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LỜI NÓI ĐẦU 


Bát dầu từ năm học 2007-2008, theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo có 
khả núng Lsẽ triển khai việc thi trác nghiệm môn Lịch sử trong các kì thi tôt 
nghiệp và t uyển sinh đại học, cao đảng như các môn Vặt lí, Hóa học, Sinh học 
và Ngoại ngừ. Trong dó, chương trình Lịch sử lớp 12 có nhiều vấn dề mới và 
khó. Chính vì vậy, hiện nay đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ trọng 
tâm cùa ngành Giáo dục và Đào tạo. Một trong những nhiệm vụ quan trọng 
trong việc đổi mới phương pháp dạy học là việc dối mới phương pháp kiếm 
tra, đánh giá bằng hình thức trác nghiệm khách quan. Trong các bải kiếm 
tra, các ki thi tốt nghiệp THCS, THPT và cả kì thi tuyến sinh đại học, hình 
thức này sẽ được áp dụng rộng rãi. 

Vì vậy, để giúp cho các em học sinh học tập, rèn luyện, các thầy cô giáo, các 
bậc phụ huynh tham khảo với phương pháp này, chúng tôi biên soạn cuốn sách 

"1260 CÀU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH sử LỚP 12 ". 

Chúng tôi dã cố gắng biên soạn những câu hỏi trắc nghiệm, vừa phát huy 
được tính tích cực của học sinh trong việc học tập môn Lịch sử, vừa đảm bảo 
tính vừa sức đối với học sinh lớp 12 theo chương trình và SGK Lịch sử lớp 12 
mới, bắt đẩu thực hiện từ năm học 2008-2009. 

Chúng tôi hi vọng rằng cuốn "1260 CẦU HỎI TRAC nghiệm lịch sử 

LỚP 12" này sẽ đến với các bạn đồng nghiệp, quỷ vị phụ huynh cùng các em 
học sinh như là một tài liệu đế nghiên cứu, tham khảo, lần lượt thảo gờ 
những khó khăn, vướng mắc trong dạy, học và làm các bài tập trắc nghiệm, 
đáp ứng được yêu cầu đối mới mà Bộ Giáo dục- Đào tạo đã ban hành. 

Tuy chủ ng tôi đã co nhiều cổ gắng nghiên cứu, song quá trình biên soạn 
chác sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận dược sự dóng góp 
của bạn đọc. Xin chân thành cám ơn! 


TÁC GIA 
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PHÁN I 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

• Chương I 

BỐI CẢNH QUỐC TÊ 
SAU CHIẾN TRANH THÊ GIỚI THỨ HAI 

Câui ]. Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 
đến ngày 12 - 2 - 1945 được tổ chức tại đâu? 

AV Tại Oa-sinh-tơn (Mĩ) B. Tại I-an-ta (Liên Xô) 


c. Tại Pốt-xđam (Đức) D. Tại Luân Đôn (Anh). 

Câui 2. Crhi tên người đứng đầu ba nước tham dự Hội nghị cấp cao của 
ba ccườrag quốc Liên Xô, Mĩ, Anh. 



Tên dại biểu dự Hội nghị 

1) Liên Xô 

A.... 

2) Mĩ 

B. ..... 

3) Anh 

c......... 


Câu' 3. Đê kết thủc nhanh chiến tranh ở châu Ảu và châu Á-Thái Bình 
Dưctoig, ba cường quốc đã thống nhất mục đích gì? 

A. Sử dụng bom nguyên từ đê tiêu diệt phát xít Nhật 

B. Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít 
Đức ở Bec-lin 

c. Tiêu diệt tận gốc chù nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật 
D. Tất cả các mục đích trên. 

Câu 4. Hãy điền vào chỗ trống các câu sau đây: 

A. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương và 
_số tham chiến chống Nhặt ở châu Á-Thái Bình Dương 

B. Ba cường quốc thống nhất thành lập tổ chức .......dựa trên sự nhất trí 

của 5 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc 

c. Hội nghị tiến đến thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp 

quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở.. 

Câu 5. Theo quy định của Hội nghị I-an-ta,quân đội nước nào sẽ chiếm 
đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau 
Chiên tranh thế giới thứ hai? 

A. Liên Xô B. Anh c. Mĩ D. Pháp. 

Câu 6. Theo quy định của Hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào sẽ chiếm 
dóng các vùng Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai 

A. Liên Xô B. Anh c. Mĩ D. Pháp 

Câu 7. Ba cường quô'c Liên Xô, Mĩ, Anh thống nhất thành lập tổ chức 
Liên hợp quốc tại Hội nghị nào? 

A. Hội nghị I-an-ta (Liên Xô): 9-2-1945 

B. Hội nghị Xan-phơ-ran-xi-cô (Mĩ): 4-6-1945 


5 










c. Hội nghị Pôt-xđam (Đức): 7-8-1945 
D. A, B đúng. 

Câu 8. Nhiệm vụ chính ià duy trì hòa bình và an ninh thê giới, pphát 
triển mối quan hệ giữa các dản tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ 
quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tê về kinh tê, văn Ihóa, 
xã hội và nhân đạo là nhiêm vụ chính của: 

A. Liên minh châu Ảu B. Hội nghị I-an-ta 

c. ASEAN D. Lièn hợp quôc. 

Câu 9. Hãy nối nội dung dưới đây cho phù hỢp với mục đích và nguyên 
tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc. 



Nội dung 

1. Mục đích 

A. Quyền bình đẳng giữa các quốc gia và quyền dân tộc tự quyêt-t 

B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tấtt cả 

2. Nguyên tác 

các nước 

c. Duy trì nền hòa bình và an ninh thê giới 

D. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hca bìrnh 


E. Thúc đấy quan hệ hừu nghị và hợp tác giừa các nước trêm cơ 
sở tôn trọng quyền bình đẳng giữa các quốc gia và nguayên 
tác dân tộc tự quyết 

F. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nàO) . 


Câu 10. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các ô đặt trước những câu sau 
đây về việc giải quyết vấn để các nước phát xít chiến bại sau Clhiến 
tranh thê giới thứ hai. 


I I A. Nội dung và tinh thần cơ bản của việc giải quyết vấn đề nước Điức là 
quy định nhừng nguyên tắc và biện pháp nhằm dân chủ hóa và hòa 
bình hóa nước Đức. 

] B. ở Đỏng Đức và Tây Đức, Ml, Anh, Pháp đã dung túng, nuôi dươnqg lực 
lượng quân phiệt dưới nhiều hình thức khác nhau. 

I I c. Liên Xô đã giúp đờ các lực lượng dân chú ở Đông Đức tiến hành nlhừng 
_ cải cách dân chủ. 

— D. Chủ quyền của Nhật Bản giới hạn trên đất Nhật chính thống. 

_J E. Nhật Bản khồng được phát triển công nghiệp hòa binh. 

_F. Mĩ và các nước Đồng minh đà phải tổ chức tòa án Tô-ki-ỏ ?ét xiử tội 

phạm chiến tranh. 

I—I G. Từ sau hội nghị cấp cao I-an-ta đến Hòa Ước Pa-ri, các nước Đìng iminh 
đã thiết lập một trật tự thế giới mới sau chiến tranh. 

Câu 11. Trật tự thế giới mới theo khuồn khố thỏa thuận I-ai-ta của 
những nước nào ? 

A. Liên Xô, Anh, Pháp, Mì B. Liên Xô, Mĩ, Anh 

c. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc D. Anh, Pháp, Mĩ. 
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Câm 12. Tháng 3-1947, Tống thống Tơ-ru-man của Mĩ chính thức phát 
ctộmg cuộc “chiến tranh lạnh” nhằm mục đích gì ? 

A. Chông Liên Xô và các nước xã hội chú nghĩa 

B. Giừ vừng nén hòa bình, an ninh thế giới sau chiến tranh 

c. Xoa dịu tinh thần đấu tranh của công nhân ớ các nước tư bản chủ nghĩa 
D Chông phong trào giái phổng dân tộc ờ Mĩ La - tinh. 

Câm 13. Thê nào là "chiên tranh lạnh" do MI phát động theo phương thức 
đầjy clủ nhất? 

A. Chuẩn bị gây ra một cuộc chiến tranh thê giới mới. 

B. Dùng sức mạnh quân sự đế đe dọa đối phương. 

c. Thực tê chưa gây chiến tranh, nhưng chạy đua vũ trang làm cho nhân loại 
"luôn luôn ờ trong tình trạng chiến tranh" thực hiện "chính sách đu đưa 
bên miệng hố chiến tranh" 

D. Chưa gảy chiến tranh nhưng dùng chính sách viện trợ để khống chế các nước. 

Câu 14. Sự kiện nào dẫn đến sự tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chông 
phát xít giữa Liên Xô và Mĩ? 

A. Sự hình thành hệ thông XHCN sau Chiến tranh thê giới thứ hai. 

B. Sự ra đời của "Chủ nghĩa Tơ-ru-man" và "chiến tranh lạnh" (3-1947) 
c. Việc Liên Xồ chế tạo thành công bom nguyên tử (1949). 

D. Sự ra đời của khối NATO (9-1949). 

Câm 15. Hội nghi Pồt-xđam được triệu tập vào thời gian nào? Ở đâu? 

A. Tháng 7 năm 1945. ờ Liên Xô. B. Tháng 8 năm 1945. ở Mĩ. 

c. Tháng 10 năm 1945. Ớ Đức. D. Tháng 7 năm 1945. ở Đức. 

Câu 16. Theo tinh thần của Hội nghi Pốt-xđam, quân đội Liên Xô chiếm 
đóng vùng nào ở nước Đức? 

A. Vùng lành thô phía Đỏng nước Đức. B. Vùng lãnh thô phía Tây nước Đức. 

c. Vùng lành thổ phía Nam nước Đức. D. Vùng lành thổ phía Bắc nước Đức. 

Câu 17. Theo tinh thần Hội nghị Pốt-xđam, vùng Tây Bắc và vùng phía 
Nam nước Đức do nước nào chiếm đóng? 

A. Anh chiêm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam. 

B. Trung Quốc chiếm vùng Tây Bác, Mĩ chiếm vùng phía Nam. 
c. Liên Xô chiếm vùng Tây Bắc, Pháp chiếm vùng phía Nam. 

D. Pháp chiếm vùng Táy Bắc, Liên xỏ chiếm vùng phía Nam. 

Câu 18. Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào? 

A. Tháng 10 năm 1949. B. Tháng 9 năm 1949. 

c. Tháng 12 năm 1948. D. Tháng 8 năm 1948. 

Câu 19. Sự kiện nào dẫn đến thành lập nước Cộng hòa Liên bang Đức? 

A. Nước Đức được hoàn toàn thống nhất. 

B. Nước Đức đâ tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. 
c. Mĩ, Anh, Pháp hợp nhất các vùng chiếm đóng. 

D. Tất cả các sự kiện trên. 

Câu 20. Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức được thành lập vào thời gian nào? 

A. Tháng 9 năm 1949. , B. Tháng 12 năm 1949. 

c. Tháng lO nám 1949. D. Tháng 1 năm 1950. 
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Chương II 

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu (1945 - 1991) 

LIÊN BANG NGA 

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước đế quốc do Mĩ cầm 
đầu đả thực hiện âm mưu cơ bản gì để chống lại Liên Xô? 

A. Tiến hành bao vây kinh tê 

B. Phát động “chiến tranh lạnh” 
c. Đẩy mạnh chiến tranh tổng lực 

D. Lôi kéo các nước đồng minh chống lại Liên Xô. 

Câu 2. Từ năm 1946 - 1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn gì trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội? 

A. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế. 

B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái đất 

c. Xây dựng cơ sở vật chất- kĩ thuật của chủ nghía xã hội 
D. Thành lập Liên bang cộng hòa xâ hội chủ nghĩa Xô viết. 

Câu 3. Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào? 

A. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

B. Liên Xô đập tan âm mưu thực hiện cuộc “chiến tranh lạnh” của Mĩ. 
c. Liên Xô thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn 

D. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. 

Câu 4. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng (Đ), câu nào (S) khi n6i đến 


thành tựu xây dựng CNXH ở Liên Xô (từ 1945 đến nửa đầu những năm 70): 


TT 

Nội dung 

Đ 

s 

1 

Năm 1960, tổng sản lượng công nghiệp tăng 72% so với 
trước chiến tranh 



■ 

Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành 
lập vào năm 1922. 
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Trong những năm 1946 - 1950, Liên Xồ trở thành cường 
quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ). 
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Liên Xô là nước đi đầu trong một số ngành công nghiệp 
mới: công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện nguyên tử. 
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Năm 1957, Liên Xô phóng con tàu vù trụ đưa nhà du hành 
vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái Đất 




Câu 5. Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B sau đâiy khi 
nói về sự thành lập các nước dân chủ nh.An cHn Đông Âu: 


A 

, * 'I 

L. 

1) 22 - 7 - 1944 

A. Cộng hòa Nhân dân Bun-ga-ri 

2) 23 - 8 - 1944 

B. Cộng hòa Nhân dân An-ba-ni 

3) 4 - 4 - 1945 

c. Cộng hòa Nhân dân Ba Lan 

4) 9 - 5 - 1945 

D. Cộng hòa Nhân dàn Ru-ma-ni 
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5) 29 - 11 - 1945 

E. Cộng hòa Dân chủ Đức 

6) 11 - 12 - 1945 

F. Công hòa Nhân dân Hung-ga-ri 

7) 15 - 9 - 1946 

G. Cộng hòa Liên bang Nhân dân Nam Tư 

8) 1Ọ_- 1949 

H. Cộng hòa Tiệp Khắc 


Câia 0. Hãy xác định khó khãn Idn nhất ở Liên Xô cio Chiên tranh thê 
giổỉỉ thứ hai đế lại? 

A. Hơn 32.000 xí nghiệp bị tàn phá. B. Hơn 70.000 làng mạc bị tiêu hủy. 

c. Hơn 1710 thành phố bị đ- nát. D. Hơn 27 triệu người chết . 

Câia 7. Liên Xô dựa vào thuận iợi nào là chủ yêu để xày dựng lại đất nước ? 

A. Những thành tựu từ công cuộc xảy dựng chủ nghĩa xả hội trước chiến tranh. 

B. Sự ủng hộ cùa phong trào c.ich mạng thê giới. 

c. Tính ưu việt của CNXH va nhiệt tình của nhân dân sau ngày chiến thắng. 

D. Lãnh thổ lớn và tài nguyêr phong phú. 

Câu 8. Thành tựu nào quaiấ .rọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến 
tranh? 

A. Năm 1949, Liên Xồ chê tạo thành cong bom nguvèn tử. 

B. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo 
cua trái đất. 

c. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tièn phóng thành công tàu vù trụ có người lái. 

Đ. Đôn thập ki 6ú (thê kỉ XX), Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp 

đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ). 

Câư 9. Liên Xô chê tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào? 

A. 1945. B. 1947. c. 1949. D. 1951. 

Câu 10. Diêm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng 
nguyên tử của Liên Xô và Mĩ? 

A. Mở rộng lãnh thổ. B. Duy trì nền hòa bình thê giới, 

c. Ưng hộ phong trào cách mạng thế giới. D. Khống chế các nước khác. 

Câu 11. Trong quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô (từ 1950 đến nửa đầu 
những năm 70 của thế kỉ XX), số liệu nào sau đây có ý nghĩa nhất ? 

A. Nêu năm 1950, Liên Xô sản xuất được 27,3 triệu tấn thép thì đến năm 

1970 sản xuất được 115,9 triệu tấn. 

B. Năm 1950, tống sản lượng cỏng nghiệp cùa Lièn Xô tăng 73% so với trước 
chiến tranh. 

c. Từ nầm 1951 đến 1975, mức tăng trưởng của Liên Xô hàng năm đạt 9,6%. 

D. Từ giữa thập niên 70, sản xuất công nghiệp của Liên Xô đạt khoảng 20% 
sản lượng công nghiộp của toàn thế giới. 

Câu 12. Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới được xây dựng 
tại đàu? 

A. Mĩ B. Đức. c. Liên Xô. D. Trung Quốc. 

Câu 13. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chú trọng vào ngành 
kinh tế nào để đưa đất nước phát triển? 

A. Phát triển nền công nghiệp nhẹ. 

B. Phát triển nền công nghiệp truyền thống. 
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c. Phát triển kinh tế công-nông- thương nghiệp. 

D Phát triển công nghiệp nặng. 

Câu 14. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đàt vào 
năm nào? 

A.1955. B.1957. C.1960. D.1961. 

Câu 15. Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì thể hiện việc chinh phụic vũ 
trụ của Liên Xô? 

A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đât. 

B. Phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ. 
c. Đưa con người lên Mặt Trăng. 

D. Đưa con người lên Sao Hóa. 

Câu 16. Ga-ga-rin đã làm gì trong việc thực hiộn chinh phục vũ trụ? 

A. Người đầu tiên bay lên Sao Hòa. 

B. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo. 
c. Người đầu tiẽn bay vào vù trụ. 

D. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng. 

Câu 17. Đến đầu những năm 70 của thê kỉ XX, Liên Xô đã đạt được thiành 
tựu cơ bản gì thế hiện sự cạnh tranh với Mĩ và Tây Ảu? 

A. Thế cân bàng về sức mạnh kinh tế. 

B. Thê cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và sức mạn h về 
hạt nhân nói riêng 

c. Thế cân bằng về sức mạnh quốc phòng. 


D. Thê cân bằng về chinh phục vủ trụ. 

Câu 18. Sắp xếp các sự kiện ở cột B cho phù hợp với cột A theo yêu cầu 
sau đây : _ 


A 

B 

1. Liên Xô bước ra khỏi 
Chiến tranh thê giới thứ 
hai. 

A. Hơn 27 tricu người chết 

B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đât. 

2. Thành tựu Liên Xô 
đạt được trên lĩnh vực 
khoa học kĩ thuật 

c. Đứng đáu thế giới về sản xuất công nghiệp. 

D. Bi các nước đế quốc yêu cầu chia lại lãnh thổ. 

E. Đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng 
quanh Trái Đất. 

G. Giàu có nhờ thu lợi nhuận sau chiên tranh. 


Câu 19. Vào khoảng thời gian nào các nước Đông Au lần lượt hoàn 
thành cách mạng dân chủ nhân dân và bước vào thời kì xây dựng CNXH ? 

A. Khoảng nhừng năm 1945 - 1946 B. Khoáng nhừng năm 1946 - 1947 

C. Khoảng nhừng nầm 1947 - 1948 D. Khoảng nhừng năm 1948 - 1949. 

Câu 20. Hãy điền tên nước ở Đông Âu vào chỗ trống các câu sau đây: 

A. Nãm 1970, ..đà hoàn thành công cuộc điện khí hóa cả nước. 

B. Gần nửa dân số.sống trong những ngôi nhà mới xây dưới chính quyền 

nhân dân 

c. ớ ...... tổng sản phẩm công nông nghiệp năm 1975 tầng 55 lần so với năm 1939 
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D. Sau 20 năm xây dựng chế độ mới, . đã trở thành một nước còng nông 

nghiệp, c.ó văn hóa và khoa học-kĩ thuật tiên tiến 

E. ... . .. đả được xếp vào hàng các nước công nghiệp trôn thế giới; năm 1970, sản 
lượng công nghiệp chiếm 1,75% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới. 

Câu 21. Năm 1973 diên ra sự biến gì có ảnh hưởng rất lớn đối với các nước? 

A. Khủng hoảng kiiih tế B. Khủng hoàng năng lượng 

c. Khủng hoảng chính trị D. Tất cá các sự biến trên 

Câu 22. Vào khoảng nliững nảm 70 của thê kỉ XX, trên thế giới đã diễn 
ra sự kiện gì bất lợi và có lợi cho các nước? 

A. Cuộc khùng hoảng năng lượng và sự phát triển vượt bậc của cách mạng 
khoa học-kĩ thuật. 

B. Cuộc khủng hoảng năng lượng và sự bùng nổ dân số 

c. Sự bùng nổ dân số và tài nguyên thiên nhiên ngày càng phong phú. 

D. Sự bùng nô dân sô và sự đối mới kinh tế, chính trị cúa các nước. 

Câu 23. Trước nhừng biến đổi của tinh hình thê giới trong những năm 
70, những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước Liên Xô đã làm gì? 

A. ững dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật vào sản xuất. 

B. Chậm thích ứng, chậm sửa đổi 

C. Chuyển đổi cơ cấu kinh tê cho phù hợp với tình hình thô giới. 

D. Giao lưu, hợp tác với các nước. A 

Câu 24. I)ưới đây là một sô biếu hiện cua cuộc khủng hoảng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên Xô từ nửa sau nhừng năm 70 đến 1991. Hãy xác định đâu 
là công cuộc cải tổ, đâu là hậu quả của nó. 


Nội dung 

Công cuộc cải tổ 

Hậu quả 

1. Thực hiện đa nguyên, đa Đàng 



2. Đất nước Liên xỏ đứng trước những khó khăn 
và thử thách nghiêm trọng chưa từng có 



3. Sự xung đột giừa các dân tộc, sắc tộc 



4. Chuyển nền kinh tế từ bao cấp sang cơ chế thị 
trường nhưng chưa làm được gì 



5. Cuộc đảo chính lật đố tổng thống Gooc-ba- 
chốp vào ngày 19 - 8 - 1991 



6. Thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) 




Câu 25. Ba nước cộng hòa dầu tiên li khai khỏi Liên bang cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Xồ viết là: 

A. U-crai-na, Ban tích, Môn-đô-va. B. Ban tích, Gru-di-a, Môn-đô-va. 
c. Ban tích, Ac-mê-ni-a, Mỏn-đô-va. D. Bỗ-^a-rút, Ca-dăc-xtan, Ac-mê-ni-a. 

Cáu 26. Đảng cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động trong toàn Liên 
bang vào thời điểm nào? 

A. Sau cuộc đảo chính lật đổ Gooc-ba-chỏp. 

B. Khi Gooc-ba-chốp lên làm Tổng thống. 
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c. Khi Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết bị giải tán. 
D. Khi 11 nước cộng hòa tuyên bô độc lập. 


Câu 27. Hãy nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A sau dâiy: 


A 

B 

1) 19 - 8 - 1991 

A. 11 nước cộng hòa trong Liên bang Xô viết cù tlhành 


lập cộng đồng các quốc gia độc lập 

2) 21 - 8 - 1991 

B. Cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Gooc-ba-chốp 

3) 21 - 12 - 1991 

c. Cuộc đảo chính bị thất bại 

4) 25 - 12 - 1991 

D. Tổng thống Gooc-ba-chốp từ chức. 


Câu 28. Cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu diễn ra sớm 
nhất ở nước nào? 

A. Ru-ma-ni. B. Hung-ga-ri. c. Ba Lan. D. Tiệp Khác. 

Câu 29. Nguyên nhân nào dưới đây làm cho Liên Xô và các nước Đông 
Âu bị “trì trệ”, khủng hoảng rồi đi đến sụp đổ công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội? 

A. Do xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội chưa khoa học, chưa nhân văn. 

B. Do chậm sửa chừa, thay đổi trước nhừng biến động của tình hình thế giới, 
c. Do hoạt động chống phá của các thế lực chống chủ nghĩa xâ hội. 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 

Câu 30. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) dược thành lập vào thời gian nào? 

A. Ngày 8-1-1949. B. Ngày 1-8-1949. 

c. Ngày 18-1-1950. D. Ngày 14-5-1955. 

Câu 31. Mục đích của việc thành lập Hội đồng tương trỢ kinh tê là gì? 

A. Tạo ra mối quan hệ chặt chè về kinh tế giừa các nước Đông Ảu với nhau. 

B. Thúc đẩy sự hợp tác, giúp đờ lần nhau chạt chè hơn nứa về kinh têí, văn 
hóa và khoa học-kĩ thuật giừa Liên Xô với các nước Đông Âu và các nước 
XHCN khác. 

c. Tạo ra một cộng đồng kinh tế của các nước xá hội chủ nghĩa giàu mạnh. 

D. Tất cả các mục đích trên. 


Câu 32. Ghi tên các nước gia nhập vào Hội đồng tương trỢ kinh tê theo 
thời gian sau đây: 


Năm 

Các nước gia nhập 

1) 1949 

A .ĩ.... 

2) 1950 

B. 

3) 1962 

c. 

4) 1972 

D.. 

5) 1978 

E.. 


Câu 33. Từ lúc thành lập đến khi chấm dứt hoạt động, Hội đổng tương 
trỢ kỉnh tế (SEV) tồn tại được bao nhiên năm? 

A. 45 nám. B. 55 năm. c. 43 năm. D. 60 năm. 
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Câu 34. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất làm cho Hội đồng tương trợ 
kinh tê châm dứt hoạt động? 

A. Hoạt động “khép kín cửa”. 

B. BỊ Mĩ và Tây Âu chèn ép. 
c. Sự hợp tác không toàn diện. 

D. Sự sụp đô của chủ nghĩa xã hội ớ Liên Xô và Đông Au. 

Câu 35. Tố chức hiệp ước Vác-sa-va được thành lập vào thời gian nào? 

A. Ngày 8- 1-1949.B. Ngày 14- 5-1955. 

c. Ngày 15-4-1955. D. Ngày 16- 7-1954. 

Câu 36. Tổ chức hiệp ước Vác-sa-va mang tính chất gì? 

A. Là một liên minh phòng thủ về quân sự-chính trị của Liên Xô và các nước 
Đông Âu nhàm chống lại âm mưu gây chiến của Mĩ và Tây Âu. 

B. Là một liên minh quân sự của các nước xả hội chủ nghĩa nhằm chống lại 
cuộc “chiến tranh lạnh” của Mĩ. 

c. Là một tổ chức quân sự-chính trị, kinh tế để bảo vệ thành trì chủ nghĩa xã hội. 
D. Tất cả đều đúng. 

Câu 37. Tổ chức hiệp ước Vác-sa-va trờ thành một đối trọng với khối 
quân sự nào của Mĩ? 

A. Khối SEATO. B. Khối CENTO. 

c. Khối NATO. D. Khối Mac-san. 

Câu 38. Hãy điền vào chỗ trống mệnh đề sau dây: 

“Sau nhừng biến động chính trị lớn ớ các nước.(A).và sau khi nhừng người 

đứng đầu hai nhà nước .(B). đả thỏa thuận với nhau về việc chấm dứt cuộc 

.(C). việc tiếp tục tồn tại của tổ chức .(D). không còn thích hợp với tình 

hình mới nữa”. 

Câu 39. “Hiệp ước hữu nghị liên minh tương trỢ Xô-Trung” được kí kết 
vào thời gian nào? 

A. Ngày 1-10-1949. B. Ngày 14-2-1950. 


c. Ngày 12-4 -1950. D. Ngày 16-12- 1949. 

Câu 40. Hãy nối các niên đại ỏ cột A phù hợp với sự kiện ở cột B 


A 

tì 

1- 1949 

A. Hội đồng tương trợ kinh tê giải thể. 

2- 1957 

B. Công cuộc cải tổ ở Liên Xô bắt đầu. 

3- 1991 

c. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

4- 1985 

D. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. 

5- 1955 

E. Thành lâp tổ chức hiệp ước phòng thủ Vác-sa-va. 


Câu 41. Hãy ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây: 

A. Juri Ga-ga-rin là người đầu tiên đặt chân lên Mạt trăng. 

B. Sau chiến tranh thế giới, các nước Đồng Âu xây dựng chế độ chủ nghĩa tư bản. 
c. Tẩ chức hiệp ước phòng thủ Vác-sa-va là tổ chức đối lập với khối Bấc Đại 

Tây Dương (NATO). 
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D. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết tồn tại trong 73 năm. 

E. Lièn Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất (1957). 
G. Hội đồng tương trợ kinh tê (SEV) thành lập để hợp tác với các nước chủ 

nghĩa tư bản. 

Câu 42. Hiểu các nước ở Đông Âu theo nghĩa lịch sử như thê nào <cho 
đúng? 

A. VỊ trí địa lí phía Đông châu Âu. 

B. Các nước xà hội chủ nghĩa ở châu Âu. 

c. Các nước xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản chủ nghĩa ớ phía Tây Liên Xôi. 

D. Cả A và B đều đúng. 

Câu 43. Trong tiên trình Chiến tranh thế giới thứ hai, Hồng quân Láên 
Xô tiến vào các nước Đông Âu nhằm mục đích gì ? 

A. Xâm lược các nước này. 

B. Tiêu diệt phát xít Đức, trả thù món riợ ơ Liên Xô. 

c. Giúp nhân dân các nước này tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. 

D. Giúp nhân dân các nước này nổi dậy khởi nghía giành chính quyền, thiành 
lập chê độ dân chủ nhân dân. 

Câu 44. Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu 
những năm 70 thế kỉ XX là gì ? 

A. Muôn làm bạn với tất cả các nước. 

B. Chỉ quan hệ với các nước lớn. 

c. Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới. 

D. Chỉ làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa. 

Câu 45. Sự kiện nào dưới đây gắn với các nước nước Đồng Âu trong 
những năm 1947-1948? 

A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

B. Tiến lên chủ nghĩa tư bẩn. 

c. Hoàn thành cách mạng dân chủ nhán dân. 

D. Đang chống chú nghĩa phát xít Đức. 

Câu 46. Nhiệm vụ chính trị của cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước 
Đông Âu là gì? 

A. Tiến hành hàn gắn vết thương chiến tranh. 

B. Tiến hành cải cách ruộng đất. 

c. Quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản. 

D. Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, ban hành các quyền tự do dán chú. 

Câu 47. Nguyên nhân nào dưới đây không gắn với sự ra đời sự ra đời 
của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu? 

A. Do sự thỏa thuận của các nước đồng minh chống phát xít. 

B. Do nghị quyết của hội nghị I-an-ta (2-1945). 

c. Do thành quả đấu tranh của các lực lượng yêu nước chống phát xít ở Đông 
Au và do Hồng quân Liên Xô truy kích thắng lợi quân phát xít Đức. 

D. Do nhân dân các nước Đông Âu bị chiến tranh tàn phá. 
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Câu 48. Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu đã làm gl đế xóa 
bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến dối với nông dân? 

A. Triệt phá âm mưu lật đố chính quyền cách mạng cùa bọn phản động. 

B. Cải cách ruộng đất. 

c. Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bán. 

D. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhản dán. 

Câu 49. Lí do nào là chủ yếu nhất để chứng minh sự thắng lợi của cách 
mạng dân chủ nhân dân các nước Đông Au có ý nghĩa quốc tế? 

A. Cải thiện một bước đời sống nhân dán. 

B. Thực hiện một sô quyền tự do dân chủ cho nhân dân. 

c. Tạo điều kiện đế Đông Âu bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghía xà hội. 

D. Tăng cường sức mạnh bảo vệ hòa bình thê giới và góp phần hình thành hệ 
thống xâ hội chủ nghĩa từ nãm 1949. 

Câu 50. Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, các nước 
Đông Âu xây dựng đất nước theo con đường nào? 

A. Tiến lên chê độ xã hội chủ nghĩa. 

B. Tiến lên chê độ tư bản chủ nghĩa. 

c. Một số nước tiến lên xă hội chù nghía, một số nước tiến lên tư bản chủ nghĩa. 

D. Một sô nước thực hiện chê độ trung lập. 

Câu 51. Nước nào ở Đông Âu được mệnh danh là 'Dất nước của triệu người 
kh t thực" trong những năm đầu sau Chiến tranh thê giới thứ hai? 

A. Cộng hòa dân chủ Đức. B. Tiệp Khắc, 

c. Ru-ma-ni. D. Hung-ga-ri. 

Câu 52. Sau Chiến tranh thê giới thứ hai, các nước Đông Âu phải trải 
qua khó khăn và thách thức lâu dài nhất? 

A. Tàn dư lạc hậu của chế độ cù. 

13. Hậu quả của Chiến tranh thê giới thứ hai. 

c. Cơ sở vật chất kì thuật lạc hậu so với các nước Táy Âu. 

D. Sự bao vây của các nước đế quốc và sự phá hoại của các lực lượng phản 
dộng quốc tế. 

Câu 53. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho các nước Đông Âu vững tin 
bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội? 

A. Thành quả của cách mạng dân chù nhân dân (1946 -1949) và nhiệt tinh 
của nhân dân. 

B. Sự hoạt động và hợp tác của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV). 
c. Sự giúp đờ của Liên Xô. 

D. Sự hợp tác giữa các nước Đông Âu. 

Câu 54. Mục đích nào dưới đây không nằm trong việc thành lập Hội 
đổng tương trợ kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa? 

A. Cẩn có sự hợp tác nhiều bên. 

B. Sự phân công và chuyên môn hóa trong sản xuất giữa các nước XHCN 
nhằm nâng cao năng suất lao động và xóa bỏ tình trạng chênh lệch về 
trình độ. 
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c. Tăng thêm sức mạnh trong việc đối phó với chính sách bao vây kinh têế của 
các nước phương Tây. 

D. Chạy đua vũ trang với Mĩ và Tây Âu. 

Câu 55. Mục đích chính của sự ra đời liên minh phòng thú Vác-ssa-va 
(14-5-1955) là gì? 

A. Để tăng cường tình đoàn kết giừa Liên Xô và các nước Đồng Âu. 

B. Để tăng cường sức mạnh của các nước XHCN. 

c. Để đối phó với việc vù trang lại Tây Đức của các nước thành viên khối NATO. 
D. Để đảm bảo hòa bình và an ninh ở châu Ảu . 

Câu 56. Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vác-sa-va mang tính chất gì? 

A. Một tổ chức kinh tê của các nước XHCN ở châu Âu. 

B. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở châui Âu. 
c. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCN ở châu Âu. 

D. Một tổ chức liôn minh phòng thú về chính trị và quân sự của các mước 
XHCN ở châu Âu. 

Câu 57. Đâu là mặt hạn chế trong hoạt động của khối SEV? 

A. Thực hiện quan hệ hợp tác, quan hệ với các nưđc tư bản chủ nghĩa. 

B. Phối hợp giữa các nước thành viên kéo dài sự phát triển kinh tế. 
c. It giúp nhau ứng dụng kinh tế khoa học trong sán xuất. 

D. "Khép kín cửa" không hòa nhập với nền kinh tế thế giới 

Câu 58. Bước sang những năm 80 của thê kỉ XX, tình hình kinh tế của 
Liên Xô như thế nào? 

A. Phát triển tương đối ổn định. 

B. Sản xuất công nghiệp kém phát triển, 
c. Mức sống của nhân dân giảm sút. 

D. Sản xuất trì trệ, lương thực, thực phẩm phải nhập từ phương Tây. 

Câu 59. Vì sao Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những 
năm 80 của thế kỉ XX ? 

A. Đất nước lâm vào tình trạng "trì trệ" khủng hoáng. 

B. Đất nước đã phát triển nhưng chưa bằng Tây Âu và Mĩ. 

c. Phải cải tố để sớm áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật đang phát triển 
của thế giới. 

D. Tất cả các lí do trên. 

Câu 60. Nội dung cơ bản của công cuộc "cải tổ" của Liên Xô là gì? 

A. Cải tổ kinh tế triệt để, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng về kinh tế. 

B. Cải tổ hệ thống chính trị. 

C. Cải tổ xă hội. 

D. Cải tổ kinh tế và xã hội. 

Câu 61. Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chung trên toàn thế 
giới trong những nảm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã làm gì ? 

A. Tiến hành cải cách kinh tế, chịnh trị, xá hội cho phù hợp. 

B. Kịp thời thay đổi dể thích ứng với tình hình thế giới. 
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c. Không tiến hành những cải cách cần thiết vé kinh tê và xã hội. 

II). Có sửa đổi nhưng chưa triệt để. 

Câui 62. Dâu là trở ngại chủ quan ảnh hưởng đến tháng lợi của XHCN ở 
Đônìg Âu ? 

A. Sự phá hoại của các thê lực phán động. 

B. Rập khuôn, giáo điều theo mô hình xây dựng XHCN ở Liên Xô. 

c. Chưa đảm báo đầy đủ sự công bàng xã hội và quyền dân chủ của nhân dân. 
D. Sự trì trệ, thiếu năng động trước nhừng biến động của tình hình thê giới. 

Câuẳ 63. Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và 
Đông Âu sụp đổ? 

A. Các thê lực chống CNXH trong và ngoài nước chống phá. 

B. Chậm sửa chừa nhừng sai lẩm. 

c. Nhà nước, nhân dán Xô viết nhặn thấy CNXH không tiến bộ nên muốn 
thay đổi chế độ. 

D. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp. 

Cân 64. Nguyên nhân nào mang tính chất giáo điều đứa đến sự sụp đổ 
của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu? 

A. Xây dựng một mô hình về CNXH không phù hợp với sự biến đổi của thê 
giới và thực tê khách quan. 

B. Sự tha hóa về phẩm chất chính trị và đạo đức của nhiều người lãnh đạo. 
c. Rời bỏ những nguyên lý đúng đán của chủ nghĩa Mác - Lê nin. 

D Sự chống phá của các thê lực thù địch với CNXH. 

Câu 65. Công cuộc xây dựng XHCN của các nước Đông Âu đã mắc phải 
một số thiếu sót và sai lầm là : 

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. 

B. Tạp thể hóa nông nghiệp. 

c. Thực hiện chế độ bao cấp về kinh tế. 

I). Rập khuôn, cứng nhắc mô hình xây dựng XHCN ở Liên Xô trong khi hoàn 
cảnh và diều kiện đất nước mình khác biệt. 

Câu 66. Suu khi Liên Xô sụp đổ, tình hình Liên bang Nga như thế nào? 

A. Trớ thành quốc gia độc lặp như các nước cộng hòa khác. 

B. Trớ thành quốc gia kế tục Liên Xô. 

c. Trở thành quốc gia nắm mọi quyền hành ờ Liên Xô. 

D. Trở thành quốc gia Liên bang Xô viết. 


LJ=^/ Ậỉ. ậQ, . r .1 
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Chương III 

CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA-TINH (1945 - 2000) 

Câu 1. Sau Chiên tranh thê giới thứ hai, yêu tô nào là cơ bản nhát giúp 
cách mạng Trung Quốc có nhiều biến dộng khác trước? 

A. Sự giúp đỡ của Liên Xô. 

B. Lực lượng cách mạnh lớn mạnh nhanh chóng, 
c. Anh hưởng của phong trào cách mạng thê giới. 

D. Vùng giải phóng được mở rộng. 

Câu 2. Trước sự lớn mạnh của Cách mạng Trung Quốc, tập đoàn Tiưởng 
Giới Thạch thực hiện âm mưu gì? 

A. Phát động cuộc nội chiến nhằm tiêu diệt Đảng cộng sản và phong trào 
cách mạng Trung Quốc. 

B. Cấu kết với đế quốc Mĩ để tiêu diệt cách mạng Trung Quốc, 
c. Đưa 50 vạn quân sang Mĩ để huân luyện quân sự. 

D. Huy động toàn bộ lực lượng quân đội chính quy tấn cồng vào vùng giải 
phóng do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

Câu 3. Nối sự kiện ở cột B cho đúng với thời gian ở cột A về diễn biến 
của cuộc nội chiến ở Trung Quốc. 


A 

B 

1) 20 - 7 - 1946 

2) Từ 7 - 1946 
đến 6 - 1947 

3) Từ 6 - 1947 
đến 9 - 1948 

4) 4 - 1949 

5) 1 - 10 - 1949 

A. Quân giải phóng và nhán dân Trung Quốc thực hiện 
chiến lược phòng ngự tích cực. 

B. Quân giải phóng vượt sông Trường Giang, giải phóng 
Nam Kinh. 

c. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tuyên bố chính 
thức thành lập. 

D. Quân giãi phóng chuyến sang thế phản công. 

E. Tưởng Giới Thạch huy động toàn bộ lực lượng chính quy 

tấn công vào vùng giái phóng do Đảng Cộng sản Trung 
Quốc lãnh đao. 


Câu 4. Dưới đây là ý nghĩa lịch sử thắng lợi của cách mạng Trung Quô'c. 
Hãy xác định đâu là ý nghĩa đối với cách mạng Trung Quốc và đâu là ý 
nghĩa dỏì vởi cách mạng thế gidi. ___ 


TT 

Y nghĩa 

Dối với CMTQ 

Đối với CMTG 

1 1) 

Chấm dứt thời kì Trung Quốc bị đế quốc 
phong kiến và tư sản mại bản nô dịch 
thống trị. 



2) 

Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xâ 
hội trên phạm vi thê giới. 



3) 

Mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến 
lên chú nghĩa xả hội. 



4) 

Anh hương sâu sắc đến phong trào giải 
phóng dân tộc. 




18 












Câu 5. Từ năm 1950, Trung Quốc tiến hành những cải cách quan trọng 
về kinh tế, chính trị, văn hóa nhằm mục đích gì? 

A. Thực hiện đường lối “ba ngọn cờ hồng”. 

13. Thực hiện cuộc “đại nháy vọt” đưa Trung Quốc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến 
vững chắc lên chủ nghĩa xà hội. 

0. Xây dựng đất nước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa. 

1). Phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xây dựng nền vần hóa mới. 

Câu 6. Ghi dứng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu sau đây: 

A. Dựa vào sự giúp đờ của Liên Xô, Trung Quốc thực hiện kê hoạch 5 năm lần 
thứ nhất (1953-1957) giành được thắng lợi. 

13. Sau 10 năm xây dựng chê độ mới, nền kinh tê Trung Quốc gặp nhiều khó 
khăn to lớn do hậu quả chiến tranh đế lại. 

c. Vào tháng 7-1950, Trung Quốc kí kết với Liên Xô “Hiệp ước phòng thủ 
chung Xô-Trung”. 

D. Sau thập niên đáu sau khi cách mạng thắng lợi, địa vị Trung Quốc đã được 
nâng cao trên trường quốc tế. 

E. Việc thực hiện đường lối “ba ngọn cờ hồng” đã tạo điều kiện đưa nền kinh 
tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng . 

F. Đường lối “ba ngọn cờ hồng” chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội theo 
phương châm “nhiều, nhanh, tốt, rẻ”. 

G. Từ năm 1966 - 1968, Trung Quốc thực hiện cuộc “đại cách mạng vần hóa vố sản”. 

H. Từ năm 1968 - 1978, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc 
giành được tháng lợi to lớn. 

I. Tháng 12-1978, diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Trung Quốc, vạch ra đường lối đổi mới. 

Câu 7. Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc họp vào thời 
gian nào? 

A. Tháng 12-1978. B. Cuối năm 1978. c. Đầu năm 1980. D. Tháng 12-1989. 

Câu 8. Từ nảm 1987 trở di, trong chính sách đối ngoại của mình, Trung 
Quốc bình thường hóa quan hệ với các nước nào? 

À. Mĩ, Liên Xô, Mông cổ. 

B. Liên Xô, Mông cổ, Lào, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam. 

0. Liên Xô, Mông cổ, Việt Nam, Cu-ba. 

1). Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ. 

Câu 9. Hãy nối sự kiện ở cột B cho đúng với thời gian ở cột A về quá 
trình kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào. 


A 

B 

1) 12 - 12 - 1945 

2) 3 - 1946 

3) 20 - 1 - 1949 

4) 13 - 8 - 1950 

5) 7 - 1954 

A. Quân giải phóng Lào chính thức được thành lập. 

B. Mặt trận Lào tự do và chính phủ kháng chiến Lào ra đời. 
c. Thực dân Pháp trở lại xâm lược Lào. 

D. Thực dân Pháp công nhận nền độc lập của Lào. 

E. Nhân dân Viêng Chăn nổi dậy khởi nghĩa giành chính 
quyền. 
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Câu 10. Từ năm 1947, các chiến khu ở Lào dần dần được thành lập) tại 
các vùng nào? 

A. Tây Lào, Thượng Lào, Trung Lào. B. Tây Lào, Thượng Lào, Đông Bắc L,ào. 
c. Tây Lào, Trung Lào, Hạ Lào. D. Thượng Lào, Đông Bắc Lào, Hạ L,ào. 

Câu 11. Ngày 22-3-1955 ghi dấu ấn vào lịch sử Lào bằng sự kiện nổi bật niào? 

A. Quân giải phóng Lào được thành lập. 

B. Đại hội toàn quốc kháng chiến Lào triệu tập. 

c. Mĩ thông qua chính sách “viện trợ” kinh tế đối với Lào. 

D. Đảng Nhân dân Cách mạng Làò thành lập. 

Câu 12. Năm 1946, Mĩ chính thức thực hiện loại hình chiến tranh gì ở Lìào? 
A. “Chiến tranh đơn phương”. B. “Chiến tranh đặc biệt”, 

c. “Chiến tranh cục bộ”. D. “Đông Dương hóa” chiên tranh. 

Câu 13. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thành lập 
vào thời gian nào? 

A. Ngày 21 - 2 - 1975. B. Ngày 12 - 2 - 1976. 

C. Ngày 2 - 12 - 1975. D. Ngày 30 - 4 - 1975. 

Câu 14. Ghi sự kiện ở cột B cho đúng với thời gian ở cột A về cuộc 


kháng chiến chống Pháp của nhân dân Cam-pu-chia: 


A 

B 

1) 10 - 1945 

A).. 

2) 7- 4 - 1946 

B).. . 

3) Từ 17 đến 19-4-1950 

C). 

4) 9-11-1953 

D).. . 


Câu 15. Ngày 18-3-1970, diễn ra sự kiện gì làm cho Cam-pu-chia rơi vào 
quỹ đạo cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới cũa Mĩ? 

A. Thế lực tay sai Mĩ đảo chính lật đổ Xi-ha-núc. 

B. Mĩ mang quân xâm lược Cam-pu-chia. 

C. Mĩ dựng nèn chế độ độc tài Pôn-pốt ở Cam-pu-chia. 

D. Mĩ hất căng Pháp để xâm lược Cam-pu-chia. 

Câu 16. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Cam-pu- 
chia kết thúc thắng lợi vào thời gian nào? 

A. Ngày 2-12-1975. B. Ngày 18-3-1975. 


C. Ngày 17-4-1975. D. Ngày 30-4-1975. 

Câu 17. Hãy đánh dấu (X) vào ô cột dọc sao cho phù hợp với các sự kiện diễn 
ra ở Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia sau Chiến tranh thê giới thứ hai: 


Nội dung sự kiện 


Lào 


1. Thành lập Đảng Nhân dân Cách 
mạng vào năm 1951. 




2. Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh 
chống Nhật, đất nước diễn ra cuộc nội 
chiến. 
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3. Quân giải phóng được thành lập 
vào riăm 1949. 




4. Sau khi giành được thắng lợi đã 
đưa đát nước tiến lên xây dựng CNXH. 




5. Sau khi đánh bại đẽ quốc Mĩ xám 
lược, đất nước rơi vào cuộc nội chiến 
đau thương. 




6. Nước Cộng hòa dân chủ nhân dán 
chính thức được thành lập vào ngày 2- 
12-1975. 





Câu 18. Nước nào ờ Đông Nam Á sau khi đánh bại phát xít Nhật lại bị 
thực dân Hà Lan xâm lược? 


A. Thái Lan. B. In-đô-nê-xi-a. 

c. Phi-líp-pin. D. Ma-lai-xia-a. 

Câu 19. Vào tháng 9 năm 1954, Mĩ đã lôi kéo nước nào gia nhập vào khối 
phòng thủ Đông Nam Á ÍSEATO)? 

A. In-đô-nê-xi-a. B. Phi-lip-pin. 


0. Thái Lan. D. Cam-pu-chia. 

Câu 20. Nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A về In-đô- 
nê-xi-a sau Chiến tranh thế giới thứ hai sau đây: 


A 

1 

B 

1) 17-8-1945 

A. Chính phủ In-đô-nê-xi-a đã kí với Hà Lan hiệp định La 
Hay, biến In-đô-nê-xi-a thành nước nửa thuộc địa của Hà Lan. 

2) 18-8-1945 

B. In-đô-nê-xi-a thông qua Tuyên ngôn độc lập. 

3) 11-1945 

C. Cuộc đảo chính của quân đội lật đổ tổng thống bị thất bại. 

4) 1949 

D. Hội nghị “ủy ban trù bị độc lập In-đỏ-nê-xi-a” thông qua 
hiến pháp và bầu Xu-các-nô làm tổng thống. 

5) 30-9-1965 

E. Hà Lan xâm lược In-đỏ-nê-xi-a. 


Câu 21. Hãy đánh dấu (X) vào ô cột dọc sao cho phù hợp với thời gian 
giành độc lập của một sô nước ở Đông Nam Á dưới đây: 


Thời gian giành 
dộc lập 

In-đô-nê-xi-a 

Má Lai 

Xin-ga-po 


Phi-líp-pin 

1) 7-1946 






2) 4-1-1948 






3) 17-1-1945 






4) 31-3-1957 






5) 1957 







Câu 22. Mĩ và các nước đồng minh của Mĩ đã kí kết thành lập “Tổ chức 
hiệp ước phòng thủ tập thể Đông Nam Á (SEATO)” tại đâu? 


A. Tại Gia-cac-ta (In-đô-nê-xi-a). B. Tại Ma-ni-la (Phi-líp-pin), 

c. Tại Bàng Cốc (Thái Lan). D. Tại Oa-sinh-tơn (Mĩ). 
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Câu 23. Sự thất bại nặng nề của Mĩ ở đâu làm cho khối quân sự SKATO 
bị giải thể? 

A. Thất bại ở khu vực Trung Đông. B. Thất bại ở Triều Tiên, 
c. Thất bại ở Đông Dương. D. Thất bại ở Việt Nam. 

Câu 24. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào 
thời gian nào? Tại đâu? 

A. Tháng 8-1967. Tại Gia-cac-ta (In-đô-nê-xi-a). 

B. Tháng 9-1968. Tại Băng Cốc (Thái Lan), 
c. Tháng 10-1967. Tại Ba-li (In-đô-nê-xi-a). 


D. Tháng 8-1967. Tại Băng Cốc (Thái Lan). 

Câu 25. Nôi thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B về <quá 
trình gia nhập tổ chức ASEAN của các nước Đông Nam Á. 


A 

B 

1) Tháng 8 - 1967 

2) Ngày 7 - 1 - 1984 

3) Ngày 28 - 7 - 1995 

4) Ngày 23 - 7 - 1997 

5) Ngày 30 - 4 - 1999 

A. Bru-nây. 

B. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, 

Xin-ga-po, Thái Lan. 

c. Lào, Mi-an-ma. 

D. Cam-pu-chia. 

E. Viêt Nam. 

_í---- —- — ■ ... —- 


Câu 26. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô dưới đây dể xác định mục tiêu 
của “Hiệp hội các nước Đông Nam Á”. 

I I A. Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực. 

□ b. Xây dựng một cộng đồng Đông Nam Á hùng mạnh trên cơ sở tự ccờrag khu 

vực và thiết lập một khu vực hòa bình, tự do, trung lập. 

□ c. Phát triển nhanh chóng nền kinh tế, ứng dụng thành tựu khoì học kĩ 

thuật hiện đại vào sản xuất nhàm biến Đông Nam Á thành tnng tâm 
kinh tế-tài chính đủ sức cạnh tranh với Mĩ, Tây Âu và Nhật Bảr. 
ỉ ỉ D. Đây là một tổ chức liên minh chính trị-kinh tế của khu vực Đông Nim Á. 


Câu 27. Nối tên nước ở cột A cho phù hợp với tên thủ đô của Cfcc nước 
Đông Nam Á ở cột B dưới đây: 


A (Tên nước) 

B (Tên thủ dô) 

1. Việt Nam 

A. Phnôm-pênh 

2. Lào 

B. Hà Nội 

3. Cam-pu-chia 

c. Gia-cac-ta 

4. Thái Lan 

D. Viêng Chăn 

5. In-đô-nê-xi-a 

E. Ban-đa-xê-ri Bê-ga-oan 

6. Ma-lai-xi-a 

F. Ma-ni-la 

7. Xin-ga-po 

G. Xin-ga-po 

8. Mi-an-ma 

H. Đêli 

9. Phi-lip-pin 

I. Rănggun 

10. Bru-nây 

K. Cu-la lam-pua 

11. Đông-ti-mo 

L. Băng Cốc 
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Câu 28. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc 
ở Ân Dộ do giai cấp nào lãnh đạo? 

A. Giai cấp tư sản. B. Giai cấp vô sản. 

c . Giai cấp địa chù phong kiến. D. Giai cấp nông dân. 

Câu 29. Ản Độ tuyên bô độc lập vào thời gian nào? 

A. Ngày 25 - 12 - 1950. B. Ngày 26 - 1 - 1950. 

c. Ngày 23 - 2 - 1950. D. Ngày 26 - 1 - 1951. 

Câu 30. Hãy điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây: 

A. Ngày 19-2-1946, 2 vạn thủy binh khởi nghĩa ở cảng. 

B. Các hình thức đâu tranh đầu tiên của các tầng lớp nhân dân An Độ. 

c. Các thành phố đã bãi công hưởng ứng cuộc khới nghĩa ở Bom-bay. 

D. ơ nông thôn’An Độ diễn ra phong trào. 

E. Tháng 2-1947, diễn ra cuộc bâi công của công nhân thành phố. 

F. Trước sự lớn mạnh của phong trào cách mạng An Độ buộc thực dân Anh 
phải thương lượng với hai Đảng Quốc đại và Liên đoàn Hồi giáo chia An 
Độ thành hai quốc gia. 

Câu 31. Hội nghị ngoại trưởng 5 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, 
Trung Quốc họp tại Mat-xcơ-va (12 - 1945) giải quyết vấn đề Triều Tiên 
sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào ? Ghi dấu X vào các câu 
trả lời đúng sau đây: 

I 1 A. Xây dựng một nước Triều Tiên độc lập. 

CH B. Thành lập một chính phủ dân chủ Triều Tiên để đảm nhiệm việc phát 
triển công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và văn hóa chung 
cho cả nước Triều Tiên. 

CH c. Quân đội Liên Xô đóng quân ở bắc vĩ tuyến 38° 

CH D. ủy ban hỗn hợp gồm đại biếu của hai bộ Tổng tư lệnh quân đội Liên Xỗ 
và Mĩ đóng ớ Triều Tiên sẽ giúp việc thành lặp chính phủ lâm thời 
Triều Tiên. 

□ E. ớ miền Nam Triều Tiên, Mĩ phải thi hành nghiêm chỉnh nhừng quy 
định của Hiộp nghị Ma-xcơ-va về vấn đề Triều Tiên. 

Câu 32. Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành lập 
vào thời gian nào? 

A. Tháng 12-1945. B. Tháng 8-1948. 

c. Tháng 9-1948. D. Tháng 10-1945. 

Câu 33. Năm 1946, dưới áp lực đấu tranh của nhân dân, đê quốc Pháp buộc 
phái công nhận nền độc lập của hai nước nào ò khu vực Trung Đông? 

A. Xi-ri, Li-băng. B. I-ran, I-rắc. 

0. Ap-ga-ni-xtan, Li-băng. D. I-ran, Xi-ri. 

Câu 34. Biến đổi to lớn nhất của khu vực Trung Đông sau Chiến tranh 
thẽ giới thứ hai là gì? 

A. Nhiều nước trở nên trù phú về kinh tế. 

B. Hầu hết các nước Trung Đông giành lại độc lập (trừ Pa-let-xtin). 
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c. Các nước ớ Trung Đông luôn trong tình trạng căng thắng phức tạp 
D. Chiến tranh đã tàn phá nặng nề và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. 

Câu 35. Hãy nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A về pbiong 


trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thử hai: 


A 

B 

1) 18 - 6 - 1953 

2) 1956 

3) 1957 

4) 1958 

5) 3 - 1962 

6) 11 - 11 - 1975 

A. Cộng hòa nhân dân Ảng-gô-la thành lập. 

B. Pháp kí hiệp định Ê-vi-ăng, cồng nhận độc lập cùa An-giê-ri. 
c. Tuy-ni-di giành lại độc lập. 

D. Ga-na giành lại độc lập. 

E. Ma-rốc, Xu-đăng giành độc lập. 

F. Ghi-nê giành độc lập. 

G. Cộng hòa Ai Cập được thành lập. 


Câu 36. Thắng lợi to lớn và gây ảnh hưởng sâu rộng đối với phong trào 
giải phóng dân tộc ở châu Phi trong giai đoạn 1960 - 1975 là thắng lợi của 
nhân dân nước nào? 


A. Thắng lợi của nhân dân An-giê-ri. 

B. Thắng lợi của nhân dân Mô-dăm-bich. 
c. Thắng lợi của nhân dân Áng-gô-la. 

D. Thắng lợi của nhân dân Nam Phi. 

Câu 37. Dưới dây là các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng 
dân tộc ở châu Phi. Hãy đánh dấu (X) vào các cột dọc cho phù hỢp với 
từng giai đoạn. 


Nội dung 

1945-1954 

1954-1960 

1960-1975 

1975-nay 

1) 17 nước châu Phi giành độc 
lập, gọi là “Năm châu Phi” 


t 



2) Hầu hết các nước ở Bắc Phi 
và Tây Phi giành được độc lập 





3) Phong trào giải phóng dân 
tộc nổ ra sớn nhất ở Bắc Phi 
với thắng lợi mở đầu của cách 
mạng Ai Cập 





4) Hoàn thành cuộc đấu tranh 
đánh đổ nền thống trị thực dân cũ 






Câu 38. Ghi đủng (Đ) hoặc sai (S) vào các □ sau đây nói về những khó 
khản của châu Phỉ. 

I I A. Sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân mới và sự vơ vét bóc lột về kinh tê 
của các cường quốc phát triển phương Táy. 

I I B. Lành đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc hầu hết là d '0 giai 
cấp tư sản. • 

I I c. Nợ nước ngoài, đói rét, bệnh tật, mù chữ. 

I I D. Sự bùng nổ về dân số . 
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LI L. Sự phát triến không đồng đều giữa các nước sau khi giành được độc lặp. 
LI 1Sự xung đột giừa các bộ tộc và phe phái khác nhau gây nên cục diện 
không ổn định. 


Câu 39. Xác định các sự kiện có liên quan đên phong trào cách mạng ở 
An-giê-ri va Nam Phi theọ yêu cầu sau đây: 


Tòn nước 

Sự kiện 

1) An-giè-ri 

A. Tháng 8 - 1954, Mặt trận dân tộc giải phóng được thành lập. 

B. Ngày 1 - 11 - 1954, mặt trận phát động nhân dán tiến hành 

2) Nam Phi 

cuộc khởi nghĩa vù trang ở vùng rừng núi miền Đông Nam. 
c. Mục tiêu đảu tranh nhằm chống lại chủ nghĩa A-pac-thai. 

D. Lành đạo phong trào là Đại hội dân tộc Phi (ANC). 

E. Thực dân Pháp phái kí i. .T định E-vi-ãng công nhận độc 
lập, chu quyền và toàn vẹn lành thổ. 

E. Sau khi giành độc lập đã thi hành nhiều chính sách đối nội 
và đối ngoại tiến bộ. 


Câu 40. Sự kiện nào được đánh giá là tiêu biếu nhất và là lá cờ đầu 
trong phong trào giải phóng dân tộc ờ Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thê 
giới thứ hai? 

A. Thắng lợi của cách mạng Mê-hi-cô. B. Thắng lợi của cách mạng Ẽ-cua-đo. 

c. Thắng lợi của cách mạng Cu-ba. D. Tất cả các sự kiện trôn. 


Câu 41. Hãy nôi tên các nước ở Mĩ La-tinh gắn với hình thức đâu tranh 
giải phóng dân tộc trong thời gian từ 1945 đến 1959 cho phù hợp. 


Tên nước 

Hình thức đấu tranh 

1) Cu-ba 

2) Pê-ru 

A) Khới nghĩa vù trang 

3) Ê-cua-đo 

B) Nối dậy của nông dân 

4) Mê-hi-cô 

5) Bra-xin 

* 

6) Vê-nê-xu-ê-la 

7) Pa-na-ma 

C) Đấu tranh nghị viện 

8) Bô-li-vi-a 

9) Goa-tê-ma-la 

10) Ac-hen-ti-na 

11) Chile 

D) Bài công của công nhân 


Câu 42. Ghi đứng (Đ) hoặc sai (S) vào các L]đứng trước các câu sau đây 
nòi về cách mạng Cu-ba 1959. 

Ị ' ] A. Để thực hiện âm mưu chủ nghĩa thực dân mới của mình, Mĩ đã thiết lập 
chê độ độc tài quân sự Ba-ti-xta ở Cu-ba. 

I j B. Lãnh đạc phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Cu-ba là Đảng 
cộng sản Cu-Ằa do Phi đen cax-tơ-rô đứng dầu. 
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I I c. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-ca-đa đã mở đầu một giai đoạn phát 
triển mới của cách mạng Cu-ba. 

I I D. Năm 1955, Phi đen cax-tơ-rô được trá tự do và bị trục xuất sang Ac-hen-ti-na. 
Ị I E. Ngày 30-12-1958, Ba-ti-xta bò chạy ra nước ngoài. 

I I F. Cách mạng Cu-ba là “lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc”’ ở Mĩ 
La tinh. 

Câu 43. Ngay sau khi Chiến tranh thê giới thứ hai kết thúc, ở châu Á 
phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mè nhất ở các nước nào? 

A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào. B. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào. 

c. In-đồ-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan. D. Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lal-xi-a. 


Câu 44. Hãy nôi các niên đại ở cột A phù hợp với sự kiện ở cột B. 


A 

B 

1. 17-8-1945 

A. Lào tuyèn bố độc lập. 

2. 2-9-1945 

B. In-đô-nê-xi-a tuyên bô độc lập. 

3. 12-10-1945 

c. Việt Nam tuyên bô độc lặp. 

4. 1950 

D. Ai Cập tuyên bố độc lập. 

5. 1962 

Đ. An Độ tuyên bố độc lập. 

6. 1952 

E. An-giê-ri tuyên bố độc lập. 

7. 1-1-1959 

G. ĩrắc tuyên bố độc lập. 

8. 1958 

H. Cu-ba tuyên bô độc ìập. 


Câu 45. Vì sao năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm châu phi'? 

A. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập. 

B. Châu Phi là châu có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, 
mạnh nhất. 

c. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bô độc lập. 

D. Châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy". 

Câu 46. Từ cuối những năm 70 của thê kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ 
còn tổn tại dưới hình thức nào? 

A. Chủ nghla thực dân kiểu cù. B. Chủ nghla thực dân kiêu mới. 

c. Chế độ phân biệt chủng tộc. D. Chê độ thực dân. 

Câu 47. Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau Chiên tranh thê giới 
thứ hai là gì? 

A. Các nước châu Á đâ giành độc lập. 

B. Các nước châu Á đâ gia nhập ASEAN. 

c. Các nước châu Á đả trơ thành trung tâm kinh tê tài chính thê giới. 

D. Tất cả các câu trên. 

Câu 48. Sau Chiến tranh thê giới thứ hai, tập đoàn Tưởng Giới Thích 
âm mưu phát động cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc mtòm 
mục đích gì? 

A. Tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

B. Tiêu diệt phong trào Cách mạng Trung Quốc. 
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c. xỏa bó ánh hướng của Liên Xô ờ Trung Quốc. 

D. Ca A và B đều đúng. 

E. Ca A, B, c đều đúng. 

Câu 49. Cuộc nội chiến lần thứ tư (1946-1949) ở Trung Quốc nố ra là do: 

A. Đáng Cộng sản phát động. 

B. Táp đoàn phán động Tương Giới Thạch phát động, có sự giúp đờ cùa đế 
quốc Mì. 

c. Đé quôc Mĩ giúp đờ Quôc dán đảng. 

D. Quôc dân đáng câu kết với bọn phán động quốc tế. 

Câu 50. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất gì? 

A. Một cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sán lãnh đạo. 

B. Một cuộc cách mạng vô sản do giai cấp vô sán lãnh đạo. 
c. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 

D. Một cuộc nội chiến. 

Câu 51. Ý nghĩa quôc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa là gì? 

A. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thông trị của đế quốc đôi với nhân dân 
Trung Hoa. 

B. Báo hiệu sự kết thúc ách thông trị, nô dịch của chế độ phong kiên tư bản 
trôn đất Trung Hoa. 

c. Tăng cường lực lượng của chú nghĩa xã hội thế giới và tăng cường sức mạnh 
của phong trào giải phóng dân tộc. ' 

D. Đất nước Trung Hoa bước vào kí nguyên độc lập tự do, tiến lên chú nghĩa 
xã hội 

Câu 52. Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng CNXH trên cơ sở tình 
hình đất nước như thê nào? 

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa tương đối phát triển. 

3. Quan hệ sản xuất tư bản chũ nghĩa kém phát triển, 
c. Có một nền nông nghiệp phát triển. 

D. Có một nền kinh tê nghèo nàn, lạc hậu. 

Câu 53. Kê hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc tiến hành trong 
khoảng thời gian nào? 

\. 1949-1953 B. 1953-1957 c. 1957-1961 D. 1961-1965 

Câu 54. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của nhân dân Trung Quốc hoàn 
thènh nhờ vào yếu tô nào? 

\. Sự nỗ lực của nhân dân Trung Quốc. 

3. Sự giúp dờ của các nước chủ nghĩa xã hội. 

2. Sự giúp đờ của Liên Xô. v 

3. Sự lao động quên mình của nhân dân Trung Quốc và sự giúp đờ to lớn của 
Liên Xô. 
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Câu 55. Mười nám đẩu xây dựng chê độ xã hội chủ nghĩía (1949 - 
1950), Trung Quốc đã thi hành chính sách dối ngoại như thẻ nàco? 

A. Chống Liên Xô và các nước xã hội chù nghĩa. 

B. Chống Mĩ và các nước tư bàn chù nghĩa. 

c. Thi hành một chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cô hòa bình và thúc 
đấy phong trào cách mạng thế giới. 

D. Quan hệ thân thiộn với Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa khác. 

Câu 56. Chủ trương nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ saui 1959 đã 
gây nên tình trạng khủng hoảng và trì trệ của xã hội Trung Qutốc? 

A. Xây dựng "Công xã nhân dân". 

B. Thực hiện dường lối "Đại nhảy vọt". 

c. Thực hiện cuộc "Đại cách mạng hóa vô sản". 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 57. Đường lôi "Ba ngọn cờ hồng" do ai đề xướng ? 

A. Mao Trạch Đông B. Lưu Thiếu Kì 

c. Lâm Bưu D. Chu Ản Lai 

Câu 58. Thực hiện đường lối "Ba ngọn cờ hổng" Trung Quô'c đạt được 
những gì? 

A. Nền kinh tế Trung Quốc có một bước phát triển nhảy vọt. 

B. Đời sống nhân dân Trung Quốc được cải thiện. 

c. Kinh tê ph£t triển nhưng đời sống nhân dân Trung Quốc khỏ khăm. 

D. Nền kinh tế hổn loạn, sán xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứing. 

Câu 59. Cuộc "Đại cách mạng vô sản" ở Trung Quốc diễn ra vào thời 
gian nào? ' 

A. 1966 - 1969 B. 1966 - 1971 c. 1967 - 1969 D. 1967 - 1970 
Câu 60. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội 
mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì? 

A. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm. 

B. Lấy phát triển kinh tê làm trọng tâm. 

c. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm. 

D. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm. 

Câu 61. Từ sau 1987, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc có gì mới 
so với trước? 

A. Kiên trì con đường xâ hội chủ nghĩa. 

B. Kiên trì cải cách dân chủ nhân dân. 

c. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quôc. 

D. Thực hiện cải cách mở cửa. 
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Câ u 62. Hãy nối các sự kiện ở cột B cho phù hợp với niên đại ở cột A. 


A 

B 

1. M0-1949 

A. Bát đáu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Trung Quốc. 

2. 1979-1998 

B. Đại Cách mạng văn hóa vô sán. 

3. 12-1978 

0. Nội chiến lần thứ 4 ớ Trung Quốc. 

4. 1946-1949 

D. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lặp. 

5. 1953-1957 

E. Thời kì cải cách mơ cứa ơ Trung Quốc. 

6. 5-1966 

G. Đáng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới. 


Câu 63. Hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu sau: 

A. Trung Quốc chế tạo thành công bom nguyên tứ năm 1949. 

B. Trung Quốc cải cách mờ cửa bất đầu từ năm 1978. 

c. Cuộc; đại cách mạng vãn hóa vô sán kéo dài từ năm 1968 đến năm 1978. 

D. Kê hoạch 5'năm lần thứ nhất của Trung Quốc từ 1953-1957. 

E. Đặc điểm của chủ trương xây dựng chủ nghĩa xả hội mang màu sắc Trung 
Quôc là lây kinh tê làm trọng tâm. 

F. Từ 1965 đôn 1975 Trung Quôc đà có chính sách đối ngoại sai lầm. 

G. Sau 20 năm cải cách mờ cửa, nền kinh tế Trung Quốc không phát triển được. 
Câu 64. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian: 

A. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lặp. 

B. Bát đầu đường lối "Ba ngọn cờ hồng", 
c. Cuộc đại cách mạng văn hóa vỏ sán. 

D. Kè hoạch 5 nãm lần thứ nhât của Trung Quốc. 

E. Mười năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

F. Bắt đầu đường lối mỡ cửa. 

G. Hai mươi nảm biến động. 

Câu 65. Trước Chiến tranh thê giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam 
Á (trừ Thái Lan) là thuộc địa của các nước nào? 

A. Thuộc địa của Mĩ, Nhật. B. Thuộc địa của Pháp, Nhật, 

c. Thuộc địa cùa Anh, Pháp, Mĩ. D. Thuộc địa của các thực dân phương Tây. 

Câu 66. Đế qưô>c nào là lực lượng thù địch lớn nhất của phong trào giải 
phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 
A. Đế quỏc Hà Lan. B. Đê quốc Pháp. 

C. Đê quôc Mĩ. D. Đê quốc Anh. 

Câu 67. Lí do cụ thế nào liên quan trực tiếp với việc giải thể khối 
SEANTO (9-1975)? 

A. Các nước thành viên luôn xảy ra xung đột. 

B. Nhân dân Đông Nam Á không đồng tình với sự tồn tại của SEANTO. 
c. SEANTO không phù hợp với xu thê phát triển của Đông Nam Á. 

D. Thất bại của đè quốc Mĩ trong chiên tranh xâm lược Việt Nam (1954-1975). 
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Câu 68. Biên đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Naim A 
sau Chiến tranh thê giới thứ hai là gì? 

A. Từ các nước thuộc địa trớ thành các nước độc lập. 

B. Nhiều nước có tốc độ phát triển khá nhanh, 
c. Sự ra đời của khối ASEAN. 

D. Ngày càng mở rộng ^ối ngoại, hợp tác với các nước Đồng A và EƯ. 

Câu 69. Hãy nối các sự kiện ở cột B với các niên đại phù hợp ở cột A 


A ' 

B 

1. 8-8-1967 

A. Kháng chiên chống Mĩ của Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia thắng lợi. 

2. 2-1976 

B. Quân tình nguyện Việt Nam tiên vào Cam-pu-chia. 

3. 12-1978 

c. Hiệp ước các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập. 

4. 1975 

D. Hiệp ước thành lập và hợp tác của các nước ASEAN. 

5. 10-1991 

E. Hiệp định hòa bình về Cam-pu-chia. 


Câu 70. Hiệp ước Ba-li (2-1976) đã nêu ra nguyên tắc cơ.bản trong quan 
hệ các nước ASEAN là gì? 

A. Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lânh thổ. 

B. Không can thiệp vào công việc nội bộ cùa nhau. 

c. Giải quyết các tranh chấp băng biện pháp hòa bình. 

D. Hợp tác phát triển có kết quả. 

E. Cả bốn nguyên tắc nói trên. 

Câu 71. Từ năm 1979 đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX, quan hệ 
giữa Việt Nam với ASEAN như thế nào? 

A. Quan hệ hợp tác song phương. 

B. Quan hệ đối thoại. 

c. Quan hệ đối đầu do bất đồng về quan hệ kinh tế. 

D. Quan hệ đôi đầu do vấn đề Cam-pu-chia. 

Câu 72. Năm 1997, ASEAN đã kết nạp thêm các thành viên nào? 

A. Lào, Việt Nam B. Cam-pu-chia , Lào 
c. Lào, Mi-an-ma D. Mi-an-ma, Việt Nam 
Câu 73. Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, ASEAN đã ckiuyển 
trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào? 

A. Hợp tác trên linh vực du lịch. B. Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế. 

c. Hợp tác trên lĩnh vực quân sự. D. Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục. 

Câu 74. Từ sau Chiến tranh thê giới thứ hai phong trào giải phón:g dân 
tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở nước nào? 

A. Bắc Phi B. Nam Phi c. Đông Phi D. Tây Phi 

Câu 75. Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩai thực 
dân cũ cùng hệ thông thuộc địa cũ nó ở châu Phi? 

A. 1960 : "Năm châu Phi”. 

B. 1962 : An-giê-ri được công nhân độc lập. 

c. 1994 : Nen-xơn Man-đê-la trđ thành tông thống da đen đầu tiên. 

D. 11-1975 : Nước Cộng hòa nhân dân Angola ra đời. 
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Câu 76. Kẻ thù chủ yêu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của 
người dân da đen ở Nam Phi là ai? 

A. Chủ nghía thực dán cù. R. Chú nghĩa thực dân mới. 

c. Chủ nghía A-pác-thai. ỉ). Chú nghĩa thực dân cù và mới. 

Câu 77. Sự kiộn nào dưới dây gắn với tên tuổi của Nen-xơn Man-đê-la? 

A. Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thông trị cua bọn thực dân. 

B. Lảnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri. 
c. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ờ Ảng-gô-la. 

D. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chúng tộc ớ Nam Phi. 

Câu 78. Từ những thập niên đầu của thế kỉ XX nhiều nước Mĩ La-tinh 
đã thoát khỏi sự lệ thuộc của Tây B*àn Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ 
thuộc của nươc nào? 

A. Thực dân Anh B. Đê quốc Mĩ 

c. Thực dàn Pháp D Đế quốc Nhật 

Câu 79. Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là ai? 

A. Chê độ phân biệt chùng tộc. 

B. Chủ nghía thực dân cũ. 

C. Chè độ tay sai phan động cùa chủ nghĩa thực dân mới. 

D. Giai cấp địa chú phong kiên. 

Câu 80. Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đâu 
tranh của nhân dân các nước Mĩ La-tinh diễn ra đưórí hình thức nào? 

A. Bãi công của công nhân. B. Đấu tranh chính trị. 

c. Đâu tranh vù trang. D. Sự nổi dậy của người dân. 

Câu 81. Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba? 

A. Cuộc đô bộ cua tàu "Gran-ma" lên đât Cu-ba (1956). 

B. Cuộc tấn cồng vào trại lính Món-Ca-đa (26-7-1953). 
c. Nghĩa quân Cu-ba mờ cuộc tân công (1958). 

D. Nghía quân Cu-ba chiếm lình thú đô La-ha-ba-na (1-1-1959). 

Câu 82. Nước được mệnh, danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải 
phóng dân tộc Mĩ La-tinh”? 

A. Ac-hen-ti-na B. B-ra-xin c. Cu-ba D. Mê-hi-cô. 
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Chương IV 

MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẨN (1945 - 2000) 

Câu 1. Trong khoảng hai thập niên đầu sau Chiến tranh thê giỏd thứ 
hai, đâ xuât hiện trung tâm kinh tê, tài chính nào? 

A. Trung tâm kinh tế, tài chính Mĩ, Tây Âu. 

B. Trung tâm kinh tế, tài chính Mĩ, Nhật Bán 

c. Trung tâm kinh tế, tài chính Mĩ. Tây Ảu, Nhật Bân. 

D. Mì là trung tâm kinh tế, tài chính duv nhất của thê giới. 

Câu 2. Nguyên nhân nào dưới đây là cơ bản nhất đưa nển kinh t.ê của 
Mĩ phát triển mạnh mẽ sau Chiên*tranh thê giới thứ hai? 

A. Dựa vào những thành tựu khoa học-kĩ thuật của thè giới. 

B. Nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú 

c. Nhờ trình độ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao. 

D. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế, thu được nhiều lợi nhuận trong chiên tranh. 

Câu 3. Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tê Mĩ sau Chiến tran h thế 
giới là gì? 

A. Vị trí kinh tê của Mĩ ngày càng giảm sút trên toàn thê giới. 

B. Mĩ bị các nước Tây Ảu và Nhặt Bán cạnh tranh quyết liệt. 

c. Kinh tê phát triển nhanh, nhưng không ốn định vì thường xuyên xảy ra 
nhiều cuộc suy thoái. 


D. Sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn. 

Câu 4. Ghi thời gian diễn ra những vụ bê bối về chính trị và kinlh tê ở 
Mĩ trong những năm 1960-1980 vào bảng dưới đây: 



Những vụ bê bối 

1).. 

A. TốYig thống Ken-nơ-đi bị ám sát. 

2). 

B. Tài liệu mật Lầu Năm góc, vụ Oa-tơ-ghết buộc Nícỉh-xơn 


phái từ chức. 

3). 

c. Vụ Côn-tư-ra-ghết và I-ran-ghẽt. 


Câu 5. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các ô Ị^] dưới đây nói về mụiC tiêu 
“chiến lược toàn cầu” của Mĩ. 

I ỉ A. Lỏi kéo các nước trong thê giới tư bản để chống Liên Xô và các mưốc xã 


hội chủ nghía. 

□ B. Ngàn chặn, đầy lùi, rồi tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa. 

Ị |c. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và phong 
trào hòa bình dân chủ thế giới. 

I ỉ D. Thành lặp các khối quân sự ờ khấp thế giới để chuẩn bị chiến Lanh 
tổng lực, tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa. 

I Ị E. Khống chế, nô dịch các nước đồng minh của Mì. 

Câu 6. Thất bại nặng nề nhất của đế quốc Mĩ trong quá trình thự<c hiện 
“chiến lược toàn cầu” bởi: 

A. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949. 

B. Thắng lợi của cách mạng Cu-ba năm 1959. 
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c. Thắng lợi của cách mạng Hồi giáo I-ran năm 1979. 

D. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1975. 

Câisi 7. Mĩ trở thành trung tâm kinh tê - tài chính duy nhất trong thời 
gian nào? 

A. Từ 1945 đến 1975. B. Từ 1918 đến 1945. 

c. Từ 1950 đến 1980. D Từ 1945 đến 1950. 

Câư 8. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát 
triển nhanh chóng sau Chiến tranh thê giới thứ hai? 

A. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến. 

B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

c. Ap dụng các thành tựu cúa cách mạng khoa học - kĩ thuật. 

■ p. Tập trung sản xuất và tư bản cao. 

Câu 9. Thời điểm nào nền kinh tế Mĩ không còn chiếm Ưu thế tuyệt đối 
trong nền kinh tế thế giới? 

A. Những năm 60 (thê kỉ XX). B. Nhừng năm 70 (thê kỉ XX). 

c. Nhừng năm 80 (thê kỉ XX). D. Những năm 90 (thê kỉ XX). 

Câư 10. Nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kỉnh tế Mĩ phát 
triển trong và sau Chiên tranh thế giới thứ hai? 

A. Không bị chiến tranh tàn phá. 

13. Được yên ổn sản xuất và bán vũ khí cho các nước tham chiến, 
c. Tập trung sản, xuât và tư bản cao. 

D. Tiến hành chiến tranh xâm lược và nô dịch các nước. 

Câu 11. Từ sau Chiến tranh thế giới hai đến nay, Mĩ là trung tâm kinh 
tế tài chính duy nhất của thế giới. Đúng hay sai? 

A. Đúng B. Sai 

Câu 12. Nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của nền kinh tế Mĩ? 

A. Sự vươn lên cạnh tranh của Tây Ảu và Nhật Bản 

B. Kinh tê Mĩ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng, 
c. Do đeo đuổi tham vọng bá chủ thê giới. 

D. Sự giàu nghèo quá chênh lệch trong các tầng lớp xã hội. 

E. Tất cả các nguyên nhân trên. 

Câu 13. Nước nào khởi dạu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai? 

A. Anh B. Pháp c. Mi D. Nhật 

Câu 14. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai bắt đầu vào 

khoảng thời gian nào? 

A. Những năm đầu thế kỉ XX. 

B. Giữa những năm 40 của thê kỉ XX. 

c. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918). 

D. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 - 1945). 

Câu 15. Nước nào đưa con người lên Mặt Trăng dầu tiên (7-1969)? 

A. Mĩ B. Nhật c. Liên Xô D. Trung Quốc 
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Câu 16. Những thành tựu chủ yếu về khoa học - kĩ thuật của Mĩ là gì ? 

A. Chế ra công cụ sản xuất mới, các nguồn năng lượng mới, tìm ra những vật 
liệu mới. 

B. Thực hiện "Cuộc cách mạng xanh" trong nông nghiệp, trong giao thông 
thông tin liên lạc, chinh phục vũ trụ, ... 

c. Sản xuất được những vũ khí hiện đại. 

D. A, B, c đúng 

Câu 17. Mĩ đã ban hành hàng loạt đạo luật phản động trong đó có đạo 
luật Táp-Hác-Lây nhằm mục đích gì? 

A. Thực hiện chê độ phân biệt chủng tộc. 

B. Chông phong trào công nhân và Đảng Cộng sản Mĩ hoạt động, 
c. Chống sự nổi loạn của thê hệ trẻ. 

D. Đối phó với phong trào đấu tranh của người da đen. 

Câu 18. Điểm giống nhau trong chính đối ngoại của các đời tông thông 
Mĩ là gì? 

A. Chuẩn bị tiến hành "Chiến tranh tổng lực". 

B. "Chiến lược toàn cầu hóa”. 

c. Xác lập một trật tự thế giới có lợi cho Mĩ. 

D. "Chủ nghía lâ'p chỗ trống". 

Câu 19. Nội dung "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bản nào? 

A. Ngăn chặn, đẩy lùy rồi tiến tới tiêu diệt các nước xá hội chủ nghĩa. 

B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh của Mĩ. 

C. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới. 

D. A, B, C đúng 

Câu 20. "Chính sách thực lực" của Mĩ là gì? 

A. Chính sách xâm lược thuộc địa. B. Chay đua vũ trang với Liên xỏ. 

c. Chính sách dựa vào sức mạnh của Mĩ. D. Thành lặp các khối quân sự. 

Câu 21. Đời tổng thống nào của Mĩ gắn liền với "Chiến lược toàn cầu" 
phản cách mạng? 

A. Tơ-ru-man B. Ken-nơ-đi c. Ai-xen-hao D. Giồn-xơn 

Câu 22. Trong các liên minh quân sự dưới đây, liên minh nào khòng 
phải do Mĩ lập nên? 

A. Khối NATO B. Khối VACSAVA 

c. Khối SEATO D. A, B, C đúng 

Câu 23. Khối quân sự NATO do Mĩ cầm đầu còn gọi là khối gì? 

A. Khối Nam Đại Tây Dương. B. Khối Bấc Đại Tây Dương, 

c. Khối Đông Đại Tây Dương. D. Khối Tây Nam Đại Tây Dương. 

Câu 24 "Chính sách thực lực" và “Chiến lược toàn cầu" của đế quốc Mĩ bị 
thất bại nặng nề nhất ở đâu ? 

. A. Triều Tiên B. Việt Nam c. Cu-ba D. Lào 

Câu 25. Hãy sắp xếp các đời Tổng thống Mĩ theo đúng trình tự thời gian: 
A. Tơ-ru-man B. Ri-gân c. Nich-xơn D. Ai-xen-hao 

E. Ken-nơ-đi G. Giôn-xơn F. Bu-sơ H. B.Clin-tơn. 
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Câu 26. Thành công của Mĩ trong chính sách đối ngoại là gì? 

A. Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thống. 

B. Lập được nhiều khối quân sự (NATO, SEATO, CENTO, ...). 

c. Thực hiộn được một sô mưu đồ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự 
sụp đổ cùa chủ nghĩa xâ hội ớ Liên Xô. 

D A, B, c đúng 

Câu 27. Tổng thông Mĩ sang thăm Việt Nam đầu tiên vào năm nào? 

A 1990 B. 1991 c. 1992 D. 1993 

Câu 28. Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tê Nhật Bản phát triển 
“thần kì” trong những năm 60-70 của thê kỉ XX là gì? 

A. Biết lợi dụng vốn của nước ngoài để đầu tư vào những ngành công nghiệp 
then chốt. 

B. Biết lợi dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật để tảng năng suất, cải tiến kĩ 
thuật và hạ giá thành hàng hóa 

c. Biết “len lách” xâm nhập thị trường các nước. 

D. Nhờ những cải cách dân chủ. 

Câu 29. Nguyên nhân chung của sự phát triển kinh tế Mĩ, Nhật Bản sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 

A. Ap dụng thành tựu khoa học-kl thuật vào trong sản xuất. 

B. Biết thâm nhập vào thị trường các nước, 
c. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế. 

D. Tất cá các nguyên nhân trên. 

Câu 30. Nối kinh tế của Mĩ, Nhật Bản với những nhược điểm, hạn chế 


của từng nước cho phù hợp. 


Kinh tế 

Những nhược điếm f hạn chế 

1) Mĩ 

2) Nhật Bán 

A. Sự không cân đối trong nền kinh tế. 

B. Vị trí kinh tê ngày càng giảm sút trên toàn thê giới, 
c. Không ổn định, thường xuyên xảy ra suy thoái. 

D. Những khó khăn về nảng lượng, nguyên liệu, lương thực. 

E. Sự giàu nghèo quá chênh lệch giữa các tầng lớp trong xà hội. 

F. Sự cạnh tranh của trung tâm kinh tê Tây Ảu. 


Câu 31. Ngày 8-9-1951, Nhật Bản kí kết với Mĩ hiệp ước gì? 

A. “Hiệp ước phòng thủ chung Đông Nam Á”. B. “Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật”. 

C. “Hiệp ước liên minh Mĩ - Nhật”. D. Hiệp ước chạy đua vù trang”. 

Câu 32. Nhật Hoàng tuyên bố chấp nhận đầu hàng Đổng minh không 
điều kiện vào thời gian nào? 

A. 14-8-1945 B. 15-8-1945 c.16-8-1945 D. 17-8-1945 

Câu 33. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp khó khăn gì 
lớn nhất? 

A. BỊ quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản. 

B. BỊ các nước đế quốc bao vây kinh tế. 

c. Nạn thât nghiệp,thiếu lương thực,thực phẩm. 

D. Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề. 


35 



Câu 34. Sau chiến tranh, Nhật Bản có khó khăn gì mà các nườc tưf bản 
Đổng mỉnh chông phát xít không có? 

A. Sự tàn phá nặng nề của chiến tranh. 

B. Là nước bại trận, nước Nhật mất hết thuộc địa. 
c. Thiếu thốn lương thực, thực phẩm. 

D. Phải dựa vào viện trợ của Mĩ dưới hình thức vay nợ. 

Câu 35. Sau Chiến tranh tHế giới thứ hai, Nhật Bản tiến hành nhiềiu cải 
cách trong đó cải cách nào là quan trọng nhất? 

A. Cải cách hiến pháp. B. Cải cách ruộng đât. 

c. Cải cách giáo dục. D. Cải cách văn hóa. 

Câu 36. Sang những năm 50 của thế kỉ XX, kinh tê Nhật phát triển <được 
do nguyên nhân cơ bản nào? 

A. Nhờ nhừng đơn đặt hàng của Mĩ khi Mĩ phát động chiến tranh xâmi lược 
Triều Tiên và Việt Nam. 

B. Nhật áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật, 
c. Vươn lên cạnh tranh với Tây Âu. 

D. "Luồn lách"xâm nhập thị trường các nước. 

Câu 37. Sự phát triển "thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu t;rong 
khoảng thời gian nào? 

A. Những nầm 50 của thế kỉ XX. B. Nhừng năm 60 của thê kỉ XX. 

c. Nhừng năm 70 của thế kỉ XX. D. Những nămSO cua thế kỉXX. 

Câu 33. Năm 1968, tổng sản phẩm quốc dân của Nhật đạt dược: 

A. 180 tỉ USD. B.181 tỉ USD. c. 182 tỉ USD. D.183 tỉ USD. 

Câu 39. Năm 1961- 1970, tốc độ tăng trưởng bình quân về công nghiệp 
của Nhật hằng năm là bao nhỉêu? 

A.12,5% . B.13,5%. C.14,5%. D.15,5%. 

Câu 40. Những năm 1967-1969, sản lượng lương thực của Nhật cung cấp: 
A. 80% nhu cầu trong nước. B. 70% nhu cầu trong nước, 

c. 60% nhu cầu trong nước. D. 50% nhu cầu trong nước. 

Câu 41. Sự phát triển "thần kì của Nhật Bản" được biểu hiện rõ nhất ở 
điểm nào? 

A. Năm 1968, tổng sản phẩm quốc âân đứng hàng thứ hai trên thế giới sau 
Mĩ (Nhật 183 tỉ USD, Mĩ 830 tỉ USD). 

B. Trong khoảng hơn 20 năm (1950 - 1973), tổng sản phẩm quốc dân của 
Nhật Bản tăng 20 lần. 

c. Từ thập niên 70 (thế kỉ XX), Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm 
kinh tê tài chính của thê giới tư bản (Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản). 

D. Từ nước chiến bại, hết sức khó khăn thiếu thốn, Nhật Bản vươn lên thành 
siêu cường kinh tế. 

Câu 42. Trong sự phát triển "thần kì" của Nhật Bản có nguyên nhAn nào 
giống với nguyên nhân phát triển kỉnh tế của các nước tư bản khác? 

A. Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt. 

B. Biết tận dụng và khai thác nhừng thành tựu khoa học-kĩ thuật. 
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c "Len lách" xâm nhập vào thị trường các nước, thực hiện cải cách đân chủ. 

D Phát huy truyền thống tự lực tự cường của nhân dân Nhật Bản. 

Câu 43. Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào ĩà nguyên 
nhân khách quan làm cho kinh tế Nhật Bản phát triển? 

A Truyền thống vản hóa tốt đẹp, con người Nhật Bản có ý chí vươn lên, được 
đào tạo chu đáo, cần cù lao động. 

B Nhở cải cách ruộng .đất. 

c Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra chiến lược phát triến, hệ 
thống quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti. 

D. Biết tận dụng thành tựu khoa học kĩ thuật thê giới. 

Câu 44. Để phát triển khoa học kĩ thuật, ở Nhật Bản có hiện tượng gì ít 
thấy ở các nước khác? 

A. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân, khoa học kĩ thuật. 

B. Đi sâu vào các ngành cồng nghiệp dân dụng. 

c. Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt biển và dưới đáy biển. 

D. Coi trọng việc nhập kĩ thuật hiện đại, mua bằng phát minh của nước ngoài. 

Câu 45. Từ đầu năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản như thế nào? 

A. Tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao. 

B. Bị cạnh tranh gay gắt bởi các nước có nền công nghiệp mới. 
c. Lâm vào tình trạng suy thoái kéo dài. 

D. Là nước có nền kinh tế phát triển nhất. 

Câu 46. Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật dược kí kết nhàm mục đích gì? 

A. Nhật Bản muốn lợi dụng vốn kĩ thuật của Mĩ để phát triển kinh tế. 

B. Nhật Bản trở thành căn cứ chiến lược của Mi. 

c. Hình thành một liên minh Mĩ-Nhật chống lại các nước XHCN và phong 
trào giải phổng dân tộc vùng Viễn đông. 

D. Tạo thế cân bằng giữa Mĩ và Nhật. 

Câu 47. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm nổi bột trong quan hệ đối 
ngoại của Nhật Bản sau Chiến tranh thê giới thứ hai? 

A. Không đưa quân đi tham chiến ở nước ngoài. 

B. Kí hi$p ước an ninh Mĩ-Nhật (08-09-1951). 

c. Cạnh tranh gay gắt với Mĩ và các nước Tây Ảu. 

D. Phát triển kinh tê đối ngoại, xâm nhập và mở rộng phạm vi thế lực bằng 
kinh tế ở khắp mọi nơi, đặc biệt là Đông Nam Á. 

Câu 48. Nhật Bản bắt đầu đặt quan hệ ngoaỉ giao với các nước ASEAN 
vào năm nào? 

A. 1976. B. 1977. C. 1978. D. 1979 

Câu 49. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1950, Nhật Bản đã 
vươn ìên dứng đầu thê giới? 

A. Đúng B. Sai. 

Câu 50. Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho nền kỉnh tế nước nào bị 
giảm sút 3 lần về công nghiệp và 2 lần về nông nghiệp? 

A. Nước Đức. B. Nước Anh. c. Nước Pháp. D. Nước Nhật. 
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Câu 51. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các ô dưới dây về nguyên mhân 
phát triển kinh tế của Pháp sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhâ't Hà từ 
năm 1950 đến năm 1973. 

CH A. Nhờ thu lợi nhuận trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

I I B. Nhờ cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai. 

I I c. Giá nhập nguyên liệu từ các nước Tây Àu rẻ. 

I I D. Chính sách mở cửa của Nhà nước ra thị trường châu Âu và thế giới. 

I I E. Nhờ tài nguyên, thiên nhiên phong phú 


] F. Vai trò điều tiết nền kinh tế của Nhà nước có hiệu quả. 

Cảu 52. Hãy nối sự kiện ở cột B cho phù hợp vởi thời gian ờ cột A sau díây: 


A 

B 

1) 9 - 1946 

2) 5 - 1947 

3) 5 - 1958 

4) 1 - 6 - 1958 

5) 10 - 1958 

A. Quốc hội Pháp chuyển giao chính quyền vào tay tướng ĐỜ-‘Gôn. 

B. Hiến pháp của nền Cộng hòa thứ năm ở Pháp được ban hàinh. 
c. Nền Cộng hòa thứ tư của Pháp được thiết lập. 

D. Nhừng thế lực cứng rắn đà tiến hành cuộc đảo chính ở An- 
giê-ri, đòi thành lập ở Pháp một “chính quyền vững mạnh’”. 

E. Nhừng người cộng sản Pháp bị gạt ra khỏi chính phu. 


Câu 53. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tê Anh xếp sau các nước 
nào trong khôi tư bản chủ nghĩa? 

A. Mĩ, Nhật, Tây Đức, Pháp. B. Mĩ, Nhật, Hà Lan, Pháp, 

c. Mĩ, Nhật, Pháp, Liên Xô. D. Mĩ, Nhật, Tây Đức, Trung Quốc. 

Câu 54. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai đảng nào thay nhau cầm 
quyền ở Anh? 

A. Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. B. Đáng Tự do và Đảng Bảo thủ. 
c. Đảng Bảo thủ và Công đáng. D. Đảng Quốc đại và Đảng Báo thủ. 

Câu 55. Nhờ đâu sau Chiến tranh thê giới thứ hai nền công nghiệp của 
Tây Đức được phục hồi và phát triển nhanh chóng? 

A. Nhờ ứng dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật. 

B. Nhờ Mĩ cho vay và đầu tư vào Tây Đức hơn 50 tí mác. 
c. Nhờ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao độ. 


D. Nhờ quân sự hóa nền kinh tê sau chiến tranh. 

Câu 56. Đánh dấu (X) vào cột dọc dưới đây cho phù hợp với các nước 
Pháp, Anh, Đức sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 


Nội dung 


Anh 

Đức 

1) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hệ thông 
thuộc địa rộng lớn bị sụp đổ 




2) Sau Chiến tranh thê giới thứ hai, đất nước bị 
chia cắt thành hai quốc gia đi theo chê độ kinh 
tế-xã hội khác nhau 




3) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhận “viện 
trợ” kinh tế của Mĩ, đưa kinh tê phát triển nhanh 




4) Tháng 9 - 1946, Quốc hội lập hiến thông qua 
hiên pháp mới, thiết lập nền Công hòa thứ tư 
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5) Thực hiện chính sách đối ngoại theo Mĩ như 
“hìinh và bóng” 




6) Cùng với Mĩ và Táy Àu thành lập khối liên 
mi nh chính trị-quân sự chông lại Liên Xô, các 
nư<ức xả hội chủ nghĩa Đông Âu và phong trào 
công nhân châu Au 





Câu 57. Xác định chính sách đôi nội và đối ngoại của Thụy Điển trong 
các câu dưới đây: 

A. Giữ vững chính sách hòa bình trung lập tích cực, phản đối các cuộc đấu 
tranh phi nghĩa. 

B. Thực hiện rộng rãi các quyền tự do dân chủ trong khuôn khổ chê độ dân 
chú tư sản. 

c. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. 

D. Khước từ việc gia nhập khối NATO. 

E. Tích cực ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mĩ cứu nước . 

Câu 58. Hiệp ước hữu nghị hợp tác Phần Lan-Liên Xô được kí kết vào 
thời gian nào? 

A. Ngày 19 - 9 - 1944 B. Ngày 6 - 4 - 1948 

c. Ngày 4 - 6 - 1948 D. Ngày 9 - 6 - 1945 

Câu 59. Hãy điền dữ liệu vào chỗ trống các câu sau đây nói về Khối thị * 
trường chung châu Ẩu: 

A. Thời gian thành lập. 

B. Số thành viên khi mới thành lập 

c. Mục tiêu kinh tế ... 

D. Tên gọi hiện nay ... 

Câu 60. Nhật Bản và Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính vào 
thời kì nào? 

A. 1945 đến 1950 B. 1950 đển 1973 

c. 1973 đến 1991 D. 1991 đến nay 

Câu 61. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa tư bản còn gọi là gì? 

A. Chủ nghía tư bản tự do cạnh tranh. B. Chú nghĩa tư bàn lùng đoạn nhà nước. 

C. Chú nghĩa tư bản hiện đại. D. Chú nghĩa tư bán độc quyền. 

Câu 62 . ,r Kê hoạch Mác-san" (1948) còn được gọi là: 

A. Kế hoạch khôi phục châu Ảu. 

B. Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Au. 
c. Kế hoạch phục hưng châu Ảu. 

D. Kế hoạch phục hưng kinh tê chàu Au. 

Câu 63. Đê nhận được viện trợ của Mĩ sau Chiến tranh thế giới lần hai, 
các nước Tây Âu phải luân theo những điều kiện liào do Mĩ đặt ra? 

A. Tiến hành quốc hừu hóa các xí nghiệp tư bán, hạ thuê quan đôi với hàng 
hóa của Mĩ. 

B. Không dươc tiến hành quốc hừu hóa các xí nghiệp,hạ thuê quan đôi với 
hàng hỏa Mĩ, gạt bỏ Iìhừng người cộng sản ra khỏi chính phủ. 
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c. Để hàng hóa Mĩ tràn ngập thị trường Tây Âu. 

D. Đảm bảo các quyền tự do cho người lao động. 

Câu 64. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra 4-1949 nhằăm: 

A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thê giới. 

B. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Àu. 
c. Chống lại Liên xỏ, Trung Quốc và Việt Nain. 

D. Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tôc trên thế giới. 

Câu 65. Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, bốn nước nào sau đây đã pbhân 
chia lãnh thổ nước Đức thành bốn khu vực để chiếm đóng và kiểm soát? * 

A. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật. B. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, 

c. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản. D. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh. 

Câu 66. Với sự ra đời của khôi quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO)) 4- 
1949 tình hình châu Âu như thế nào? 

A. Ổn định và có điều kiện để phát triền. 

B. Có sự đối đầu gay gắt giửa các nước với nhau. 

c. Căng thẳng dẫn đến sự chạy đua vũ trang và thiết lập nhiều căn cứ quân sự.. 

D. Dễ xảy ra môt cuộc chiến tranh mới. 

Câu 67. Lí do nào ỉà chủ yếu khiến Mĩ và các nước phương Tây dồn ssức 
"viện trợ" cho Tây Đức nhanh chóng phục hổi và phát triển kinh tế ssau 
chiến tranh? 

A. Để thúc đẩy quá trình hòa bình hóa nước Đức. 

B. Để Tây Đức có ưu thế so với Đông Đức. 

c. Để biến Tây Đức thành một "Lực lượng xung kích" của khối NATO, chcống 
Liên Xô và các nước XHCN. 

D. A, B, c đúng. 

Câu 68. Cộng hòa Liên bang Đức gia nhập NATO năm nào? 

A. 1954. B.1955. c. 1956. D.1957. 

Câu 69. Cộng hòa dân chủ Đức sáp nhập vào Cộng hoà Liên bang Đtức 
vào thời gian nào? 

A. 03-09-1990. B. 03-10-1990. c. 03-11-1990. D. 03-12-1990. 

Câu 70. Khối thị trường chung châu Âu (EEC) ra đời vào năm nào? 

A.1954 B.1955 C.1956 D.1957 

Câu 71. Các thành viên đầu tiên của Khối thị trường chung châu iÂu 
(EEC) gồm: 

A. Anh, Pháp, Đức, Bỉ, ĩ-ta-li-a, Hà Lan 

B. Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha 
c. Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Luc-xem-bua 
D. Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, I-ta-li-a, Bồ Đào Nha 

Câu 72. Tên gọi khác của Khốỉ thị trường chung châu Âu (EEC) là gì? 

A. Cộng đồng kinh tế châu Âu. B. Liên minh châu Âu. 

c. A, B đúng. D. A, B sai. 
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Chương V 

QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 - 2000) 

Câiu 1. Liên Xô và Mĩ trở thành hai thế lực đối đầu nhau rồi đi đên 
“chiiến tranh lạnh” vào thời điểm nào? 

A. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai. 

B. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 
c. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

D. Trong và sau Chiến tranh thê giới thứ hai. 

Câm 2. Sau Chiến tranh thê giới thứ hai mưu đồ bao quát của Mĩ là: 

A. Tiêu diệt Liên Xô và các nước xà hội chủ nghĩa. 

B. Tiêu diệt phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La-tinh. 

C. Tiêu diệt phong trào công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa. 

D. Làm bá chủ toàn thế giới. 

Câu 3. Để thực hiện mưu đồ làm bá chủ thế giới, trước hết Mĩ lo ngại 
đến vấn đề gì? 

A. Ảnh hưởng của Liên Xô cùng nhừng thắng lợi của cuộc cách mạng dân chủ 
nhân dân các nước Đông Âu. 

B. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc và sự ra đời của nước Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa. 

c. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thông thê giới. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 4. Bản thông điệp mà Tổng thống Tơ-ru-man gửi Quốc hội MI ngày 
12 - 3 - 1947 được xem là sự khởi dầu cho: 

A. Chính sách thực lực của Mĩ sau chiến tranh. 

B. Mưư đồ làm bá chủ thế giới của Mì. 

c. Chính sách chống Liên Xô gây nên tình trạng chiến tranh lạnh. 

D. Chính sách chống các nước xã hội chủ nghĩa. 

Câu 5. Vì sao học thuyết Tơ-ru-man vừa mới ra đời đã vấp phải sự phản 
kháng của thế giới? 

A. Vì bản chất phi nghĩa của nó. 

B. Vì bản chất chống cộng của nó. 
c. Vì bản chất bành trướng của nó. 

D. Vì bản chất đe doạ nền hòa bình của nó đôi với nhân loại. 

Câu 6. Tháng 6 - 1947 diễn ra sự kiện gì ở Mĩ có liên quan đến các nước 
Tây Âu? 

A. Mi thành lập khối quân sự NATO. B. Mĩ thành lập khối CENTO. 

c. Mĩ thành lập khối SEATO. D. Mĩ đề ra “Kế hoạch Mác-san” 

Câu 7. Nưđc nào dướỉ đây không có trong 11 nước gia nhập khối NATO 
năm 1949 do Mĩ cầm đầu? 

A. Đan Mạch, Na Ưy, Bồ Đào Nha. B. Anh, Pháp, Hà Lan. 

c. Đức, Tây Ban Nha, Hi Lạp. c. I-ta-li-a, Bỉ, Lúc-xăm-bua. 
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Câu 8. Sự phân chia đối lập về kinh tế, chính trị và quân sự giữa các mước 
Tây Au tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xả hội chủ nghĩa được tạo nên bởi: 

A. Học thuyết Tơ-ru-man của Mĩ. 

B. “Kế hoạch Mác-san” và sự ra đời của khối quân sự NATO, 
c. Chiôn lược toàn cầu phản cách mạng của Mì. 

D. Sự thành lập khối quân sự NATO. 

Câu 9. Hỉệp ước Vác-sa-va, một liên minh chính trị - quân sự giữa Liiên 
Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu được thành lập vào t;hời 
gian nào và mang tính chất gì? 

A. Thành lập vào tháng 5 - 1955, mang tính chất phòng thủ của các nước xâ 
hội chủ nghla. 

B. Thành lập vào tháng 7 - 1955, mang tính chất chạy đua vù trang với Mĩ 
và Tây Âu. 

c. Thành lập vào tháng 5 - 1955, mang tính chất cạnh tranh về quân sự với 
Mì và Tây Âu. 

D. Thành lập vào tháng 5 - 1950, mang tính chất phòng thù của các nước xã 
hội chủ nghĩa. 

Câu 10. Sự kiện nào chứng tỏ răng đã đến lúc chiến tranh lạnh bao 
trùm cả thế giới? 

A. Ml thông qua “Kế hoạch Mác-san”. 

B. “Kê hoạch Mác-san” và sự ra đời của khôi quân sự NATO. 

c. Sự ra đời của khôi quân sự NATO và Tố chức Hiệp ước Vác-sa-va. 

D. Sự ra đời và hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va. 

Câu 10. Sau khi cách mạng Trung Quốc thành công (10 - 1949), cuộc 
kháng chiên của nhân dân Việt Nam có những điều kiện thuận lợi gì? 

A. Được sự ủng hộ và giúp đờ của Trung Quốc. 

B. Được sử ủng hộ vã giúp đờ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, 
c. Được sự ủng hộ và giúp đờ của Trung Quốc và các nước châu Á. 

1). Buộc thực dân Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược ớ Việt Nam. 

Câu 11. Thực dân Pháp buộc phải công nhận độc lập chủ quyển, thống 
nhât và toàn vẹn lảnh thổ của ba nước Đông Dương vào thời gian nào? 

A. Ngày 5 - 7 - 1954. B. Ngày 21 - 9 - 1954. 

c. Ngày 21 - 7 - 1954. D Ngày 20 - 9 - 1954. 

Câu 12. Sau Chiên tranh thế giới thứ hai, theo thỏa thuận của các nước 
Đồng minh, quân dội nước nào chiếm dóng ở Triều Tiên? 

A. Liên Xô ơ miền Bắc Triều Tiên, Mĩ ở Nam Triều Tiên. 

B. Mĩ ở miền Bác Triều Tiên, Liên Xô ơ Nam Triều Tiên. 

c. Anh, Mĩ ở miền Bắc Triều Tiên, Liên Xô ở Nam Triều Tiên. 

D. Liên Xô các nước xã hội chủ nghĩa ở Bắc Triẻu Tiên, Mĩ và các nước Tây 
Âu ở Nam Triều Tiên. 

Câu 13. Cuối năm 1948 diễn ra sự kiện gì ở Nam Bắc Triều Tiên? 

A. Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tièn được thành lập ở phía bác. 

B. Nước Đại Hàn dân quốc được thành lập ở phía nam. 

c. Quân đội Triều Tiên vượt vì tuyến 38 mở cuộc tấn công xuống phía nam. 

D. Câu A và B là phương án đúng. 
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Câu 14. Tháng 10 - 1950, Quân chí nguyện Trung Quốc tiến vào Triều 
Tiiên để làm gì? 

A. Xâm lược Triều Tiên. B. Kháng Mĩ, viện Triều Tiên. 

c. Cùng với Mĩ xâm lược Triều Tiên. D. Tranh chấp vùng đất Triều Tiên với Mĩ. 

Cầu 15. Ngày 17 - 7 - 1953, Hiệp định đình chiên được kí kêt giữa các 
thiê lực nào để giải quyết vân đề về Triều Tiên và Hàn Quôc? 

A. Giừa Trung Quốc - Triều Tiên với Mĩ - Hàn Quốc. 

B. Giừa Nam Triều Tiên với Bắc Triều Tiên. 

c. Giừa Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên với Đại Hàn dân quốc. 

D. Giừa Liên Xô với Mĩ để phân chia khu vực ảnh hưởng ớ Nam - Bác Triều Tiên. 

Câu 16. Trước sự đe doạ của Mĩ đôi với Cu-ba, mùa hè năm 1962, chính 
phủ Liên Xô và Cu-ba đã thoả thuận điều gì? 

A. Liên Xô đưa quân đội sang Cu-ba, giúp nhân dân Cu-ba chống Mĩ. 

B. Liên Xô và Cu-ba thoả thuận hợp tác chống Mĩ đến cùng. 

c. Liên Xô xây dựng căn cứ tên lửa đạn đạo tầm trung trên lânh thổ Cu-ba. 

D. Tất cả các thoả thuận trên. 

Câu 17. Lây cớ gì mà ngày 22 - 10 - 1962, Tổng thống Mĩ Ken-nơ-đi lên án 
những hoạt động quân sự của Liên Xô tại Cu-ba? 

A. Lấy cớ Liên Xô xâm lược Cu-ba. B. Lấy cớ an ninh nước Mì bị đe dọa. 
c. Lây cớ châu Mĩ là của người Mĩ. 'D. Lấy cớ Cu-ba là sân sau êm đềm cùa Mĩ. 

Câu 18. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, Mĩ đâ nhanh 
chóng hất cẳng Pháp dựng nên chính quyền tay sai ở miền Nam, đó là: 

A. Chính quyền Bảo Đại. B. Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, 

c. Chính quyền Ngô Đình Diệm. D. Chính phu Trần Trọng Kim. 

Câu 19. Âm mưu của Mĩ trong việc xâm chiếm miền Nam Việt Nam là: 

A. Chia cắt lâu dài Việt Nam. 

B. Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và càn cứ quân sự của Mĩ. 
c. Biến miền Nam Việt Nam thành trung tâm của chiến lược toàn cầu cầu cùa Mĩ. 
D. Câu A và B đúng. 

Câu 20. Hiệp dinh về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây 
Đức vào thơi gian nào? 

A. Ngày 9 - 11 - 1972. B. Ngày 27 - 1 - 1973. 

c. Ngày 20 - 1 - 1973. D. Ngày 28 - 2 - 1972. 

Câu 21. Hiệp ước hạn chê vù khí tiến công chiến lược Liên Xô và Mĩ kí 
vào thơi gian nào? gọi tắt là gì? 

A. Vào ngày 26 - 5 - 1972, gọi tắt là SALT-1. 

B. Vào ngày 25 - 6 - 1974, gọi tắt là SALT-2. 

c. Vào ngày 15 - 5 - 1972, gọi tắt là ABM. 

D. vào ngày 26 - 3 - 1973, gọi tắt là ABM1. 

Câu 22. Đầu tháng 8 - 1975, 35 nước châu Ảu cùng với những nước nào 
kí kết Định ước Hen-xin-ki? 

A. Cùng với Mĩ và Liên xỏ. B. Cùng với Mĩ và Pháp, 

c. Cùng với Mĩ và Anh. D. Cùng với Mĩ và Ca-na-đa. 

Câu 23. Đầu tháng 12 - 1989 đã diễn ra cuộc gặp gỡ không chính thức 
giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô và Tổng thông Mĩ Bu-sơ ở đâu? 

A. ớ Luân Đôn (Anh). B. ơ I-an-ta (Liên Xô). 

C. ớ Man-ta (Địa Trung Hải). D. Ớ Oa-sinh-tơn (Mĩ). 
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Câu 24. Trong cuộc gặp gổ không chính thức đó Tổng Bí thư Đảng Cộing 
sản Liên Xô và Tổng thống Mĩ Bu-sơ đã cùng tuyên bô vân để gì? 

A. Vân đề chấm dứt việc chạy đua vù trang. 

B. Vấn đề hạn chê vO khí hạt nhân huy diệt, 
c. Vấn đề chấm dứt chiến tranh lạnh. 

D. Vấn đề giừ gìn hòa bình, an ninh cho nhân loại. 

Câu 25. Những năm 1989 - 1991 tiã diễn ra sự kiện gì gắn với công CUÍỘC 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu? 

A. Liên Xô và các nước Đông Âu cất đứt quan hệ với nhau. 

B. Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào tình trạng trì trệ. 

c. Chê độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đồng Âu bước vào thời kì ổn định. 

D. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên bang Xô viết bị tan rã. 
Câu 26. Ngày 28 - 6 - 1991 diễn ra sự kiện gì gắn vdi các nước xã hiội 
chủ nghĩa? 

A. Liên Xô và các nước Đông Âu bị sụp đổ trong công cuộc xây dựng chủ nghìĩa 
xã hội. 

B. Hội đồng Tương trợ kinh tế tuyên bố giải thể. 

c. Tẩ chức Hiệp ước Vác-sa-va tuyên bố chấm dứt hoạt động. 

D. Liên Xô tuyên bô cắt đứt quan hệ với các nước Đông Ảu. 

Câu 27. Năm 1991, diễn ra sự kiện gì có liên quan đến quan hệ quốc tê'? 

A. Mĩ và Liên Xô châm dứt chiến tranh lạnh. 

B. Trật tự hai cực I-an-ta bị xói mòn. 
c. Trật tự hai cực I-an-ta bị sụp đổ. 

D. Xô - Mĩ tuyên bố hợp tác trên mọi phương diện. 

Câu 28. Hãy nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ờ cột B về 
quan hệ quốc tế (1945 - 2000) theo yêu cầu sau đây: 


A 

B 

1) 6 - 1947 

A. Hiệp định đình chiến lược được kí kết giữa Trung Quốc - 
Triều Tiên với Mĩ - Hàn Quốc. 

2) 4 - 4 - 1949 

B. Liên Xô và các nước Đông Ảu thành lập Tổ chức Hiệp 
ước Vác-sa-va. 

3) 5 - 1955 

c. Mĩ đề ra “Kế hoạch Mác-san” 

4) 12 - 1946 

D. Hiệp định Giơ-ne-vơ về vấn đề Đông Dương được kí kêt. 

5) 21 - 7 - 1954 

E. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lan rộng trên 
toàn cõi Đông Dương. 

6) 25 - 6 - 1950 

F. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va chấm dứt hoạt động. 

1)21 -1 - 1953 

G. Cuộc gặp gờ không chính thức giữa Tổng Bí thư Liên Xô 
Goóc-ba-chốp và Tổng thống Mĩ Bu-Sơ. 

8)9 - 11 - 1972 

H. Mì thành lập khối quân sự NATO. 

9)12 - 1989 

I. Quân đội Triều Tiên vượt vĩ tuyến 38 tấn công xuống 
phía nam. 

10) 1 - 7 - 1991 

K. Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức kí 
Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giừa Đông Đức và 
Tây Đức. 
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Chương VI 

CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 
VÀ XU HƯỚNG TOÀN CÀU HOÁ 


Câu 1. Nối các nội dung sau đây cho phù hợp với nguồn gốc và đặc điếm 
củía cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai. 


Tiểu mục 

Nội dung 

1) Nguồn gốc 

2) Đặc điểm 

A. Mọi phát minh về kĩ thuật đều được bắt nguồn từ nghiên 
cứu khoa học. 

B. Cách mạng khoa học - kĩ thuật đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của con người. 

c. Khoa học-kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 

D. Chiến tranh bùng nổ cần ứng dụng khoa học - kĩ thuật. 

E. Hậu quả của công tác nghiên cứu khoa học ngày càng cao. 

F. Sư bùng nổ dân số, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt. 


Câu 2. Ghi tiếp nội dung vào chỗ trống sau đây nói về thành tựu của cách 
mạng khoa học-kĩ thuật sau Chiến tranh thê giới thứ hai. 

A. Khoa học cơ bản . 

B. Nhiều ngành khoa học mới . 

c. Những ngành khoa học mới kết hợp giữa khoa học tự nhiên vđi khoa học- 

kĩ thuật . 

D. Hiện nay các nhà khoa học đang nghiên cứu đê giải quyết nhừng vân đề 

cấp bách về khoa học kĩ thuật phục vụ cuộc sống con người như:. 

Câu 3. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các ô Q dưới đây nói về những 
mặt tích cực của cách mạng khoa học - kĩ thuật. 

□ a. Làm thay đổi cơ bản các yếu tô của sán xuất, tạo ra bước nhảy vọt chưa 

từng thây của lực lượng sản xuất và năng xuất lao động. 

□ B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo, đưa con người bay vào vu trụ. 

I I c. Năng lượng nguyên tử, năng lượng nhiệt hạch, năng lượng mật trời, 
năng lượng thủy triẽu được sử dụng. 

I I D. Đưa tới những thay đổi lớn lao vẻ cơ cấu dân cư với xu hướng dân ồố lao 
động trong nông nghiệp giẩm đi, dân số trong các ngành dịch vụ tâng lên. 

□ E. Đưa loài người chuyển sang nền văn minh mới. 

ỉ I F. Làm cho sự giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học - kĩ thuật ngày càng 
được quốc tế hóa cao. 

Ị I G. Công cụ sản xuất mới, máy tính điện tử, máy tự động, người máy 
(rôbốt) và hàng loạt những công cụ mới với chức năng hêt sức hiện đại. 

Câu 4. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai là 
nước nào trong hệ thông tư bản chủ nghĩa? 

A. Anh B. Nhật c. Mĩ D. Liên Xô 
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Câu 5. Hai cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật mà nhân loại đă trải qiua 
là những cuộc cách mạng nào, diễn ra vào thời gian nào? 

A. Cuộc cách mạng công nghiệp thê ki XVIII và cách mạng khoa học kì t-hiuật 
thế kỉ XX. 

B. Cuộc cách mạng kĩ thuật thê kí XVIII và cách mạng khoa học - kì thiuật 
thê kỉ XX. 

c. Cuộc cách mạng kĩ thuật và cách mạng công nghiệp thê kỉ Xvll-I - 
XIX và cuộc cách mạng khoa học,- kì thuật đang diễn ra từ những năm 40 
của thế kỉ XX đến nay. 

D. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách m.ạng côìng 
nghệ thế ki XX. 

Câu 6. Đặc trưng cơ bản của cách mạng kĩ thuật là gì? 

A. Cải tiến việc tổ chức sản xuất. 

B. Cải tiến, hoàn thiện nhừng phương tiện sản xuất (công cụ, máy móc, v'ật li(ệu ). 
c. Cải tiến việc quản lí sản xuất. 

D. Cải tiến việc phân công lao động. 

Câu 7. Điểm khác nhau cơ bản của khoa học khác với kĩ thuật là gì? 

A. Khoa học cơ bản đi trước kĩ thuật. 

B. Khoa học phát minh, phát hiện các quy luật trong các lĩnh vực Toánh Lí, 
Hóa, Sinh. 

c. Khoa học tạo điều kiện đế kĩ thuật phát triển. 

D. A, B, c đúng. 

Câu 8. Nguồn gốc sâu xa chung của hai cuộc cách mạng: cách ntiạng 

công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cách mạng khoa học công nghiệ thiê kỉ 

XX là gi? 

A. Do sự bùng nổ dân số. 

B. Nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng đòi hỏi của cuộc 
sống con người. 

c. Yêu cầu của việc cải tiến vũ khí, sáng tạo vũ khí mới. 

D. Yêu cầu chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. 

Câu 9. Điểm nào dưới đây không có trong cuộc cách mạng khoa họcĩ - kĩ 
thuật lần thứ nhất và là đặc trưng của cách mạng khoa học - kì tlhuật 
lần thứ hai? 

A. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa hoc. 

B. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn. 

c. Mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa vào các ngành khoa học cơ bản. 

D. Khoa học trd thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 

Câu 10. Thời gian từ phát minh khoa học đến ứng dụng vào sản XvUất ngày 
càng rút ngắn. Đó là đặc điểm của cuộc cách mạng nào? 

A. Cách mạng khoa học - kì thùật lần thứ nhất. 

B. Cách mạng công nghiệp. 

c. Cách mạng văn minh tin học. 

D. Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai. 
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Câiu lĩ. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra theo 
nhiững phương hướng nào? 

A. Đẩy mạnh các phát minh cơ bản. 

B. Đấy mạnh tự động hóa công cụ lao động, chế tạo công cụ mới. 

‘C. Tim nhừng nguồn năng lượng mới. 

ỈD. A, b, c (lúng. 

Câiu 12- Loại công cụ lao động nào do cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật 
lần thư hai tạo nên đã dược xem như "trung tâm thần kinh" kĩ thuật, thay 
com người trong toàn bộ quá trình sản xuất liên tục? 

A. "Người máy" (Rô-bốt). B. Máy tính điện tử. 

(C. Hệ thống máy tự động. D. Máy tự động. 

*» 

Câm 13. Phát minh khoa học trong lĩnh vực nào góp phần quan trọng 
tromg việc sản xuất ra những công cụ mới, vật liệu mótỉ, nguồn năng 
lượng mới? 

A. Toán học. B. Vật lí học. c. Hóa học. D. Sinh học. 

Câm 14. Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học - kĩ thuật đã 
tham gia tích cực vào việc giải quyết vân đề lương thực cho loài người? 

A. Phát minh sinh học. B. Phát minh hóa học. 

c. 'Cách mạng xanh". D. Tạo ra công cụ lao động mới. 

Câu 15. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời ở nước nào? 

A. Mì. B. Nhật. c. Liên Xô. D. Anh. 

Câư 16. Người máy rôbôt lẩn đầu tiên ra đời ở nước nào? 

A. Mì. B. Nhật c. Anh. D. Đức. 

Câu 17. Cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp bắt nguồn từ nước nào? 

A. Mĩ B. Ân Độ. c. Nhật. D. Mô-hi-cô. 

Câu 18. Nước nào mở dầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ? 

A. Mĩ. B. Liên Xô. c. Nhật. D. Trung Quốc. 

Câu 19. Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ 
thuật hiện đại dẫn đến hiện tượng gì ? 

A. Sự đầu tư và khoa học cho lãi cao. 

B. Sự bùng nố thông tin. 

c. Nhiều người đầu tư vào việc phát minh sáng chế. 

D. Cháy máu chất xám. 

Câu 20. Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học - kĩ 
thuật lần thứ hai? 

A. Tạo ra một khối lượng hàng hoá đồ sộ. 

B. F)ưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ. 
c. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tô sản xuất. 

D. Sự giao lưu quốc tế ngày Ccàng được mở rộng. 
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Câu 21. Hãy điền vào chỗ trống những từ thích hợp để hoàn chỉnh trúch 
đoạn dưới dây về ý nghĩa và tác dộng tích cực của cuộc cách mạng klhoa 
học - kĩ thuật lần thứ hai. 

"Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật có ý nghĩa vồ cùng to lớn như một cột 
mốc...(A)... của loài người, đã mang lại những tiến bộ...(B)...,...(C)...và những thay đổi 
to lớn trong cuộc sống con người. 

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đả cho phép con người thực hiện ...(D)....và 
năng suất lao động, nâng cao. 

Câu 22. Đâu ỉà hạn chế cơ bản nhất trong quá trình diễn ra cuộc c:ách 
mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai ? 

A. Cách mạng khoa học - kĩ thuật chế tạo vù khí đặt nhân loại trước ngựy cơ 
một cuộc chiến tranh mới. 

B. Nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân. 

c. Chế tạo các loại vũ khí và phương tiện có tính chất tàn phá, hủy diệt. Nạn 
ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật. 

D. Nạn khủng bố, gây nên tình hình căng thẳng. 

Câu 23. Hãy nối sự kiện ở cột B phù hợp với niên đại ở cột A. 


— 

A 

B 

1. 1949. 

2. 1945. 

3. 1969. 

4. 1946. 

5. 1961. 

6. 1957. 

7. 04-2003. 

8. 03-2002. 

A. Đặt chân lên Mặt Trăng. 

B. Máy tính điện tử ra đời. 
c. Con người bay vào vũ trụ. 

D. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. 

E. Bom nguyên tử ra đời. 

F. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên. 

G. "Máy tính mô phỏng thê giới". 

H. "Bản đồ gien người" được giải hoàn chỉnh. 


Câu 24. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 
đến nay có điểm nào khác nhau cơ bản với cách mạng khoa học - kĩ 
thuật trước đây? 

A. Nó đã kết hợp chặt chè giữa cách mạng khoa học và cách mạng kĩ thuật. 

B. Nó đả đạt được những thành tựu rất cao. 
c. Nó đá có những phát minh, sáng chê mới. 

D. Nổ đả đưa loại người bước vào nền văn minh công nghiệp. 

Câu 25. Haỉ yếu tố khoa học và kĩ thuật không tách rời nhau, đó là dặc 
điểm cỏa cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ mấy? 

A. Lần thứ nhất. B. Lần thứ hai. 

C. Lần thứ ba. D. Lần thứ tư. 

Câu 26. Giai đoạn thứ nhất của cách mạng khoa học -kĩ thuật lần thứ 
hai diễn ra trong khoảng thời gian nào? 

A. Từ những năm 40 đến nhừng năm 80 của thê kỉ XX. 

B. Từ những năm 30 đến những năm 70 của thê kỉ XX. 
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c. Từ nhừng năm 40 đến những năm 70 cúa thè kỉ XX. 

D. Từ nhừng nàm 50 đến những năm 80 của thế ki XX. 

Câu 27. Giai đoạn thứ hai của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ 
hai diễn ra trong khỏang thời gian nào? 

A. Từ nhừng nảm 70 đến nhừng năm 80 của thê kỉ XX. 

B. Từ nhừng nám 40 đến nhừng nảm 80 của thế kỉ XX. 

c. Từ cuộc khung hỏang nâng lượng năm 1973 đến nay. 

D. Từ nhừng năm 80 đến nay. 

Câu 28. Từ nảm 1973 đến nay cuộc cách mạng nào được nâng lên vị trí 
hàng đầu? 

A. Cách rnạng xanh trong nông nghiệp. B. Cách mạng trắng trong nông nghiệp, 
c. Cách mạng công nghiệp. D. Cách mạng công nghệ. 

Câu 29. Muốn sản xuất ra được nhiều của cải, con người cần: 

A. Dựa vào bản thân sức lao động của minh. 

B. Tìm cách để không ngừng cải tiến kl thuật, hoàn thiện những phương tiện 
sản xuất. 

c. Câu A và B đều đúng. 

D. Câu A và B đều sai. 

Câu 30. Kĩ thuật muốn tiến bộ, trước hết phải dựa vào: 

A. Sự phát triển của khoa học cơ bán. 

B. Sự văn minh của nhân lọai. 
c. Sự phát triển của văn hóa. 

D. Sự phát minh và cải tiến công cụ sàn xuất. 

Câu 31. Những yếu tố nào đã trở thành nguồn gốc sâu xa dẫn tới cuộc 
cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cách mạng khoa học - kĩ 
thuật hiện nay? 

A. Yêu cầu của kĩ thuật và đời sống xã hội. 

B. Yêu cầu của chiến tranh và sự gia tảng dân số. 
c. Yêu cầu của sự văn minh nhân loại. 

D. Yêu cầu của kĩ thuật và sản xuất. 

Câu 32. Khi dân sô bùng nổ, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, 
nhân loại dang cần đến những yếu tô nào? 

A. Những công cụ sản xuất mới, có kĩ thuật cao. 

B. Nguồn năng lượng mới và vật liệu mới. 
c. Tài nguyên thiên nhiên được tái tạo lại. 

D. Câu A và B đều đúng. 
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TỔNG KẾT LỊCH sử THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
TỪ SAU CHIẾN TRANH THÊ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NÀM 2000) 

Câu 1. Nội dung chủ yếu của lịch sử thê giới hiện đại là các cuộc chiiến 
tranh nào? 

A. Đâu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp. 

B. Đấu tranh giữa các 'nước đê quốc. 

c. Đấu tranh của công nhân ở các nước chính quốc. 

D. Đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. 

Câu 2. Trong lịch sử thế giới hiện đại, phong trào giải phóng dân tộc 
diễn ra chủ yếu ở khu vực nào? 

A. Châu Á, châu Phi và châu Âu. B. Châu Á, châu Phi và châu Mĩ la tiinh. 

c. Châu A, châu Âu và châu Mĩ la-tinh. D. Trên tất cả các lục địa. 

Câu 3. Trong lịch sử thế giới hiện đại đã hình thành chủ nghĩa phát xít. 
Vậy quê hương của chủ nghĩa phát xít bắt nguồn từ nước nào? 

A. Nước Nhật. B. Nước Pháp. c. Nước Đức. D. Nước I-ta-li-a. 

Câu 4. “Hệ thống Vec-xai và Oa-sinh-tơn” được thiết lập vào thời đẩểm 
lịch sử nào? 

A. Sau Cách mạng tháng Mười Nga. 

B. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, 
c. Sau Chiến tranh thê giới thứ hai. 

D. Cùng lúc với Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Câu 5. “Trật tự thế giới hai cực I-an-ta” sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
bị chi phối bởi hai cường quốc nào? 

A. Mĩ và Trung Quốc. B. Mĩ và Anh. 

c. Mĩ và Đức. D. Mĩ và Liên Xô. 

Câu 6. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô Q các câu dưới đây nói về đặc điểm 
của lịch sử thế giới hiện đại trong thời kì từ 1917 đến 1945. 

I I A. Mặc dầu trong vòng vây của chủ nghĩa chủ nghĩa tư bản và đô quốc, nhà 
nước xã hội chú nghĩa Liên Xô vẫn đứng vững và không ngừng lớn 
mạnh về mọi mặt. 

□ ». Cách mạng thê giới đả giành được hoàn toàn thắng lợi, tiêu diệt tận gốc 
chủ nghĩa đế quốc và phát xít. 

_| c. Chủ nghĩa tư bản ở trong thời kì ổn định tạm thời. 

D. Sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít đã dẫn tới Chiến tranh thế giới lần thứ nhât. 

E. Cuộc Chiến tranh thê giới lần thứ hai là cuộc đụng đầu giừa hai thê lực 

tiến bộ và phản động trên phạm vi toàn thế giới . 

I I F. Kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai đã mở ra một thời kì mới của lịch 
sử thế giới hiện đại 

Câu 7. Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật với những thành tựu to lớn đã 
dẫn tới những chuyển biến quan trọng trong cục diện thế giới. Đó là 
một trong những dặc điểm của thời kì nào? 

A. Từ năm 1917 đến năm 1945. 

B. Từ năm 1945 đến nửa đầu nhừng năm 70. 
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c. Từ nửa sau những năm 70 đến năm 1991 


Li. Tất cả các thời kì trên. 

Cíâu 8. Hãy nối một số đặc điểm của lịch sử thế giới hiện đại cho phù 
h<ựp vóri từng thời kì sau đây: _ 


Thời kì 

Đăc điểm 

1) 1917 - 1945 

A. Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật với những thành 
tựu to lớn dẫn tới nhừng biến chuyển quan trọng 

20 1945 đến nửa đầu 

trong cục diện thế giới. 

B. Sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế, chính trị các 

nhưng năm 70 

nước tư bản chủ nghĩa nhờ cải cách kinh tế, đi sâu 

30 Nửa sau những 

vào cách mạng khoa học-công nghệ thích nghi về 
chính trị xă hội, đã đạt được bước phát triển mới về 

năm 70 đến 1991 

kinh tế, ổn định về chính trị và mức sống của người 


dân được nâng cao. 

c. Chu nghía tư bản đã lâm vào một số cuộc khủng hoảng 
kinh tế, chính trị và xuất hiện chủ nghĩa phát xít đã 
dẩn tới Chiên tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 


Câu 9. Liên Xô đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội vào khoảng thời gian nào? 

A. Từ năm 1945 đến 1991. 

B. Từ nửa đầu những năm 70 đến 1991. 
c. Từ nửa sau những năm 70 đến 1991. 

D. Từ năm 1945 đến nửa đầu nhừng năm 70. 

Câu 10. Trong những thập niên 50, 60 nền công nghiệp ở Liên Xô như 
thế nào? 

A. Bị giảm sút nghiêm trọng. 

B. Là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thê giới, 
c. Là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai ở châu Ấu. 

D. Phát triển với tốc độ bình thường. 

Câu 11. Các nước Đông Âu bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội 
vào khỏang thời gian nào? 

A. Những năm 1948-1949. B. Những năm 1949-1950. 

c. Từ năm 1950. D. Từ năm 1970. 

Câu 12. Từ những năm 70 trở di, tình hình kỉnh tế Liên Xô như thê nào? 

A. Khủng hoảng trầm trọng. B. Lâm vào tình trạng "trì trệ", 

c. Đang đạt mức tăng trưởng. D. vẫn giữ mức phát triển bình thường. 

Câu 13. Các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng trong thời 
gian nào? 

A. Đầu năm 1980 đến 1990. B. Cuối năm 1980 đến 1991. 
c. Cuối năm 1988 đến 1991. D. Cuối những năm 70 đến đầu những năm 80. 
Câu 14. Nguyên nhân chung có tính chất quyết định đến sự khủng hỏang 
và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu: 

A. Xây dựng một mô hình về chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn. 

B. Chậm sửa chừa, thay đổi trước những biến động của tình hình thế giới. 
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c. Sự tha hóa, biến chất của một sô người lãnh đạo Đáng và Nhà nước. 

D. Do hoạt động chống phá của các thê lực phán cách mạng. 

Câu 15. Năm 1949 gắn liền với sự nào dưới đây? 

A. Khỏi NATO được thành lập. 

B. Khối Vác-sa-va ra đời. 

c. Hội đồng tương trự kinh tê được thành lập. 

D. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất. 

Câu 16. Tháng 2-1950 gắn liền với sự kiện nổi bật nào ở Trung Quốc? 

A. Hiệp ước liên minh và tương trợ Trung - Xô được kí kết. 

B. Trung quốc thực hiện đường lối "ba ngọn cờ hồng". 

c. Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xả hội theo hướng "đại nháy vọt". 

D. Trung Quốc lám vào tình trạng hỗn loạn. 

Câu 17. Công cuộc cải cách ở Trung Quốc bắt đẩu vào năm nào? 

A. Năm 1968. B. Năm 1987. c. Năm 1988. D. Năm 1978. 

Câu 18. Sau khi giành được độc lập, nước Lao tiến lên xây dựng cihủ 
nghĩa xã hội, đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 19. Liên minh chính trị - quân sự do Mĩ cầm đầu ở Đông Nam Á viiêt 
tắt là gì? 

A. Khối NATO. B. Khối SEATO. 

c. TỐ chức ASEAN. D. Tổ chức EU. 

Câu 20. Khu vực nào trên thê giới thường diễn ra tranh châp về sắc tộc 
và chiến tranh? 

A. Khu vực Đông Nam Ả. B. Khu vực Bác Đại Tây Dương, 

c. Khu vực Trung Đông. D. Khu vực Mĩ La-tinh. 

Câu 21. Nước nào ở châu Á tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng h òa 
vào ngày 26-1-1950? 

A. Lào. B. Cam-pu-chia. c. In-đô-nc-xi-a. D. An Độ. 

Câu 22. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu lục nào được mệnh danh 
là 'lục địa mới trỗi dậy"? 

A. Châu Á. B. Châu Mĩ La-tinh, 

c. Châu Âu. D. Châu Phi. 

Câu 23. Nước cộng hòa nào ở châu Phi được thành lập vào ngày 18-6-1953? 

A. Ai Cập. B. Tuy-ni-di. c. An-giê-ri. D. Ma-rôc. 

Câu 24. Hình thức đấu tranh giành độc lập chủ yếu thong qua đấu tranh 
chính trị hợp pháp, đó là đặc điểm của phong trào gỉải phóng dân tộc ở: 

A. Châu A. B. Châu Phi. 

c. Châu Mĩ La-tinh. D. Châu Á và châu Phi. 

Câu 25. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu lục nào được mộnh danh 
là 'lục địa bùng cháy"? 

A. Châu Á. B. Châu Âu. 

c. Châu Phi. D. Châu Mĩ Latinh. 
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Câu 26. Nước nào ở châu Mì Latinh dược xem là 'lá cờ đầu" của phong 
trào giải phóng dân tộc? 

A. Mê-hi-cô. B. Ác-hen-ti-na. 

c. Cu-ba. D. Tất cả các nước trên. 

Câu 27. Đặc điểm nào dưới đây là dặc điểm chung của nền kinh tê Mĩ, 
Nhật sau Chiến tranh thế gidi thứ hai? 

A. Là nước khới đầu cách mạng khoa học - kĩ thuật. 

B. Ap dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật đang phát triển cùa thê giới. 

C. Tập trung sản xuảt và tập trung tư bán cao độ. 

D. Đều thực hiện quân sự hóa nền kinh tế. 

Câu 28. Nước nào trong những năm 60 của thê kỉ XX có tốc độ phát 
triển kinh tế "thần kì'? 

A. Nước Mĩ. B. Nước Pháp. c. Nước Anh. D. Nước Nhật. 

Câu 29. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào được mệnh danh là 

"đế quốc kinh tế'? 

A. Nước Mĩ. B. Nước Pháp. c. Nước Đức. D. Nước Nhật. 

Câu 30. Trong nhiều thập niên liền, Liên mỉnh Thiên chúa giáo cầm 
quyền ở nước nào? 

A. Nước Đức. B. Nước Anh. c. Nước Pháp. D. Nước Hà Lan. 

Câu 31. Ngày 6-4-1948, một hiệp ưdc hữu nghị và hợp tác của các nước 
nào dưới đây được kí kết? 

A. Anh- Liên Xô. B. Liên Xô-Mĩ. 

c. Phần Lan- Liên Xô. D. Anh-Pháp. 

Câu 32. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa tư bản còn gọi là gì? 
A. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. B. Chủ nghĩa tư bản độc quyền. 

C. Chủ nghĩa tư bán lũng đoạn nhà nước. D. Chủ nghĩa tư bản hiện đại. 

Câu 33. Trong Chiến tranh thê giới thứ hai đã diễn ra hội nghị nào ở 
Liên Xồ của các nước Đồng minh? 

A. Hội nghị Pốt-xđam. B. Hội nghị 1-an-ta. 

C. Hội nghị Mát-xcơ-va. D. Hội nghị Man-ta. 

Câu 34. Ba nước tư bản trong Hội dồng bảo an Liên hiệp quốc là những 
nước: 

A. MI, Anh, Đức. B. Mĩ, Anh, Nhật. 

c. Mĩ, Anh, Pháp. D. Mĩ, Pháp, Tây Ban Nha. 

Câu 35. Trật tự thế giới theo khuôn khổ thỏa thuận I-an-ta là của ba 
nước nào? 

A. L:ên Xô, Trung Quốc, Mĩ. B. Mĩ, Anh, Pháp, 

c. L ên Xô, Anh, Pháp. D. Liên Xô, Mĩ, Anh. 

Câu 36. Yếu tố nào sẽ còn tiếp tục tạo ra sự "đột phá" và biên chuyển 
trong cục diện thế giới? 

A. Sư hợp tác Xô- Mĩ. 

B. Sư vươn lên của Nhật Bản và Tây Âu. 

c. Sư chạ}' đua vũ trang của Mi và Liên Xô. 

D. Sư phát triển của cách mạng khoa học-kĩ thuật. 


53 



PHẦN HAI 
LỊCH SỬ VIỆT NAM 

Chương 1 

VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐEN NÃM 1930 

Câu 1. Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ haii ở 
Việt Nam? 

A. Đế Bù vào nhừng thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất. 

B. Để bù đắp nhừng thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra. 
c. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam. 

D. Tât cả các ý trên. 

Câu 2. Tống sô vốn mà pháp đầu tư vào Đông Dương để thực hiện chươing 
trình khai thác lần thứ hai từ (1924 - 1929) bao nhiêu? 

A. Gâp 20 lần so với 20 năm trước chiến tranh. 

B. Gâp 10 lần so với 6 năm trước chiến tranh, 
c. Gâp 6 lần so với 20 nảm trước chiến tranh. 

D. Gâp 8 lần so với 20 năm trước chiến tranh. 

Câu 3.Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp đầu tư 
vốn nhiều nhât vào các ngành nào? 

A. Công nhiệp chế biến. B. Nông nghiệp và khai thác mỏ. 

c. Nông nghiệp và thương nghiệp. D. Giao thông vận tải. 

Câu 4. Diện tích trồng cao su của Pháp ở Việt Nam từ năm 1918-1930 tă.ng 
lên bao nhiêu? 

A. Từ 20 ngàn héc ta tăng lên 120 ngàn héc ta. 

B. Từ 15 ngàn héc ta tăng lên 150 ngàn héc ta. 

c. Từ 15 ngàn héc ta tăng lên 140 ngàn héc ta. 

D. Từ 15 ngàn héc ta tăng lên 120 ngàn héc ta. 

Câu 5. Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong lĩnh vực nòng 
nghịêp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? 

A. Đánh thuê nặng vào các mặt hàng nông sản. 

B. Tước đoạt ruộng đất của nông dân. 
c. Bắt nông dân đi phu phen, tạp dịch. 

D. Không cho nông dân tham gia sản xuất. 

Câu 6. Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam? 

A. ơ Việt Nam có trừ lượng than lớn. 

B. Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc, 
c. Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 7. Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản 
Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam? 

A. Nhằm cột chặt nền kinh tê Việt Nam lệ thuộc vào kinh tê Pháp. 
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B. Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa do nẽn công nghiệp 
Pháp sản xuất. 

c. Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp. 

D. Câu a và b đều đúng. 

Câu 8. Để độc chiếm thị trường Đông Dương, Pháp đóng thuê rất nặng 
vào hàng hóa của các nước nào khi nhập vào thị trường Đông Dương? 

A. Hàng hóa cua Ấn Độ. B. Hàng hóa củaTrung Quổc, Nhật Bản. 

c. Hàng hóa của Thái Lan, Xin-ga-po. D. Hàng hóa của Triều Tiên, Mông cổ. 

Câu 9. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp 
ở Việt Nam làm cho nền kỉnh tê Việt Nam có những chuyển biên như 
thế nào? 

A. Nền kinh tế phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. 

B. Nền kinh tê mở cửa. 

C. Nền kinh tế nồng nghiệp lạc hậu, què quặt, lệ diuộc vào pháp. 

D. Nền kinh tê thương nghiệp và công nghiệp phát triển. 

Câu 10. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân 
Pháp bắt đầu vào năm nào? 

A. 1914 B. 1918 C. 1919 D. 1920 

Câu 11. Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai 
của Pháp là gì? 

A. Vừa thai thác vừa chế biến. B. Đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ. 

c. Đầu tư phát triển công nghiệp nặng. D. Tăng cường đảu tư thu lãi cao. 

Câu 12. Sô vốn mà Pháp đầu tư vào nông nghiệp lên tới 400 triệu 
phơrăng gấp 10 lần trước chiến tranh được thực hiện vào năm nào? 

A. 1926 B. 1927 c. 1928 D. 1929 

Câu 13. Trong chính sách thương nghiệp, Pháp đã đánh thuế nặng các 
hàng hóa nước ngoài vì: 

A. Tạo sự cạnh tranh giừa hàng hóa các nước nhập vào Đông Dương. 

B. Cản trở sự xâm nhập của hàng hóa nước ngoài. 

c. Muôn độc quyền chiếm thị trường Việt Nam và Đông Dương. 

D. Tạo điều kiện cho thương nghiệp Đông Dương phát triển. 

Câu 14. Nhằm dộc quyền chiếm thị trường Đông Dương, tư bản độc 
quyền Pháp đã làm gì? 

A. Ban hành- đạo luật đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài nhập vào 
Đông Dương. 

B. Cản trở hoạt động của tư bản Trung Quốc, Nhật Bản. 
c. Lập ngân hàng Đông Dương. 

D. Chỉ nhập hàng hóa Pháp vào thị trường Đồng Dương. 

Câu 15. Chính sách khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp về căn bản 
không thay đổi vì: 

A. Không xây dựng các ngành công nghiệp nặng ở nước ta. 

B. Tăng cường đánh thuế nậng. 



c. Hạn chế phát triển cồng nghiệp đặc biệt là công nghiệp nặnẹ, biến Đ-ông 
Dương thành thị trường độc chiếm của tư bản Pháp. 

D. Bỏ vốn nhiều vào nông nghiệp và khai thác mỏ. 

Câu 16. Tác dộng của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của 
Pháp đến nền kinh tế Việt Nam là gì? 

A. Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập. 

B. Nền kinh tế Việt Nam vẫn bị lạc hậu, què quặt. 

c. Nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hâm lệ 

thuộc Pháp. 

D. Nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào Pháp. 

Câu 17. Thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế triệt để ở Việt 
Nam, chỉnh sách đó được biểu hiện như thế nào? 

A. Mọi quyền hành nám trong tay người Pháp. 

B. Mọi quyền hành nắm trong tay vua quan Nam triều. 

c. Mọi quyền hành vừa nắm trong tay người Pháp vừa nắm trong tay vua 
quan Nam triều. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng. 

Câu 18. Nhũng thủ đoạn nào của thực dân Pháp về chính trị và văn hóa giáo 
dục nhâm nô dịch lâu dài nhân dân ta sau Chiến tranh thê giới thứ nhất? 

A. Lôi kéo, mua chuộc người Việt Nam thuộc tầng lớp trên của xả hội. 

B. Thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp. 

c. “Chia để trị” và thực hiện có vãn hóa nô dịch, ngu dân. 

D. Mỏ trường dạy tiếng Pháp đế đào tạo bọn tay sai. 

Câư 19. Chính sách “chia dể trị” mà bọn thực dân Pháp áp dụng ở Việt 
Nam được bỉểu hiện như thế nào? 

ịA. Nam Kì: thuộc Pháp, Trung Kì : nửa báo hộ, Bắc Kì: bảo hộ. 

B. Nam Kì: bảo hộ, Trung Kì: thuộc Pháp, Bắc Kì: nửa bảo hộ. 
c. Nam Kì: Nửa bảo hộ, Trung Kì: bảo hộ, Bắc Kì: thuộc Pháp. 

D. Tất cả các câu trên đều sai. 

Câu 20. Chính sách văn hóa, giáo dục mà Pháp thực hiện ở Việt Nam 
nhằm mục đích gi? 

A. Đào tao đội ngũ trí thức ở Việt Nam để đưa sang Pháp. 

B. "Khai hóa” văn minh cho dân tộc ta. 
c. Nô dịch, đồi trụy nhân dân ta. 

D. Tâ't cả các câu trên đều sai. 

Câu 21. Những giai cấp cũ trong xã hội Việt Nam, có từ trước cuộc klai 
thác thuộc dịa của Pháp, đó là giai cấp nào? 

A. Nông dân, địa chủ phong kiến. 

B. Nông dân, địa chú phong kiến, thợ thủ công, 
c. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản dân tộc. 

D. Nông dán, địa chủ phong kiến, công nhân. 
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Cârni 22- Giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của việc khai thác của Phép 
sau chiến tranh? 

A. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc. 

B. Công nhân, tiếu tư sản, tư sản dán tộc. 

c. Cồng nhân, tư sản dân tộc, địa chu phong kiến. 

D. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiếu tư sản, địa chủ phong kiến. 

Câu 23. Trong cuộc khaỉ thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, 
thái độ chính ti Ị của giai cấp dại dịa chủ phong kiến như thế nào? 

A. Sẵn sàng thỏa hiệp với nông dân để chống tư sản dân tộc. 

B. Sẵn sàng phối hợp với tư sản dán tộc để chống Pháp, 
c. sẵn sàng thỏa hiệp với Pháp đẽ hường quyền lợi. 

D. Sẩn sàng đứng lên chống thực dản để giải phóng dân tộc. 

Câu 24. Giai cấp tư sản Việt Nam được thực dân Pháp đối xử như thế nào? 

A. Được thực dân Pháp dung dường. 

B. Bị thực dân pháp chèn ép, kiềm hãm. 
c. BỊ thực dân Pháp bóc lột nặng nề nhất. 

D. Được thực dân Pháp cho hưởng đặc quyền, đặc lợi- 
Câu 25. Sau Chiến tranh thế giới lần thử nhất, ngoài thực dân Pháp, còn 
có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam ? 

A. Giai cấp nông dân. B. Giai cấp công nhản, 

c. Giai cấp đại địa chủ phong kiến. D. Giai cáp tư sản dân tộc 

Câu 26. Trong cuộc khaỉ thác thuộc địa lần thứ hai của thực dãn Pháp à 
Việt Nam, gỉaỉ cấp tư sản phân hóa như thế nào? 

A. Tư sản dân tộc và tư sản thương nghiệp. 

B. Tư sản dân tộc và tư sản công nghiệp, 
c. Tư sản dản tộc và tư sản mại bản. 

D. Tư sản dân tộc và tư sản công thương. 

Câu 27. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp à 
Việt Nam, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc như thế nào? 

A. Có thái độ kiên quyết trong việc đấu tranh chống Pháp. 

B. Có thái độ không kiên định, dề thỏa hiệp, cồi lương khi đố qưSc mạnh. 

C. Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phéng áản tộc. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng. 

Câu 28. Vì sao tầng lớp tiểu tư sản trở thành những bộ phân quan trọng 
của cách mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta? 

A. Bị thực dân Pháp chèn ép, bạc đải, khinh rẻ. 

B. Đời sống bấp bênh, dề bị xô đầy vào con dường phá sản thất nghiệp. 

C. Câu A đủng, câu B sai. 

D. Cả câu A, B đều đúng. 

Câu 29. Giai cấp nào có số lượng tâng nhanh nhất trong cuộc khai thác 
thuộc địa lần thứ hai? 

A. Nông dân. B. Tư sản dân tộc. C. Địa chủ. D. Công nhân 
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Câu 30. Sau Chiên tranh thê giới thứ nhất, lực lượng nào hăng hái và 
dông đảo nhất của cách mạng Việt Nam? 

A. Công nhán. B. Nông dân. c. Tiểu tư sản. D. Tư sản dân tộc. 

Câu 31. Trong các đặc điểm sau đâj% đặc đỉểm nào là cơ bản nhất ccủa 

giai cấp công nhân Việt Nam? 

A. Bị ba tầng áp bức bóc lột của đê quốc, phong kiến, tư sản dân tộc. 

B. Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân. 

c. Kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng và bất khuất của dân tộc. 

D. Vừa lớn lèn đà tiếp thu ngay được ảnh hưởng mạnh mè của phong trào Cíách 
mạng thê giới, nhất là cách mạng tháng mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lêniin. 
Câu 32. Sau Chiên tranh thê giới thứ nhất, giai cấp hoặc tầng lớp nào* có 
đủ khả nâng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam? 

A. Giai Cấp nông dân. B. Giai Cấp tư sản dân tộc. 

c. Giai cấp công nhân. D. Tấng lớp tiểu tư sản. 

Câu 33. Giai câp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ dâu? 

A. Giai cấp tư sản bị phá sản. 

B. Giai câp nống dân bị tước đoạt ruộng đất. 
c. Tầng lớp tiểu tư sản bị chèn ép. 

D. Thợ thủ công bị thất nghiệp. 

Câu 34. Sau Chiên trành thế giới lần thứ nhất, mâu thuẫn nào trở thành 
mâu thuẫn cơ bản, câp bách hàng đầu của cách mạng Việt Nam? 

A. Giừa công nhân và tư sản. 

B. Giừa nông dân và địa chủ. 

c. Giữa nhân dân Việt Nam với chủ nghĩa thực dân Pháp. 

D. Tât cả các câu trên đều đúng. 

Câu 35. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp ở 
Việt Nam, mâu thuẫn nào là mâu thuẫn giai cấp cơ bản của cách mạng 
Việt Nam? 

A. Mâu thuẫn giữa giai câp công nhân vơí giai cáp tư sản. 

B. Mâu thuần giừa giai cấp nông dân vơí dịa chủ. 

c. Mâu thuần giừa giai cấp công nhân vơí đế quốc Pháp. 

D. Mâu thuẫn giừa giai cấp công nhân, nông dân với đế quốc Pháp. 

Câu 36. Những thủ đoạn thâm dộc nhất của tư bản Pháp về chính trị 
sau Chiên tranh thế giới thứ nhất nhằm nô dịch lâu dài nhân dân Việt 
Nam là gì? 

A. Thâu tóm quyền hành trong tay người Pháp. 

B. Câu kết với vua quan Nam triều để đàn áp nhân dân. 
c. “Chia để trị”. 

D. Khủng bố, đàn áp nhân dân ta. 

Câu 37. Sau Chiến tranh thê giới thứ nhất, chính sách chính trị của 
Pháp ở Việt Nam là gi? 

A. Mua chuộc, lôi kéo địa chủ và tư bản ngưởi Việt. 

B. Vua quan Nam Triều chỉ là bù nhìn, quyền lực trong tay người Pháp. 
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c.'. Thẳng tay đàn áp, khủng bố nhán dân ta. 

D). À, B, c, đúng. 

Câu 38. Giai cấp nào trở thành tay sai, làm chỗ dựa cho thực dân Pháp 
tăngỊ cường chiếm đoạt, bóc lột kinh tế, đàn áp chính trị đối với người 
nônịg dân sau chiến tranh thế giới thứ nhất? 

Ai. Giai cấp địa chủ phong kiến. B. Tầng lớp đại địa chú. 

c. Tầng lớp tư sản mại bản. D. Giai câp tư sản dân tộc. 

Câui 39. Thái độ chính trị của giai cấp đại địa chủ phong kiến đối với 
thự(C dân Pháp như thê nào? 

A\. Sẵn sàng thoả hiệp với Pháp để chống tư sản dân tộc. 

Ei. Sẵn sàng phối hợp với tư sản dản tộc để chống Pháp khi bị chèn ép. 
c. Sẵn sàng thoả hiệp với Pháp để hưởng quyền lợi. 

D. Sẵn sàng đứng lên chống thực dân Pháp khi bị cắt xén quyền lợi về kinh tế. 
Câui 40. Giai cấp tư sản Việt Nam vừa mới ra đời đã: 

A. Được thực dân Pháp dung dường. 

B. Bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hàm. 
c. Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề nhất. 

D. Được thực dân Pháp sử dụng làm tay sai đắc lực cho chúng. 

Câu 41. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở 
Đông Dương, có hai giai cấp bị phân hoá thành hai bộ phận, đó là các 
giaả cấp nào? 

A. Giai câp nông dân và giai câp công nhân. 

B. Giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. 

c. Giai câp đại địa chủ phong kiến và giai cấp tư sản. 

Đ. Giai cấp tư sản dân tộc và tầng lớp tiểu tư sản. 

Câu 42. Cổ tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc, phong kiên nhưng 
thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp đó là đậc điểm của giai cấp nào? 

A. Giai cấp địa chủ phong kiến. B. Giai cấp tư sản. 
c. Tầng lớp tư sản dân tộc. D. Tầng lớp tư sản mại bản. 

Câu 43. Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng đó là gì? 

A. Đại diện chc lực lượng sản xuất tiến bộ. 

B. Có tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm. 

C. Bị ba tầng lớp áp bức bóc lột, có quan hệ tự nhiên với giai cấp nông dân kê 
thừa truyền thống yêu nước của dân tộc. 

D. Điều kiện lao động và sinh sống tập trung. 

Câu 44. Giai câp nào có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức tổ chức 
kỉ luật gắn với nền sản xuất hiện đại, có quan hệ mật thiêt với giai cấp 
nông dân? 

A. Tiểu tư sản. B. Công nhân. c. Tư sản. D. Địa chủ. 

Câu 45. Vì sao tầng lớp tiểu tư sản trở thành bộ phận quan trọng của 
cách mạng dân tộc dâu, chủ ở nước ta? 

A. Vì bị thực dân Pháp chèn ép, bạc dải, khinh rẻ. 

B. Vì đời sống bấp bênh, dễ bị xô đẩy vào con đường phá sản thất nghiệp. 



c. Câu A đúng, câu B sai. 

D. Câu A, B đều đúng. 

Câu 46. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam tồn tại 
nlklều mâu thuẫn, trong dó mâu thuẫn nào là cơ bản nhất? 

A. Mâu thuần giừa nông dân và địa chủ. 

B. Mâu thuẫn giừa công nhân và tư bản. 

c. Mâu thuẫn giừa nhân dân Việt Nam và chủ nghía thực dân Pháp. 

D. Mâu thuần giữa tư sản và địa chủ. 

€ẳo 47. Những sự kỉện nào trên thế giới có ảnh hưởng lófn đên cách 
mạng Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới nhất? 

Au Sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga (11 - 1917). 

B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (6 - 1919). 

C- Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua của Đảng Xã hội Pháp (12 - 1920). 

D. Nước Pháp bị khủng hoảng kinh tế. 

c&u 48. Khi Đệ tam quốc tế (Quôc tê Cộng sản) thành lập ở Mát-xcơ-va 
tháng 2-1919. Lúc đó Nguyễn Ái Quốc đang ở đâu? 

À. Ở Anh. B. Ở Pháp. c. ở Liên Xô. D. ở Trung Quốc. 

Chu 49. Những sự kiện nào sau đây tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào Việt Nam? 

A_ Quốc tê Cộng sản được thành lập (2-1919). 

B. Đảng Cộng sản Pháp ra đời (1920). 
c. Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời (1921). 

D. Tết cả các sự kiện trên. 

Chu 50. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước 
theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ? 

A- Chủ nghĩa Mác - Lê-nin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam. 

B. Do ảnh hưởng tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn. 
c. Giai cấp công nhân đã chuyển sang đấu tranh tự giác. 

D. Thực dân Pháp đang trên đà suy yêú. 

Chu 51. Phong trào đấu tranh đầu tiên do giai cấp tư sản dân tộc Ihởi 

xướng, đó là: 

A. Chống độc quyền cảng Sài Gòn. 

B. Chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam kì. 

c. Phong trào “ Chấn hưng nội hóa” “ Bài trừ ngoại hóa”. 

D. Thành lập đảng Lập hiến để tập hợp lực lượng quần chúng. 

Cầu 52. Ai là người đứng ra thành lập Đảng Lập hiến ở Việt Nam năm 1123?. 

A. Nguyền Phan Long, Bùi Quang Chiêu. 

B. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài. 
c. Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính. 

D. Bùi Quang Chiêu, Phạm Hồng Thái. 

Câu 53. Những tổ chức chính trị như: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Pằục 
Vĩệt, Hội Hưng Nam, Dảng Thanh niên là tiền thân của tổ chức nào? 

A- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. B. Việt Nam Quôc dân đảng, 
c. Tân Việt Cách mạng đảng. D. Đông Dừơng Cộng sản đảng. 
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Câu 54. Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản 
trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) là: 

A-. “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Nhành lúa”. 

B. “Tin tức”, “Thời mới”, “Tiếng dân”. 
c . “Chuỏ ng rè”, “Tin t ức ”, “Nh à n h lúa”. 

D. “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Người nhà quê”. 

Câu 55. Trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) cỏ hai 
sự kiện trong nước tiêu biêu nhất, đó là sự kiện nào? 

A . Phong trào đấu tranh của công nhân Ba Son và công nhân Phú Riềng. 

B. Cuộc đáu tranh đòi nhà cầm quyền pháp thả Phan Bội Châu và đám tang 
Phan Châu Trinh. 

c . Tiêng bom của Phạm Hồng Thái vang nổ tại Sa Diện và Nguyễn Ai Qurỗxc 
gởi yôu sách đến Hội Nghị Véc-xai. 

D. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và phong trào đấu tranh đòi thả Phan Bội CtóiUL. 

Câu 56. Trần Dân Tiên viết: “việc dó tuy nhỏ nhưng nò bảo hiệu bắt đắm 
thời dại dấu tranh dàn tộc như chim én nhỏ báo hiêụ mùa xuân * Sự 
kiện nào sau đây phản ánh điều đó? 

A. Cuộc bài công của công nhán Ba Son. 

B. Cuộc đâu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925). 
c. Phong trào để tang Phan Cháu Trinh (1926). 

D. Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6-1924). 

Câu 57. Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào ià nguyên 
nhân chủ quan làm cho phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 
1926) cuối cùng bị thất bại? 

A. Hệ tư tướng dản chủ tư sản đã trơ nôn lồi thời, lạc hậu. 

B. Thực dân Pháp còn mạnh đủ khá năng đàn áp phong trào. 

c. Giai cấp tư sản dân tộc do yếu kém về kinh tê nên ươn hèn về chính trị; 
tầng lớp tiểu tư sản do điều kiện kinh tế bấp bênh nên không thể lãnh đạ® 
phong trào cách mạng. 

D. Do chủ nghĩa Mác - Lê-nin chưa được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam. 

Câụ 58. Mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân trong những nảm 
1919 - 1924 chủ yếu là: 

A. Đòi quyền lợi về kinh tế. 

B. Đòi quyền lợi về chính trị. 

c. Đòi quyền lợi về kinh tê và chính trị. 

D. Chống thực dân Pháp đế giải phóng dân tộc. 

Câu 59. Chọn địa danh đứng để điền vào câu sau dây: 

Sang năm 1924 , có nhiều cuộc bãi công của công nhân các nhà máy dệt , nẩỢ BỂ* 
xay gạo ở . 

A. Hà Nội, Huế, Sài Gòn. B. Nam Định, Nà Nội, Hải Dương, 

c. Hải Phòng, Nam Định, Vinh. D. Hà Tình, Nghệ An, Thanh Hoá. 

Câu 60. Sự kiện nào dánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào dấu 
tranh tự giác? 

A. Cuộc bâi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn (1922). 
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B. Cuộc tổng bải công của công nhân Bắc Kì (1922). 

c. Bãi cồng của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn ngăn tàu chiến Phéáp đi 
đàn áp cách mạng ở Trung Quốc (8 - 1925). 

D. Cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (1926). 

Câu 61. Sự kỉện nào thể hiện: “Tư tưởng Cách mạng thảng Mười Ng(a đã 
thảm sáu hơn vào giai cấp công nhãn và bắt đẩu biến thành hành ăỉộng 
của giai cấp công nhàn Việt Nam". 

A. Bài công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (8-1925). 

B. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộ)c và 
thuộc địa (7-1920). 

c. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ở Sa Diện (Quảng Châu) (6-19241). 

D. Nguyễn Ái Quốc gởi yêu sách đến Hôi nghị Vécxai (1919). 

Câu 62. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào? 1 Tại 
đâu? Đầu tiên Bác đến nước nào? 

A. Ngày 6-5-1911, tại Sài Gòn, đầu tiên Bác đến nước Trung Quốc. 

B. Ngày 5-6-1911, tại Phan Thiết, đầu tiên Bác đến nước Pháp, 
c. Ngày 5- 6-1911, tại Sài Gòn, đầu tiên Bác đến nước Pháp. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng. 

Câu 63. Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III? 

A. Quôc tế này bênh vực cho quyền lợi của các nước thuộc địa. 

B. Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống thực dân Pháp, 
c. Quốc tế này đề ra đường lối cho cách mạng Việt Nam. 

D. Quốc tế này chủ trương thành ỉập Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam. 

Câu 64. Cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917), Bác Hồ đi từ nước 
nào đến nước nào để nghiên cứu, học tập Cách mạng tháng Mười Nga. 

A. Từ Mĩ sang Nga. B. Từ Pháp sang Trung Quốc, 

c. Từ Anh sang Nga. D. Từ Anh sang Pháp. 

Câu 65. Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con 
đường cứu nước đúng đắn? 

A. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai (18-6-1919). 

B. Nguyyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920). 

c. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và 
thuộc địa (7-1920). 

D. Nguyễn Ải Quốc thành lập tổ chúc Hội Vièt Nam cách mạng Thanh nièn (6-1925). 

Câu 66. Để nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác- Lê-nin và Cách mạng 
tháng Mười Nga, từ năm 1920 đến 1923, Nguyễn Ái Quốc hoạt dộng chủ 
yếu ở nước nào? 

A. ở Liên Xô. B. Ở Pháp. c. ở Trung Quốc. D. Ở Anh. 

Câu 67. Đứng trước chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc , quyển lợi 
của chúng ta là thống nhất , các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Các Mác: u 
Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại Hãy cho biết đoạn văn trên của 
ai, viết trong tác phẩm nào? 

A. Của Lê-nin, trong sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa. 

B. Của Mác - Ản-ghen trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản. 
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<c. Của Nguyễn Ai Quốc trong Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp thuộc địa. 

3Đ. Tất cả đều sai. 

Câm $8. Vào thời gian nào, Nguyễn Ái Quốc rời Pari đi Liên Xô, đất 
nưdfc mà từ lâu Người mơ ước đặt chân tới? 

A. Tháng 6 - 1924. B. Tháng 6 - 1922. 

G. Tháng 12 - 1923. D. Tháng 6 - 1923. 

Câu 69. Sự kiện ngày 17-6-1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 
ờ Liên Xô, đó là: 

A. Người dự Đại hội nông dân Quốc tế. 

B. Người dự Đại hội lần thứ V cua Quốc tê Cộng sản. 
c. Người dự Đại hội Quốc tê phụ nừ. 

D. Người dự Đại hội lần thứ VII của Quốc tề Cộng sản. 

Câu 70. Đặc điểm của quá trinh hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 
1919 đến năm 1925 là gì? 

A. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (3-2- 1930). 

B. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. 
c. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam. 

D. Quá trình chuẩn bị thực hiện chủ trương “ vô sản hóa” để truyền bá chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam. 

Câu 71. Từ năm 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nưóte. 
A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc. B. Pháp, Thái Lan, Trung Quôc. 

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan. D Câu A và câu c đúng. 

Câu 72. Trong những năm 1919 - 1925 có sự kiện lịch sử nào tiêu biểu 
gắn với họat động của Nguyễn Ái Quốc? 

A. Nguyễn Ái Quốc tìm đến Cách mạng tháng Mười Nga. 

B. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin tìm ra con đường cứu nước 
đúng đắn. 

c. Nguyễn Ai Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai. 

D. Nguễn Ai quốc thành lập Hội liên hiệp thuộc địa. 

Câu 73. Sự kiện nào dưới dây gán liền với họat động của Nguyễn Ai 
Quốc ở Liên Xô trong những năm 1923-1924? 

A. Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tê Cộng sản. 

B. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, 
c. Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa. 

D. Viết “Bản án chê độ thực dán Pháp”. 

Câu 74. Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những 
năm 1911-1930 là gi? 

A. Từ chủ nghía yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu 
nước đúng đắn. 

B. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh nièn. 
c. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản. 

D. Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tièn của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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Câu 75. Chọn sự kiện ở cột A cho phù hợp với cột B sau đây: 


ỊỊ--- 

_ Ạ _ 

B 

1 L Phan Bội Châu 

A. Bản án chế độ thưc dân Pháp. 

1 2- Phan Cháu Trĩnh 

B. Mưu sát tèn toàn quyền Méc-lanh 

1 3. Pham Hồng Thái 

c. Khởi xướng phong trào Đông Du. 

' r- 

1 4. Ngụyễn As Quốc 

D. Thực hiện chủ trương cải cách dân chủ. 

E. Lảnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 

G. Tìm con đường cứu nước sang phương Tây 

H. Bị bát à Trung Quốc 


Cân 76 l Xac định mối quan hệ cặp đôi giữa các niên đại và sự kiện sau điây: 


WêS3SE!3êêê 

Sư kiên 

1.5-6- Ỉ911 

2. 7 - 1920 

3. 6 - 1925 

4. 3 2 1930 

A- Nguyên Ai Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạing 
thanh niên 

B. Nguyền Ái Quổc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
c. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. 

D. Nguyền Ai Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lên in về V'ân 
đề dãn tộc và thuõc đia. 


Câu 77- Con dường dỉ tìm chân lí cứu nưởc của Nguyễn Ái Quốc k:hác 
vđì con dường cứu nước của Iđp người di trước là: 

A. Đả sang phương Tây tìm đường cứu nước. 

B- Đa sang châu Mĩ tìm đường cúu nước, 
c. Đĩ sang cháu Phi tlm đường cứu nước. 

D. Đã sang phương Đỏng tìm đường cứu nước. 

Câu 78 l Sự kiện dánh dâu bưdc ngoặt trong cuộc đời hoạt động của 
Nguyền Ái Quốc là: 

A. Anh hương của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến tư tưởng cứu 
lầitóc của Nguyền Ái Quốc 
B- Đưa yẽu sách đến Hội nghi Vécxai (18-6-1919). 

CL htoc luận cương cùa Lênin vê vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920). 

D. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế III và tham gia sáng lập Đảng 
Cộng sản Pháp (12-1920). 

Cản 79. Vạch trần chính sách dàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa dê 
quốc nói chung và dế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp 
hức nổi dậy. Dó là nội dung của tò báo nào của Nguyễn Ái Quốc? 

A. Đờì sống công nhân. B. Nhân đạo. 

c. Người cùng khổ. D. Tạp chí Thư tín quốc tế. 

Câu 80l Câu thư sau dây của nhà thư Chế Lan Viên phù hựp với sự kiện 
nào trong cuộc đời hoạt dộng của Nguyễn Ái Quốc: “Phút khóc đầu tiên 
là phút Bác Hổ cười" 

A_ Khi sáng lạp ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri. 

B. Khi đọc luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. 
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c. Khi viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo “Người cùng khổ”. 

D. Khi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924). 

Câu 81. Nguyễn Ái Quôc trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị 
trí chién lược của cách mạng ở các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa 
phong trào công nhân ở các nước đế quôc với phong trào cách mạng ờ 
các thuộc địa, về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở cấc 
nước th uộc địa trong: 

A. Đai hội Đáng xã hội Pháp họp ở Tua (12-1920). 

B. Hội nghị Quốc tế nông dân (6-1923). 
c. Đai hội Quốc tê Cộng sản lần V (1924). 

D. Đai hội đại biểu lần thứ nhất Hội VNCM Thanh niên (5-1929). 

Câu 82. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo: 

A. Đời sống công nhân. B. Người cùng khố (Le Paria). 

c. Nhân đạo. D. Sự thật. 

Câu 83. Thời gian tháng 6-1924 gán với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ờ 
Liên Xô, đó là sự kiện nào? 

A. Người dự Hội nghị Quôc tê nóng dân. 

B. Người dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sán. 
c. Người dự Đại hội quốc tế phụ nừ. 

D. Người dự Đại hội VII Quốc tê Cộng sản. 

Câu 84. Trong quá trình hoạt động để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam, hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diên 
ra tại Quảng Châu (Trung Quốc)? 

A. Dự Hội nghị quốc tế nông dân. 

B. Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản. 

C. Ra báo “Thanh niên”. 

D. Xuất bản tác phẩm "Bản án chê độ thực dân Pháp”. 

Câu 85. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là: 

A. “Bần án chế độ thực dân Pháp”. B. “Dường kách mệnh”. 
c. Báo “Thanh niên”. D. Tất cả cùng đúng. 

Câu 86. Thời gian ở Liên Xô 1923-1924, Nguyễn Ái Quôc đã viết bài cho 
các tờ báo: 

A. Đời sống công rihân. B. Báo Nhân đạo, Báo Sự thật, 

c. Tạp chí Thư tín quốc *■& Báo Sự thật. D. Tạp chí Thư tín quốc tế. 

Câu 87. Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V 
(1924) tại Liên Xô vào nảm bao nhiêu tuổi? 

A. 33 tuổi B. 34 tuổi C. 35 tuổi D. 36 tuổi 

Câu 88. Cuối 1924 đã diễn ra sự kiện gì gắn liền với hoạt động của 
Nguyễn Ai Quốc? 

A. Nguyền Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nồng dân. 

B. Nguyễn Ai Quốc về Quảng Châu - Trung Quốc. 

c. Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm “Đường kách mệnh”. 

D. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách 
mạng thanh niên. 
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Câu 89. Những sự kiện nào dưới đây thúc đẩy quá trình phổ bi«ến cchủ 
nghĩa Mác - Lé-nin vào Việt Nam? 

A. Tác phẩm “Đường hách mệnh” và “Bản án chế độ thực dân Pháp* điược đưa 
vào Việt Nam. 

B. Báo “Người cùng khổ”, báo “Thanh niên” được phổ biến ở Việt Nam. 
c. Chủ trương “Vô sản hóa” của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 

D. A, B và c đúng. 

Câu 90. Những hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng thanh miên 
gắn bó mật thiết với vai trò của Nguyễn Ái Quốc: 

A. Mở lớp tập huấn chính trị đào tạo cán bộ tại Quảng Châu - Trung Qruốc, 
ra báo “Thanh niên”. 

B. Bí mật chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước, 
c. Chủ trương phong trào “Vô sản hóa”. 

D. Phong trào bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, nhà máy diiêm 
và cưa Bến Thủy. 

Câu 91. Y nghĩa của những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong nhiững 
năm 1919-1925? 

A. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin. 

B. phuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đánjg vô 
sản ở Việt Nam. 

c. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong (CUỘC 
đấu tranh giải phóng dân tộc. 

D. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới. 

Câu 92. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời 
gian nào? Ở dâu? 

A. Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc). 

B. Tháng 6 - 1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc), 
c. Tháng 7 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc). 

D. Tháng 6 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc). 

Câu 93. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là: 
A. Báo Thanh niên. * B. Tác phẩm “Đường kách mệnh”. 

c a Bản án chế độ thực dán Pháp”. D. Báo “ Người cùng khổ”. 

Câu 94. Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của 
Nguyễn Ái Quốc? 

- Cách mạng là sụ nghiệp của quần chúng . 

* Cách mạng phải do đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin lành đạo. 

- Cách: mạng Việt Nam phải gán bó và đoàn kết với cách mạng thế giới. 

A. Tạp chí Thư tín quốc tế. B. “Bản án chê độ thực dân Pháp”, 

c. “Đường kách mệnh”. D. Tất cả đều đúng. 

Câu 95. Vừa về tới Quảng Châu (Trung Quốc) và trước khi thành lập Hội 
Việt Nam Cách mạng thanh niên, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức 
chính trị nào? 

A. Hội Liên hiệp thuộc địa. 

B. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. 
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(0. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. 

ID. Tân Việt cách mạng đảng. 

Câu 96. Hãy nêu rõ thành phần và địa bàn hoạt động của Tân Việt cách 
mạng đảng? 

A. Cồng nhân và nông dân, hoạt động ở Trung Kì. 

B. Tư sản dân tộc, công nhân, hoạt động ở Bắc Kì. 

c. Trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản, hoạt động ở Trung Kì. 

D. Tất cả các giai cấp và tầng lớp, hoạt động ở Nam Kì. 

Câu 97. Tân Việt cách mạng đảng đã phân hóa như thê nào dưới tác 
động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên? 

A. Một số đảng viên tiên tiến chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 

B. Một số tiên tiến còn lại tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập một chính 
đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác - Lênin. 

c. Một số gia nhập vào Việt Nam Quốc dân đảng. 

D. Câu A và B đều đúng. 

Câu 98. Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập vào năm nào? Địa bàn 
hoạt động chính ở đâu? 

A. 25-12-1925, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Bắc W\ 

B. 25-12-1926, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Trung Kì. 
c. 25-12-1927, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Bắc Kì. 

D. 25-12-1927, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Trung Kì. 

Câu 99. Việt Nam Quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng 
nào? 

A. Dân chủ vô sản. B. Dân chủ tư sản. 

c. Dân chủ tiểu tư sản. D. Dân chủ vô sản và tư sản. 

Câu 100. Mục tiêu của Việt Nam Quô'c dân đảng là gì? 

A. Đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ ngôi vua. 

B. Đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền. 

c. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền. 

D. Đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi giặc Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập. 

Câu 101. Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng nổ ra đêm 9-2- 
1930 ở Yên Bái, sau đó nổ ra ở các tỉnh nào? 

A. Ở Phú Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh. 

B. Ở Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La. 
c. Ở Vĩnh Yên, Phúc Yên, Yên Thế. 

D. Ở Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình. 

Câu 102. Khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930) thất bại do nguyên nhân khách 
quan nào? 

A. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo. 

B. Tể chức Việt Nam Quốc dân đảng còn non yếu. 
c. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động. 

D. Đê quốc Pháp còn mạnh. 
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Câu 103. Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên 
đã dẫn đên sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929? 

A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng. 

B. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đáng và Đỏng Dương Cộng 
sản liên đoàn. 

c. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sán liên đoàn. 

D. An Nam Cộng sản đáng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

Câu 104. Báo" Búa liềm” là cơ quan ngôn luân của tố chức cộng sản nào 
được thành lập năm 1929 ở Việt Nam? 

A. Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

B. Đông Dương Cộng sản đảng, 
c. An Nam Cộng sản đảng. 

D. Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng. 

Câu 105. Sự phân hóa của Tân Việt cách mạng đảng đã dẫn đến thành 
lập tổ chức cộng sản nào ở Việt Nam năm 1929? 

A. Đông Dương cộng sản đảng. 

B. An Nam cộng sản đảng. 

C. Đông Dương cộng sản liên đoàn. 


D. Đông Dương cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn. 

Câu 106. Bằng cách đánh sô thứ tự, hãy sắp xếp các sự kiện lịch sử sau 
đây theo thứ tự biên niên sử. 


Sô thứ tự 

Các sự kiện lịch sử 


A. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

B. Nguyễn Ai Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vécxai. 
c. Thành lập Tân Việt cách mạng đảng. 

D. An Nam cộng sản đảng được thành lập. 

E. Nguyễn Ai Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vâi đồ 
dân tộc và thuộc địa. 

G. Đồng Dương cộng sản đảng ra đời. 

H. Việt Nam quốc dân đảng thành lập. 

I. Tác phẩm “Đường kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc xuất bm ở 

Trung Quốc. 

K. Đông Dương cộng sản liên đoàn thành lập. 

L. Khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam quôc dân đảng. 


Câu 107. Các yếu nhân trong tổ chức Việt Nam quốc dân đảng: 

A. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Tôn Trung Sơn. 

B. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Như, Phó Đức Chính. 

c. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Phan long. 

D. Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chièu, Phó Đức Chính. 

Câu 108. Các sách báo nào sau đây gắn liền với hoạt động của Ngiyễn 
Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925? 

A. “An Nam trẻ”, “Người cùng khổ”, “Thanh niên”, “Bản án chế độ thự dân 

Pháp”, “Đường kảch mệnh”. v 

B. “Người cùng khổ”, “Người nhà quê”, 'Thanh niên”, “Bản án chế độ thực dânPhảp”. 



c. “Người cùng khổ”, “Thanh niên”, “Bản án chê độ thực dân Pháp”, “Đường 
kảch mệnh”, “Nhân dạo”. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 109. Câu nào dưới đây là ý nghĩa của sự thành lập ba tổ chức cộng 
sản năm 1929? 

A. Châm dứt thời kì khủng hoảng vẻ đường lối của cách mạng Việt Nam. 

B. Mơ ra một bước ngoặt lịch sử vô cùng to lớn cho cách mạng Việt Nam. 
c. Là bước chuần bị trực tiếp cho sự thành lập đảng Cộng sản Việt Nam. 

D. Là kêt quả tất yêu của sự kết hợp giừa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong 
trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. 

Câu 110. Nối các cột A, B, c cho phù hợp với tên to chức, khuynh hướnh 
tư tường và hướng phát triển của các tổ chức chính trị trước khi thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 


A 

B 

c 

1. Hội Việt Nam Cách 
mạng thanh niên. 

A. Cách mạng dân tộc, 
dân chủ- cải lương. 

D. Cách mạng vô sản - 
thành lập đảng cộng sản. 

2. Tân Việt cách mạng đảng. 

B. Cách mạng vô sản. 

E. Thành lập Đảng cộng 
sản. 

3. Việt Nam quốc dân đảng 

c. Cách mạng dân 
chủ tư sản. 

F. Phá sản. 

-_ 


Câu 111. Nối tên các tổ chức cộng sản gắn với các địa danh cho sẵn sau đây: 


Các tổ chức cộng sản 

Địa danh 

1. Đông Dương cộng sản đảng. 

2. An Nam cộng sản đảng. 

3. Đông Dương cộng sản liên đoàn. 

A. Nam Kì. 

B. Trung Kì. 

c. Bắc Kì. 

D. Quảng Châu - Trung Quốc. 


Câu 112. Quan hệ giữa Tân Việt cách mạng đảng và Hội Việt Nam Cách 
mạng thanh niên là: 

A. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên. 

B. Tân Việt vận động hợp nhât với thanh niên. 

c. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vận động hợp nhất với Tân Việt. 

D. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên và vận động 
hợp nhất với thanh niên. 

Câu 113. Vì sao trong nội bộ của Tân Việt cách mạng đảng phân hóa? 

A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên phát triển mạnh, lý luận và tư tưởng 
cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin có ảnh hưởng đến số đảng viên trẻ 
của Tân Việt. 

3. Nội bộ Tân Việt không thống nhất. 

3. Tác động của tình hình thế giới vào Việt Nam. 

3. Sự vận động hợp nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 
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Câu 114. Dưới tác động của hệ tư tưởng nào làm cho Tân Việt cách 
mạng đảng bị phân hoá? 

A. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. B. Tư tưởng dân chủ tư sản. 

c. Chủ nghĩa Mác - Lênin. D. Hệ tư tưởng phong kiến. 

Câu 115. Tư tưởng của Việt Nam Quốc dân đảng chịu ảnh hưởng của tư 
tưởng nào? 

A. Chủ nghĩa dân tộc. B. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. 

c. Chủ nghĩa Mác - Lênin. D. Chủ nghĩa dân sinh. 

Câu 116. Đảng viên của Việt Nam quốc dân đảng bao gồm những thành 
phần nào? 

A. Học sinh, sinh viên, tiểu tư sản, trí thức trẻ. 

B. Học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, thợ thủ công, những người buôn 
bán nhỏ. 

c. Sinh viên, học sinh, công chức, tư sản lớp dưới, nòng dân khá giả, thân hào địa 
chủ, binh lính, hạ sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp. 

D. Học sinh, sinh viên, cồng nhân, nông dân, địa chủ, phong kiến. 

Câu 117. Sự non yếu của tổ chức Việt Nam quốc dân đảng dược biểu 
hiện ở những điểm nào? 

A. Thành phần đảng viên của đảng phức tạp. 

B. TỔ chức thiếu chặt chè, lỏng lẻo. 

c. Cơ sở quần chúng ít, hoạt động chủ yếu ở Bác Kì.' 

D. A, B và c đúng. 

Câu 118. Nguyên nhân trực tiếp của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930)? 

A. Thực dân Pháp tổ chức nhiều cuộc vây ráp. 

B. Nhiều cơ sở của đảng bị phá vờ. 

c. Bị động trước tình thê thực dân Pháp khủng bỏ sau vụ giết chêt Ba danh 
(9-2-1929) - trùm mộ phu cho các đồn điền cao su. 

D. Thực hiện mục tièu của đảng: Đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyền. 

Câu 119. Địa điểm nổ ra cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930)? 

A. Yên Bái, Hải Phòng, Hà Nội. 

B. Yên Bái, Hà Nội , Phú Thọ. 

c. Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình. 

D. Yên Bái. 

Câu 120. Nguyên nhân chủ quan nào là cơ bản làm cho khởi nghĩa Tên 
Bái thất bại? 

A. Thực dân Pháp còn mạnh. 

B. Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng non yếu. 
c. Khđi nghĩa nổ ra bị động. 

D. Khởi nghĩa nổ ra chậm so với yêu cầu. 

Câu 121. Ý nghĩa lịch sử lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Yên Bái? 

A. Góp phần cổ vũ lòng yêu nước và chí căm thù của nhân dân ta đôi với tè lù 
cướp nước và tay sai. 
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B. Châm dứt vai trò lành đạo cách mạng của giai cấp tư sản dân tộc đôi với 
cách mạng Việt Nam. 

c. Đánh dấu sự khủng hoảng của huynh hướng cách mạng dân chủ tư sản. 

D. Việt Nam quốc dân đảng đáp ứng một phần yêu cầu của nhiệm vụ dân tộc 
của nhân dân ta. 

Câm 122. Nhân vật nào là chủ yếu của Việt Nam quốc dân đảng? 

A. Phan Bội Châu. B. Phan Chu Trinh, 

c. Tôn Đức Tháng. D. Nguyễn Thái Học. 

CâìU 123. Những địa danh: Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình có quan hệ 
vớii sự kiện lịch sử nào? 

A. Phong trào công nhân trong nhừng năm 20 của thế kỉ XX. 

B. Sự ra đời của công hội (Bí mật) ở Sài Gòn- Chợ Lớn 1920. 
c. Khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930). 

D. Vụ ám sát Ba-danh - tên trùm mộ phu (9-2-1929). 

Câm 124. Vì sao cuối nảm 1928 đầu năm 1929, những người cộng sản Việt 
Nam thấy cần thiết phải thành lập một Đảng Cộng sản để lãnh đạo phong 
tràm đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc? 

A. Do phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta phát triển mạnh. 

B. Do phong trào dân tộc và dân chủ, đặc biệt là phong trào công nông theo 
con đường cách mạng Việt Nam phát triển mạnh. 

c. Trước sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Việt Nam quốc dân đảng 
tan rã. 

D. Sự phát triển mạnh của hai tổ chức Thanh niên và Tân Việt. 

Câu 125. Sô" nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện nào? 

A. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời (3-1929). 

B. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Việt Nam cách mạng thanh niên (5-1929). 
c. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng (6-1929). 

D. Thành lập An Nam cộng sán đảng (7- 1929). 

Câu 126. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời vào thời gian nào? 
A. Tháng 1- 1929. B. Tháng 2- 1929. 

C. Tháng 3- 1929. D. Tháng 4- 1929. 

Câu 127. An Nam Cộng sản đảng được ra đời từ tố chức nào? 

A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

B. Cac hội viên tiên tiến trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Trung 
Quốc và Nam Kì. 

c. Các hội viên tiên tiến trong Tân Việt cách mạng đảng. 

D. Sô' còn lại của Việt Nam quốc dân đảng. 

Câu 128. Đông Dương Cộng sản đảng thành lập vào thời gian nào? 

A. Tháng 7-1929. B. Tháng 8-1929. 

C Tháng 9- 1929. D. Tháng 10-1929. 

Câu 129. Trong ba tổ chức cộng sản đựợc thành lập năm 1929, tổ chức 
nào ra đời sớm nhất? 

A. Đông Dương cộng sản liên đoàn. 

B. Đông Dương cộng sản đảng. 
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c. An Nam cộng sản đảng. 

D. Đông Dương cộng sán đảng và An Nam cộng sán đảng. 

Câu 130, Ý nghĩa của việc thành lập ba tổ chức cộng sản đối với sự 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? 

A. Thể hiện sự phát triển mạnh mè của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Narni. 

B. Dẫn đến sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. 

c. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

D. A, B, c đúng. 

Câu 131. Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam vào năm 1929 có 
sự hạn chế gì? 

A. Nội bộ nhừng người cộng sản Việt Nam chia rè, mất đoàn kết, ngăn cảm sự 
phát triển của cách mạng Việt Nam. 

B. Phong trào cách mạng Việt Nam có nguy cơ tụt lùi. 
c. Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại. 


D. Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng. 

Câu 132. Hãy nôi nhân vật ở cột (A) phù hợp với sự kiện ở cột (B) 


A 

B 

1. Nguyễn Ái Quốc 

2. Ngô Gia Tự 

4. Tôn Đức Thắng 

5. Phạm Hổng Thái 

6. Bùi Quang Chiêu 

7. Phan Bội Châu 

A. Việt Nam Quốc dân Đảng. 

B. Sa Diện (Quảng Châu, Trung Quốc), 
c. Đảng Lập hiến. 

D. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

E. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. 

G. Phong trào Đông du. 

H. Công hội (bí mật) ở Sài Gòn - Chợ Lớn 


Câu 133. Sách giáo khoa nêu tên nhiều tờ báo, tên sách: “Chuông rề”, “ 
An Nam trẻ”, “Người nhà quê”, “Người cùng khổ”, “Nhăn dạo”, “Đời sống 
nhản dàn”, “Bản án chế độ thực dân”, “ “Sự thật”, “Thư tín quốc tế”, 
“Thanh niên”, “Đường cách mệnh”. Hãy sắp xếp các tên sách, báo theo 
các nhóm: 

A. Sách báo nước ngoài. 

B. Sách báo của các phong trào yêu nước dân chủ công khai. 

C. Sách báo gắn liền với hoạt động của Nguyền Ái Quốc. 

Câu 134. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố nào? 

A. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân. 

B. Chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh. 

c. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. 

D. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào tư sản yêu nuớc. 

Câu 135. Từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức 
cộng sản đã họp ở đâu? 

A. Quảng Châu (Trung Quốc). B. Ma Cao (Trung Quốc), 

c. Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc). D. Câu A và B đúng. 
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Câu 136. Tại Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của 
các tổ chức cộng sản nào? 

A. Đỏng Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng. 

B. Đỏng Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản 
liên đoàn. 

c. Đỏng Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn. 

D. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn. 

Câu 137. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hôị nghị hợp nhất ba tổ 
chức cộng sản (3- 2- 1930) thể hiện như thê nào? 

A. Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất lấy tên là 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

B. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên để Hội nghị thông qua. 
c. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 138. Con đường cách mạng Việt Nam dược xác định trong Cương 
lĩnh chính trị đầu tiên do đổng chí Nguyễn Aí Quốc khởi thảo, đó là: 

A. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản. 

B. Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để. 
c. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đê quốc. 

D. Đánh đố địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng 
dân tộc. 

Câu 139. Lực lương cách mạng dể đánh đổ đế quốc và phong kiến được 
nêu trong Cương lĩnh chính trị đẩu tiên của Đảng do dổng chí Nguyễn 
Ái Quô'c khởi thảo là lực lượng nào? 

A. Công nhân và nồng dân. 

B. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thúc, trung nông, 
c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến. 

D. Công nhân, nông dân, tư sản. 

Câu 140. Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 
do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và Luận cương chỉnh tri do đồng 
chí Trần Phú soạn thảo? 

A. Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân 
quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

B. Nhân tô quyết định mọi tháng lợi của cách mạng Việt Nam là Đảng của 
giai cấp vô sản lãnh đạo. 

c. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đế quốc trước, đánh phong 
kiến sau. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 141. Sách giáo khoa Lịch sử ldỉp 12, trang 25, có viết: * Nhiệm vụ của 
cảth mạng tư sản dân quyền ở nước ta là đánh dổ bọn đề' quốc , bọn 
phtng kiến và giai cấp tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam 
đột hập ..." ĐÓ là một trong những nội dung của văn kiện nào? 

4. Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng do đồng chí Trần Phú 
soạn thảo. 
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B. Lời kêu gọi Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng (2-1930). 

c. Cutmg lĩnh chính trị của Đảng do đồng chí Nguyễn Ai Quốc khởi thảo. 

D. Chính cương ván tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. 

Câu 142- Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt 
Nam dã họp Hội nghị toàn thể lần thứ nhất vào thời gian nào? Ở đâu? 

A. 2-3-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc). 

B. 10-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), 
c. 3-1935, tại Ma Cao (Trung Quốc). 

D. 10-1930. tại Quáng Châu (Trung Quốc). 

Câu 143. Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc Luận 
cương chính trị tháng 10 - 1930? 

A. Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân 
quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

B. Cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản theo chủ nghĩa Mác Lênin lãnh đao. 
c. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thê giới. 

D. Lực ỉượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công- nông. Đồng thời 
“phải biết liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông... để kéo họ vào phe 
vô sản giai cấp”. 

Câu 144- Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông 
Dương vào thời gian nào? 

A. Tháng 3 năm 1930. B. Tháng 5 năm 1930. 

c. Tháng 10 năm 1930. D. Tháng 12 năm 1930. 

Câu 145. Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là £Ì? 

A. Là sự kết hợp tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nan. 

B. Mở ra một birôe ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam. 
c. Chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối của cách mạng Việt Nam. 

D. Là bước chuẩn bị đầu tiên cho tháng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Câu 146. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được triệu tập (3- 
2-1930) tại Hương Cảng vì nhiều lí do? Lí do nào sau đây là đúng? 

A. Chấm dứt sự chia rè giừa các ịổ chức cộng sản. 

B. Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc đó. 

C. Yêu cầu của Quốc tê cộng sản. 

D. Để thay thế vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 

Câu 147. Nội dung nào dưởi đây gắn liền với Hội nghị thành lập Lỗng 
(3-2-1930)? 

A. Thông qua Luận cương chính trị của Đảng. 

B. Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ của Đảng và chỉ lịnh 
Ban chấp hành Trung ương lâm thời 

C. Bầu ban chấp hành Trung ương lâm thời 

D. Quyết định lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương 

Câu 148. Tổ chức nào không dưới đây tham gia Hội nghị thành lập 
Đảng? 

A. Đông Dương cộng sản đảng. B. An Nam cộng sản đảng. 

C. Đông Dương cộng sản liên đoàn D. Hội Việt Nam cách mạng thanh nên. 
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Câiu 149. Đảng Cộng sản ra đời do tác động của nhiều yêu tô, yêu tố nào 
saui đây không đúng? 

A. Sự phát triển của phong trào yêu nước Việt Nam. 

ỈB. Sự thất bại của Việt Nam quốc dân đảng. 

(C. Sự phố biến chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam. 

ID. Sự phát triền tự giác phong trào công nhân Việt Nam. 

Câui 150. Kội nghị thành lập Đảng 3-2-1930 đã thông qua: 

A. Chính cương vắn tắt do Nguyền Ái Quốc soạn thảo. 

B. Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc dự thảo, 
c. Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo. 

B. Chính cương, Sách lược và Điều lệ vắn tắt do Nguyền Ái Quốc khởi thảo. 

Câm 151. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 
Cộmg sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là gì? 

A. Độc lập dân tộc và tự do. 

B. Độc lặp dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
c. Độc lập dân tộc và dân chủ. 

B. Độc lập dân tộc và mọi người sống sung sướng tự do. 

Câu 152. Điều gì chứng tỏ Cương lĩnh đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi 
thảo là đúng đắn, sáng tạo, thắm đượm tính dân tộc và nhân văn? 

A. Nêu cao vấn đề dân tộc lên hàng đầu. 

B. Đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp trong xà hội Việt Nam. 
c. Thấy được khả năng liên minh có điều kiện với giai cấp tư sản dân tộc, khả 

nặng phân hóa, lôi kéo một bộ phận giai cấp địa chủ trong cách mạng giải 
phóng dân tộc. 

Đ. Cả ba ý trên đều đúng. 

Câu 153. Tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc 
cách mạng tư sản dân quyền, sau khi cách mạng tư sản dân quyên 
thắng lợi sẽ tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kì tư bản mà tiên thăng lên 
chủ nghĩa xã hội. Đó là nộỉ dung của: 

A. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyền Ái Quốc khởi thảo. 

B. Điều lệ của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc dự thảo, 
c. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. 

D. Luận cương chính trị 1930 do Trần Phú khởi thảo. 

Câu 154. Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền ở Việt Nam 
là gì? 

A. Đánh đổ phong kiến địa chủ, giành đất cho dân cày. 

B. Đánh đổ đê quốc Pháp giành độc lặp dán tộc. 

c. Đánh đố thê lực phong kiến, đánh đổ cách bóc lột theo lôi tư bản thực hành 
cách mạng thổ địa triệt để và đánh đổ chủ nghĩa đê quôc Pháp làm cho 
nhân dân hoàn toàn độc lập. 

D. Đánh đổ giai cấp tư sản và địa chủ phong kiến. 

Câu 155. Những điểm hạn chế của Luận cương chính trị 1930? 

A. Chưa vạch rõ được mâu thuẫn chủ yếu của một xả hội thuộc địa. 

B. Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của giai cấp tiểu tư sản. 
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c. Không thấy được khả năng phân hóa và lôi kéo một bộ phận giai cấp địa 
chủ trong cách mạng giải phóng dân tộc. 

D. Cả ba ý đều đúng. 

Câu 156. Viết cho đầy đủ phần còn lại của những câu sau: 

A. Chi bộ Đảng đầu tiên ở Việt Nam ra dời ờ nhà sỏ 5D phô Hàm Long, Hà 

Nội có các Đảng như. 

B. Đồng Dương cộng sản đảng ra đời sau khi. 


c. An Nam cộng sản đảng do các.thành lập. 

D. Đông Dương cộng sản liên đoàn do.thành lập. 

Câu 157. Đúng hay sai? 


A. Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú soạn thảo được thông qua tại Hội 
nghị lần thứ nhất của Đảng tại Hương Cảng (Trung Quốc) tháng 10-1930. 

B. Hội nghị tháng 10-1930 của Đảng quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam. 
c. Hội nghị tháng 10-1930 chỉ định ban chấp hành TW lâm thời. 

D. Đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. 

Câu 158. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930 là kết quả tâ't 
yếu của: 

A. Phong trào dân tộc dân chủ trong nhừng năm 1919-1926. 

B. Cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. 

C. Phong trào công nhân trong những năm 1925-1927. 

D. Phong trào công nhân trong nhưng năm 1919-1925. 

Câu 159. Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công 
nhân và của cách mạng Việt Nam, đó là ý nghĩa lịch sử của sự kỉện nào? 

A. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng. 

B. Thành lập An Nam cộng sản đảng. 

C. Thành lập Đông Dương cộng sản liên đoàn. 

D. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 


76 







Chương II 

VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 

Câu 1. Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bán nhất, 
quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931? 

A. Anh hướng của cuộc khung hoang kinh tê 1929 - 1933. 

B. Thực dân Pháp tiến hành khung bố trắng sau khới nghĩa Yên Bái. 

c. Đàng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lành đạo công nhân và nông dán 
đứng lên chông đế quôc và phong kiến. 

D. Địa chú phong kiên câu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đỏi 
với nông dân. 

Câu 2. Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 
1930 - 1931 là khẩu hiệu nào? 

A. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”. 

B. “Tự do dân chù” và “Cơm áo hòa bình” 

c. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa 
chủ phong kiến”. 

D. "Chống đê quốc" "Chống phát xít". 

Câu 3. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1930, phong trào nổ ra mạnh nhất ở 
đâu? 

A. Ở Trung Kì. B. Ớ Bắc Kì. c. ở Nam Kì. D. Trong cả nước. 

Câu 4. Các số liệu sau đây, sô liệu nào đúng nhất: 

A. Riêng trong tháng 5-1930, cá nước có 50 cuộc đấu tranh của nông dân, 20 
cuộc đấu tranh của nông dân, 8 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo 
thành thị. 

B. Riêng trong tháng 5-1930, cá nước có 30 cuộc đấu tranh của nông dân, 40 
cuộc đấu thanh cùa công nhân, 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo 
thành thị. 

c. Riêng trong tháng 5-1930, cả nước có 34 cuộc đấu tranh của nông dân, 16 
cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân 
nghèo thành thị. 

D. Riêng trong tháng 5-1930, cả nước có 16 cuộc đấu tranh của nồng dân, 34 
cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân 
nghèo thành thị. 

Cáu 5. Từ tháng 5 đến tháng 8 - 1930, trung tâm của phong trào cách 
mang chủ yếu diễn ra ở đâu? 

A. ở miền Trung. B. ơ miền Bắc. 

c. ơ miền Nam. D. Trong cả nước. 

Cáu 6. Điều gì đã chứng tỏ răng: Từ tháng 9-1930 trờ đi phong trào cách 
mạng 1930-1931 dần dần đạt tới đỉnh cao? 

A. Phong trào diễn ra kháp cả nước. 

B. Sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và thành lập chính quyền Xô viết 
Nghệ - Tĩnh. 
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c. Vấn đề ruộng đất của nông dân được giái quyết triệt để. 

D. Đã thực hiện liên minh công- nông vững chắc. 

Câu 7. Trong các sự kỉện sau đây, sự kiện nào đúng? 

A. Tháng 2-1930, 3000 công nhân đồn điền Phú Riềng bài công. 

B. Ngày 1-5-1930, 3000 công nhân huyện Thanh Chương nổi dậy phá đồn 
điền Trí Viễn. 

c. Ngày 12-9-1930, hơn 2 vạn nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghệ An 
nổi dậy biểu tình. 

D. Tất cả các sự kiện trên đều đúng. 

Câu 8. Chính quyển Xô viết Nghệ - Tĩnh đã tỏ rõ bản chất cách mạng 
của mình. Đó là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Tính chất đó 
được thể hiện ở những điểm cơ bản nào? 

A. Thực hiện các quyền tự do dân chủ. 

B. Chia ruộng đất cho dân nghèo, bải bỏ các thứ thuế vô lí. 
c. Xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 9. Hãy chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: 
“Phong trào cách mạng 1930-1931 với dinh cao là Xô viết Nghệ- Tĩnh là 
một sự kiện lịch sử trọng dại trong lịch sử cách mạng nước ta. phong 
trào đã.”. 

A. Đánh bại hoàn toàn bọn thực dân Pháp và bọn phong kiến. 

B. Giáng một đòn quyết liệt vào bè lủ đê quốc, phong kiến tay sai. 

c. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

D. Làm lung lay tận*gốc chê độ phong kiến ở nông thôn. 

Câu 10. Qua thực tế lãnh đạo phong trào cách mạng 1930 - 1931, Đảng ta 
được trưởng thành nhanh chóng. Do đó, tháng 4-1931 Đảng ta được 
Quốc tế cộng sản công nhận: 

A. Là một chi bộ của Quốc tế cộng sản. 

B. Là một Đảng trong sạch vững mạnh. 

c. Là một Đảng đủ khả năng lánh đạo cách mạng. 

D. Là một Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. 

Câu 11. Trong thời kl đấu tranh để phục hổỉ lực lượng cách mang, tạỉ 
nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) các chi bộ đã ra những tờ báo nào để bổi dường 
lí luận chủ nghĩa Mác - Lê nin cho đảng viên. 

A. “Ý kiến chung”, “Đuốc đưa đường”. 

B. “Đuốc đưa đường”, “Con đường chính nghĩa”. 

C. “Tiếng dân”, “Nhành lúa”. 

D. Tất cả các tờ báo trên. 

Câu 12. Hệ thống tổ chức Đảng trong nước nói chung đã được khèi phục 
vào thời gỉan nào? 

A. Đầu năm 1932. 
c. Cuối nãm 1935. 
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B. Đầu năm 1933. 

D. Cuối năm 1934 đầu 1935. 




Câu 13. Điểm nổi bật nhất trongphong trào cách mí«.ng 1930 - 1931 là gl? 

A. Vài trò lãnh đạo của Đáng và liên minh công- nóng. 

B. Thành lập được đội quân chính trị của đông đảo quần chúng, 
c. Bảng được tặp dượt trong thực tiền lãnh đạo dấu tranh. 

D. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lành đạo của Đảng. 

Câu 14. Hai khẩu hiệu “Độc lập dân tộc” và “ Ruộng đất dân cày” được 
thể hiện rõ nét nhất trong thời kì cách mạng nào? 

A. 1930-1931. B. 1932-1935. c. 1936-1939. D. 1939-1945. 

Câu 15. Tính chất cách mạng triệt đê của phong trào cách mạng 1930 - 
1931 được thể hiện như thế nào? 

A. Phong trào thực hiện sự liên minh công - nông vừng chắc. 

B. Phong trào đâu tranh liên tục từ Bấc đên Nam. 

c. Phong trào đã giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân, phong kiến. 

D. Phong trào đã sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa, đã giành được chính 
quyền ờ một sô địa phương thuộc Nghệ - Tĩnh và thành lập chính quyền 
cách mạng Xô viết Nghệ - Tĩnh. 

Câu 16. Phong trào cách mạng 1930 -1931 đạt đến đinh cao trong thời 
điểm lịch sử nào? 

A. Từ tháng 2 đến tháng 4 - 1930. B. Từ tháng 5 đến tháng 8 - 1930. 
c. Từ tháng 9 đến tháng 10 - 1930. D. Từ tháng 1 đến tháng 5 - 1931. 

Câu 17. Công nhân không cò việc làm, nông dân tiếp tục bị bần cùng 
hóa, các tầng lớp tiểu tư sản thành thị bị điêu đứng, các nghề thủ công 
bị phá sản nặng nề. Đó là đặc điểm của tinh hình xă hội Việt Nam trong 
thời kì? 

A. 1929-1930. B. 1930-1931. c. 1931-1932. D. 1932-1933. 

Câu 18. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế gidi (1929-1933) ở các nước 
tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam? 

A. Vì Việt Nam phụ thuộc Pháp. 

B. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kinh tê Pháp. 

c. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tê Việt Nam hoàn toàn phụ 
thuộc Pháp. 

р. Vì Việt Nam là thị trường cua tư ban Pháp. 

Câu 19. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kỉnh tế (1929-1933) 
thực dân'Pháp dã làm gì ? 

A. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp. 

B. Tăng cường bóc lột nhân dân Dông Dương. 

с. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa. 

1). Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các 
nước thuộc địa. 

Câu 20. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đã ảnh hưởng lởn nhất 
đến nền kinh tê Việt Nam trên lĩnh vực nào: 

A. Nông nghiệp. B. Công nghiệp. 

G. Xuất khẩu. D. Thủ công nghiệp. 
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Câu 21. Lẩn đầu tiên nhân dan lao động Việt Nam kỉ nỉệm ngày 'Quố»e tê 
lao động vào thời gian nào? 

A. 1 5 1929. B. 1-5 1930. c 1-5 1931. D. 1-5-1933. 

Câu 22. Năm 1930, Nghệ - Tĩnh là nơi có phong trào cách mạng phát 
triển mạnh nhất vì: 

A. Là nơi bị thực dân Pháp khủng hô tàn khốc nhất. 

B. Là quê hương của lành tụ Nguyền Ải Quốc. 

c. ỉjà nơi có đội ngũ cán bộ đảng viên Dàng Cộng sản Việt Nam đông nhất. 

D. Là nơi có truyền thống đấu tranh anh dùng chống giặc ngoại xâm, là nai có 
chi bộ Đảng hoạt động mạnh. 

Câu 23. Lần đầu tiên truyền đơn, cờ đỏ búa liềm của Dảng Cộng sản đã xuất 
hiện trên các đường phố Hà Nội và những địa phương khác trong phong 
trào đấu tranh của công nhân, nông dân Việt Nam vào thời gian nào? 

A. Tháng 2-1930. B. Tháng 2, 3, 4- 1930. 

C. 1-5-1930. D. 12 9-1930. 

Câu 24. Lần đầu tiên công nhân, nông dân và quần chúng lao động 
Đông Dương tỏ dấu hiệu doàn kết với vô sản thê giới và biểu dương lực 
lượng của mình: 

A. Kéo lá cờ trên chiến hạm Hắc Hải phản đối chính phủ Pháp tân công nhà 
máy nước xuyên Việt U919). 

B. Kỉ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5-1930. 

c. Phản đối thực dân Pháp bắt lính người Việt sang tham chiến ở Pháp trong 
chiến tranh thè giới thứ nhất (1914 1918). 

D. Cả 3 ý trên. 

Câu 25. Cuộc biểu tình trong phong trào cách mạng 193» 1931 ở Nghệ - 
Tinh có gần 2 vạn nông dân tham gia dỉển ra ở dâu? 

A. Anh Sơn. B. Hưng Nguyên, 

c. Thanh Chương. D. Can Lộc. 

Câu 26. Trước khí thế dâu tranh của quần chúng công nông, bộ máy 
chính quyền của dê quốc và phong kiến tay sai ở nhiều địa phương 
thuộc Nghệ - Tĩnh bị tan rã. Các tổ chức Dảng ở địa phương dã kịp thời 
lãnh đạo nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tự dứng ra quản lí đời 
sống của mình đó là kết quả của phong trào đấu tranh nào? 

A. Phong trào cách mạng 1930 1931. 

B. Biểu tình 1-5-1930 trên toàn quốc. 

c. Biểu tình 12-9 1930 của nông dân huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. 

D. Đâu tranh vù trang của nông dân, công nhân... tháng 9-10-1930. 

Câu 27. Chính quyền cách mạng ở Nghệ - Tỉnh được gọi là chính quyền 
Xô viết vì: 

A. Chính quyền dầu tiên của công nông. 

B. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo. 

c. Hình thức cùa chính quyền theo kiểu Xô viết (Nga). 

D. Hình thúc chính quyền theo kiểu nhà nước mới. 
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* Câu 2H. Tổ chức nào đứng ra quản lí mọi mặt đời sống chính trị, xã hội 
ở nông thôn Nghệ - Tĩnh 

A. Ban châp hành nồng hội. B. Ban chấp hành công hội. 

c. Hội phụ nữ giải phóng. D. Đoàn thanh niên phản đế. 

Câu 29. Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian 
bao lâư? 

A Từ 2 đến 3 tháng. B. Từ 3 đến 4 tháng, 

c. Từ 4 đến 5 tháng. D. Từ 5 đến 6 tháng. 

Câu 30. Cách mạng Việt Nam bước vào thời kì vô cùng khó khản. Đế quốc 
Pháp và phong kiến tay sai thẳng tay thi hành một chính sách khủng bô» 
cực kì tàn bạo. Các cơ sở của Đáng lần lượt bị phá vỡ. Đó là đặc điểm của 
lực lưựng cách mạng Việt Nam giai đoạn: 

A 1930-1931. B. 1931-1932. 

c. 1933-1934. D. 1934-1935. 

Câu 31. Hệ thống tổ chức của Đảng nói chung được phục hồi vào thời 
gian nào? 

A. Đầu năm 1932. B. Đầu năm 1933. 

c. Cuối năm 1935. D. Cuối năm 1934 đầu 1935. 

Câu 32. Thời kì cách mạng từ 1930 đến 1935 là thời kì: 

A. Đảng ta ra hoạt động công khai. 

B. Đảng ta hoạt động mạnh mẽ. 

c. Đảng ta hoạt động nửa công khai, nửa bí mật. 

D. Đảng ta hoạt động bí mật. 

Câu 33. Dại hội lần thứ nhất của Đảng diễn ra vào thời gian nào, ở đâu? 

A. Ngày 3-1935 ở Ma Cao- Trung Quốc. 

B. Ngày 3-1935 ở Hương Cảng- Trung Quốc, 
c. Ngày 3-1935 ở Xiêm - Thái Lan. 

D. Ngay 3-1935 ở Cao Bàng- Việt Nam. 

Câu 34. Lãnh tụ nào của Đảng Cộng sản Việt Nam dã hi sinh trong nhà 
tù đế quốc trong thời kì 1930-1935? 

A Trần Phú. B. Trần Đức Cảnh, 

c Nguyỗn Phong Sắc. D. Ngô Gia Tự. 

Câu 35. Trong thời kì cách mạng 1930-1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị 
giam trong nhà tù nào? 

A. Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội). B. Nhà tù Hương Cảng (Trung Quốc), 

c. Nhà tù Côn Sơn. D. Nhà tù Côn Đảo. 

Câu 36. Hãy điền đúng (Đ) sai ÍS) vào các câu sau đây: 

A„ Phong trào cách mạng 1930-1931 diẻn ra ở Bác, Trung, Nam. 

B. Phong trào cách mạng 1930-1931 diễn ra ỏ tỉnh Nghệ An. 
c Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của cao trào 1930-1931. 

D. Lực lượng quan trọng nhất tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 là 
tiểu tư sản, nông dân. 
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E. Ngày 12-9-1930 là cuộc biểu tình của nồng dán Hưng Nguyên - Nam Dàn - 
Nghệ An. 

F. Xô viết Nghệ Tĩnh là hình thức chính quyền cách mạng theo kiểu Xô viết Nga. 

G. Tháng 3-1935 Đại hội Đảng lần thứ nhất họp ở Ma Cao (Trung Quốc). 

H. Cuối năm 1931 các cơ sớ của Đảng đà được phục hồi. 

Câu 37. Sau những cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, chủ nghĩa phát 
xít đã nắm được chính quyền ở đâu? 

A. Ở Đức, Pháp, Nhật. B. ở Đức, Tây Ban Nha, Ý. 

c. Ở Đức, Italia, Nhật. D. Ở Đức, Áo- Hung. 

Câu 38. Chủ nghĩa phát xít có đặc điểm nào đê phân biệt với chủ nghĩa 
tư bản? 

A. Độc tài tàn bạo nhất, sô vanh nhất. 

B. Bóc lột thậm tộ đối với công nhân. 

c. Đế quốc chủ nghĩa nhất của bọn tư bản tài chính. 

D. Câu A và c đúng. 

Câu 39. Đại hội Quốc tê Cộng sản lần thứ VII họp vào thời gian nào? Ở 
đâu? 

A. Tháng 6-1934 tại Ma Cao (Trung Quốc). 

B. Tháng 7-1935 tại Mátxcơva (Liên Xô), 
c. Tháng 3-1935 tại Ma Cao (Trung Quốc). 

D. Tháng 7-1935 tại Ianta (Liên Xô). 

Câu 40. Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản đã xác định kẻ thù 
nguy hiểm trước mắt của nhân dân thê giới là bọn nào? 

A. Chủ nghĩa đê quốc, thực dân. 

B. Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đê quốc. 

c. Không phải là chủ nghĩa đê quốc nói chung mà là chủ nghĩa phát xít. 

D. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. 

Câu 41. Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản, đoàn đai biểu 
Đảng cộng sản Đông Dương do ai dẫn đầu đến dự đại hội? 

A. Nguyên Ái Quốc. B. Phạm Vân Đồng, 

c. Nguyễn Vãn CƯ. D. Lô Hồng Phong. 

Câu 42. Trong năm 1936, mặt trận nhân dân nước nào làm nòng cốt, 
thắng cử vào nghị viện và lên cầm qụyền. 

A. Nước Đức. B. Nước Pháp. c. Nước Anh. D. Nước Tây Ban Nha. 
Câu 43. Một số tù chỉnh trị ở Việt Nam được thả ra đã nhanh chcng tìm 
cách hoạt động trờ lại. Đó là nhờ chính sách của tổ chức nào? 

A. Mặt trận nhân dân Pháp. .B. Mặt trận nhân dân Liên Xô. 

c. Quốc tế Cộng sản D. Thực dân Pháp. 

Câu 44. Những sự kiện nào sau đây có liên quan đến cuộc vận động dân 
chủ 1936 - 1939? 

A. Nghị quyết Đaị hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản. 

B. Thực dân đàn áp dã man Xô viết Nghệ-Tĩnh. 
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c. Thắng lợi của Mặt trận nhân dân Pháp năm 1936. 

D. Câu A và c đúng. 

Câu 45. Căn cứ vào tình hình thế giới, trong nước và tiếp thu đường lối 
của Quốc tê Cộng sản, Đảng Cộng sản Dông Dương nhận định kẻ thù 
trước mắt của nhân dân Đông Dưòng là bọn nào? 

A. Thực dân Pháp. 

B. Bọn phản động thuộc địa cùng bè lủ tay sai không chịu thi hành chính 
sách của Mặt trận nhân dán Pháp. 

c. Bọn phong kiến. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 46. Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 - 
1939 là gì? 

A. Đánh đuổi đê quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập. 

B. Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày. 

c. Chống phát xít, chống chiến tranh đê quốc, chống bọn phản động thuộc địa, 
đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. 

1). Tất cả đều đúng. 

Câu 47. Ngay từ nảm 1936, Đảng ta đề ra chủ trương thành lập mặt trận 
với tên gọi là gì? 

A. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. 

B. Mặt trận nhân dân phản đê Đông Dương, 
c. Mặt trận dản chủ Đông Dương. 

D. Mặt trận Việt Minh. 

Câu 48. Đến tháng 3-1938, tên gọi của mặt trận ở Đông Dương là gì? 

A. Mặt trận dân chủ thống nhât Đông Dương. 

B. Mặt trận thống nhất phản (lê Dông Dương, 
c. Mặt trận nhân dân phản đế Dông Dương. 

D. Mặt trận Việt Minh. 

Câu 49. Hỉnh thức và phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936 - 1939 
diỗn ra như thế nào? 

A. Hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai. 

B. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. 

c. Lợi dụng tình hình thế giới và trong nước đấu tranh công khai đối mặt với 
kẻ thù. 

D. Đấu tranh trên lĩnh vực nghị trường là chủ yếu. 

Câu 50. Phong trào Đông Dương đại hội diễn ra trong thời gian nào? 

A. Từ năm 1936 đến năm 1939. 

B. Từ cuối năm 1936 đến cuối năm 1937. 

c. Từ giữa năm 1936 đến tháng 3 năm 1938. 

D. Từ giữa năm 1936 đến tháng 9 năm 1936. 

Câu 51. Qua các cuộc mít tinh biểu tình, đưa “dân nguyện”, lực lượng 
nào tham gia đông đảo và hảng hái nhất? 

A. Còng nhân và nông dân. B. Học sinh và thợ thủ công, 

c. Trí thức và dân nghèo thành thị. D. Câu A và C đúng. 
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Câu 52. Cuộc mít tinh lớn nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 
1939, diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu? 

A. Vào ngày 1-8-1936, tại Quáng trường Ba Đình (Hà Nội). 

B. Vào ngày 1-5-1938, tại Bến Thủy, Vinh, 
c. Vào ngày 1-5-1939, tại Hà Nội. 

D.Vào ngày 1-5-1938, tại nhà Dấu Xảo - Hà Nội. 

Câu 53. Tác phẩm “Vân đế dân cày” của Qua Ninh và Vân Đình được in 
và phát hành rộng rãi trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939. Vậy 
Qua Ninh và Vân Đình là ai? 

A. Sóng Hồng và Xuân Thủy. B. Nguyền Ái Quốc và Phạm Văn Đồng, 

c. Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp. D. Trần Phú và Hà Huy Tập. 

Câu 54. Trong những năm 1937 - 1938, Đảng Cộng sản Đông Dương lợi dụng 
khả năng hợp pháp đưa người của Đảng và của Mặt trận vào Hội dồng 
Quản hạt ờ Nam Kì và Viện dân biếu ờ Bắc- Trung Kì nhảm mục đích gi? 

A. Vận động bọn tay sai của thực dân Pháp đứng về phía cách mạng để đấu 
tranh đòi dân sinh, dân chũ. 

B. Mỏ rộng địa bàn hoạt động trong cả nước, gây cơ sở cách mạng trong toàn 
quốc. 

c. Nắm bắt tình hình để đối phó với kẻ thù trong bất cứ tinh huống nào đồng 
thời chuấn bị tiến đến thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 

D. Tất cả đều sai. 

Câu 55. Trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939, có hai sự kiện tiêu 
biểu nhất, đó là hai sự kiện nào? 

A. Phong trào Đại hội Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ. 

B. Phong trào đấu tranh trôn lĩnh vực báo chí và nghị trường, 
c. Phong trào đón Gỏđa và đấu tranh nghị trường. 

D. Phong trào báo chí và đòi dân sinh dân chủ. 

Câu 56. Nét nối bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì? 

A. Uy tín và ảnh hướng của Đảng được mớ rộng và ăn sâu trong quần chúng 
nhân dân. 

B. Tư tưởng và chu trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và còng 
tác của đảng viên được nâng cao. 

c. Tập hợp được một lực lượng công - nống hùng mạnh. 

D. Đảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị của quần chúng đông đảo và 
sử dụng hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú. 

Câu 57. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7-1935) dă có những chủ 
trương gì? 

A. Thành lập Đảng Cộng sản ở mỗi nước. 

B. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước. 

c. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước tư bản. 

D. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước thuộc địa. 

Câu 58. Mặt trận nhân Pháp do Đảng Cộng sản làm nòng cốt, thắng cử 
vào nghị viện và lên cầm quyền vào năm nào? 

A. 1935. B. 1936* c. 1937. D. 1938. 
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Câu 59. Đảng ta chuyển huớng chỉ đạo sách lược trong thời kì 1936-1939 
dựa trên cơ sở nào? 

A. Dường lối nghị quyết của Quốc tế Cộng sản. 

B Tinh hình thực tiền của Việt Nam. 
c Tình hình thế giới và trong nước có sự thay đổi. 

D. Dảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh. 

Câu 60. Khẩu hiệu đấu tranh của thời kì cách mạng 1936-1939 là gi? 

A. “Đánh đổ đê quốc Pháp- Đông Dương hoàn toàn độc lập”. 

B “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”, 
c. “Độc lập dân tộc” “Người cày có ruộng”. 

D. “Chống phát xít chống chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa bình”. 

Cáu 61. Tháng 8-1936, Đảng chủ trương phát động phong trào gì? 

A. Đồng Dương Đại hội. 

B. Phong trào đòi dân sinh dân chủ. 

c. Vận động người của Đảng vào Viện dân biểu. 

D. Mít tinh diễn thuyết thu thập “dân nguyện”. 

Câu 62. Mít tinh biểu tình đứa “dân nguyện” đó là hình thức đấu tranh 
của phong trào nào? 

A. Đông Dương Đại hội. 

B. Phong trào đón đoàn phái viên của chính phủ Pháp và toàn quyền mới xứ 
Đông Dương. 

c. A và B đúng. 

D. A và B sai. 

Câu 63. Phong trào Đông Dương Đại hội diễn ra trong thời gỉan nào? 

A. Từ năm 1936 đến năm 1939. 

B. Từ cuối năm 1936 đến cuối năm 1937. 

C. Từ giữa năm 1936 đến tháng 3-1938. 

D. Từ giữa năm 1936 đến tháng 9-1936. 

Câu 64. Cuộc dấu tranh công khai, hỢp pháp trong những nám 1936-1939 
thực sự là một cuộc cách mạng gì? 

A. Một cao trào cách mạng dân tộc dân chủ. 

B Một cuộc cách mạng giải phỏng dân tộc. 
c. Một cuộc đấu tranh giai cấp. 

D. Một cuộc tuyên truyền vận động chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Câu 65. Điều nào không phải chính sách của chính phủ Mặt trận nhân 
dân Pháp năm 1936 đối với các thuộc địa? 

A. Cho phép lập Hội ái hữu. 

B. Giải quyết vân đề ruộng đất cho nhán dân. 
c. Trả tự do cho một số tù chính trị. 

D. Cho phép xuất bản báo chí. 

Câu 66. Cuộc mít tinh khổng lồ của 2 vạn rưdi người diễn ra tại khu 
Đáu Xảo - Hà Nội vào ngày nào? 

A. 1-5-1930 B. 1-5-1935 c. 1-5-1938 D. 1-5-1939 
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Câu 67. Hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào Đông Dưcíng đại 
hội là gì? 

A. Tuần hành. B. Mít tinh. 

c. Đưa dân nguyện. D. Diễn thuyết. 

Câu 68. Kết quả lớn nhất của phong trào cách mạng dân chủ 1936-1939 
là gì? 

A. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ, cải thiện một phần quyền dân sinh, 
dân chủ. 

B. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới nhiều hình thức. 

c. Thành lập Mặt trận dân chủ nhân dân đoàn kết rộng rãi các tầng lớp xă hội. 

D. Quần chúng được tố chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh 
nghiệm xây dựng mặt trận thống nhất. 

Câu 69. Vì sao cao trào dân chủ 1936-1939 được xem là cuộc tổng diễn 
tập lần thứ hai chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng 8-1945? 

A. Ưy tín và ảnh hướng của Đảng được mớ rộng, trinh độ của Đảng viên được 
nâng cao. 

B. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phô biên rộng rãi. 

c. Tập dượt cho quần chúng đấu tranh chính trị, thành lập một đội quân 
chính trị rộng lớn tập hợp chung quanh Đảng. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 70. Hãy điền đúng(Đ) sai (S) vào các câu sau đây: 

A. Cuộc khủng hoảng kinh tê 1929-1933 đà làm cho mâu thuần xã hội trong 
cdc nước tư bản chủ nghĩa trơ nôn sâu sắc. 

B. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện ổ Anh, Pháp, italia. 

c. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện à Đức, Italia, Nhật. 

D. Năm 1936, Mặt trận nhân dân Pháp do Đảng Cộng sản làm nòng cốt 
thắng cử vào nghị viện. 

E. Tháng 3-1938, Mật trận dản chủ thống nhất Đông Dương đổi thành Mặt 
trận nhân dân phân đế Dỏng Dương. 

F. Gôđa là toàn quyền xứ Đông Dương năm 1935. 

G. Kẻ thù trước mát của nhản dán Đỏng Dương (1936-1939) là bọn phản động 
thuộc địa và tay sâi cùả chúng. 


Câu 71. Hãy nôi niẽn đai ở cột A phù hợp với sự kiện ở cột B 


A 

B 

1. 7-1935 

2. 3-1938 

3. 8-1936 

4. 1936 

5. 11-1936 

6. 1937 

7. 1-5-1938 

A. Mạt trận nhản dan Pháp lên cầm quyền. 

B. Phong trào Dông Dương đại hội. 
c. Đón phái viên chính phủ Phán. 

D. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII. 

E. Mạt trận nhân dân phán đê Dong Dương đổi thành Mát 
trận dân chù thống nhât. 

G. Mít tinh tại khu Đấu xảo - Hà Nội. 

H. Tổng bài công của công ti than Hòn Gai. 
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Câu 72. Hãy chỉ ra câu không đứng sau đây: 

A Trong những năm 1936-1939, phong trào đấu tranh cách mạng là kết hợp 
khả năng hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai nửa công khai. 

B Nhiệm vụ cách mạng được Đảng xác định trong thời ki 1936-1939 là đánh đổ 
đế quốc giành độc lặp, đánh đó phong kiến thực hiện người cày có ruộng, 
c. Tên gọi cúa mặt trận thống nhất thời kì 1936-1939 là Mặt trận dân chủ 
Dỏng Dương. 

D Ngày 1-5-1938, Tổng bải công của công nhân công ti than Hòn Gai. 

Cíiu 73. Đáng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939-1945 
là bọn nào? 

A, Bọn phán động thuộc địa và tay sai của chúng. 

B. Bọn đê quốc và phát xít. 

c. Bọn thực dân và phong kiến. 

D. Bọn phát xít Nhật. 

Câu 74. Hội nghị lần 6 (11 - 1939) của Ban chấp hành Trung ương Đảng 
đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì? 

A. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu. 

B. Chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh. 

c. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách. 

D. Tất cả các nhiệm vụ trên. 

Câu 75. Đến tháng 11 - 1939, tên gọi của Mặt trận ở Đông Dương là gì? 

A. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương. 

B. Mặt trận dân chủ Đông Dương, 
c. Mặt trận phản đế, phản phong. 

D. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. 

CAu 76. Môi quan hệ giữa hai khẩu hiệu: “Độc lập dân tộc” và “Ruộng 
đất cho dân cày” được giải quyết như thê nào trong thời kì 1939 - 1945? 

A. Tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng ruộng đất. 

B. Tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng giải phóng dân tộc. 
c. Tiếp tục thực hiện hai khẩu hiộu trôn một cách đồng bộ. 

D. Cả câu A và B đều đúng. 

CAu 77. Hội nghị Trung ương lần tliứ 6 của Dang ta diễn ra vào ngày 
tháng năm nào? Tại đâu? 

A. Ngày 19-5-1941 tại Bà Điểm - Hóc Môn. 

B Ngày 15-9-1939 tại Pắc Bó - Cao Bằng. 

C. Ngày 6-11-1939 tại Bà Điểm - Hóc Môn. 

D Ngày 10-5-1940 tại Đình Bảng. 

CĂU 78. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 đã đánh dấu sự chuyển hưởng 
đúng đắn và chỉ đạo chiến lược cách mạng như thế nào? 

A. Kịp thời giải quyết vấn đo ruộng đất cho nông dán. 

B. Xác định đúng kẻ thù là phát xít Nhật. 

c. Mở rộng vấn đề dân chủ trốn toàn cỏi Đông Dương. 

D. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. 
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Câu 79. Việc nêu khiấu hiiệệu thành iập "Chính phủ Cộng hoà dân chủ” là 
khẩu hỉệu của Nghị quyrết n ào trong thời kì cách mạng 1939 - 1945? 

A. Hội nghị Trunig ương; Điảnig Lốn thứ 6. # 

B. Hội nghị Trung ương Đíảnig Lần thứ 8. 
c. Hội nghị quân stự Bắce Kì. 

D. Tất cả đều sai. 

Câu 80. Trong các t;hò*i (điểm s;au đây, thời điểm nào bùng nổ khởi nghĩa 

Bắc Sơn? 

A. Ngày 22-9-1940. B. Ngày 27-9-1940. 

C. Ngày 23-11-194(0. D. Ngày 20-10-1940. 

Câu 81. Nguyên nhãn kỉháic nhau của khởi nghĩa Bắc Sơn và khởi nghĩa 

Nam Kì ỉà gì? 

A. Mâu thuẫn sâu sắic giữaa dlân tộc ta với đế quốc Pháp và phát xít Nhật. 

B. Binh lính người Việt trronig quân đội Pháp bị bắt làm bia đờ đạn ở mặt trận 

Thái Lan. 

C. Pháp đầu hàng Nhật khii Nhật vào Đông Dương . 

D. Câu B và câu C 'đúng.. 

Câu 82. Lá cờ dỏ sao vàng' lăn đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào? 
A. Khởi nghĩa Bấc Sơn. B. Khởi nghĩa Nam Kì. 

c. Khởi nghĩa Ba Tơ. D. Binh biến Đô Lương. 

Câu 83. Những ngiriửi com ưu tú của Đảng như: Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy 
Tập, Nguyễn Thị Minh Klhaù bị thực dân Pháp xử bắn sau cuộc khởi 
nghĩa nào? 

A. Khởi nghĩa Yèn Bái. B. Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

C. Khởi nghĩa Nam kì. D. Binh biến Đô Lương. 

Câu 84. Lực lượrẳg niào thiann gia vào cuộc bỉnh biến Đô Lương (13-1-1941)? 

A. Đông đảo quần c:húngí nihân dân. 

B. Chứ yếu là công nhâm Víà nông dân. 
c. Chủ yếu là nông dân. 

D. Chỉ có binh Uínth ngtườịi Việt trong quân đội Pháp, không có quần chúng 
tham gia. 

Câu 85. Nguyên mhiân Cĩhmng làm cho ba sự kiện: khởi nghĩa Bắc Sơn, 
khởi nghĩa Nam Rì 'và biịnhi biên Đô Lương bị thất bại? 

A. Quần chúng clhưía đưỢíc tcham gia vào khởi nghĩa và binh biến. 

B. Kẻ thù còn mạnh, lực lưcợng cách mạng chưa được tổ chức và chuẩn bị dầy đủ. 

C. Lực lượng víù trang còm non yếu. 

D. Lệnh tạm hoàn ‘khởi ng'hĩa về không kịp. 

Câu 86. Ý nghĩ a chung của ba sự kiện: khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghla 
Nam Ki và binh băếra Đô LTương là gì? 

A. Giáng một đò>n phủ đầiu chí tử vào thực dân Pháp đồng thời nghiêm khíc 
cảnh cáo phát xiít Nhật.. 

B. Để lại nhiều biài học kimh nghiệm về khởi nghĩa vũ trang. 
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c. Giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân, phong kiến. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 87. Với “Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương” giữa Pháp và 
Nhật kí vào ngày 23-7-1941, Pháp đã thừa nhận Nhật có quyền gì ở Đông 
Dương? 

A. Có quyền chí huy kinh tế. 

B. Có quyền đóng quân trên toàn cỏi Đông Dương. 

c. Có quyền độc chiếm ba sân bay Cát Bi, Gia Lâm, Phủ Lạng Thương. 

D. Có quyền đưa 6000 quân đóng ở phía Bắc sông Hồng. 

Câu 88. Nguyên nhân dẫn đến hậu quả làm cho hơn 2 triệu đồng bào ta 
ở miền Bắc chết đói trong mấy tháng đầu năm 1945 là gì? 

A. Thực dán Pháp bắt nhân dân ta bán thóc theo diện tích cày cấy. 

B. Phát xít Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa, phá hoa màu để trồng đay, thầu dầu. 
c. Ngftn chặn không cho vận chuyển lương thực từ miền Nam ra miền Bắc. 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 

Câu 89. Sách giáo khoa Lịch sử lớp 12, tập II trang 52 có viết: u Cuộc 
sống của người nông dân thời dó thật sự khốn quẫn . Bị tước đoạt đến 
hạt gạo mà họ năm nắng, mười sương mới kiêm được, hay may mảnh vải 
mà họ phải thức khuya, dậy sớm mới dệt thành, họ sống cầm hơỉ với bát 
cháo cảm nhạt, và trần mình chịu rét lúc dem đông Đó là tình cảnh 
của người nông dân Việt Nam được mô tả trong thời kì nào? 

A. Trước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

B. Trong thời kì 1930 - 1931. 
c. Trong thời kì 1936 - 1939. 

D. Không phải các thời kì trên. 

Câu 90. Nhà thơ Tố Hữu Viết: 

“Ra mươi năm chăn không mỏi 
Mà đến bây giờ mới tới nơi . ” 

Đó là hai câu thơ nói về quá trình ra đi tìm đường cứu nước của 
Nguyễn Ái Quốc và đến khi Người quay về Tổ quốc. Vậy, Nguyễn Ái 
Quốc về nước vào thời gian nào? Ở đâu? 

A. Ngày 25-1-1941, tại Pắc Bó - Cao Bằng. 

B. Ngày 28-1-1941, tại Tân Trào - Tuyên Quang, 
c. Ngày 28-1-1941, tại Pắc Bó - Cao Bằng. 

D. Ngày 28-2-1941, tại Hà Nội. 

Câu 91. Từ ngày 10 dến 19-5-1941 ở Việt Nam diễn ra sự kiện lịch sử gì 
quan trọng có liên quan đến Cách mạng tháng Tám? 

A. Đức mở cuộc tấn công vào lảnh thổ Liên Xô. 

B. Nguyễn Ái Quôc mới đặt chân về Tể quốc. 

c. Quá trình diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. 

D. Câu A và c đúng. 
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Câu 92. Đoạn văn sau dây được Nguyễn Ái Quốc trình bày lúc nào? “‘Nếu 
không giải quyết được vấn để dàn tộc giải phổng , không đòi được dộc* lập 
tự do cho toàn thể dán tộc , thì chẳng những toàn thể quốc gia dăm tộc 
còìt chịu mãi kiếp ngựa trãu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp dến vạn 
năm sau củng không dòi được”. 

A. Trong Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (11- 1939). 

B. Trong Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941). 

c. Trong thư gửi đổng bào toàn quốc sau Hội nghị TW lần thứ 8. 

D. Trong Lời kêu gỌK toàn quốc kháng chiến. 

Câu 93. Tại Hội nghị TW Đảng lần thứ 8, Nguyễn Ái Quốc chủ trương 
thành lập một trận nào? 

A. Mặt trận Liên Việt. 

B. Mặt trận Đồng minh, 
c. Mặt trận Việt Minh. 

D. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đê Đông Dương. 

Câu 94. Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng 
dặc biệt đôi với Cách mạng tháng Tám 1945? 

A. Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. 

B. Hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Trung ương 
lần thứ 6. 

c. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

D. Củng cố được khối đoàn kết toàn dân. 

Câu 95. Trình bày xuất xứ của doạn văn sau đây: u Trong lúc này quyền 
lợi dãn tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta hãy đoàn kết lại đánh 
đổ bọn đê quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khòi nước sỗiy lửa 
nống". 

A. Trong thư của Nguyễn Ai Quốc gửi đồng bào cả nước. 

3. Trong Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. 
c. Trong lời hịch của Mặt trận Việt Minh. 

D. Trong Quân lộnh số 1 của Mặt trận Việt Minh. 

Câu 96. Đội Cứu quốc quân ra dời đó là sự hợp nhất giữa hai tổ chức vũ 
trang nào? 

A. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Ba Tơ. 

B. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, 
c. Đội du kích Bấc Sơn và đội Việt Nam giải phóng quân. 

D. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên. 

Câu 97. Việc gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng tại các tỉnh 
Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn là việc làm của tổ chức nào? 

A. Đội du kích Bắc Sơn. 

B. Đội Cứu quốc quân. 

c. Đội du kích Thái Nguyên. 

D. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. 
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Câu 98. Năm 1942, tỉnh nào được coi là nơi thí điểm của cuộc vận động 
xây dưng các Hội Cứu quốc quân trong mặt trận Việt Minh? 

A. Cao Bằng. B. Bắc Cạn. c. Lạng Sơn. D. Tuyên Quang. 

Câu 99. Những sách báo nào của Đảng trong thời kì 1939 - 1945, đã góp 
phần quan trọng vào việc tuyên truyền đường lôi chính sách của Đảng? 

A. “Tiếng dân”, “Tin tức”, “ Thời mới”. 

B. ‘ Giải phóng”, "Cờ giả ị phỏng”, “Chặt xiềng”, “Cứu quốc”, “Việt Nam độc 
lập”, "Kèn gọi lính”. 

c. “Tin tức”, “Thời mới”, “Nhành lúa”. 

D. Câu A và c đúng. 

Câu 100. Dội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội 
trưởng, lúc mới thành lập có bao nhiêu người ? 

A. bo đồng chí Võ Nguyên Giáp - Có 36 người. 

B. bo đồng chí Trường Chinh - Có 34 người, 
c. bo đồng chí Phạm.Hùng - Có 35 người. 

D. bo đồng chí Hoàng Sảm - Có 34 người. 

Câu 101. Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời, đó là sự hỢp nhất của 
của các tổ chức nào? 

A Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với đội du kích Bắc Sơn. 

B. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với Cứu quốc quân. 

C. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với du kích Ba Tơ. 

D. Cứu quốc quân với du kích Thái Nguyên. 

Câu 102. Ngay trong đêm 9-3-1945, khi Nhật đảo chính Pháp, Ban thường 
vụ Trung ương Đảng họp và nhận định tình hình như thế nào? 

A. Cuộc đảo chính Nhật - Pháp gây ra một cưộc khủng hoảng chính trị đối với 
Nhạt, làm cho tình thê cách mạng xuất hiện. 

B. “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, 
c. Pháp sẽ ra sức chống lại Nhật. 

D. Tất cá đều đúng. 

Câu 103. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật - Pháp” được thay bằng khẩu hiệu 
“Đánh đuổi phát xít Nhạt” được nêu ra trong: 

A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (9-3-1945). 

B. Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, 
c Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 13 đến 15-8-1945). 

D. Đại hội quốc dân Tân Trào. 

Câu 104. Quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền 
trưcc khi Đổng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung thể hiện trong Nghị 
quyềt nào của Đảng? 

A. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thú 8. 

E. Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (13 đến 15-8-1945). 
c Nghị quyết của Đại hội quốc dân Tân Trào. 

r. Nghị quyết của Ban thường vụ Trung ương Đảng họp ngay trong đêm 9-3-1945. 
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Câu 105. Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng tháng r Tám 
1945 là gì? 

A. Đấu tranh vũ trang. B. Đấu tranh bạo lực. 


c. Đấu tranh chính trị. D. Đấu tranh ngoại giao. 

Câu 106. Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B sau đíây: 


A 

B 

1- Từ 6 đến 8-11-1939 

A. Nhật nhảy vào Đông Dương. 

2- Ngày 22- 9-1940 

B. Nguyễn Ái Quốc về nước. 

3- Ngày 27- 9-1940 

c. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6, tại Bà 

4- 28-1-1941 

Điểm - Hóc Môn. 

5- 13-1-1941 

D. Khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ. 

6- 19-5-1941 

E. Cuộc binh biến ở Đô Lương. 

7- 22-12-1944 

F. Nhật đảo chính Pháp. 

8- 9-3-1945 

G. Thành lập Mặt trận Việt Minh. 

9- Từ 13 đến 15-8-1945 

H. Đại hội quốc dân Tân Trào. 

10- Từ 16 đến 18-8-1945 

I. Thành lập đội Việt Nam tuyên truyền Jgiải 
phóng quân. 

J. Hội nghị toàn quốc của Đảng. 


Câu 107. Tháng 6 -1945 diễn ra sự kiện gì tiêu biểu nhất? 

A. Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. 

B. Quân đội phát xít Đức kéo vào nước Pháp. 

C. Nhật kéo vào Lạng Sơn Việt Nam. 

D. Nhật đánh chiếm Trung Quốc. 

Câu 108. Ở Đông Dương năm 1940 thực dân Pháp đứng trước hai nguy 
cơ nào? 

A. Đầu hàng Nhật đàn áp nhân dân Đông Dương. 

B. Đánh bại Nhật đàn áp nhân dân Đồng Dương. 

C. Ngọn lủà cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Dương sớm muộn 
sẽ bùng nổ, phát xít Nhật vào Đông Dương hất cẳng Pháp. 

D. Câu kết với Nhật khủng bố nhân dân Đông Dương. 

Câu 109. Thực dân Pháp ờ Đông Dương thẳng tay đàn áp phong trào 
cách mạng Đồng Dương và thỏa hiệp với phát xít Nhật, phát xít Nhật rỏi 
kéo, tập hợp tay sai truyên truyền lừa bịp để dọn dường hất cẳng Pháp. 
Đó là đặc điểm tình hình Việt Nam trong thời kì: 

A. 1930-1931. B. 1932-1933. c. 1936-1939. D. 1939-1940. 

Câu 110. Nhật xâm lược Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhật, Nhật lân dần 
từng bước đểĩ 

A. Biến Đông Dương thành thuộc địa của Nhật. 

B. Để độc quyền chiếm Đông Dương. 

c. Biên Đông Dương thành thuộc địa và cản cứ chiến tranh của Nhật. 

D. Làm bàn đạp tấn công nước khác. 
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Câui 11J. Hiệp ước “Phòng thủ chung Dông Dương” được kí giữa Nhật và 
Pháp ngày nào? 

A. 23-7-1941 B. 29-7-1941 c. 7-12-1941 D. 10-12-1941 

Câu 112. Để đôi phó với tình hình mới, thực dân Pháp dã thực hiện 
chính sách gì? 

A. Mớ cửa cho Nhật vào Đỏng Dương. 

B. Thẳng tay đàn ấp phong trào cách mạng, thỏa hiệp vớ: Nhặt đế đàn áp 
nhản dản ta. 

c. Thi hành chính sách “ Kinh tê chỉ huy”. 

D. Tăng các loại thuê gấp 3 lần. 

Câu 113. I)ưới hai tầng áp bức bóc lột nặng nề của Pháp - Nhật, giai cấp 
nào bị khốn khố nhất, tốn thất nhiều nhất trong nạn đói 1944-1945? 

A. Trong tổng số gần 2 triệu người chết đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đa 
số là nông dân. 

B. Trong tổng số gần 2 triệu người chết đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đa 
sế là công nhân. 

c. Trong tổng số gần 2 triệu người chết đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đa 
sô là thợ thủ công. 

D. Trong tổng số gần 2 triệu người chết đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đa 
sô là thợ mỏ. 

Câu 114. Hiệp ước phòng thủ chung của Đông Dương (23-7-1941) được kí 
giữa Pháp và Nhật thừa nhận: 

A. Pháp cam kết hợp tác với Nhật về mọi mặt. 

B. Nhật có quyền đóng quân trên toàn cõi Đông Dương. 

c. Nhặt có quyền sử dụng tất cả các sân bay và cửa biển ở Đông Dương vào 
mục đích quân sự. 

D. Pháp phải bảo đảm hậu phương an toàn cho quân đội Nhật. 

Câu 115. Nguyên nhân trực tiếp làm hơn 2 triệu người miền Bắc chêt 
đói trong mấy tháng đầu năm 1945? 

A. Nhật bát nhân dân ta nhổ lúa trồng đay. 

B. Tăng thuế để vơ vét bóc lột nhân dân ta. 

c. Thu mua thực phẩm chủ yếu là lúa gạo theo lối cường bách với giá rẻ mạt. 
D. Nhật bắt Pháp phải vơ vét của nhân dân ta cung đốn cho Nhật. 

Câu 116. Sự áp bức, bóc lột dã man của Nhật - Pháp dã dẫn đên hậu quả gì? 

A. Mâu thuẫn giừa toàn thể nhân dân Việt Nam, với phát xít Nhật sâu sắc. 

B. Mâu thuần giừa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp sâu sắc. 

c. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật - Pháp sâu sắc. 
D. Mâu thuẫn giừa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật sâu sác. 

Câu 117. Mục dích của Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay là gì? 

A. Phá hoại nền nông nghiệp của ta. 

B. Phát triển trồng cây công nghiệp. 

c. Lấy nguyên liệu cần thiết phục vụ chiến tranh. 

D. Phát triển công nghiệp. 
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Câu 118. Cuộc khởi nghĩa đã để lại cho Đảng ta những bài học bổ íclh về 
khởi nghĩa vũ trang, xây dựng lực lượng, chiến tranh du kích là cuộc 
khởi nghĩa nào? 

A. Khởi nghĩa Bắc Sơn (9-1940). B. Khởi nghĩa Nam Kì (11-1940). 

c. Binh biến Đô Lương (1-1941). D. Cá ba cuộc khới nghĩa. 

Câu 119. Điểm giống nhau về ý nghĩa của ba sự kiện: Bắc Sơn, Nam Kì 
và Binh biến Đô Lương là gì? 

A. Các lụt lượng vũ trang cách mạng ra đời phát triển từ ba cuộc khởi nghía. 

B. Giáng đòn chí tử vào thực dân Pháp, nghiêm khắc cảnh cáo phát xít Nhật, 
là những phát súng đầu tiên báo hiệu một cao trào cách mạng mới. 

c. Để lại những bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng về khởi nghĩa vũ trang. 
D. Mở ra một thời kì đấu tranh mới. 

Câu 120. Ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì, Binh biến Đô Lương đã 
để lại bài học kinh nghiệm lớn nhất nào? 

A. Bài học kinh nghiệm về khởi nghĩa vũ trang, về xây dựng lực lượng vũ 
trang và chiến tranh du kích. 

B. Bài học về thời cơ trong khởi nghĩa giành chính quyền. 

c. Bài học về xây dựng lực lượng vũ trang đê chuẩn bị khởi nghĩa. 

D. Bài học về sự phát triển chiến tranh du kích. 

Câu 121. Là một cuộc nổi dậy tự phát của binh lính, không có sự lãnh 
dạo của Đảng và không có sự phôi hợp của quần chứng. Đó là đặc điểm 
của sự kiện lịch sử nào? 

A. Khởi nghĩa Bắc Sơn (9-1940). 

B. Khởi nghĩa Nam Kì (11-1940). 
c. Binh biến Đô Lương (1-1941). 


D. Khởi nghĩa nông dân Yên Bái (2-1930). 

Câu 122. Hãy nối các niên dại ở cột A với các sự kiện của cột B 


A 

B 

1. 9-1939 

A. Chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức. 

2. 8-1940 

B. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương. 

3. 6-1940 

c. Chiến tranh thế giới 2 bùng nổ. 

4. 27-9-1940 

D. Hiệp ước Pháp-Nhật thừa nhận Nhật có đặc 
quyền ở Đông Dương. 

5. 23-11-1940 

E. Hai triệu đồng bào miền Bắc chết đói. 

6. 23-7-1940 

F. Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

7. Cuối 1944 đầu 1945 

G. Khởi nghĩa Nam Kì. 

8. 13-1-1941 

H. Binh biến Đô Lương. 


Câu 123. Tình hình thê giới tháng 6-1941 diễn ra như thế nào? 

A. Chiến tranh thế giới bùng nổ. 

B. Phát xít Đức tấn công Liên Xô. 
c. Phát xít Đức tấn công Pháp. 

D. Phát xít Đức tấn công Bỉ, Hà Lan. 
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Câu 124. Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đàng Cộng sản Đông 
Dương lần thứ 8 tổ chức tại đâu? 

A. Pắc Bó (Cao Bằng). B. Bắc Cạn. 

c. Bắc Sơn (Lạng Sơn). D. Tân Trào (Tuyên Quang). 

Câu 125. Hội nghị Ban chấp hành TW Dảng Cộng sản Đông Dương lần 
thứ VUI tố chức trong khoảng thời gian nào? 

A. Từ 10 đến 15-5-1941. B. Từ 10 đến 19-5-1941. 

c. Từ 10 đến 25-5-1941. D. Từ 10 đến 29-5-1941. 

Câu 126. Từ 15 đến 19- 5-1941, ở Việt Nam đã dỉễn ra sự kiện lịch sử nào? 

A. Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. 

B. Nguyễn Ai Quốc mđi đặt chân về Tổ quốc. 

c. Quá trình diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. 

D. Câu A và c đúng. 

Câu 127. Hội nghỉ ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Dông Dương lần thứ 
VHI đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Vỉệt Nam là gì? 

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp. 

B. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Pháp - Nhật. 

c. Mâu thuẫn giừa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai. 

D. Mâu thuẫn giũa nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai. 

Câu 128. Hội nghị ban chấp hành TVV Dảng Cộng sản Dông Dương lần 
thứ 8 quyết định tạm gác khẩu hiệu nào? 

A. “Tịch thu ruộng đất của đê quốc và Việt gian chia cho dân cày”. 

B. “Đánh đổ địa chủ chia ruộng đất cho dản cày”. 

C “Giảm tô, giảm tức chia lại ruộng đất”. 

D. Thực hiện “ Người cày có ruộng”. 

Câu 129. Hội nghị ban chấp hành TW Dảng Cộng sản Đông Dương lần 8 
dề ra khẩu hiệu gì? 

A “Tịch thu ruộng đất của đế quổc và Việt gian chia cho dân cày nghèo” 

B. “Người cày có ruộng”, 
c. Giảm tô, giảm tức. 

D, “Đánh đổ địa chủ chia ruộng đất cho dân cày”. 

Câu 130. “ Liên hiệp hết thảy với các giới dồng hào yêu nUỞCy không phân 
biệt giàu nghèOy già trẻ gái trai , không phàn hiệt tôn giáo và xu hướng 
chính trị , để cùng nhau mứu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tổn * dó là 
chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương khỉ thành lập: 

A Mặt trận dân tộc thống nhất Đông Dương. 

B Mặt trận dân chủ Đông Dương, 
c Mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương. 

D Mặt trận Việt minh. 
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Câu 131. Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập ngày nào? 

A. 10-5-1941 B. 15-5-1941 c. 19-5-1941 D. 29-5-1941 
Câu 132. Đội du kích đầu tiên cửa cách mạng Việt Nam có tên gọi là gì? 

A. Đội du kích Bắc Sơn. B. Đội du kích Ba Tơ. 

c. Đội du kích Võ Nhai. D. Đội du kích Đình Bảng. 

Câu 133. Đội du kích Bắc Sơn - Vũ Nhai hợp nhất với đội du kích Thái 
Nguyên thành: 

A. Việt Nam giải phóng quân. B. Cứu quốc quân, 

c. Việt Nam truyên truyền giải phóng quân. D. Quân đội nhân dân. 

Câu 134. Đội Cứu quốc quân ra đời đó là sự hợp nhất giừa: 

A. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Ba Tơ. 

B. Đội đu kích Bắc Sơn và đội Việt Nam truyên truyền giải phóng quân, 
c. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam giải phóng quân. 

D. Đội du kích Bắc Sơn và đội đu kích Thái Nguyên. 

Câu 135. Việc gây dựng cơ sở chính trị trong quần chứng tại các tỉnh 
Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn là việc làm của tổ chức cách 
mạng nào? 

A. Đội du kích Bắc Sơn. B. Đội Cứu quốc quân. 

c. Đội du kích Thái Nguyên. D. Đội Việt Nam truyên truyền giải phóng quân. 

Câu 136. Bản chỉ thị “ Sửa soạn khởi nghĩa” và kêu gọi nhân dân “Sắm 
vũ khí đuổi thù chung” là của: 

A. Ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương. B. Hồ Chí Minh, 

c. Tổng bộ Việt Minh. D. Cứu quôc quân. 

Câu 137. Nhiều tờ báo của Đảng và Mặt trận Việt Minh đã xuât bản là: 

A. Tiền phong, Dân chúng, Lao động. 

B. Bạn dân, Tin tức. 

c. Thanh niên, Nhành lúa. 

D. Giải phóng, Chặt xiềng, Cứu quốc, Việt Nam Độc lập. 

Câu 138. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội 
trưởng, lúc mới thành lập có bao nhiêu người? 

A. Đồng chí Võ Nguyên Giáp; có 36 người. 

B. Đồng chí Trường Chinh; có 34 người. 

C. Đồng chí Phạm Hùng; có 35 người. 

D. Đồng chí Hoàng Sâm; có 34 người. 

Câu 139. Vì sao Nhật tiến hành đảo chính lật đổ Pháp vào đêm 9-3-1945? 

A. Nhật đang khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập của Anh - Mĩ. 

B. Phe phát xít đang thua to. 

C. Để độc chiếm Đồng Dương. 

D. Nước Pháp đã được giải phóng. 
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Câm 140. Chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là của: 

A Tổng bộ Việt Minh. 

B Hồ Chí Minh, 
c Ban thưởng vụ TW Đảng. 

D Đội Việt Nam truyên truyền giải phóng quân. 

Câ u 141. Sau khi Nhật đảo chính Pháp, kẻ thù chính cụ thể trước mát 
và duy nhất của nhân dân Đông Dương lúc này là: 

A Thực dân Pháp. B. Phát xít Nhật. 

c Phát xít Pháp - Nhật. D. Phát xít Nhật và đồng minh của Nhật. 

Câu 142. Chỉ thị “ Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” có 
nộ i dung cơ bản là gì? 

A. Kêu gọi sửa soạn khởi nghĩa. 

B. Kêu gọi đứng dậy khởi nghĩa. 

c. Phát động cao trào “Kháng Nhật cứu nước”. 

D Khới nghĩa giành chính quyền. 

Câ u 143. Hội nghị quân sự Bắc Kì (15-4-1945) quyết định những vấn đề gì? 

A. Thành lập đội Việt Nam truyên truyền giải phóng quân. 

B. Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

c. Thống nhất các lực lượng vủ trang thành Việt Nam giải phóng quân. 

D. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc. 

Câu 144. ủy ban quân sự Bắc Kì được thành lập có nhiệm vụ cơ bản là gì? 

A. Chỉ huy các chiến khu mật miền Bác và giúp đờ toàn quốc về quân sự. 

B. Thành lập Việt Nam giải phóng quân, 
c. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc. 

D. Thành lập ủy ban lâm thời khu giải phóng. 

Câu 14^. Cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra trong khoảng thời gian nào? 
A. Từ 9-3-1945 đến 13-8-1945. B. Từ 9-3-1945 đến 30-8-1945. 

c. Từ 9-3-1945 đến 2-9-1945. D. TỪ14-8-1945 đến 2-9-1945. 

Câu 146. Sự kiện nào sau đây không thuộc thời kì Cao trào kháng Nhật 
cứu nước? 

A. Khởi nghĩa Ba Tơ. 

B. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc. 

c. “Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói”. 

D. Chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” của Tổng bộ Việt Minh. 

Câu 147. Sự kiện nào có liên quan đến việc quyết dinh thống nhất các 
lực lượng vũ trang cách mạng thành “Việt Nam giải phóng quân”. 

A. Hội nghị TW Đảng lần thứ 8 (5-1941). 

B. Hội nghị quân sự Bắc Kì (15-4-1945). 

C. Chỉ thị của Tổng bộ Việt Minh (7-5-1944). 

D. Chỉ thị của lành tụ Hồ Chí Minh (12-1944). 
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Câu 148. Nốĩ niên dại ờ cột A với sự kiện ở cột B cho phù hợp: 


A 

B 

1. 28-1-1941 

2. 9-3-1945 

3. 15-4-1945 

4. 10-19-5-1945 

5. 22-12-1944 

6. 7-5-1944' 

7. 19-5-1941 

A- Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 8. 

B. Đội Việt Nam truyên truyền giải phóng quán thành Lập. 

C. Lành tụ Nguyễn Ái Quốc về nước. 

D- Việt Minh ra chỉ thị “Sắm vũ khí đuổi thù chung”. 

E. Mặt trận Việt Minh thành lập. 

F. Nhật đảo chính Pháp. 

G. Thống nhất các lực lượng vù trang thành lập Việt Nam 

giải phóng quán. 


Câu 149. Ở châu Âu, phát xít Đức đả bị tiêu diệt hoàn toàn và buộc phải 
đầu hàng không diều kiện với Đổng minh vào thời gỉan nào? 

A. 8-4-1945 B. 8-51945 c. 8-6-1945 D. 8-7-1945 

Câu 150. Ở châu Á* quân phiệt Nhật đã dầu hàng Đồng minh không đỉều 
kiện vào: 

A. 13-8-1945 B. 14-8-1945 C. 15-8-1945 D. 16-8-1945 

Câu 151. Phút xít Nhật đầu hàng thi quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tê 
liệt, chinh phủ tay sai thân Nhật- Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. 
Đây là thài cơ ngàn năm có một cho nhân dân ta gỉành dộc lập. Đó là 
hoàn cảnh vô cùng thuận lợi cho: 

A. Hưởng ứng chi’ thi * Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta n . 

B. Phá kho thóc Nhặt giải quyết nạn đói. 
c. Cao trào kháng Nhật cứu nước. 

D. Đảng ta đứng dẩu là Chủ tịch Hổ Chí Minh kịp thời phát lệnh Tổng khdi 
nghĩa trong cá nước. 

Câu 152. Tháng 8-1945 dỉểu kiện khách quan bên ngoài rất thuận lợi, 
tạo thời cơ cho nhản dần ta vùng lẽn giành lại độc lập, đó là: 

A. Sự thất bai của phe phát xít ở chiến trường châu Âu. 

B. Sự đầu hàng của phát xít Itali và phát xít Đức. 

c. Sự tan rà của phái xít Đúc và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật. 

D. Sự thắng lợi của phe Đỏng minh. 

Câu 158. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ 
ngày 13 dến 15-8-1945 d dâu? 

A. Pắc Bó CCao Bằng). B. Tân Trào (Tuyên Quang), 

c. Bác Sơn (Vũ Nhai). D. Phay Khát (Cao Bằng). 

Câu 154. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 13 đến 15-8-1945 đã 
quyết định vấn dể gl? 

A. Khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 

B. Tổng khơi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 
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<c. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn. 

D. Tổng khới nghĩa trong cá nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng 
minh vào. 

Câu 155. Đại hội Quốc dân được tiến hành ở Tân Trào (Ngày 16-8-1945) gồm 
những đại biểu thuộc các thành phần và các miền nào? 

A. Ba xứ thuộc đủ các giới, các đoàn thể, các dân tộc tiêu biểu ý chí và nguyện 
vọng của toàn dân. 

B. Toàn thể các tầng lớp nhân dân. 

c. Giai câp tiểu tư sản, học sinh, sinh viên, trí thức cả nước. 

D. Các đáng phái đoàn thể tổ chức mặt trận trong cả nước. 

Câu 156. Các đại biểu đều nhất trí tán thành quyết định Tổng khdỉ 
nghĩa, thông qua 10 sắc lệnh của Việt Minh, lập úy Ban dân tộc giải 
phóng Việt Nam (tức chính phủ lâm thời) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng 
đầu, đó là quyết định của: 

A. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (15-8-1945). 

B. Đại hội quốc dân ở Tân Trào (16-8-1945). 

c. Đại hội Đảng lần thứ I ở Ma cao (Trung Quốc) năm 1935. 

D. Hội nghị Quân sự Bắc Kì (4-1945). 

Câu 157. Chiều ngày 16-8-1945 theo lệnh của ủy ban khởi nghĩa, một dội 
giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào về 
giải phóng tỉnh nào? 

A. Giải phóng thị xả Cao Bàng. B. Giải phóng thị xâ Thái Nguyên. 

C. Giải phóng thị xã Tuyên Quang. D. Giải phóng thị xã Lào Cai. 

Câu 158. “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc 
đổng bào hãy dứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...". Đó là lời 
kêu gọi của? 

A. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (15-8-1945). 

B. Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn quốc nổi dậy khởi nghĩa, 
c. Đại hội quốc dân ở Tân Trào (16-8-1945). 

D. Thư Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy tổng khởi nghĩa 
giành chính quyền. 

Câu 159. Quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền 
trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung của nghị quyêt 
nào? 

A. Nghị quyết Hội nghị TW Đảng lần VIII. 

B. Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (13 đến 15-8-1945). 
c. Nghị quyết của Đại hội quốc dân ở Tân Trào. 

D. Nghị quyết của Ban thường vụ TW Đảng họp ngay đêm 9-3-1945. 
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Câu 160. “Đổng bào rầm rập kéo tới Quảng trường Nhà hát lớn dự mít 
tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Đại biểu Việt Minh đọc tuyên ngôn, 
chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân giành chính quyền. 
Bài hát tiến quân ca lần dầu tiên vang lên”. Đây là không khí từ cuộc 
mít tinh chuyển thành khởi nghĩa giành chính quyền ở: 

A. Hà Nội (19-8-1945). B. Huế (23-8-1945). 

c. Sài Gòn (25-8-1945). D. Bắc Giang, Hải Dương (18-8-1945). 

Câu 161. Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả 
nước là: 

A. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn. 

4 B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 
c. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế. 

D. Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

Câu 162. Tổng khởỉ nghĩa đã nhanh chóng thành công trong cả nước, 
chỉ trong vòng 15 ngày: 

A. Từ ngày 13 đến ngày 27-8-1945. B. Từ ngày 14 đến ngày 28-8-1945. 
c. Từ ngày 15 đến ngày 29-8-1945. D. Từ ngày 16 đên ngày 30-8-1945. 

Câu 163. Niên đại nào có quan hệ trực tiêp với câu văn sau đây? 

“Pháp chạy Nhật dầu ìiàngy Vua Bảo Đại thoải vị. Nhân dân ta dã đánh đô 
các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam dộc 
lập. Dân ta đánh đổ chê độ quân chủ mấy mươi thè kỉ mà lập nên chê độ dân 
chủ cộng hòa” 

A. 19-8-1945. B. 23-8-1945. c. 30-8-1945. D. 2-9-1945. 

Câu 164. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng 
tháng Tám là gì? 

A. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đâ đấu tranh kiên cường 
bất khuất. 

B. Có khối liên minh công nồng vững chác, tập hợp được mọi lực lượng yêu 
nước trong mọi mặt trận thống nhất. 

c. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

D. Có hoàn cảnh thuận lợi của Chiến tranh thế giới thứ 2: Hồng quân Liên Xô 
và quân Đồng minh đà đánh bại phát xít Đức - Nhật. 
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Chương III. VIỆT NAM TỪ NÃM 1945 ĐEN NĂM 1954 

Cãu 1. Khó khản nào lớn nhất đưa chính quyền cách mạng nước ta sau 
ngày 2-9-1945 vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”? 

A. Các tổ chức phản cách mạng trong nước ngóc dậy chống phá cách mạng. 

B. Nạn đói, nạn dốt đang đe doạ nghiêm trọng, 
c. Ảm mưu của Tưởng và Pháp. 

D. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng. 

Câu 2. Phiên họp dầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời 
gian nào? Ở đâu? 

A. Ngày 1-6-1946. Hà Nội. B. Ngày 2-3-1946. Hà Nội. 

c. Ngày 12-11-1946. Tân Trào - Tuyên Quang. D. Ngày 20-10-1946. Hà Nội. 

Ciâu 3. Câu nào dưới đây thuộc lời kêu gọi của Chủ tịch Hổ Chí Minh 
nhằm giải quyết nạn đó? 

A. “Không một tất đất bỏ hoang”. 

B. “Tất đất, tất vàng”. 

c. ‘Tăng gia sản xuất, Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!”. 

D. Tất cả các câu trên. 

Câu 4. Nhám khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của Chính phủ 
sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta dã hưởng ứng phong trào nào? 

A. “Ngày đồng tâm”. B. “Tuần lễ vàng”, 

c. “Quỹ độc lập”. D. Câu B và c đúng. 

Câu 5. Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau đây: 

A. Đến đầu tháng 3-1946, riêng Bắc Bộ có gần 3 vạn lớp học với 81 vạn học viên. 

B. Đến đầu tháng 3-1946, riêng Bác Bộ và Bắc Trung Bộ, có gần 3 vạn lớp học 
với 81 vạn học viên. 

c. Đến đầu tháng 3-1946, riêng Bác Bộ và Nam Bộ, có gần 3 vạn lớp học với 
81 vạn học viên. 

D. Đến đầu tháng 3-1946, riêng Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ, có gần 3 vạn 
lớp học với 81 vạn học viên. 

Câu 6. Cao uỷ Pháp ờ Đông Dương trong thời kì từ cuôì nãm 1945 dên 
1947 là ai? 

A. Lơ-cơ-léc. B. Bô-la-éc. c. Đác-giăng-li-ơ. D. Rơ-ve. 

Câu 7. Sự kiện nào chứng tỏ thực dân Pháp trở lại xâm lược nưđc ta lần 
thứ hai? 

A. Ngày 2 - 9 -1945, khi nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn tổ chức mít tinh chào 
mừng ngày độc lập, thực dân Pháp xả súng bắn làm cho 47 người chết, và 
nhiều người bị thương. 

B. Ngày 23 - 9 - 1945, thực dân Pháp đánh úp trụ sở Ưỷ ban nhân dân Nam 
Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn. 

c. Ngày 17- 11- 1946, thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng. 

D. Ngày 18 - 12 - 1946, thực dân Pháp gửi tối hậu thư yêu cầu Chính phủ ta 
giải tán lực lượng vũ trang, giao quyền kiểm soát thủ đô Hà Nội cho chúng. 
Câu 8. Trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thực hiện sách lược gì? # 

A. Hòa với Tưởng để đánh Pháp. B. Hòa với Pháp để đuổi Tưởng, 

c. Hòa với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng. D. Câu A và B đúng. 
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Câu 9. Nội dung đầu tiên của Hiệp định sơ bộ ngày 6 - 3 - 1946 mà Chính 
phủ ta kí với Pháp là gì? 

A. Chính phủ Pháp công nhận nước ta là một nước độc lập, tự do nằm trong 
Liên hiệp Pháp. 

B. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc 
gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong 
khôi Liên hiệp Pháp. 

c. Chính phủ Pháp công nhận nền độc lập, chủ quyền của Việt Nam. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 10. Tạm ước 14 - 9 - 1946, ta nhản nhượng cho Pháp quyền lợi trên nào? 

A. Một số quyền lợi về kinh tế và văn hóa. 

B. Châp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân ra Bắc. 
c. Một số quyền lợi về chính trị, quân sự. 

D. Một số quyền lợi về kinh tê và quán sự. 

Câu 11. Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Tạm ước 14 - 9 - 1946 với Chính phủ 
Pháp tại đâu? 

A. Thành phố Đà Lạt. B. Phông - ten - blô. 

c. Pa-ri. D. Thủ đô Hà Nội. 

Câu 12. Hãy điền các từ đủng vào câu sau đây: “Bằng việc kí Hiệp định 
Sơ bộ 6-3 và Tạm ước 14-9-1946, chủng ta dã dập tan âm mưu cda 
.để chống lại ta”. 

A. Đế quốcJMĩ cấu kết với Tưởng. B. Đế quốc Pháp cấu kết với Tưởng, 
c. Tưởng cấu kết với Pháp. D. Đế quốc Pháp cấu kết với Anh. 


Câu 13. Hãy chọn nội dung ờ cột B cho phù hợp với cột A sau đây: 


A 

B 

1. Giải quyết khó 

A. "Tuần lễ vàng" Quỹ độc lập". 

khăn về kinh tê 

B. "Ngày đồng tâm". 

c. "Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất nhanh! Tăn* 
gia sản xuất nừa!" 

2. Giải quyết khó 

p. Phát hành tiền giấy bạc Việt Nam (31-1-1946). 

khăn về tài chính 

E. Nhận tiêu tiền "Quan kim" "Quốc tệ" của Tưởng. 

G. Thực hiện giảm tô 25%. 

H. Khoán ruộng đất cho nông dan cày cấy. 

I. Lập ngân hàng quốc gia Việt Nam. 


Câu 14. Hãy ghi nội dung của các sự kiện lịch sử cho phù hợp với thơi 
gian cho sẵn dưđỉ đây: 


TT 

Thời gian 

Nội dung 

1 

23 - 9 - 1945 

A., 

2 

6 - 1 - 1946 

B___..___*______ 

b_ 

6 - 3 - 1946 



Câu 15. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám phải đốì phó vífi 
nhiều khó khồn như thế nào? 

A. Nạn đói, nạn dốt, giặc ngoại xâm. 

B. Nạn đói, nạn dốt, ngân sách nhà nước trống rỗng. 
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c. Nan đói, nạn dốt, ngân sách trống ròng* nạn ngoại xâm vã nộă phản. 

D. Nạn đói, nạn dốt, nội phán. 

Câu 16. Những thuận lợi cơ bản sau tháng Tám-1945 ồ nước ta? 

A. Nhân dân lao động đã giành chính quyền làm chù T tích cực xây dựng và 
bầo vệ chính quyền cách mạng. 

B. Phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao ở nhiều mJớe thuộc địa phụ thuộc, 
c. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, phong trào đấu tranh vi hòa bình 

dán chủ phát triển. 

D. A, B và c đúng. 

Câu 17. Một chê độ chính trị vững mạnh phải được xây dựng toàn diện 

trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tê, văn hóa, quân sự_, thực sự là 

nhà nước của dân, do dân, vì dân. Dó là mục đích của: 

A. 10 chính sách của Việt Minh nhằm đem lại quyền lợi cho nhân dán. 

B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945. 
c. Tuyên ngôn độc lập 2-9-1945. 

D. Tổng tuyển cử bầu quốc hội khóa I (6-1-1946). 

Câu 18. Quốc hôi khóa I (6-1-1946) đã bầu được: 

A. 333 đại biểu. B. 334 đại biểu. c. 335 đại biểu. D. 336 đai biểu. 

Câu 19. Ngày 2-3-1946 Quốc hội họp phỉên đầu tiên dã nêu !ên vấn dề gì? 

A. Lập ra dự thảo hiến pháp đầ ' tiên cúa nước ta. 

B. Xác nhận thành tích của Chính phủ lâm thời trong những ngày đầu nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

c. Thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiên dk) HỀ Chí Minh 
đứng đầu. 

D. A, B và c đúng. 

Câu 20. Sự kiện nào trong năm 1945-1946 khẳng định chinh quyển dân 
chủ nhấn dân được củng cố, nền móng của chế độ mdi được xây dựng? 

A. Tổng tuyển cử trong cả nước 6-1-1946. 

B. Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. 

c. Thành lập ửy ban hành chính các cấp. 

D. A, B và c đúng. 

Câu 21. Thắng lợi của Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 khẳng định vấn dề gì? 

A. Thể hiện tinh thần yẽu nước và khối đoàn kết toàn dàn. 

B. Xáy dựng được chê độ mới hợp lòng dân. 
c. Đất nước vượt qua khó khăn thừ thách. 

D. A và B đúng. 

Câu 22. Ý nghĩa chính tri của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 và việc 
bầu cử Hội đổng nhân dan các cấp? 

A. Tạo cơ sở pháp lý vừng chắc cho quần chúng cách mạng, nâng cao uy tín 
của nước Việt Nam dàn chu cộng hòa. 

B. Khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần làm chù đất ntrôe, giáng 
một đòn vào Ồm mưu xuỵốn tạc, chĩa rè của kẻ thù đối vội chế độ mởí. 

c. Đúa ddc r».ư«Á- thoát khỏi tình thế* ngùn cân treo sợi tóe* 1 . 

D. Á Vu B đung. 
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Câu 23. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau c ách 
mạng tháng Tám là gì? 

A. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản. 

B. Giải quyết về vấn đề tài chính, 
c. Giải quyết nạn đói, nạn dốt. 

D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính. 

Câu 24. Để đẩy lùi nạn đói, biện pháp nào là quan trọng nhất? 

A. Lập hũ gạo tiết kiệm. 

B. Tổ chức ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu đói. 
c. Tăng cường sản xuất. 

D. Chia lại ruộng cồng cho nông dân theo nguyên tác công bàng và dân chủ. 

Câu 25. Ý nghĩa thắng lợi của công cuộc chống đói? 

A. Thể hiện trách nhiệm “vì dân” của chính quyền mới. 

B. Làm cho nhân dân càng phấn khởi tin tưởng vào Đảng, Chính phủ và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. 

c. Có điều kiện để đẩy mạnh phát triển sản xuất. 

D. A và B đúng. 

" Câu 26. Biện pháp nào quan trọng nhất để chính quyền cách mạng kịp 
thời giải quyết khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám? 

A. Dựa vào lòng nhiệt tình yêu nước của nhân dân. 

B. Chính phủ kí sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam (31-1-1946). 

c. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước (23-11-1941). 

D. Tiết, kiệm chi tiêu. 

Câu 27. Chính sách nào do Chính phủ ban hành có thể thực hỉện được ngay? 

A. Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày. 

B. Chia lại ruộng đất công theo nguyên tắc công bằng và dân chủ. 
c. Ra thông tư giảm tô. 

D. Bài bỏ thuê thân và các thứ thuê vô lý khác. 

Câu 28. Chủ tịch Hổ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân 
học vụ vào ngày tháng năm nào? 

A. 7.3-1945. B. 8-9-1945. c. 9-9-1945. D. 10-9-1945. 

Câu 29. Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào 
thực hiện “ Tuần lễ vàng” “Quỹ độc lập” nhằm mục đích gì? 

A. Giải quyết khó khăn về tài chính của đất nước. ^ 

B. Quyên góp tiền, để xây dựng đất nước. 

C. Quyẽn góp vàng, bạc để xây dựng đất nước. 

D. Để hỗ trợ việc giải quyết nạn đói. 

Câu 30. Chính phủ kí sác lệnh phát hành tiền Việt Nam vào ngày tháng 
năm nào? 

A. 28-1-1946. B. 29-1-1946. c. 30-1-1946. D. 31-1-1946. 

Câu 31. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước n£ày: 
A. 23-11-1946. B. 24-11-1946. C. 25-11-1946. D. 26-11-1946. 
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Câiu 32. Nhân dân ta đă vượt qua dược những khó khăn to lớn, củng cố 
và tăng cường đấu tranh chống thù trong giặc ngoài. Đó là kết quả: 

A. Nhừng chủ trương và biện pháp để giải quyết nạn đói sau Cách mạng 
tháng Tám. 

B. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết nạn dốt sau Cách mạng 
tháng Tám. 

c. Nhừng chủ trương và biện pháp để giải quyết về tài chính sau Cách mạng 
tháng Tám. 

D. Nhừng chủ trương và biện pháp để giải quyết nạn đói, nạn dốt. 

Câu 33. Ý nghĩa của những kết quả dạt được trong việc giải qưyêt nạn 
đổi, nạn dốt và khó khản về tài chính: 

A. Thể hiện được bản chất, tính lAI việt của chê độ mới. 

B. Cổ vũ động viên nhân dán ta quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng, 

bảo vệ độc lập tự do vừa giành dược. 

c. Chuẩn bị về vật chất, tinh thần cho toàn dân tiến tới cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược. 

D. A, B và c đúng. 

Câu 34. Kẻ thù nào dọn dường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại 
xâm lược nước ta? 

A. Bọn V’ệt qiiốc, Việt cách. 

B. Đê quốc Anh. 

c. Các lực lượng phản cách mạng trong nước. 

D. Bọn Nhật dang còn tại Việt Nam. 

Câu 35. Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta mở đầu là 
cuộc chiến đấu của quân và dân ta d dâu? 

A. Sài Gòn - Chợ Lớn. B. Nam Bộ. 

C. Trung Bộ. D. Bến Tre. 

Câu 36. Lý do nào là quan trọng nhất dể Đảng ta chủ trương khỉ thì tạm 
thời hoà hoăn với Tưởng để chống Pháp, khi thì hoà hoãn với Pháp để 
đuổi Tưởng? 

A. Tưởng dùng bọn tay sai Việt quốc, Việt cách để phá ta từ bên trong. 

B. Thực dân Pháp được sự giúp đờ, hậu thuẫn của Anh. 

C. Chính quyền của ta còn non trẻ, không thể một lúc chống 2 kẻ thù mạnh. 

D. Tưởng có nhiều âm mưu chống phá cách mạng. 

Câu 37. Bốn ghế Bộ trưởng trong Chính phủ liên hiệp mà Quốc hội 
nước ta đã nhường cho phái thân Tưởng dó những Bộ nào? 

A. Ngoại giao, kinh tế, canh nông, xà hội. B. Ngoại giao, kinh tế, giáo dục, xă hội. 

■ c. Ngoại giao, giáo dục, canh nòng, xà hội. D. Kinh tế, giáo dục, canh nông, xă hội. 
Cồu 36. Lý do nao là cơ bản nhất dể ta chủ trương hoà hoãn, nhân nhượng 
cho Tường một số quyền lợi về kinh tế và chính trị? 

A. Ta chưa đủ súc đánh 2 vạn quân Tưởng. 

B. Tưởng có bọn tay sai Việt quốc, Việt cách hỗ trợ từ bên trong, 
c. Tránh trình trạng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù. 

D, Hạn chế việc Pháp và Tưởng cấu kết với nhau. 
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Câu 39- Tại sao ta chuyển từ chiến lược đánh Pháp sang chiên lược htoà 
hoãn nhân nhượng Pháp? 

A- Vì Pháp được Anh hậu thuẫn. 

B. Vì ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù. 
c. Vì Pháp và Tưởng đã bát tay cấu kết với nhau chống ta. 

D. Vì Pháp được bọn phản động tay sai giúp đờ. 

Cau 40. Sự kiện nào sau đây là nguyên nhân làm cho Dảng ta thay cđổi 
chiến lược từ hoà hoãn với Tưởng để chống Pháp sang hoà hoãn wờì 
Pháp để đuổi Tưởng? 

A- Quôc hội khoá I (2-3-1946) à 1 Jờng cho Tưởng một số ghế trong qữíc hội. 

B. Hiệp ước Hoa - Pháp (28-2-1946). 
c. Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp (6-3-1946). 

D. Tạm ưức Việt - Pháp (14-9-1946). 

Câu 41. Vì sao ta kí với Pháp Hiệp định sơ bộ 6-3-1946? 

A. lượng ta còn yếu so với Pháp, tránh đụng độ nhiều kẻ thù một lúc. 

B. Để nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng về nước. 

c. Tranh thủ thời gian hoà hoãn củng cô và phát triển lực lượng cách mạng. 

D. A, B và c đúng. 

Câu 42. Nội dung đầu tiên của Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 mà chính phủ ta 
kí vời Pháp là gì? 

A. Chính phú Pháp công nhận TIƯỚC ta là một nước độc lập, tự do nằm trong 
khối I áên hiệp Pháp. 

B. Chính phủ Pháp công nhận nước VNDCCH là một quốc gia tự do, có chính 
phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối Liên hiệp Pháp. 

c. Chính phủ Pháp công nhận nền độc lập, chủ quyền của Việt Nam. 

D. Chính phủ Pháp công nhận nước VNDCCH là một quốc gia độc lập, có 
chính phủ riêng, quân đội riêng và nền tài chính riêng. 

Cẵ'i 43. Việc kí Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 chứng tỏ: 

A. Sự mềra dẻo của ta trong việc phân hoá kẻ thù. 

B. Đường lôi chủ trương đúng đắn kịp thời của Đảng ta. 
c. Sự thoả hiệp của Đảng ta và chính phủ ta. 

Đ. Sự non yếu trong lành đạo của ta. * 

Câu 44. Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 có lợi thực tế 
cho ta? 

A. Pháp công nhận Việt Nam dân chủ cộng hoà là 1 quốc gia tự do. 

B. Pháp công nhận ta có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng 
nằm trong khối Liên hiệp Pháp. 

c. Chính phú Việt Nam thoả thuận cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay 
quán Tương 

D. Ha ĩ ■■ hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ. 

Câu !5- i>‘ *1 : phó vơi 2 kẻ thù Tưởng và Pháp, Dảng và Bác đã thực 
hiện nhiểu chủ trương, biẹn phap. Chủ trương biện pháp nào sau dây 
được xem là đau dơn nhất dể cứu vãn tình hình? 

A. Đủ tay sai Tướng được tham gia quốc hội và chính trị. 



B . Dảng Cộng sản Đông Dương tuyên bô giải tán (11-11-1945) sự thặt là rút 
rào bí mật. * . 

c. Nhận tiêu tiền “Quan kim” “Quốc tệ” của Tưởng. 

EK Kí Hiệp định sơ bộ 6-3-1946, đồng ý cho Pháp ra miền Bắc thay thế Titòng. 

Câu 46. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho Hội nghị Phông-ten-nơ-blô 
(Pháp- không có kết quả? 

A. Thực dân Pháp thực hiện ảm mưu kéo dài chiến tranh xâm lược nưđc ta. 

B. Thời gian đàm phán ngắn. 

c. Ta chưa có kinh nghiệm trong đấu tranh ngoại giao. 

D. Ta không có được sự ủng hộ của nhân dân thế giới. 

Câu 47. Tạm ước 14-9-1946 ta nhân nhượng cho Pháp một sô vấn đề gì? 

A. Một số quyền lợi về kinh tê và văn hoá. 

B. Chấp nhận cho Pháp đưa 15000 quân ra Bắc. 
c. Một số quyền lợi về chính trị, quân sự. 

D. Một số quyền lợi về kinh tế, quân sự. 

Câu 48. Hãy nối các niên đại ở cột A phù hựp với sự kiện ở cột B 


A 

1. 6-1-1946 

2. 2-3-1946 

3. VI tuyến 16 trở ra 

4. 8-9-1945 

5. 6-3-1946 

6. 6-9-1945 

7. 31-1-1946 

8. 23-11-1946 

9. 14-9-1946 

10. 23-9-1945 


B 


A. 20 vạn quân Tưởng kéo vào miền Bác 

B. Quốc hội khoá I họp phiên đầu tiên 
c. Hồ Chí Minh kí'Sắc lệnh thành lập Bình dân học vụ 

D. Tổng tuyến cử trong cả nước 

E. Chính phủ kí sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam 

F. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam 

G. Tạm ước 14-9-1946 

H. Hiệp định sơ bộ 

I. Pháp quay lại xâm lược 
K. Quân Anh đến Sài Gòn 

Câu 49. Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp? 

A. Hội nghị ở Phông-ten-blô không thành công. 

B. Pháp đánh chiếm Hải Phòng (27- 11 - 1946); Pháp gậy ra sự thảm sát ờ Hà 
Nội (17 - 12 - 1946); Pháp gửi tối hậu thư (18 - 12 - 1946). 

c. Pháp đà kiểm soát thủ đô Hà Nội. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 50. Cuộc kháng chiên toàn quôc chống thực dân Pháp bát đầu từ 


lúc nào? 

A. Ngày 18 - 12 - 1946. B. Đêm 19 - 12 - 1946. 

c. Đem 20 - 12 - 1946. D. Ngày 22 - 12 - 1946. 

Câu 51. Hiệu lệnh kháng chiến toàn quốc chông thực dân Pháp nổ ra 
đầu tiên ở dâu? 

A. Thái Bình. B. Hái Phòng. c. Hà Nội. D. Thanh Hoá. 
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Câu 52. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp thể hiện trong các 
văn kiện lịch sử nào? 

A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19 - 12 - 19^46). 

B. Chỉ thị ‘Toàn dân kháng chiến” của ban thường vụ TW Đảng (22 - 12 - 19^46). 
c. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thăng lợi” của Trường Chinh. 

D. Tất cả các vàn kiện trên. 

Câu 53. Trong cuộc chiến đấu ở các đô thị, thành phô nào kìm chân địch 
lâu nhất? 

A. Hải Phòng, Đà Năng. B. Hải Phòng, Huế, Nam Định, 

c. Hà Nội. D. Vinh. 

Câu 54. Cuộc chiến đấu ở các đô thị diễn ra trong khoảng thời gian ĩnào? 

A. Từ 19 - 12 - 1946 đến 2 - 1947. B. Từ 19 - 12 - 1946 đên 10 - 1947. 

c. Từ 19 - 12 - 1946 đến 12 - 1947. D. Từ 19 - 12 - 1946 đến 8 - 1950 

Câu 55. VI sao ta phải thực hiện đường lôi kháng chiến lâu dài? 

A. Ta cần có thời gian để chuẩn bị lực lượng. 

B. Từ đầu của cuộc kháng chiến ta yếu hơn địch, 
c. Hậu phương của ta chưa vừng mạnh. 

D. Tất cả các lý do trên. 

Câu 56. Chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong thời gian nào? 

A. Từ 7 - 11 đến 19 - 12 - 1947. B. Từ 7 - 10 đến 19 - 12 - 1947. 

c. Từ 7 - 10 đến 20 - 12 - 1947. D. Từ 16 - 8 đến 19 - 12 - 1947. 

Câu 57. Cánh quân đầu tiên Phốp tấn công lên Việt Bắc là cánh quân nào? 

A. Một bộ phận nhảy dù xuống thị xã Bác Cạn. 

B. Một binh đoàn lính thủy từ Hà Nội dọc theo sông Hồng, sông Lô lên Thái 
Nguyên rồi vòng về Bắc Cạn. 

c. Một bộ phận từ Lạng Sơn đến Cao Bằng rồi vòng về Bắc Cạn. 

D. Một bộ phận từ Thái Nguyên đánh lên Bắc cạn. 

Câu 58. Điển các địa danh trong chiến dịch Việt Bắc vào chỗ trông 

trong câu sau đây: “Trên sông Lô, quân và dân ta phục kích tại- 

A. Khoan Bộ, Bông Lau. B. Khoan Bộ, Đoan Hùng, Bông Lau. 

c. Khoan Bộ, Đoan Hùng, Khe Lau. D. Đoan Hùng, Bông Lau, Khe Lau. 

Câu 59. Chiến dịch Việt Bắc thu dông 1947 là chiến dịch ta chủ động tấn 
công địch, đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 60. Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Pháp tăng cường 
thực hiện chính sách gì ở Việt Nam? 

A. “Mở rộng địa bàn chiếm đóng khắp cả nước”. 

B. “Phòng ngự đồng bằng Bắc Bộ”. 

c. “Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. 

D. “Tập trung quân Âu Phi, mở cuộc tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai”. 

Câu 61. Trong những năm 1947 - 1948, Đảng và Chính phủ ta dã có chủ 
trương gi để dối phó với những âm mưu và hành động của thực dân Phốp? 

A. Mở các cuộc tấn công đánh địch trên các mặt trận chính diện. 

B. Phát động chiến tranh du kích rộng râi ở các vùng tạm chiếm. 
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c. Tạm thời rút vào hoạt động bí mật. 

D. Câu 13 và c đúng. 

Câu 62. Cuộc biểu tình khổng lồ của 300.000 đồng bào ở Sài Gòn diễn ra 
vào thời gian nào? 

A. 9-1-1950. B. 15-2-1950. c. 19-3-1950. D. 16-8-1950. 

Câu 63. Việc hoàn thành cơ bản thống nhất hai mặt trận Việt Minh và 
Liên Việt vào thời gian nào? 

A. Năm 1948. B. Năm 1949. c. Nâm 1950. D. Năm 1951. 

Câu 64. Chủ trương cơ bản nhất của Đảng và Chính phủ trong những 
năm 1948 - 1950 trên lĩnh vực kinh tế là gì? 

A. Phát động phong trào thi đua ái quốc, đẩy mạnh sản xuất. 

B. Xây dựng kinh tê kháng chiến, tự cấp tự túc. 
c. Bảo vệ mùa màng. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 65. Hăy điền những thời gian vào chỗ trông ở các câu sau đây cho 
thích hợp: 


A__ Cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa ra đời. 

B__Các nước XHCN lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta. 

C. __ Uỷ ban dân tộc giải phóng Cam-pu-chia thành lập. 

D. _Chính phủ kháng chiến Lào ra đời. 


Câu 66. Hai hệ thống phòng ngự mà Pháp thiết lập ở Việt Nam nám 1950 là: 

A. Tăng cường hệ thống phòng ngự trẻn đường số 4 và thiết lập “hành lang 
Đông Tây” (Hải Phòng, Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La). 

B. Xây dựng hệ thống phòng ngự ở đồng bằng Bắc Bộ và Trung du. 

C. Lập phồng tuyến “boong ke” và vành đai trắng” xung quanh Trung du và 
đồng bằng Bác Bộ. 

D. Tất cả đều sai. 

Câu 67. - Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch . 

- Khai thông biên giới Việt - Trung . 

- Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt - Bắc . 

Đó là 3 mục đích trong chiến dịch nào của ta? 

A. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947. 

B. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950. 

c. Chiến dịch Hoà Bình - Tây Bắc - Thượng Lào. 

D. Câu a và b đúng. 

Câu 68. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950 là chiên dịch thực dân Pháp 
chủ động đánh ta để thực hiện âm mưu tấn công lên Việt Bắc lần hai, 
đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 69. Khẩu hỉệu nào dưởỉ dây dược nêu ra trong chiến dịch Biên giới 
thu đông 1950? 

A. “Phải phá tan cuộc tấn nông vào mùa đông của giặc Pháp lên Việt Bắc” 

B. “Tất cả để đánh thắng giặc Pháp xâm lược”. 
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c. "Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng!” 

D. "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả đê đánh thắng”. 

Câu 70. Từ lúc bùng nổ đến khi kết thúc chiến dịch Biên giới thu - điông 
1950, thời gian nào dưới đây là đúng? 

A. 16 - 9 - 1950 đến 22 - 70 - 1S50. B. 16 - 8 - 1950 đến 20 - 10 - 1950. 

c. 16 - 8 - 1950 đến 22 - 10 - 1950. D. 18 - 9 - 1950 đến 20 - 10 - 1950. 

Câu 71. Trận đánh nào có tính chất quyết định trong chiến dịch Biên 
giới thu dông 1950? 

A. Trận đánh ở Cao Bằng. B. Trận đánh ở Đông Khê. 

c. Trận đánh ở Thất Khê. D. Trận đánh ở Đình Lập. 

Câu 72. Kết quả lớn nhất mà quân dân ta giành được tháng lợi tr-ong 
chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 là: 

A. Ta đà giành thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ). 

B. Tiêu diệt và bắt 8.300 tên địch, thu trên 3.000 tấn vũ khí và phương tiện 
chiến tranh. 

c. Giải phóng dải biên giới Việt - Trung với chiều dài 750km từ Cao Bằng đến 
Đình Lập. 

D. Bộ đội ta đã phát triển với ba thứ quân. 


Cảtt 73. Điển các sự kiộn cho phù hợp vởi thời gian đã cho sẵn sau dây: 


Niên đai 

Sự kiện 

1- 7 - 10 - 1947 

A 

2- 9 - 10 - 1947 

B....... 

3- 15 - 10 - 1947 


4- 19 - 12 - 1947 

D........ 


Câu 74. Điền vào chỗ trống trong các câu sau dây cho dùng: 

A. Theo kế hoạch của Pháp, Bấc Cạn là điểm gập nhau giữa___để tạo 

nên gọng kìm toàn bộ mặt sau Việt Bắc. 

B. Theo kế hoạch của Pháp, Đại Thi là điểm gặp nhau giữa__ 

c. Thu - đông 1947, quân Pháp bị tiêu hao nhiều sinh lực ở_ 

Câu 75. Hành dộng nghiêm trọng trắng trơn nhất thể hiện thực dân 
Pháp dã bội ước tiến công ta? 

A. ơ Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng. 

B. ơ Bác Bộ thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn. 

C. ơ Hà Nội, thực dân Pháp liên tiếp gây những cuộc xung đột vủ trang. 

D. Gửi tối hậu thư đòi chính phủ hạ vù khí đầu hàng. 

Câu 76. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêa gọi toàn quốc kháng chiến vào 
thời điểm nào? 

A. Sáng 19-12-1946. B. Trưa 19-12-1946. 

c. Chiều 19-12-1946. D. Tối 19 12-1946. 

Câu 77. Vạch rõ nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh này là do chính 
sách xâm lược của thực dân Pháp, chính nghĩa thuộc về nhân dân ta, 
nên quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta là để bảo vệ độc lập và chính 
quyền giành dưực. Nêu lên tính chất của cuộc kháng chiến, khẳng định 
niềm tin của dân tộc, đó là nội dung của văn kiện nào? 
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A- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chù tịch Hồ Chí Minh (19-12-1946). 

B. Bán chỉ thị toàn quốc Kháng chiến của Ban thường vụ TW Đảng, 
c. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh. 

D. A và B đúng. 

Câu 78. Vản kiện nào trình bày dầy dủ nhất dường lối kháng chiên 
chống Pháp của Đảng ta? 

A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

B. Bản chỉ thị toàn quốc kháng chiến của Ban thường vụ TW Đảng, 
c. Tác phẩm “kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh. 

D. A và B đúng. 

Câu 79. Đường lôi kháng chiên của Đảng ta là gì? 

A. Kháng chiến toàn diện. 

B. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài. 

C. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia. 

Toàn dân, toàn diện, trường kì và dựa vào sức mình là chính. 

Câu 80. Tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến biểu hiện cf điểm nào? 

A. Nội dung của đường lối kháng chiến của ta. 

B. Mục đích cuộc khởi nghĩa của ta là chính nghĩa, 
c. Quyêt tâm kháng chiên của toàn thể dân tộc ta. 

D. Chủ trương sách lược của Đảng ta. 

Câu 81. Tính chất nhân dân của cuộc kháng chiến của ta biểu hiện ở 
điểm nào? 

A. Nội dung kháng chiến toàn dân của Đảng ta. 

B. Mục đích kháng chiên của Đảng ta. 

c. Quyết tâm kháng chiến của toàn thể dản tộc ta. 

D. Đường lối kháng chiến của Đảng ta. 

Câu 82. Đường !ô"i kháng chiến toàn diện của ta diễn ra trên các mật 
trận: Quân sự, cbính trị, kinh tê, ngoại giao. Vậy chủ yếu là quyết định 
của mặt trận nào? 

A. Quân sự. B. Chính trị. C. Kinh tế. D. Ngoại giao. 

Câu 83. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thăng lợi" là của ai? 

A. Chủ tịch Hồ Chí Minh. B. Trường Chinh, 

c. Phạm Văn Đồng. D. Võ Nguyên Giáp. 

Câu 84. Nơi nào hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh dầu tiên? . 

A. Hà Nội. B. Nam Định. c. Huế. D. Sài Gòn. 

Câu 85. Trung đoàn thủ đô dược lệnh rứt khỏi Hà Nội ngày nào? 

A. 15-2-1947. B. 16-2-1947. c. 17-2-1947. D. 18-2-1947. 

Câu 86. Mục đích của cuộc chiến đấu của quân dân ta trong giai doạn 
mở lầu cuộc kháng chiến toàn quốc (cuối năm 1946 đầu 1947) là gì? 

A. Để vây hâm địch, đảm bảo cho việc chuyển quân của ta. 
v £. Ta chủ động tiến công, bao vây, giam chân tiêu diệt một bộ phận sinh lựt địch, 
c. Để hậu phương kịp thời huy động lực lượng kháng chiến, 
r . A và B đúng. 
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Câu 87. Y nghĩa của cuộc chiến đấu của quân dân ta trong giai đoạn rmở 
đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc (cuối năm 1946 đầu 1947)? 

A. Đảm bảo an toàn cho việc chuyển quản của ta. 

B. Giam chân địch trong các đô thị, tiêu hao nhiều sinh lực địch. 

c. Đã tạo ra thê trận chiến tranh nhân dân, chuẩn bị cho cuộc chiến lâu (dài, 
toàn dân toàn diện. 

D. Tạo ra thê trận mới, đưa cuộc chiến đấu bước sang giai đoạn mới. 

Câu 88. Trong thời kì đầu kháng chỉến chống Pháp, thành phố nào đã 
kìm được chân địch lâu nhất? 

A. Hà Nội. B. Nam Định. c. Huế. D. Đà Năng. 

Câu 89. Ta đã làm gì để tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đâu lâu dàỉ gì? 

A. Thực hiện một cuộc tổng di chuyển (cơ quan, máy móc...). * 

B. Tiến hành “tiêu thổ để kháng chiến”. 

c. Xây dựng lực lượng về mọi mặt (chính trị, quàn sự, kỉnh tế, văn hoá). 

D. A, B và c đúng. 

Câu 90. Vì sao Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc? 

A. Phá căn cứ địa chính của cả nước, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiên 
của ta, khoá chặt biên giới Việt - Trung. 

B. Phá hậu phương kháng chiến, triệt phá đường tiếp tế. 

c. Giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc nhanh chiến tranh. 

D. Câu A, B, c dúng. 

Câu 91. Thực dân Pháp huy động 12.000 quân tỉnh nhuệ và hầu hết máy 
bay ở Đông Dương, chia thành 3 cánh, mử cuộc tỉến công: 

A. Bác Cạn. B. Lạng Sơn. C. Cao Bằng. D. Việt Bắc. 

Câu 92. Địch tấn công lên Việt Bắc vào ngày nào? 

A. 7-10-1947. B 8-10-1947. C. 9-10-1947. D. 10-10-1947. 

Câu 93. “Ở hướng đông, quân ta phục kích chặn đánh địch nhiều trận 
trên đường số 4, cản bước tiến của chứng, tiêu biểu tà trận đánh phục 
kích đường....” 

A. Bản Sao, đèo Bông Lau. B. Chợ Mới, chợ Đồn. 

c. Đoan Hùng, Khe Lau. D. Chiêm Hoá, Tuyên Quang. 

Câu 94. Chiến dịch Việt Bắc kết thúc ngày nào? 

A. 17-12-1947. B. 18-12-1947. C. 19-12-1947. D. 20-12-1947. 

Câu 95. Cuộc tiến công Việt Bắc của địch 1947 dỉễn ra trong mấy ngày? 

A. 55 ngày đêm. B. 65 ngày đêm. c. 75 ngày đêm. D. 85 ngày đèm. 

Câu 96. Kết quả lớn nhất của quân và dân ta đạt đtf<fc. trong chiến dịch 
Việt Bác là gì? 

A. Bảo vệ được cơ quan đầu não kháng chiến của ta. 

B. Bộ đội của ta được trưởng thành lên trong chiếu đấu. 
c. Loại khỏi vòng chiến đấu 6000 tên dịch. 

D. Làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” buộc dịch phải chuyển 
sang đánh lâu dài với ta. 
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Câu 97. Thắng lợi đó đã chứng minh sự đủng đán của đường lồi kháng 
chitên của Đảng, là mốc khởi đầu sự thay đổi trong so sánh lực lương có 
lợi cho cuộc kháng chiên của ta. Đó là ý nghĩa của chiên dịch nào? 

A. Chiến dịch Việt Bắc 1947. B. Chiên dịch Biên Giới 1950. 

c. Chiến dịch Tây Bắc 1952. D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. 

Câu 98. Sau thắng lợi quân sự ở Việt Bắc (1947) thắng lợi tiếp theo có ý 
nghĩa to lớn đó là: 

A. Thắng lợi về kinh tê - chính trị. 

B. Thắng lợi về chính trị - ngoại giao. 

c. Thắng lợi về ngoại giao - văn hoá giáo dục. 

D. Thắng lợi về kinh tế - ngoại giao. 

Câu 99. Chủ trương cải cách giáo dục phổ thông đầu tiên được chính 
phủ han hành vào thời gian nào? 

A. 5-1950. B. 6-1950. c. 7-1950. D. 8-1950. 

Câu 100. Nước đầu tiên công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với chính 
phủ Việt Nam? 


A. Liên Xồ. B. Trung Quốc. c. Lào. D. Cam-pu-chia. 

Câu 101. Nôi niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B 


A 

B 

1. 17-2 1947 

2. 7-10-1947 

3. 20-11-1946 

4. 19-12-1946 

5. 19-12-1947 

6. Tối 19-12-1946 

7. 14-1-1950 

8 7-1950 

A. Pháp gửi tối hậu thư cho chính phủ ta. 

B. Trung đoàn thủ đô được thành lập. 

c. Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiên. 

D. Địch tấn công Việt Bắc. 

E. Chiến dịch Việt Bắc chấm dứt. 

F. Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn. 

G. Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bô ằần sàng đặt quan hệ 
ngoại giao với các nước. 

H. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra chủ trương cải cách giáo dục. 


Câu 102. “Gấp rút tập trung quân Âu - Phi, xây dựng lực lượng cơ động 
chiến lược mạnh, ra sức phát triển ngụy quân”. Đó là một trong bốn 
điểm chính của kế hoạch nào? 


A. Rơ-ve. B. Na ' va. 

c. Đờ - lat đơ Tát - xi- nhi. D. Đờ - cát - Tơ - ri. 

Câu 103. Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng họp vào thời gian 
nào? Ở đâu? 

A. Từ 09 đến 19 - 2 - 1951. Tại Bắc Pó (Cao Bằng). 

B. Từ 10 đến 20 - 2 - 1951. Tại Hà Nội. 

c. Từ 10 đến 19 - 5 - 1951. Tại Tân Trào (Tuyên Quang). 

D. Từ 11 đến 19 - 2 - 1951. Tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang). 

Câu 104. “Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mĩ, giành 
thống nhất, độc lập hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới”. Đó là nhiệm 
vụ được nêu ra trong văn kiện nào? 

A. Báo cáo chính trị của Ban châp hành Trung ương Đảng do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trình bày. 
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B. Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam” do Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày. 
c. Tuyên ngôn của Đảng. 

D. Chính cương và Điều lệ mới của Đảng. 

Câu 105. Đại hội lẩn thứ II của Đảng đã nêu rõ lực lượng của cách m*ạng 
dân tộc dân chủ nhân dân gồm các thành phần nào? 

A. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản. 

B. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc. 
c. Công nhân, nông dân. 

D. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tiểu tư sản dân tộc và địa chủ. 

Câu 106. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đổi tên 
Đảng thành: 

A. Đảng Cộng sản Đồng Dương. B. Đảng Lao động Việt Nam. 

c. Đảng Cộng sản Việt Nam. D. Tất cả cùng đúng. 

Câu 107. Vì sao Đại hội lần II của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng 
trong qúa trình lãnh dạo và trưởng thành của Đảng ta? 

A. Đưa Đảng tiếp tục hoạt động cách mạng. 

B. Đảng ta tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến. 

C. Đảng ta đã hoạt động công khai. 

D. Đưa Đảng ra hoạt động cồng khai và đổi tên Đảng thành Đảng Lao động 
Việt Nam. 

Câu 108. Mặt trận Liên Việt ra đời vào thời gian nào? 

A. 19-2-1950. B. 5-6-1951. C. 3-3 1951. D. 3-6-1951. 

Câu 109. Trong 7 anh hùng được chọn để biểu dương trong phong trào 
thi dua Ái quô'c (1-5-1952), có anh hùng nào tham gia trong chiến dịch 
Bỉên giới thu - đông 1950? 

A. Cù Chính Lan, Trần Đại Nghĩa. B. La Văn Cầu. 

c. Nguyễri Thị Chiên, Nguyễn Quốc Trị. D. Ngồ Gia Khảm, Hoàng Hanh. 

Câu 110. Để thực hiện bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân, năm 1953 
Đảng và Chính phủ có chủ trương gì? 

A. Triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và cải cách ruộng đất . 

B. Thực hiện khai hoang với khẩu hiệu “Tấc đất tấc vàng”. 

C. Thực hành tiết kiệm. 

D. Tất cả các chủ trương trên. 

Câu 111. Từ cuốỉ năm 1950 đến gỉữa năm 1951, quản ta liên tiếp mở các chiến 
? ịch đánh địch ở Trung du và đồng bằng, đó là những chiến dịch nào? 

A. Chiến dịch Trung du, chiến dịch Đường số 18 và chiến dịch Hoà Bình. 

B. Chiến dịch Trung du, chiến dịch Tây Bắc, chiến dịch Đường số 18. 

c. Chiến dịch Trung du, chiến dịch Đường số 18, và chiến dịch Hà - Nam - Ninh. 

D. Chiến dịch Đường sô' 18, chiến dịch Hà Nam Ninh. 

Câu 112. Chiến dịch Hòa Bình diễn ra và kết thúc trong thời gian nào? 

A. Từ tháng 11 - 1950 đến tháng 2 - 1951. 

B. Từ tháng 11 - 1951 đến tháng 2 - 1952. 
c. Từ tháng 11-1951 đến tháng 2 - 1953. 

D. Từ tháng 11-1951 đến tháng 10 - 1952. 



Câu 113. Trong chiến dịch Tây Bắc. quân ta đã giải phóng đườc các tỉnh nào? 

A. Toàn bộ tỉnh Nghĩa Lộ, gần hết tinh Sơn La và một phần tỉnh Lai Châu. 

B. Gán hết tỉnh Nghĩa 14), toàn bộ tính Sơn La và một phần tỉnh Lai Châu, 
c. Gán hết tình Lai Châu, một phần tỉnh Nghĩa Lộ và Sơn La. 

D. Gần het các tỉnh Nghĩa Lộ, Sơn La, Lai Châu. 

Câu 114. Trong chiến dịch Thương Lào, quân dân Việt - Lào đã giải phóng: 

A. Toàn bộ tỉnh Xiêng Khoảng, một phần tỉnh sầm Nưa và Phong xa lì. 

B. Toàn bộ tính Phong xa lì, gần hết tỉnh Sầm Nưa và Xiêng Khoảng, 
c. Toàn bộ tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và Phong xa lì. 

D. Toàn bộ tỉnh Sầm Nưa, gần hết tỉnh Xiêng Khoảng và một phần tỉnh 
Phong xa lì. 

Câu 115. Điền các niên đại vào các chiến dịch sau: 


A. 

.Chiến dich Trung du. 

B. 

-Chiến dịch Đường sô 18. 

c..... 

.Chiến dịch Hà Nam Ninh 

D. 

.Chiến dich Hòa Bình. 

E. ____ 

.Chiến dich Tây Bắc. 

F. ...... 

--Chiến dịch Thượng Lào. 


Câu 116. Người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo được đặt tên cho 
chiến dịch nào? 

A. Chiến dịch Đường số 18. B. Chiến dịch Hà Nam Ninh, 

c. Chiến dịch Hòa Bình. D. Chiến dịch Trung du. 

Câu 117. Lực lượng vũ trang của ta ngày càng lớn mạnh với ba thứ 
quản: Bộ đội chủ lực, bộ dội địa phương và dân quân du kích, trong thời 
gian nào? 

A. Từ sau chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 đến 1951 - 1953. 

B. Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 đến 1953. 

C. Từ nhừng năm 1953 - 1954. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 118. Hãy cho biết tên của Đảng ta qua các thời kì cách mạng theo 
bảng kê sau đây. 


Thời gian 

Tên Đảng ta 

2 - 3 - 1930 

A. 

2 - 10 - 1930 

B. 

3 - 2 - 1951 

c. 


Câu 119. Hãy nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A sau dây: 


A 

B 

1 - 2 - 1951 

2 - 3 - 1951 

3 - 5 - 1952 

A. Đại hội anh hùng và chiến sì thi đua toàn quốc. 

B. Đại hội thống nhất mặt trận Việt Minh và Liên Việt, 
c. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II. 
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Câu 120. Nối danh hiệu ở cột A cho phù hợp với những ngưòri được biểu 
dương ở Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc ở cột B. 


A 

B 

1. Anh hùng lực lượng vù trang. 

2. Anh hùng công nhân. 

3. Anh hùng nông dân. 

4. Anh hùng trí thức. 

A. Ngô Gia Khảm 

B. Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn 
Quốc Trị, Nguyền Thị Chiên 

c. Trần Đại Nghĩa 

D. Hoàng Hanh 


Câu 121. Sau khi chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, quân dân ta 
giành những thắng lợi trên mặt trận quân sự. Hãy cho biết chiến dịch 
nào là tháng lợi lớn nhất? 

A. Chiến dịch Trung du (Trần Hưng Đạo). 

B. Chiến dịch đường số 18 (Hoàng Hoa Thám), 
c. Chiến dịch Hà - Nam - Ninh (Quang Trung). 

D. Chiến dịch Hòa Bình. 

E. Chiến dịch Tây Bắc. 

F. Chiến dịch Thượng Lào. 

Câu 122. Bước vào Thu - Đông 1950, tình hình thế giới và Đông Dương có 
ảnh hưởng gì đến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta? 

A. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc 1-10-1949. Trung Quốc, Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 

B. Cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia phát triển mạnh. 

c. Pháp lệ thuộc Mĩ, Đế quốc Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dươr.g. 

D. Cả 3 ý trôn đúng. 

Câu 123. Đến đầu 1950, cuộc kháng chiến của ta có nhiều thuận lợi, thuận 
lợi nào có liên quan nhiều nhất dôi với chiến dịch Biên giới? 

A. 1-10-1949 nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời. 

B. Đầu 1950, Trung Quốc, Liên Xô và một sô nước xã hội chủ nghĩa công r.hận 
và đặt quan hệ ngoại giao với ta. 

c. Phong trào phản đối chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp 
lên cao. 

D. Cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia phát triển mạnh. 

Câu 124. Yếu tố nào sau đây là mốì lo sợ nhất mà Pháp - Mĩ thực hiện 
âm mưu “khoá cửa biên giới Việt - Trung” thiết lập “Hành lang Đông- 
Tây” chuẩn bị kế hoạch tấn công Việt Bắc lần thứ hai? 

A. 1-10-1949 Cách mạng Trung Quốc thành công, nước cộng hoà r.hân dân 
Trung Hoa ra đời. 

B. Cuộc kháng chiến của nhân dân Lào và Cam-pu-chia phát triển mạnh. 

c. Phong trào phản đối chiến tranh Đỏng Dương của nhân dân Pháp iên CIO. 
D. Mĩ càng ngày can thiệp sâu và “dính líu trực tiếp” vào cuộc ch;ên Lanh 
Đông Dương. 

Câu 125. Năm 1950 thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơ-ve nhằm nục 
đích gì? 

A. Mở một cuộc tiến công quy mồ lớn vào căn cứ địa Việt Bắc. 
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]B. Cỏ lập căn cứ địa Việt Bắc. 

(C. Khoá cửa biên giới Việt - Trung, thiết lập hành lang Đông Tây (từ Hải 
Phòng đến Sơn La). 

1D. Nhận được viện trợ về tài chính và quân sự của Mĩ. 

Câm 126. Vì sao ta mở chiên dịch Biên giới 1950? 

A. Tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc khởi nghĩa của ta tiến lên một bước. 

1B. Khai thông biên giới, con đường liên lạc quốc tê giữa ta và Trung Quôc với 
các nước dân chủ thế giới. 

c. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt - Trung, mở 
rộng và củng cô căn cứ địa cách mạng. 

ỈD. Đế đánh bại kế hoạch Rơ-ve. 

Câu 127. Sau thất bại ở chiến dịch Việt Bắc (1947) thực dân Pháp quyết 
dịn.h mở chiến dịch Biên giới để cô lập căn cứ địa Việt Bắc đúng hay sai? 

A. Đúng B. Sai 

Câu 128. Chiến dịch Biên giới nổ ra vào thời gian nào? 

A. 15-9-1950 B. 16-9-1950 C. 17-9-1950 D. 18-9-1950 
Câu 129. Trong chiên dịch Biên giới, trận đánh nào ác liệt và có ý nghĩa nhất? 

A. Đông Khê. 

B. Thất Khê. 

c. Phục kích đánh địch trên đường số 4. 

D. Phục kích đánh địch từ Cao Bằng rút chạy. 

Câu 130. Kết quả lớn nhất của ta trong chiến dịch Biên giới 1950 là gì? 

A. Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8000 quân địch. 

B. Giải phóng vùng biên giới Việt - Trung dài 750km từ Cao Băng đên Đình 
Lập với 35 vạn dân. 

c. Bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc. 

D. Kế hoạch Rơ-ve của Pháp bị phá sản. ệ 

Câu 131. Thắng lợi này chứng minh sự trưởng thành của quân đội ta và 
cuộc kháng chiến từ thế phòng ngự sang thế tiến công. Đó là ý nghĩa 
lịch sử của chiến dịch nào? * 

A. Chiến dịch Việt Bắc 1947. B. Chiến dịch Biên giới 1950. 

c. Chiến dịch Tây Bắc 1952. D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. 

Câu 132. Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới, Pháp có âm mứu gì mới? 

A. Nhận thêm viện trợ của Mĩ, tăng viện binh. 

B. Đẩy mạnh chiến tranh, giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất. 
c. Bình định mở rộng địa bàn chiếm đóng. 

D. Bình định kết hợp phản công và tiến công lực lượng cách mạng. 

Câu 133. “Kế hoặch Đờ - lát đờ Tát-xi-nhi” 12-1950 ra đời là kết quả của: 

A. ‘ Sự cấu kết giữa Pháp và Mĩ trong việc đẩy mạnh hơn nừa chiên tranh xâm 

lược Đông Dương. , 

B. Sự can thiệp ngày càng sâu của Mĩ vào chiến tranh xâm lược Đỏng Dương. 

C. Sự “dính líu trực tiếp” của Mĩ vào cuộc chiến tranh Đông Dương. 

D. Sự cứu vãn tình thê sa lầy trên chiến trường của Pháp. 
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Câu 134. “Hiệp định phòng thủ chưng Đông Dương” ngày 23-12-19150 
được kí kết giữa: 

A. Pháp và Nhật. B. Pháp - Tưởng Giới Thạch, 

c. Mĩ và Pháp. D. Mĩ và Nhật. 

Câu 135. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2-1951) họp tại đâu? 

A. Hương cảng (Trung Quốc). B. Ma cao (Trung Quốc), 

c. Pắc Bó (Cao Bằng). D. Chiêm Hoá (Tuyên Quang). 

Câu 136. Lúc nào Đảng ta có quyết định tạm thời rút vào hoạt động bí mậ t? 

A. 1930. B. 1936. c. 1945. D. 1951. 

Câu 137. Lúc nào Đảng ra hoạt động công khai? 

A. 1936. B. 1939. c. 1945. D. 1951. 

Câu 138. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam trong 
Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hổ Chí Minh trình bày tại Đại hội Đảng 
ỉần thứ II là gì? 

A. Đánh đổ đế quốc phong kiến, làm cách mạng dân tộc dân chủ. 

B. Đánh đổ thực dân Pháp giành độc lập dân tộc. 

c. Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mĩ, giành thống nhất 
dộc lập hoàn toàn, bảo vệ hoà bình thế giới. 

D. Đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp có đế quốc Mĩ giúp sức. 

Câu 139. Ai dược bầu làm Tổng bí thư của Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ H? 
A. Hồ Chí Minh. B. Phạm Văn Đồng, 

c. Trường Chinh. D. Trần Phú. 

Câu 140. Đại hội lần thứ II của Đảng chứng tỏ điều gì? 

A. Đảng ta ngày càng được tôi luyện và trưởng thành. 

B. Môi quan hệ giừa Đảng và quần chúng được củng cố. 

c. Niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng được nâng cao. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 141. Là mốc đánh dấu bước trưởng thành của Đảng trong quá trinh 
lãnh đạo, đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chông 
Pháp, là “Đại hội kháng chiến tháng lợi”. Đó là ý nghĩa của: 

A. Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930). 

B. Hội nghị lần thứ nhất của Đảng (10-1930). 
c. Đại hội lần thứ I của Đảng (1935). 

D. Đại hội lần thứ II của Đảng (2-1951). 

Câu 142. Ngày 11-3-1951 Hội nghị đại biểu của nhân dân ba nước Đông 
Dương dã thành lập tổ chức nào? 

A. Liên minh Việt - Miên - Lào. B. Mặt trận Việt - Miên - Lào. 

c. Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào. D. Mặt trận thống nhất Việt - Miên - Lào. 

Câu 143. Để bồi dưỡng sức dân trước hết là nông dân, đầu 1953 Đảng và 
Chính phủ đã có chủ trương gì? 

A. Chấn chỉnh chế độ thuế khoá. 

B. Cuộc vận động lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, 
c. Xây dựng nền tài chính, ngân hàng, thương nghiệp. 

D. Phát động quần chúng triệt để giảm tồ và cải cách ruộng đất. 
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Câui 144. Tháng 11-1953 Hội nghị toàn quốc của Đảng thông qua vấn đề gì? 

A. Cương lĩnh ruộng đất. 

B Luật cải cách ruộng đất. 

<c. Quyết định cải cách ruộng đất ở vùng tự do. 

D. Thực hiện giảm tô và đợt 1 cải cách ruộng đất. 

Câm 145. Từ tháng 4-1953 đến tháng 7-1954 ta đã thực hiện tất cả: 

A. 4 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất. B. 5 đợt giảm tô. 

<c. 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất. D. 4 đợt giảm tô. 

Câu 146. Từ nãm 1951 đến 1952, về chính trị có sự kiện gì quan trọng nhất? 

A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2-1951). 

B. Đại hội thống nhất Việt minh - Liên Việt (3-3-1951). 

<c. Hội nghị thành lập “liên minh nhân dânViệt - Miên - Lào”. 

D. Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ I (1-5-1952). 

Câu 147. Trong kháng chiến chống Pháp trên mặt trận kinh tê Đảng và 
Chinh phủ đâ đề ra 1 cuộc vận dộng lớn về sản xuất và tiêt kiệm được 
diễn ra trong thời gian nào? 

A. 1951. B. 1952. c. 1953. D. 1954. 

Câu 148. Đại hội tổng kết, biểu dương thành tích thi đua yêu nước dã 
chọn được: 

A. 5 anh hùng. B. 6 anh hùng. c. 7 anh hùng. D. 8 anh hùng. 

Câu 149. Trong kháng chiến chống Pháp (1951-1953) để xây dưng hậu 
phương vững mạnh, sự kiện nào sau dây mang lại lợi ích cho nông dân 
trực tiếp và cụ thể nhất? 

A. Thành lập ngân hàng Quốc gia Việt Nam (1951). 

B. Ban hành chính sách về thuế nông nghiệp (1951). 
c. Phát hành đồng giấy bạc Việt Nam mới (1951). 

D. Chính phủ đề ra cuộc vận động lao động sản xuất và thực hiện tiết kiệm (1952). 

Câu 150. Đảng và chính phủ chủ trương phát động quần chủng triệt để 
giảm tô, thực hiện giảm tức và cải cách ruộng dất vì nhiều lý do, lý do 
nào sau đây không đúng? 

A. Xoá bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân. 

B. Thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”. 

C. Nồng dân phấn khởi, ủng hộ cụôc kháng chiến. 

D. Vì giai cấp địa chủ là trở lực cho cuộc kháng chiến. 

Câu 151. Tên của nhà yêu nước và anh hùng dân tộc nào sau dây được 
dùng để đặt tên cho cuộc chiến dịch Trung du (12-1950)? 

A. Trần Hưng Đạo. B. Hoàng Ho I Thám, 

c. Quang Trung. D. Ngô Quyển 

Câu 152. Tháng 11-1951 địch mở chiến dịch Lô-tuyt (Hoà Bình) với âm 
mưu gì? 

A. Mở rộng địa bàn chiếm đóng. 

B. Cô lập càn cứ địa Việt Bắc với liên khu III và rv. 

c. Giành thế chủ động trên chiến trường chính ở Bác Bộ. 

D. Giành lại quyền chủ động, nối lại “Hành lang Đỏng Tây” chia cắt Việt Bắc 
với Liên khu III và IV 
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Câu 153. Ý nghía lịch sử của chiến dịch Hoà Bình? 

A. Ta giành được thế chủ động trên chiến trường. 

B. Bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc. 

c. Lực lượng của ta trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt. 

D. Căn cứ du kích của ta được mở rộng và nối liền nhau thành thể liên hoàn 
vừng chắc. 


Câu 154. Nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B cho phù hợp: 


A 

B 

1. 6-1950 

A. Cách mạng Trung Quốc thành công. 

2. 2-1951 

B. Trung ương Đảng quyết định mở chiên dịch Biên giới. 

3. 1-10-1949 

c. Kê hoạch Rơ-ve bị phá vờ. 

4. 23-12-1950 

D. Đại hội đảng toàn quốc lần thứ II. 

5. 22-10-1959 

E. “Kế hoạch Đơ-lat đơ Tat-xi-nhi”. 

6. 12-1950 

F. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương. 

7. 12-1953 

G. Thống nhất Việt minh - Liên Việt. 

8. 11-1951 

H. Thành lập “liên minh Việt - Miôn-Lào”. 

9. 11-3-1951 

I. Địch mơ chiến dịch Hoà Bình. 

10. 3-3-1951 

K. Quốc hội thông qua luật cải cách ruộng đất. 


Câu 155. Na-va là một tên tướng tài của Mĩ được cử sang Đông Dương để 
làm cô vấn kỉêm tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương, 
đủng hay sai? 

A. Đúng. B Sai. 

Câu 156. Hội đồng chính phủ và Hội dồng quốc phòng Pháp thông qua 
kế hoạch quân sự Na-va vào thời gian nào? 

A. Tháng 5 - 1953. B. Tháng 6 - 1953. 

c. Tháng 7 - 1953. D. Tháng 8 - 1953. 

Câu 157. Nội dung cơ bản trong bước I của kê hoạch quân sự Na-va là gì? 

A. Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam. 

B. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc. 
c. Tấn cồng chiến lược ở hai miền Bắc - Nam. 

D. Phòng ngự chiến lược ở hai miền Bắc - Nam. 

Câu 158. Nội dung nào sau đây thuộc về chủ trương cùa ta trong Đông 
Xuân 1953-1954? 

A. Trong vòng 18 tháng chuyển bại thành thăng. 

B. Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng mà 
địch tương đối yếu. 

c. Tránh giao chiến ở miền Bắc với địch dè chuẩn bị đàm phán. 

D. Giành thắng lợi nhanh chóng về quân sự trong đông xuân 1953-1954. 

Câu 159. Việc tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ 
điểm mạnh có nàm trong kế hoạch ngay từ đầu của Na-va không? 

A. Có. B. Không. 
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Câu 160. Từ cuối 1953 đến đầu 1954, ta phân tán lực lương địch ra 
những vùng nào? 

A. Lai Châu, Điện Biên Phú, Sô-nô, Luông- pha-băng. 

B. Điện Biên Phủ, Sê-nỏ, Play-cu, Luỏng-pha-bãng. 

c. Điện Biên Phủ, Thà khẹt, Play-cu, Luông-pha-bãng 
D. Điện Biên Phú, Sê-nô, Play-cu, Sầm Nưa. 

Câu 161. Khẩu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là gì? 

A. “Tất cá cho chiến dịch được toàn thắng”. 

B. “Thà hy sinh tất cả để đánh thắng địch ở Điện Biên Phủ”, 
c. “Tât cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến tháng!” 

D. Câu B và c đúng. 

Câu 162. Niên đại nào sau đây gắn với chiến dịch Điện Biên phủ? 

A. 30-3 đến 26-4-1954. B. 30-3 đến 24-4-1954. 

c. 01-5 đến 5-7-1954. D. Tất cả các niên đại trên. 

Câu 163. Vì sao kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ ta thu toàn 
bộ vũ khí và cơ sở vật chất kĩ thuật? 

A. Vì địch -không vận chuyến kịp. B. Vì cách xa hậu cứ của địch, 

c. Vì địch bị tiêu diệt và bát sống hoàn toàn. D. Tất cả các lý do trên. 

Câu 164. Hãy điển vào chỗ trông câu sau đây: “Chiên thắng Điện Biên 
Phủ ghì vào lịch sử dân tộc như:. của thê kỉ XX”. 

A. Một Chi Lăng, một Xương Giang, một Đông Đa. 

B. Một Ngọc Hồi, một Hà Hồi, một Đống Đa. 

c. Một Bạch Đằng, một Rạch Gầm - Xoài Mút, một Đống Đa. 

D. Một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa. 

Câu 165. Từ lúc Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc đến lúc những văn bản của 
Hội nghị được kí kêt mất khoảng thời gỉan bao lâu? 

A. 90 ngày. B. 75 ngáy. c. 85 ngày. D. 95 ngày. 

Câu 166. Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không nằm trong 
Hiệp định Giơ-ne-vơ? 

A. Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là 
độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt 
Nam, Lào, Cam-pu-chia. 

B. Hai bôn thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ để giải quyết vấn đề Đong Dương 
bằng con đường hòa bình. 

c. Việt Nam sè thực hiện thông nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả 
nước vào tháng 7 - 1956. 

D. Trách nhịêm thi hành Hiệp định thuộc về những người kí Hiệp định và 
những người kê tục nhiệm vụ của họ. 

Câu 167. Trong các nguyên nhân tháng lợi của cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và can thiệp Mĩ (1946 - 1954) nguyên nhân nào quyết 
định nhất? 

A. Có một đường lối chính trị, quân sự đúng đán của Đảng. 

3. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, 
c. Có hậu phương vững chắc. 
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D. Có tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. 

Câu 168. “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã 
đánh thảng một nước thực dân hùng mạnh....” . Đó là câu nói của ai? 

A. Võ Nguyên Giáp. B. Chủ tịch Hồ CỊìí Minh. 


c. Trường Chinh. D. Phạm Văn Đồng. 

Câu 169. Hãy nối niên đại và sự kiện lịch sử sau đây: 


Niên đại 

Sự kiện 

1. 2- 1947 

A. Quân ta tấn công thị xã Lai Châu. 

2. 19-12-1947 

B. Chỉ thị của Ban thường vụ Trung ương Đảng “Phải phá tam 

3. 15-10-1947 

cuộc tấn công vào mùa đông của giặc Pháp lên Việt Bắc”. 

4. 16-9-1950 

c. Đội tự vệ của ta rút khỏi các đô thị. 

5. 3-3-1951 

D. Đại hội thống nhất mặt trận Việt Minh và Hội quốc dồtn 

6. 1-5-1952 

Việt Nam. 

7. 10-12-1953 

E. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết. 

8. 3-12-1953 

F. Khai mạc hội nghị Giơme-vơ. 

9. 26-4-1954 

G. Quân ta nổ súng đánh cụm cứ điểm Đông Khê. 

10. 21-7-1954 

H. Đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bác. 

I. Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quóc lần thứ nhất. 

K. Na-va quyết định xây dựng Điện Biên Phủ thành tập 
đoàn cứ điểm 


Câu 170. Nốì sự kiện ở cột B cho phù hợp với nội dung ở cột A sau đây: 


A 

B 

1. Kê hoạch quân sự 
Na-va bước đầu bị 
phá sản. 

2. Kế hoạch Na-va bị 
phá sản hoàn toàn. 

A. Địch phân tán lực lượng ở đồng bằng Bắc Bộ ứng 
chiến cho Điện Biên Phủ. 

B. Địch điều quân từ Bác Bộ sang Trung Lào ứng chiến 
cho Sê-nô. 

c. Ba đợt tấn công của ta giành thắng lợi trong chiến 
dịch Điện Biên Phủ. 

D. Địch điều quân từ Bình - Trị - Thiên lên tăng cường 
cho Tây Nguyên. E. Địch tăng cường lực lượng cho 
Luông Prabăng và Mường Sài. 


Câu 171. Điền vào chỗ trông những câu sau đây nói về mục tiêu và các 
bước của kê hoạch Na-va? 

A. Với kê hoạch Na-va, Pháp hy vọng trong vòng 18 tháng sê. 

B. Bước 1 của kế hoạch Na-va từ thu đông 1953 - xuân 1954 sẽ. 

c. Bước 2 của kế hoạch Na-va là trong thời gian.sè đưa quân 

ra Bắc thực hiện tiến công chiến lược, giành thắng lợi quyết định. 

Câu 172. Vì sao tập đoàn cứ điểm Đỉện Biên Phủ trở thành trung tâm 
của kế hoạch Na-va? 

A. Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược quan trọng bậc nhất Đông Dương. 

B. Điện Biên Phủ cách xa hậu phương của ta. 


122 









c. Thực dân Pháp cho rằng bộ đội chủ lực của ta không đủ sức đương đầu với 
chúng ở Điện Biên Phú. 

IĐ. Tát cả cùng đúng. 

Câm 173. Hoàn cảnh ra đời của kế hoạch Na-va? 

A. Lực lượng của Pháp suy yếu sau 8 năm tiến hành chiến tranh, vùng chiếm 
đỏng bị thu hẹp. gập nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị. 

B. Tranh thủ sự viện trợ của Mĩ cho cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương, 
c. Chiên tranh Triều Tiên kết thúc. 

D. Tát cả các ý trên. 

Câu 174. Lý do chủ yếu nhất Pháp cử Na-va sang Đỏng Dương? 

A. Vì sau chiến tranh Triều Tièn, Mĩ muốn tảng cường can thiệp vào Đông Dương. 

B. Vì Na-va được Mĩ chấp thuận. 

c. Vì phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Pháp lên cao. 

D. Sau 8 năm tiến hành chiến tranh Pháp sa lầy, vùng chiếm đóng bị thu hẹp 
có nhiều khó khăn về kinh tê tài chính. 

Câu 175. Dể thực hiện kê hoạch Na-va, Pháp đã sử dụng lực lượng cơ động 
mạnh trên toàn chiến trường Đông Dương lên đốn bao nhiêu tiểu đoàn? 

A. 44 tiểu đoàn. B. 80 tiếu đoàn. c. 84 tiểu đoàn. D. 86 tiểu đoàn. 

Câu 176. Đế thực hiện kế hoạch Na-va, Pháp đã tập trung ở Bắc Bộ một 
lực lượng cơ động mạnh lên đến bao nhiêu tiểu đoàn? 

A. 40 tiểu đoàn. B. 44 tiểu đoàn. c. 46 tiểu đoàn. D. 84 tiểu đoàn. 

Câu 177. Âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc vạch ra kê hoạch quân sự Na-va: 

A. Lấy lại thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. 

B. Xoay chuyển cục diện chiến tranh, trong 18 tháng giành thắng lợi quân sự 
quyết định, “kết thúc chiến tranh trong danh dự”. 

c. Giành tháng lợi quân sự kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng. 

D. Giành thắng lợi quân sự kết thúc chiến tranh theo ý muốn. 

Câu 178. Để phá sản bước thứ nhất kê hoạch Na-va, chủ trương nào sau 
đây của tu là cơ bản nhất? 

A. Đánh vàơ nhừng nơi ta cho là chắc thắng, tiêu diệt một bộ phận sinh lực 
địch buộc chúng phân tán lực lượng. 

B. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phân tán lực lượng địch, 
c. Phân tán lực lượng địch đến nhừng nơi rừng núi hiểm trở. 

D. Giarn chân địch ở Điện Biên Phủ, Sê-nô, Plây cu, Luồng-pha-bãng. 

Câu 179. Đông xuân 1953-1954 ta tích cực, chủ động tiến công địch ở 4 
hương nào sau đây? , 

A. Việt Bác, Tây Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh - Nghệ - Tĩnh. 

B. Tây Bắc, Trung Lào, Tây Nguyên, Thượng Lào. 
c. Tây Bắc, Hạ Lào, Trung Lào, Nam. Lào. 

D. Tây Bắc, Tây Nguyên, Hạ Lào, Thượng Lào. 
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Câu 189. Hội nghị Bộ chính trị TW Đảng (9-1953) đề ra kế hoạch tác 
chiên Đông - Xuân (1953-1954) với quyết tâm giữ vững quyền chủ động 
đánh địch trên cả hai mặt trận nào? 

A. Chính trị và quân sự. B. Chính diện và sau lựng địch, 

c. Quân sự và ngoại giao. D. Chính trị và ngoại giao. 

Câu 181. Phương châm chiến lược của ta trong Đông - Xuân 1953 -1954 
là gì? 

A. “Đánh nhanh, thắng nhanh”. 

B. “Đánh chắc, thắng chắc”. 

c. “Đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng”. 

D. "Tích cực, chú động, cơ động, linh hoạt." “Đánh chắc thắng”. 

Câu 182. Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những 
hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt 
một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng 
phải bị động đối phó... Đò là phương hướng chiến lược của ta trong; 

A. Phá sản kế hoạch Na-va. B. Chiến dịch Tây Bắc. 

c. Đông Xuân 1953-1954. D. Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Câu 183. Kết quả lớn nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 
1953-1954 là gì? 

A. Làm thất bại âm mưu kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng của Pháp. 

B. Làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp - Mì. 

c. Làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va, buộc quân chủ lực của chúng phải 
bị động phân tán và giam chân ở miễn rừng núi. 

D. Làm thất bại âm mưu bình định, mớ rộng địa bàn chiếm đóng giành thế 
chủ động trẽn chiến trường Bắc Bộ của thực dân Pháp. 

Câu 184. Vì sao Pháp, Mĩ đánh giá Điện Biên Phủ là “Pháo đài bất khả 
xâm phạm”? 

A. Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. 

B. Đây là một hệ thống phòng ngự kiên cố. 

c. Điện Biên Phủ được tập trung lực lượng đông, mạnh và tráng bị vủ khí 
hiện đại. 

D. A, B và c đúng. 

Câu 185. Âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc xây dựng tập đoàn cứ điểm 
Điện Biên Phủ là gì? 

A. Chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với ta. 

B. Điện Biên Phủ là một đầu mối giao thông quan trọng, địch sử dụng lực 
lượng không quân để đánh ta. 

C. Với địa thế hiểm trở, khó khăn, sẽ bết lợi cho sự tấn công của ta. 

D. A, B và c đúng. 

Câu 186. Lý do nào sau đây không đứng khi nói về ta chọn Điện Bên 
Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với thực dân Pháp? 

A. Ta cho ràng Điện Biên Phủ nằm trong kê hoạch dự định trước của Na-V£. 

B. Pháp cho rằng ta không đủ sức đương đầu với chúng ở Điện Biên Phủ. 
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c Điện Bién Phủ có tầm quan trọng đối với Miền Bắc Đỏng Dương. 

D Quân ta có đủ điều kiện đánh thắng địch ờ Điện Biên Phủ. 

Câu 187. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành: 

A 45 cứ điềm và 3 phân khu. B. 49 cứ điểm và 3 phân khu. 

c. 50 cứ điểm và 3 phân khu. D. 55 cứ điểm và 3 phân khu. 

Câu 188. Niên đại nào sau đây gắn với chiến dịch Điện Bicn Phủ? 

A. 30-3 đến 26-4-1954. B. 30-3 đến 24-4-1954. 

c. 01-5 đên 5-7-1954. D. Tất cả các niên đại trên. 

Câu 189. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra trong bao nhiêu ngày? 

A. 55 ngày đêm. B. 56 ngày đêm. 

c. 60 ngày đêm. D. 66 ngày đêm. 

Câu 190. Nơi nào diễn ra trận chiên đâu giằng co và ác li^t nhât trong 
chiến dịch Điện Biên Phủ: 

A. Cứ điểm Him Lam. B. Sân bay Mường Thanh, 

c. Đồi AI, Cl. D. Sở chỉ huy Đờ- cat-xtơ- ri. 

Câu 191. Điền vào ô trống những từ thích hợp cho đoạn viết sau: 

"Trong toàn bộ cuộc, tiến công . (A) . đính cao ỈCL . (B) .. quăn và 

dân ta loại khỏi vòng chiến đấu 128.200 tên địch, giải phóng nhiều vùng đông 
dân ở dồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ”. 

Câu 192. Kết quả lớn nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954? 

A. Làm thất bại hoàn toàn âm mưu kéo dài chiến tranh của Pháp - Mĩ. 

B. Tiêu diệt và bắt sống 16200 tên địch, hạ 62 máy bay thu nhiều phương tiện 
chiến tranh hiện đại khác của Pháp và Mĩ. 

c. Giải phóng 4000km đất đai và 40 vạn dân. 

D. Đập tan hoàn toàn kê hoạch Na-va, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, 
tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao. 

Câu 193. Ý nghĩa cơ bản nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
1954 là gì? 

A. Thắng lợi lớn nhất, oanh liệt nhất tiêu biểu cho tinh thần chiến đâu anh 
hùng, bất khuất của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và can thiệp Mĩ. 

B. Được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đông 
Đa của thê kỉ XX. 

c. Góp phần làm tan ră hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. 

D. Cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên tự đấu tranh giải phóng mình. 

Câu 194. Vì sao kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ ta thu toàn 
bộ vù khí và cơ sở vật chất kĩ thuật của địch? 

A. Vì địch không vận chuyển kịp. B. Vì cách xa hậu cứ địch, 

c. Vì địch bị tiêu diệt và bắt sống hoàn toàn. D. Tất cả lý do trên. 

Câu 195. Chiến thắng nào quyết định tháng lợi của Hội nghị Giơ-ne-vơ? 

A. Chiến thắng Biên giới. B. Chiến thắng Tây Bắc. 

c. Chiến thắng Đông Xuân 1953-1954. D. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954. 
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Câu 196. Hội nghị Giơ-ne-vơ bàn về việc chấm dứt chiến tranh lập lại 
hoà bình ở Đông Dương họp từ ngày nào? 

A. Ngày 26-4-1954. t B. Ngày 1-5-1954. 

c. Ngày 7-5-1954. D. Ngày 8-5-1954. 

Câu 197. Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc theo quyết định của hội nghị 
ngoại trưởng 4 nước nào? 

A. Mĩ, Anh, Pháp, Đức. B. Liên Xọ, Mĩ, Anh, Pháp, 

c. Liên Xô, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. D. Liên Xô, Mĩ, Pháp, Việt Nam. 

Câu 198. Tham dự hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương gổm có những 
nước nào? 

A. Mĩ, Anh, Pháp, Việt Nam, Liên Xô. 

B. Liên Xô, Việt Nam, Lào, Mì, Pháp. 

c. Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Mĩ, Anh, Pháp. 

D. Liên Xô, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mĩ, Pháp. 

Câu 199. Hiệp định Giơ-ne-vơ là văn bản pháp lý quốc tê ghi nhận: 

A. Quyền được hưởng độc lập, tự do của nhân dân các nước Đông Dương. 

B. Các quyẻn dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương, 
c. Quyền tổ chức Tổng tuyển cử tự do. 

D. Quyền chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời. 

Câu 200. Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi cuộc kháng 
chiên chống thực dân Pháp (1945-1954)? 

A. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với 
đường lối chính trị, quân sự, kháng chiến đúng đắn. 

B. Truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc. 
c. Có hậu phương vừng chắc và khối đoàn kết toàn dân. 

D. Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương và sự ủng hộ 
của nhân dân tiến bộ thế giới. 

Câu 201. Hãy nối niên đại ở cột A vơi sự kiện ở cột B cho phù hợp 


A 

B 

1. 7-5-1953 

2. 9-1953 

3. 20-11-1953 

4. 2-1954 

5. 13-3 1954 

6. 26-4-1954 

7. 1-5-1954 

8. 8-5-1954 

9. 21-7-1954 

10. 17 giờ 3C 
ngày 7-5-1954 

A. Ta tấn công địch ở Bắc Tây Nguyên. 

B. Ta mở 1 đợt tấn công địch ở Điện Biên Phủ. 
c. Tướng Đờ-cax-tơ-ri ra hàng. 

D. Đợt tấn công thứ 3 ở Điện Biên Phủ bắt đầu. 

E. Na-va được cử làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương. 

F. Na-va cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. 

G. Kết thúc đợt 2 chiến dịch Điện Biên Phủ 

H. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết. 

I. Hội nghị Giơ-ne-vơ được khai mạc. 

K. Hội nghị Bộ Chính trị TW Đảng. 
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Chương IV. VIỆT NAM TỪ NÃM 1954 ĐẾN NĂM 1975 


Câu 1. Nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với niên đại ở cột A sau đây: 


A 

B 

1- 10 - 10 - 1954 

2- 01 - 01 - 1955 

3- 16 - 5 - 1955 

4- 22 - 5 - 1955 

A. Pháp rút quân khỏi Hà Nội, quân ta tiến vào tiêp quản 
Thủ đô. 

B. Tại quảng trường Ba Đình diễn ra cuộc mít tinh trọng thể của 

hàng chục vạn nhân dân Hà Nội chào mừng Trung ương 
Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hố Chí Minh về Thủ đô. 

C. Toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hải Phòng. 

D. Toán lính Pháp rút khỏi Cát Bà, miền Bác nước ta hoàn 
toàn giải phóng. 


Câu 2. Ngô Đình Diệm được Mĩ dựng lên làm thủ tướng bù nhìn ờ miền 
Nam Việt Nam để thay cho ai? 

A. Thay cho Bảo Đại. B. Thay cho Bửu Lộc. 

c. Thay cho Đồng Khánh. D. Thay cho Dương Văn Minh. 

Câu 3. Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của cách mạng 
miền Bắc sau 1954? 

A. Tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ. 

B. Tiến hành cách mạng xà hội chủ nghĩa, 
c Dấu tranh chống Mĩ, Diệm. 

D. Câu A và c đúng. 

Câu 4. Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954 là gì? 

A. Tiến hành đấu tranh vũ trang để đánh bại chiến tranh xâm lược của Mĩ, Diệm. 

B. Tiến hành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ. 

C. Cùng với miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

D. Không phải các nhiệm vụ trên. 

Câu 5. Cách mạng miền Nam có vai trò như thê nào trong việc đánh đổ 
ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước? 

A. Có vai trò quan trọng nhất. B. Có vai trò cơ bản nhất, 

c. Có vai trò quyết định trực tiếp. Đ. Có vai trò quyết định nhât. 

Câu 6. Thủ đô Hà Nội được giải phóng vào thời gian nào? 

A. 10-10-1954. B. 25-10-1555. C. 12-12-1954. D. 18-10-1954. 

Câu 7. Nhiệm vụ của cách mạng miển Bắc sau năm 1954 là gì? 

A. Đấu tranh chống Mì - Diệm. 

B. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 
c. Chuyển sang làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

D. Không phải các nhiệm vụ trên. 

Câu 8. Đường lối thể hiện sự sáng tạo, độc đáo của Đảng trong thời kì 
chông Mĩ cứu nước là gì? 

A. Tiến hành cách mạng xã hội chú nghĩa ở miền Bắc. 

B. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. 
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c. Tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam và e:ách 
mạng xă hội chủ nghĩa ở miền Bắc. 

D. Tát cả các đường lối trên. 

Câu 9. Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng vào thời gian nào? 

A. 10-10-1954. B. 16-5-1954. c. 10-10-1955. D. 16-5-1955. 

Câu 10. Đế quốc Mĩ thực hiện ý đồ thâm độc biến miền Nam thành 
thuộc địa kiểu mới thê hiện ở sự kiện nào? 

A. Mí ép Pháp đưa Ngỏ Đình Diệm lên làm thủ tướng (20-5-1954). 

B. Lập khối quân sự SEATO, đặt miền Nam dưới sự bảo trợ của khối này. 
c. Mĩ Diệm tổ chức bầu cử riêng lẻ, lập nước Việt Nam Cộng hòa. 

D. Mĩ Diệm hô hào ‘Bắc tiến”. 

Câu 11. Thái độ nào sau đây của Ngô Đình Điệm trong những năm 1954 - 
1957, làm cho nhân dân ta bất bình nhất? 

A. Tiến hành bầu cử riêng lẻ, phế truất Bảo Đại lên làm Tổng thống. 

B. Tuyên bố tại Oa-sinh-tơn : “Biên giới Hoa Kì kéo dài đến vĩ tuyến 17”. 
c. Phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ. 

D. Thực hiện chế độ “Gia đình trị”. 

Câu 12. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam từ sau 1954 là gì? 

A. Miền Bác hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

B. Miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến tới thống 
nhất nước nhà. 

c. A và B đúng. 

D. A và B sai. 

Câu 13. Nhiệm vụ cơ bản nhất của cách mạng nước ta sau 1954 là gì? 

A. Xây dựng CNXH ở miền Bắc, hỏ trợ cho cách mạng miền Nam. 

B. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam chống Mĩ-Ngụy 

c. Miền Bác xây dựng CNXH, miên Nam tiến hành cách mạng dan tộc dân 
chủ, tiến tới thống nhất nước nhà. 

D. Miên Bắc xây dựng CNXH, chi viện cho miên Nam, miền Nam tiến hành cách 
mạng dân chủ nhân dân, bảo vệ miền Bắc, thực hiện thống nhất nước nhà. 
Câu 14. Vì sao miền Bắc tiến hành công cuộc cải cách ruộng đất? 

A. Nông nghiệp còn lạc hậu, năng suất lao động thấp. 

B. Chế độ chiếm hừu ruộng đất của địa chủ phong kiến vẫn còn phổ hiến, 
c. Để làm hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn ở miền Nam. 

D. Tất cả các lý do trên. 

Câu 15. Miền Bắc tiến hành cải cách ruộng đất và khôi phục kinh tế 
trong thời gian nào? 

A. 1954 - 1957. B. 1954 - 1958. c. 1955 - 1958. D. 1955 - 1960. 

Câu 16. Qua dợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc đã thực hiện triệt dể 
khẩu hiệu nào? 

A. “Tấc đất, tấc vàng”. B. “Tăng gia sản nhanh, tăng gia sản xuất nữa”, 
c. “Người cày có ruộng”. D. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”. 
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Câu 17. TThắng lợi quan trọng trong công cuộc cải cách ruộng đất ở miền 
Bắ c là gì ? 

A Đâ <đánh đố toàn bộ giai câp địa chủ phong kiến. 

B. Giải phóng hoàn toàn nông dân khỏi ách áp bức, bóc lột của địa chủ phong kiến, 
c. Đưa nông dân lên địa vị làm chú ở nông thôn. 

D Tất cá đều đúng. 

Câu 18. Bác Hồ dã đến thảm công trường xây dựng cầu Việt Trì vào thời 
gian nào ? 

A. 195.5. B. 1956. c. 1957. D. 1958. 

Câu 19. E)ến năm 1960, ở miền Bắc có 85% hộ nông dân, 68% diện tích 

đất đai v ào hợp tác xã nông nghiệp.. Đó là kết quả của: 

A. Cải cách ruộng đất. B. Khôi phục kinh tế. 

c. Cải tạo xà hội chủ nghĩa. D. Câu A và B đúng. 

Câu 20. Đến năm 1960, miền Bắc có 172 xí nghiệp do Nhà nước quản lý, 

hơn 500 xí nghiệp công nghiệp địa phương.Đó là kết quả của: 

A. Bướíc đầu phát triển kinh tế. B. Khôi phục kinh tế. 

c. Cải tạo xà hội chủ nghĩa. D. Tất cả cùng đúng. 

Câu 21. IĐầu năm 1955, khi đã đứng được ở miền Nam Việt Nam, tập 
đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào? 

A. “Tố cộng”, “Diệt cộng” trên toàn miền Nam. 

B. “Đả thực”, “Bài phong” “Diệt cộng” trên toàn miền Nam. 

c. “Tiê*u diệt cộng sản không thương tiếc” trên toàn miền Nam. 

D. “Thẻà bấn lầm hơn bỏ sót” trên toàn miền Nam. 

Câu 22. Vụ tàn sát nào của Mĩ - Diệm diễn ra vào ngày 1-12-1958 làm 
chết hơn 1000 người dân? 

A. Chợ Được (Quảng Nam). B. Hương Điền (Quảng Trị), 

c. Vĩnh Trinh (Duy Xuyên, Quảng Nam). D. Phú Lợi (Sài Gòn). 

Câu 23. Chính sách nào của Mĩ - Diệm thể hiện chiến lược chiên tranh 
một phía ở miền Nam? 

A. Phế truất Bảo Đại điều Ngô Đình Diệm làm Tổng thống. 

B. Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam. 

C. Mở chiến dịch “Tố cộng” “Diệt cộng” thi hành “Luật 10-59”, lê máy chém 
khắ)p miền Nam. 

D. Thựíe hiện chính sách “ Đả thực” “ Bài phong” “Diệt cộng”. 

Câu 24. Hình thức dấu tranh chống chê dộ Mĩ - Diệm của nhân dân miền 
Nam tronig những ngày dầu sau Hiệp dịnh Giơ-ne-vơ 1954, chủ yếu là gì? 

A. Đấu tranh vũ trang. B. Đấu tranh chính trị, hòa bình. 

C. Khởi nghĩa giành lại quyền làm chủ. D. Dùng bạo lực cách mạng. 

Câu 25. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn dến phong trào Đồng khởi 1959 - 
1960 là gì? 

A. Mĩ - Diệm phá Hiệp định Giơ-ne-vơ, thực hiện chính sách “tố cộng” “diệt cộng’. 

B. Có nìghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Đảng về đường lối cách mạng miền Nam. 
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c. Do chính sách cai trị của Mì-Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn 
thất nặng nề. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 26. Điền vào chỗ trống câu sau: “Con đường phát triển cơ bản của 
cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyển về 
tay nhân dân, bằng." 

A. Lực lượng vù trang nhân dân kết hợp với lực lượng chính trị. 

B. Lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vù 
trang nhân dân. 

c. Sự kết hợp giừa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị và ngoại giao. 
D. Tất cả đều đúng. 

Câu 27. Tháng 2-1959, diễn ra cuộc nổi dậy của đồng bào miền Nam ờ đâu? 

A. Trà Bồng (Quảng Ngải). B. Phước Hiệp (Bến Tre), 

c. Bắc Ái (Ninh Thuận). D. Chợ Được (Quảng Nam). 

Câu 28. Ghi các niên đại vào các sự kiện sau đây cho phù hỢp: 

A. Nổi dậy ở Bắc Ái ( Ninh Thuận). 

B. Khởi nghĩa ở Trà Bồng (Quảng Ngãi). 

c. Đồng khởi ở Bến Tre.._... 

Câu 29. Kết quả lớn nhất của phong trào “Đồng khởi” là gì? 

A. Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở 600 xã ở Nam Bộ, 904 
thôn ở Trung Bộ, 3200 thôn ở Tây Nguyên. 

B. Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển, lực lượng chính trị được 
tập hợp đông đảo. 

c. Ưỷ ban nhân dân tự quản tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho dân 
cày nghèo. 

D. Sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20 - 12 -1960). 
Câu 30. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng khởi” là gì? 

A. Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam. 

B. Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. 

C. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam chuyển từ 
thế giừ gìn lực lượng sang thế tấn công địch. 

D. Câu B và c đúng. 

Câu 31. Đại hội đại biểu toàn qủốe lần III của Đảng họp ờ đâu vào thời 
gian nào? 

A. Ờ Chiêm Hóa (Tuyên Quang) - từ 11 đến 19 - 2 - 1955. 

B. Ở Tân Trào (Tuyên Quang) - từ 10 đến 19 - 5 - 1960. 

C. Ở Hà Nội - từ 5 đến 12 - 9 - 1960. 

D. Ở Hà Nội - từ 6 đến 10 - 10 - 1960. 

Câu 32. Đại hội lần III của Đảng đã bầu ai làm Chủ tịch Đảng vạ Bí thư 
thứ nhất? 

A. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh làm Bí thư thứ nhât Ban 
chấp hành Trung ương Đảng. 

B. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất Ban chấp 
hành Trung ương Đảng. 
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c Hồ Chí Minh làm Chú tịch Đảng, Vồ Nguyên Giáp làm Bí thư thứ nhât 
Ban chàp hành Trung ương Đáng. 

D Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Đỗ Mười làm Bí thư thứ nhât Ban châp 
hành Trung ương Đảng. 

Câu 33. Đại hội lần III của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định 
vấn đề gì? 

A. “Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thông nhât 
nước nhà”. 

B. “Hại hội thực hiện kê hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc”. 

c. “Đại hội xây dựng miền Bấc thành hậu phương lớn đối với tiền tuyên lớn ở 
miền Nam”. 

D. “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng 
dân tộc ơ miền Nam”. 

Câu 34. Miền Bắc đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ nhất vào thời gian nào? 

A 1960 - 1965. B. 1961 - 1965. c. 1965 - 1968. D. 1960 - 1964. 

Câu 35. “Ba nhất” và “Đại phong” là tên phong trào thi đua thực hiện kê 
hoạch 5 năm lần I ờ miền Bắc trong các ngành: 

A. “Ba nhất”: nông nghiệp; “Đại phong”: Quân đội. 

B. “Ba nhât”: Quân đội ; “Đại phong” : Nông nghiệp. 

c. “Ba nhất”: Công nghiệp; “Đại phong” : Thủ công nghiệp. 

D. “Ba nhất”: Giáo dục ; “Đại phong“ : Nông nghiệp. 

Câu 36. Trong kê hoạch 5 năm lần thứ nhất, Nhà nước đầu tư vốn cho 
xây dựng kinh tế chiếm tỉ lệ bao nhiêu so với thời kì khôi phục kinh tê? 

A. 60% so với thời kì khôi phục kinh tế. 

B. 61,2% so với thời kì khôi phục kinh tế. 
c. 65,5% so với thời kì khôi phục kinh tế. 

D. 67% so với thời kì khôi phục kimh tế. 

Câu 37. Với phương châm: tiến lên chủ nghĩa xã hội nhanh, mạnh, vững 
chắc. Đó là thành tựu hay hạn chê của kế hoạnh 5 năm lần thứ nhất ở 
miền Bắc? 

A. Thành tựu. B. Hạn chế. 

Câu 38. Tổng thống nào của Mĩ đề ra chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” 
ở miền Nam? 

A. Ai-xen-hao. B. Ken-nơ-đi. c. Giồn-xơn. D. Ru-dơ-ven. 

Câu 39. “Chiến tranh đặc biệt” nằm trong hình thức nào của chiến lược 
toàn cầu mà Mĩ để ra? 

A. “Phản ứng linh hoạt”. B. “Ngăn đe thực tế”, 

c. “Bên miệng hố chiến tranh”. D. “Chính sách thực lực”. 

Câu 40. Âm mưu cơ bản của “Chiến tranh đặc biệt” mà Mĩ áp dụng ở 
miền Nam Việt Nam là gì? 

A. Đưa quân chư hầu vào miền Nam Việt Nam. 

B. “Dùng người Việt đánh người Việt”, 
c. Đưa quân Mĩ ào ạt vào miền Nam. 

D. Đưa cổ vấn Mĩ ào ạt vào miền Nam. 
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Câu 41. Lực lượng cố vấn Mĩ đưa vào miền Nam đến 1964 bao nhiêu tê n? 

A. 1.100 tên. B. 11.000 tên. c. 26.000 tên. D. 30.000 tên. 

Câu 42. Chỗ dựa của “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ờ miền Nam là gì? 

A. Ap chiến lược. B. Lực lượng ngụy quân, ngụy quyền, 

c. Lực lượng cố vấn Mĩ. D. Ap chiến lược và ngụy quân, ngụy quyền. 

Câu 43. Mĩ - Ngụy dự định thực hiện những mục tiêu của “Chiến tranh 
đặc biệt” trọng tâm là “bình định” trong vòng 18 tháng. Mục tiêu đó 
nằm trong kế hoạch nào? 

A. Dồn dân lập ấp chiến lược. B. Sta-lây Tay-lo. 

'C. Giôn-xơn Mác-na-ma-ra. D. Câu B và c đúng. 

Câu 44. Ghi các sự kiện vào niên dại sau đây cho phù hợp: 

A. 15 - 2 - 1961..-_.._...__J___1...... 

B. 1 - 1961........................... 

c. 2 - 1 - 1963................ 

D. 8 - 5 - 1963................ 

E. 11 - 6 - 1963______________ 

G. 16 - 6 - 1963_______________ 

H. 1 - 11 - 1963______________ 

I. 2 - 12 - 1964..............-____ 

Câu 45. Trên mặt trận quân sự chiên thắng nào của ta có tính chât mở 
màn cho việc đánh bại “Chiến tranh dặc biệt” của Mĩ ? 

A. Bình Giã (Bà Rịa). B. Ba Gia (Quảng Ngải), 

c. Đồng Xoài (Biên Hoà). D. Ấp Bắc (Mĩ Tho). 

Câu 46. Chiến thắng quân sự nào của ta đã làm phá sản về cơ bản 
“Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ? 

A. Âp Bắc. B. Bình Giã. c. Đồng Xoài. D. Ba Gia. 

Câu 47. Cuộc dấu tranh chính trị tiêu biểu nhất trong năm 1963 của 
đồng bào mỉền Nam? 

A. Cuộc biểu tình của 2 vạn Tăng ni Phật tử Huê (8-5-1963). 

B. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm ở Sài 
Gòn (11- 6 -1963). 

c. Cuộc biểu tình của 70 vạn quần chúng Sài Gòn (16-6 -1963). 

D. Cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm (01-11-1963) 

Câu 48. Thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng” Đảng ta đã có chủ 
trương gì? 

A. Giải phóng giai cấp nông dân. B. Tiên hành cải cách ruộng đất. 
c. Khôi phục kinh tế. D. Cải tạo xã hội chủ nghĩa. 

Câu 49. Ý nghĩa nào là cơ bản nhất của những thành tựu dạt được trong 
thời kì khôi phục kỉnh tế ở miền Bắc (1954 - 1957)? 

A. Nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá được phục hồi. 

B. Tạo điều kiện cho nền kinh tế miền Bắc phát triển, 
c. Nâng cao đời sống của nhân dân. 

Đ. Củng cô Miền Bắc, cổ vù cách mạng miền Nam. 
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Câu 50. Miền Bắc tiến hành cải tạo quan hệ sản xuất trong khoảng thời 
gian nào? 

A 1954 - 1956. B. 1956 - 1958. c. 1958 - 1960. D. 1954 - 1957. 

Chu 51. Trong công cuộc cải tạo XHCN, miền Bác tập trung giải quyêt 
khâu chính trên lĩnh vực nào? 

A. Thương nghiệp. B. Nông nghiệp, 

c. Thủ công nghiệp. D. Công nghiệp. 

Câu 52. Đến năm 1960, miền Bắc có 85% hộ nông dân, 68% diện tích đất 
dai vào hợp tác xã nông nghiệp. Đó là kết quả của: 

A. Cải cách ruộng đất. B. Khôi phục kinh tế. 

c. Cải tạo XHCN. D. Câu A và B đúng. 

Câu 53. Đên năm 1960, miền Bắc có 172 xí nghiệp do nhà nước quản lý, 
hơn 500 xí nghiệp công nghiệp địa phương. Đó là kết quả của: 

A. Bước đầu phát triển kinh tế B. Khôi phục kinh tế. 

c. Cải tạo XHCN. D. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 

Câu 54. Đên cuôi năm 1960 miền Bắc có bao nhiêu hộ nông dân và sô 
ruộng đất vào Hợp tác xã nông nghiệp? 

A. 82% hộ nông dân với 68% ruộng đất. 

B. 83% hộ nông dân với 68% ruộng đất. 
c. 84% hộ nông dân với 68% ruộng đất. 

D. 85% hộ nông dân với 68% ruộng đất. 

Câu 55. Đên cuôi nảm 1960 miền Bắc có bao nhiêu hộ vào công tư hợp 
doanh? 

A. 77% B. 87% c. 97% D, 100 % 

Câu 56. Kêt quả lớn nhất của công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất ở mỉền 
Bác (1958-1960) là gì? 

A. Thúc đẩy sản xuất phát triển, nhất là trong điều kiện chiến tranh. 

B. Hợp tác xã bảo đảm đời sống cho nhân dân lao động. 

c. Tạo điều kiện vật chất, tinh thần cho người đi chiến đấu và phục vụ chiến tranh. 
D. Xóa bỏ chê độ người bóc lột người. 

Câu 57. “Chúng ta đã phạm một sô sai lầm như đã đổng nhất cải tạo với 
xóa bỏ tư hữu và các thành phần kinh tế cá thể, thực hiện sai các 
nguyên tác xây dựng hợp tác xã là tự nguyện, công bằng, dân chủ, cùng 
có lợi”. Đó là một sô sai lầm của ta trong thời kì nào? 

A. Phong trào cách mạng 1930 - 1931. 

B. Phong trào cách mạng 1936 - 1939. 
c. Cải cách ruộng đất 1954. 

D. Cải tạo quan hệ sản xuất 1958 - 1960. 

Câu 58. Trọng tâm phát triển kỉnh tế miền Bắc thời kì 1958 - 1960 là gi? 

A. Phát triển thành phần kinh tế cá thể. 

B. Phát triển thành phần kinh tế quốc doanh, 
c. Phát triển thành phần kinh tế tư nhân. 

D. Phát triển thành phần kinh tế hợp tác xã. 
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Câu 59. Năm 1960 sô lượng trường đại học ở miền Bắc có tất cả là: 

A. 9 trường. B. 10 trường. c. 11 trường. D. 12 trường. 

Câu 60. Đảng ta chủ trương cải tạo họ bằng phương pháp hòa bình, sử 
dụng mặt tích cực nhât của họ đê phục vụ cho công cuộc xây dựng mi'ềp 
Bắc. Họ là giai cấp nào? 

A. Tư sản dân tộc. B. Tư sản mại bản. 

c. Địa chủ phong kiến. D. Tiếu tư sản. 

Câu 61. Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954 là gl? 

Ạ. Tiêp tục đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp. 

B. Đấu tranh chính trị chống Mĩ-Diệm, đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, bảo 
vệ hòa bình. 

c. Bảo vệ miền Bắc XHCN, đề miền Bắc đủ sức chi viện cho miền Nam. 

D. Chồng “tố cộng”, “diệt cộng”, đòi quyền tự do, dân chủ. 

Câu 62. “Phong trào ra đời với bản hiệu triệu hoan nghênh Hiệp định 
Giơ-ne-vơ, ủng hộ hiệp thương tuyển cử, được sự hưởng ứng rộng rãi 
của các tầng lớp nhân dân”. Đó là phong trào nào? 

* A. Chống khủng bố đàn áp của Mĩ-Diệm. 

B. Phong trào đấu tranh của nhân dân các thành phố lớn Huế, Đà Nẵng. 
c. “Phong trào hòa bình” ở Sài Gòn-Chợ Lớn. 

D. Phong trào vì mục tiêu hòa bình của nhân dân các thành phố lớn và các 
vùng nông thôn. 

Câu 63. Mĩ - Diệm ra “đạo luật 10 - 59” vào tliời gian nào? 

A. Tháng 4 - 1959 B. Tháng 5 - 1959 
c. Tháng 10 - 1959 D. Tháng 11 - 1959 

Câu 64. Việc Mĩ-Diệm mở rộng chiến dịch “TỐ cộng”, “diệt cộng”, ra sắc 
lệnh “đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật”, thực hiện “đạo luật 10 - 59”. 
Chứng tỏ điều gì? 

A. Sự suy yếu và ngày càng bị cô lập của chúng. 

B. Sức mạnh vẻ quân sự của Mĩ-Diệm. 

c. Chính sách độc tài của chế độ gia đình trị. 

D. Mĩ - Diệm rất mạnh. 

Câu 65. Đầu nảm 1955, khi đã đứng được ở miển Nam Việt Nam, tập 
đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào? 

A. “Tố cộng”, “Diệt cộng” trên toàn miền Nam. 

B. “Đã thực”, “Bài phong”, “Diệt cộng” trên toàn miền Nam. 

C. ‘Tiêu diệt cộng sản không thương tiếc” trên toàn miền Nam. 

D. “Thà bắn nhầm còn hơn bỏ sót” trên toàn miền Nam. 

Câu 66. Hình thức đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm của nhân dân miền 
Nam trong những ngày đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 chủ yếu là gì ? 

A. Đâu tranh vù trang. B. Đấu tranh chính trị, hòa bình, 

c. Khởi nghĩa giành lại quyền làm chủ. D. Dùng bạo lực cách mạng. 

Câu 67. Hội nghị TW Đảng lần thứ 15 (đầu nảm 1959) đã xác định con 
đường cơ bản của cách mạng miền Nam là gì? 

A. Đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ. 
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B. Đâu tranh chính trị kết hợp đâu tranh vũ trang giành chính quyền, 
c. Khới nghĩa giành chính quyền bằng lực lượng chính trị của quần chúng là 
chù yếu, kết hợp với lực lượng vù trang. 

D. Đâu tranh giừ gìn và phát triến lực lượng cách mạng. 

Câu 68. Có Nghị quyết TW Dáng 15 soi sáng nhân dân Trà Bồng Quảng 
Ngãi đã nổi dậy vào thời gian nào? 

A. 5 - 1959. B. 6 - 1959. c. 7 - 1959. D. 8 - 1959. 

Câu 69. Phong trào “Đồng khởi”, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bên Tre, 
bắt đầu vào ngày nào ? 

A. 17-1-1959. B. 17-2-1959. c. 17-3-1959. D. 17-4-1959. 

Câu 70. Chính sách nào thể hiện “chiến lược chiến tranh một phía” của 
Mĩ - Diệm? 

A. Gạt hết quân Pháp để Mĩ độc chiến miền Nam. 

B. Phế truất Bặo Đại đế Diệm làm tổng thông, 
c. Hiệp thương tuyến cử riêng lẻ. 

D. Ra sức “Tô cộng”, “diệt cộng” thi hành “Luật 10 - 59”. 

Câu 71. Trong nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 15, điểm gì có quan 
hệ với phong trào Đồng Khởi (1960)? 

A. Con đường cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền. 

B. Khởi nghĩa bằng lực lượng chính trị của quần chúng. 

c. Trong khởi nghĩa, lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yêu kêt hợp 
với lực lượng vù trang nhân dân. 

D. Câu A và ; c đúng. 

Câu 72. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời ngày nào? 

A. 20-9-1960. B. 20-10-1960. c. 20-11-1960. D. 20-12-1960. 

Câu 73. Ai là chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam? 
A. Nguyền Thị Bình. B. Nguyễn Văn Linh, 

c. Nguyễn Hữu Thọ. D. Huỳnh Tấn Phát. 

Câu 74. Đại hội nào của Đảng được xác định là “Đại hội xây dựng CNXH 
ở miền Bắc và đâu tranh hòa bình thông nhât nước nhà”? 

A. Đại hội lần thứ I. B. Đại hội lần thứ II. 

c. Đại hội lần thứ III. D. Đại hội lần thứ IV. 

Câu 75. Để hoàn thành nhiệm vụ chung, vai trò của miền Bắc sẽ là gì? 

A. Miền Bắc là hậu phương, có vai trò quyết định trực tiếp. 

B. Miền Bắc là hậu phương, có vai trò quyết định nhất. 

c. Miền Bắc là hậu phương, có nhiệm vụ chi viện cho cách mạng miền Nam. 

D. Miền Bắc là hậu phương, có nhiệm vụ bảo vệ cách mạng miền Nam. 

Câu 76. Để hoàn thành nhiệm vụ chung, vai trò của cách mạng miền 
Nam là gì? 

A. Miền Nam là tiền tuyến, có val trò bảo vệ cách mạng XHCN ở miền Bắc. 

B. Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò quyết định nhất. 

c. Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò quyết định trực tiếp nhất. 

D. Miền Nam là tiền tuyến, làm hậu thuẫn cho cách mạng miền Bắc. 



Câu 77. Trọng tâm của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) ở miền 
Bắc là gì? 

A. Công nghiệp nhẹ. B. Công nghiệp nặng, 

c. Cải tạo XHCN. D. Xây dựng CNXH. 

Câu 78. Đại hội lần III của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là: 

A. “Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất 
nước nhà”. 

B. “Đại hội thực hiện kê hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc”. 

c. “Đại hội xây dựng miền Bắc thành hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn ở 
miền Nam”. 

D. “Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở 
miền Nam”. 

Câu 79. Trong giai đoạn 1961 - 1965 miền Bác đã phát triển nhiều nhà 
máy công nghiệp nặng dó là: 

A. Khu gang thép Thái Nguyên, khu công nghiệp Việt Trì, Thượng Đình (Hà Nội). 

B. Khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy nhiệt điện Uông Bí, thủy điện Thác Bà. 
c. Khu công nghiệp Việt Trì, nhà máy đường Văn Điển, sứ Hải Dương. 

D. Pin Văn Điển, Sứ Hải Dương, Dệt 8-3, dệt kim Đông Xuân. 

Câu 80. Thành tựu lớn nhất miền Bắc đã đạt dược trong thời kì kế 
hoạch 5 năm (1961-1965) là gì? 

A. Công nghiệp, nông nghiệp đạt sản lượng cao đủ sức chi viện cho miền Nam. 

B. Thương nghiệp góp phần phát triển kinh tế, củng cô' quan hệ sản xuất, ổn 
định đời sống nhân dân. 

c. Vãn hóa > giáo dục, y tế phát triển. Số học sinh phổ thông tăng 2,7 triệu. 

D. Bộ mặt miền Bắc thay đổi, đất nước, xã hội, con người đều đổi mới. 

Câu 81. Ý nghĩa lớn nhất của kế hoạch 5 năm (1961-1965) là gì? 

A. Bộ mặt miền Bắc thay đổi khác trước rất nhiều. 

B. Nền kinh tế miền Bắc đủ sức chi viện cho miền Nam. 

c. Miền Bắc đủ sức để tự bảo vệ sự nghiệp xây dựng CNXH. 

D. Miền Bắc được củng cô và lớn mạnh, cd khả năng tự bảo vệ và thực hiện 
đầy đủ nghĩa vụ hậu phương. 

Câu 82. Hạn chê lớn nhất của miền Bắc trong thời kì tiên hành kê 
hoạch 5 năm (1961-1965)? 

A. Chủ trương phát triển chủ yếu thành phần kinh tế quốc doanh và hợp tác 
xã, hạn chế phát triển các thành phần kinh tế khác. 

B. Chủ trương ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, hiện đại hóa nền kinh tê 
vốn bé nhỏ. 

C. Xóa bỏ thành phần kinh tế cá thể, tư nhân. 

D. Có những sai lầm trong cải cách ruộng đất. 

Câu 83. Đâu là hạn chế trong đường lối đưa miền Bắc tiến lên chủ nghía 
xã hội? 

A. Nông nghiệp được coi là cơ sở của công nghiệp. 

B. Áp dụng khoa học - kĩ thuật, sử dụng cơ khí trong công nghiệp. 
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c. Phương châm tiến lên CNXH nhanh, mạnh, vững chác. 

D. Từng bước nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân. 

Câu 84. Miền Bắc phải chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tê 
cho phù hợp với điều kiện thời chiến bắt đầu từ lúc nào? 

A. 5-8-1964. B. 7-1-1965. c. 7-2-1965. D. 7-3-1965. 

Câu 85. Am mưu thâm độc nhât của “Chiên tranh đặc biệt” là gì? 

A. Dùng người Việt đánh người Việt. 

B. Sử dụng phương tiện chiến tranh và “cố vấn” Mĩ. 
c. Tiên hành dồn dân, lập “ấp chiến lược”. 

D. Phá hoại cách mạng miền Bắc. 

Câu 86. Nội dung nào sau đây nằm trong công thức của “Chiên lược 
chiến tranh đặc biệt" 

A. Được tiến hành quân đội tay sai, do “cố vấn” Mĩ chỉ huy, dựa vào vũ khí, 
trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ. 

B. Tiến hành hoạt động phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới, 
c. Đưa quân chư hầu của Mĩ vào miền Nam Việt Nam. 

D. Thực hiệrx Đông Dương hóa chiến tranh. 

Câu 87. Yêu tô nào được xem là “xương sông” của chiến lược “Chiên 
tranh đặc biệt”? 

A. Ngụy quân B. Ngụy quyền 

c. “Ấp chiến lược” D. Đô thị (hậu cứ) 

Câu 88. Mĩ, Ngụy xây dựng hệ thống “Ấp chiến lược” nhằm mục đích gì ? 

A. Tách cách mạng ra khỏi dân, nhằm cô lập cách mạng. 

B. Hỗ trợ chương trình “bình định” miền Nam của Mĩ - Ngụy. 

C. Kìm kẹp, kiểm soát dân, nắm chặt dân. 

D. A, B và c đúng. 

Câu 89. Chiến thuật được sử dụng trong “Chiến tranh đặc biệt” là gì? 

A. Gom dân, lập “ấp chiến lược”. 

B. “Trực thăng vận”, “thiết xa vận”. 

c. Càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng. 

D. “Bình định” toàn bộ miền Nam. 

Câu 90. Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì? 

A. “Bình định” miền Nam trong 8 tháng. 

B. “Bình định” miền Nam trong 18 tháng, 
c. “Bình định” miền Nam có trọng điểm. 

D. “Bình định” trên toàn miền Nam. 

Câu 91. Số lượng ấp chiến lược mà M! - Ngụy đã xây dựng ở miền Nam 
nồm 1963 là bao nhiêu và đến năm 1965 còn lại bao nhiêu? 

A. 1963 : 7.500 đến 1965 còn : 3.250 B. 1963 : 7.512 đến 1965 còn : 2.000 
c. 1963 : 7.500 đến 1965 còn : 2.200 D. 1963 : 7.515 đến 1965 còn : 3.300 

Càu 92. Nguyên nhân cơ bản nhất đưa đến cuộc đảo chính của Dương 
Ván Minh lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm? 

A. Do nội bộ chính quyền Ngụy mâu thuẫn. 

B. Do Mĩ giật dây cho tướng lĩnh Dương Văn Minh. 
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c. Do chính quyền Ngô Đinh Diệm suy yếu. 

D. Do phong trào đấu tranh thắng lợi vang dội cúa nhân dân mièn Nam t:rên 
tất cả các mặt trận. 


Câu 93. Hãy nôi niên đại ở cột A phù hỢp với sự kiện ở cột B 


A 

B 

1/ 1953 - 1957 

A. “Luật 10-5 9”. 

2/ 1958 - 1960 

B. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. 

3/8 - 1954 

c. Nghị quyết TW lần thứ 15. 

4/ 10 - 10 - 1954 

D. Miền Bác hoàn thành cải cách ruộng đât, khôi phục 

5/ Đầu 1959 

kinh tế. 

6/5 - 1959 

E. “Phong trào hòa bình” ở miền Nam. 

7/ 17 - 01 - 1960 

F. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III. 

8/20 - 12 - 1960 

G. Miền Bác cải tạo XHCN. 

9/5 - 9 - 1960 

H. Pháp rút khỏi Hà Nội. 

10/2 - 01 - 1963 

I. Chiến tháng Âp Bác. 

11/ 2 - 12 - 1964 

K. Đồng khới Bến Tre. 


L. Chiến thắng Bình Giả. 


Câu 94. Lực lương giữ vai trò quan trọng và không ngừng tâng lên về số 
lượng và trang bị trong “Chiến tranh cục bộ” là lực lượng nào? 

A. Lực lượng quân ngụy. B. Lực lượng quân viền chinh Mĩ. 

c. Lực lượng quân chư hầu. D. Tât cả các lực lượng trên. 

Câu 95. “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam (1965 - J968) là loại 
chiến tranh xâm lược theo kiểu thực dân củ? 

A. Sai. B. Đúng. 

Câu 96. Điểm nào trong các điểm sau đây là điểm khác nhau giữa“ 
Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt”? 

A. Sử dụng lực lượng quản viễn chinh Mĩ, quân chư hầu và tiên hành chiến 
tranh phá hoại miền Bắc. 

B. Sử dụng cô' vấn Mĩ, vù khí và phương tiện chiến tranh của Mĩ. 

C. ÌÁ loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm chông lại cách mạng miền Nam. 

D. Tất cả các điểm trên. 

Câu 97. Cuộc hành quân mang tên “Ánh sáng sao” nhằm thí diêm cho 
“Chiến tranh cục bộ” của Mĩ diễn ra ở đâu? 

A. Núi Thành. B. Chu Lai. c. Vạn Tường. D. Ba Gia. 

Câu 98. Trận đọ sức giữa bộ đội chủ ẵực của ta và quân viễn chinh Mĩ ở 
Vạn Tường (Quảng Ngãi) chúng tỏ điều gì? 

A. Quân ta đã đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ. 

B. Bội đội chủ lực của la đủ khả năng đánh bại quân viễn chinh Mĩ. 
c. Cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới. 

D. Tất cà các ý trên đều đúng. 
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Câu 99. Chiíín thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào ngày 18-8-1968, chứng 
tỏ điểu gì? 

A. Lực lượng vù trang cách mạng miền Nam đủ sức đương đầu và đánh bại 
quân viễn chinh Mĩ. 

B. Lực lượng vù trang miền Nam đà trường thành nhanh chóng, 
c. Quân viễn chinh Mĩ đà mất khá năng chiến đấu. 

D. Cách mạng miền Nam đả giành thắng lợi trong việc đánh bại “Chiến tranh 
cục bộ” cua Mĩ. 

Câư 100. Cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965-1966) của Mĩ kéo dài 
trong bao lâu, với bao nhiêu cuộc hành quân lớn nhỏ? 

A. 5 tháng, với 540 cuộc hành quân. B. 6 tháng, với 450 cuộc hành quân, 
c. 7 tháng, với 550 cuộc hành quân. D. 4 tháng, với 450 cuộc hành quân. 

Câu 101. Trong cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965-1966) của Mĩ 
đã bị quân dân miền Nam loại khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu tên địch? 
A. 68.000 tên địch. B. 104.000 tên địch, 

c. 86.000 tên địch. D. 76.000 tên địch. 

Câu 102. Trong mùa khô lần thứ hai Mĩ đã mở các cuộc hành quân then 
chôt đánh vào miền Đông Nam Bộ. Hãy cho biết cuộc hành quân nào 
lớn nhất? 

A. At-tơn-bô-rơ. B. Xê-đàn-phôn. 

c. Gian-Xơn - xi-ti. D. Tất cả các cuộc hành quân trên. 

Câu 103. Trong mùa khô lần hai (1966-1967), quân dân ta đã loại khỏi 
vòng chiên đâu bao nhiêu tên địch? 

A. 140.000 tên B. 150.000 tên. c. 160.000 tên. D. 175.000 tên. 

Câu 104. Vì sao vào Xuân 1968, ta chủ trương mở cuộc “ tồng công kích, 
tổng khởi nghĩa” trên toàn miền Nam? 

A. Tình hình kinh tế, tài chính của Mĩ đang khủng hoảng trầm trọng. 

B. Địch bị thất bại nặng nề trong hai cuộc phản công chiến lược mùa khô. 

c. Tinh thần ý chí xâm lược của Mĩ giảm sút, mâu thuẫn trong nội bộ Mĩ 
trong năm bầu cử tổng thống. 

D. Tất cả các lí do trên. 

Câu 105. Ghi thời gian ba đợt tấn công và nổi dậy của quân dân ta trong 
Tết Mậu Thân (1968) 

B. Đợt II: .... 

c. Đợt III:..................... 

Câu 106. Trong đợt I của cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa Têt Mật 
Thân 1968, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu tên địch? 

A. 175.000 tên địch. B. 150.000 tên địch, 

c. 43.000 tên địch. D. 67.000 tên địch. 

Câu 107. Hạn chế lớn nhất làm mục tiêu của cuộc tổng cổng kích, tổng 
nổi dặy Tết Mậu Thân 1968 không đạt được là gì? 

A. Ta chủ quan trong việc đánh giá cao lực lượng của mình, đánh giá thâp lực 
lượng địch. 


139 





B. Do tư tưởng nóng vội, muốn giành tháng lợi lớn, kết thúc nhanh chiến tranhi. 
c. Chỉ đạo không chủ động, kịp thời điều chính kê hoạch rút khỏi thành iphô 
sau đợt I. 

D. Lực lượng của địch còn đông, cơ sở ở thành thị còn mạnh. 

Câu 108. Củộc tổng tiến công kích và tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là 
thăng lợi và là bước nhảy vọt thứ mây của cách mạng miền Nam? 

A. Tháng lợi thứ ba và là bước nhảy vọt thứ hai. 

B. Thắng lợi thứ ba và là bước nhảy vọt thứ nhất, 
c. Thắng lợi thứ tự và là bước nhảy vọt thứ hai. 

D. Thắng lợi thứ năm và là bước nhảy vọt thứ hai. 

Câu 109. Ý nghĩa lớn nhất của cuộc tổng công kích, tổng nổi dậy Tết 
Mậu Thân 1968 là gì? 

A. Đã làm lung lay ý chí xâm lược của quân viễn chinh Mĩ, buộc chúng p)hải 
tuyên bô phi Mì hóa” chiến tranh xâm lược. 

B. Buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc. 
c. Mĩ phải đến Hội nghị Pa-ri để đàm phán với ta. 

D. Đây là đòn đánh bất ngờ, làm cho Mĩ không dám đưa quân Mĩ và quân chư 
hầu vào miền Nam. 

Câu 110. Mĩ chính thức gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất 
vào thời gian nào? 

A. Ngày 5 - 8 - 1964. B. Ngày 7 - 2 - 1965. 

c. Ngày 8 - 5 - 1965. D. Ngày 2 - 7 - 1965. 

Câu 111. Âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh 
phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mĩ? 

A. Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bác. 

B. Cứu nguy cho chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam. 

c. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bác và từ miền Bác vào 
miền Nam. 

D. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân ta ở hai 
miền đất nước. 

Câu 112. Cuộc chiếu tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mĩ kéo 
dài trong thời gian nào? 

A. Từ 5-8-1964 đến 1-11-1968. B. Từ 7-2-1965 đến 1-12-1968. 

c. Từ 8-5-1964 đến 1 - 11 - 1968 . . D. Từ 2-7-1964 đến 11-1-1968. 

Câu 113. Trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, miền 
Bắc đã bắn rơi bao nhiêu máy bay Mĩ? 

A. 2.343 máy bay. B. 3.234 máy bay. 
c. 2.334 máy bay. D. 3.243 máy bay. 

Câu 114. Các khẩu hiệu trong phong trào thi dua yêu nước, chống Mĩ 
cứu nước của lực lượng vũ trang, của giai cấp công nhân, của nông dân 
tập thể: 

A. Của lực lượng vũ trang________ 

B. Của công nhân............ 

c. Của nông dân___________ 
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Câu 115. Vì sao Mĩ buộc phải tuyên bô ngừng hẳn ném bom, băn phá 
miền Bác? 

A. Bị thất bại trong “Chiến tranh cục bộ” ờ miền Nam. 

B. Bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh phá hoại miền Bắc. 
c. Bị nhân dân Mĩ và nhân dân thê giới lên án. 

D. BỊ thiệt hại nặng nề ở cá hai miền Nam - Bắc cuối năm 1968. 

Câu 116. Thắng lợi của quân dân miền Bắc trong cuộc chiên đấu chống 
chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ đã thể hiện điều gì? 

A. Khắng định quyết tâm chống Mì cứu nước của nhân dân ta. 

B. Góp phần làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ. 
c. Buộc Mĩ phải rút quân về nước. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 117. Điền vào chỗ trông câu sau đây: “Nguồn lực chi viện cùng với 
thắng lợi của quân dân miền Bắc trong những năm 1965 - 1968 đã góp 
phần quyết định vào thắng lợi của quân dân miền Nam trong cuộc chiên 
dấu chống chiến tranh.của Mĩ-Ngụy. 

A. Chiến tranh đơn phương. B. Chiến tranh đặc biệt. 

C. Chiến tranh cục bộ. D. Việt Nam hoá chiến tranh. 

Câu 118. Chiến lược toàn cầu mà Nich-xơn đề ra đầu 1969 là gì? 

A. “Bên miệng hố chiến tranh”. B. “Phản ứng linh hoạt”, 

c. “Học thuyết Nich-xơn”. D. “Ngăn đe thực tế”. 

Câu 119. Điếm khác nhau giữa “Chiến tranh dặc biệt” và “Việt Nam 
hoá” ẹhiến tranh là gì? 

A. Hình thức chiến tranh thực dân mới của Mĩ. 

B. Có sự phối hợp của một bộ phận đáng kể lực lượng chiến đấu Mĩ. 
c. Dưới sự chỉ huy của một hệ thống cố vấn quân sự Mĩ. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 120. Để quân ngụy có thể tự đứng vững, tự gánh vác lây chiên 
tranh, Mĩ đã làm gì? 

A. Tăng viện trợ kinh tế, giúp quân ngụy đẩy mạnh chính sách “bình định”. 

B. Tăng đầu tư vốn, kĩ thuật phát triển kinh tế ở miền Nam. 

c. Tăng viện trợ quân sự, giúp quân đội tay sai tăng số lượng và trang bị hiện đại. 
D. Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, tăng cường và mở rộng chiến 
tranh sang Lào và Cam-pu-chia. 

Câu 121. Ngày 6-6-1969 gắn với sự kiện lịch sử nào của dân tộc ta? 

A. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đến Hội nghị Pa-ri. 

B. Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương. 

c. Mĩ mở rộng tấn công phá hoại miền Bắc lần thứ hai. 

D. Chính phủ lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ra đời. 

Câu 122. Đầu năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh dã động viên tinh thẩn 
chỉến dấu của quân dân ta như thế nào? 

A. “Hẻ còn một thằng Mĩ thì ta phải chiến đấu quét sạch nó đi”. 

B. “Vì độc lập tự do, đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào”. 
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c. “Năm mới thắng lợi mới”. 

D. “Tiến lên ! Toàn thắng át về ta”. 


Câu 123. Hãy điền niên đại vào các sự kiện sau cho phù hợp: 


TT 

Niên đại 

Sự kiện 

1 

24 và 25-4-1970 

A_Đâp tan cuôc hành quân lấn chiếm cánh 

đồng Chum, Xiêng Khoảng (Lào). 

2 

Đông xuân 1969 - 1970 

B.Hôi nghi cấp cao ba nước Đông Dương. 

3 

12-2 đến 21-3-1971 

c.Đâp tan cuôc hành quân Lam Sơn 719, tai 



đường 9 Nam Lào. 


Câu 124. Thắng lợi của quân dân ta phôi hợp với quân dân Lào trong 
việc đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719 tại đường 9 Nam Lào đã: 

A. Loại khói vòng chiên đấu 22.000 tên Mĩ - ngụy, quét sạch quân Mĩ - 
ngụy còn lại ở đường 9 Nam Lào, giừ hành lan chiến lược của cách mạng ở 
Đông Dương. 

B. Làm thất bại hoàn toàn chiến lược “Đông Dương hoá” chiến tranh của Mĩ-ngụy. 
c. Loại khỏi vòng chiến đấu 45.000 tên Mĩ-ngụy, giừ vừng hành lang chiến 

lược cách mạng ở Đông Dương. 

D. Câu B và c đúng. 

Câu 125. Phong trào đấu tranh chính trị trong thời kì chông chiến lược 
“Việt Nam hóa” chiến tranh của Mĩ ở miền Nam diễn ra khắp Sài Gòn, 
Huê, Đà Năng... trong dó vai trò quan trọng nhất thuộc về giai cấp nào? 

A. Công nhân, Nông dân. B. Dân nghèo thành thị. 

c. Tuổi trẻ, học sinh, sinh viên. D. Các tổ chức Phật tử. 

Câu 126. Đến đầu 1971, cách mạng đã giành được quyền làm chủ thêm 
bao nhiêu ấp chiên lược? Với bao nhiêu dân? 

A. 36.000 ấp với 6 triệu dân. B. 3.600.ấp với 3triệu dân. 

c. 6.300 ấp với 4 triệu dân. D. 3.400 ấp với 3 triệu dân. 

Câu 127. Mở đầu cuộc tổng tiến công chiến lược 1972, quân ta tấn công vào: 

A. Tây Nguyên. B. Đông Nam Bộ. 

c. Nam Trung Bộ. D. Quảng Trị. 

Câu 128. Cuộc tiến công chiến lược 1972, diễn ra trong thời gian nàiO? 

A. Từ 3-1972 đến cuối 5-1972. B. Từ 3-1972 đến cuối 6-1972. 

c. Tứ 5-1972 đến cuối 6-1972. D. Từ 4-1972 đến cuối 6-1972. 

Câu 129. Ý nghĩa nào dưới đây không nằm trong thắng lợi của cuộc tổng 
tiến công chiến lược 1972? 

A. Mờ ra một bước ngoặt cho cúộc kháng chiến chống Mĩ. 

B. Giáng một đòn mạnh mè vào quân ngụy và quốc sách “bình định” của “Việt 
Nam hoá” chiến tranh. 

c. Buộc Mĩ ngừng ngay cuộc ném bom đánh phá miền Bắc 12 ngày đêm. 

D. Buộc Mĩ tuyên bồ “Mĩ hoá” trở lại chiến tranh xâm lược, thừa nhận sự thất 
bại của chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. 
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Câu 130. Ních-xơn đã tuyên bô chính thức cuộc chiến tranh phá hoại 
miển Bắc lẩn thứ hai vào thời gian nào? 

A. 6-4-1972. B. 30-3-1972. c. 9-5-1972. D. 16-4-1972. 

Câu 131. Tập đoàn Ních-xơn thực hiện cuộc chiên tranh phá hoại miền 
Bắc lần thứ h À với ý đồ gì? 

A. Cứu nguy cho chiên lược “Việt Nam hoá” chiến tranh và tạo thê mạnh trên 
bàn đàm phán ở Pa-ri. 

B. Ngàn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam. 

c. Làm lung lay ý chí quyêt tâm chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta. 

D. Phong tỏa cảng Hải Phòng và các sòng, luồng lạch, vùng biển miền Bắc. 

Câu 132. Qưân dân ta đã bắn rơi 651 máy bay, bắn cháy và bị thương 80 
tàu chiên Mĩ, bắt sông hàng trăm tên giặc lái. Đó là kết quả của sự kiện 
lịch sử nào? 

A. Đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ ở miền Bắc. 

B. Đánh bại cuộc chiên tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ ở miền Bấc. 
c. Đánh bại cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm của Mĩ ra miền Bắc. 

D. Đánh bại hai lần chiến tranh phá hoại của Mĩ ở miền Bắc. 

Câu 133. Cuộc tặp kích bằng không quân chiến lược của Mĩ trong 12 
ngày đem của Mĩ ỏ’ miền Bắc diễn ra vào thời gian nào? 

' A. Từ 12-8-1972 đến 29-12-1972. B. Từ 18-12-1972 đến 20-12-1972. 

C. Từ 20-12-1972 đến 20-12-1972. D. Từ 18-12-1972 đến 29-12-1972. 

Câu 134. Diền sự kiện vào niên đại sau: 

A. 14 - 12 - 1972............ 

B. 30 - 12 - 1972... .. ZZZZ..I!..IZZZZZIZZZZZZZZ.. 

c. 15 - 1 - 1973. zzzzz.„zzzzzzzzzzzzzzzzz.. 

Câu 135. Vì sao Mĩ chấp nhận thương lượng với Việt Nam ở Hội nghị Pa-ri? 

A. Bị thât bại trong chiến tranh phá hoại miền Bác lần thứ nhất. 

B. BỊ đánh bất ngừ trong cuộc tập kích chiến lược của ta vào Tết Mậu Thân 1968. 

C. Bị thất bại trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai. 

D. BỊ thua đau trong cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đèm đánh phá miền Bắc. 

Câu 136. Cuộc thương lượng chính thức hai bên giữa đại diện Chính phủ 
Việt Nam Dân chứ Cộng hòa và đại diện chính phủ Hoa Kì ở Pa-ri diễn 
ra vào thời gian nào? 

A. 31-3-1968. B. 15-5-1968. c. 13-3-1968. D. 15-3-1968. 

Câu 137. Cuộc dàm phán giữa Chính phủ ta với chính phủ Hoa Kì bị 
gián đoạn trong thời gian nào? 

A. Từ 3 đến 9 - 1972. B. Từ 3 đến 11 - 1972. 

c. Câu A và B đúng. D. Không hề bị gián đoạn. 

Câu 138. Để đi đến dự thảo Hiệp đính Pa-ri về Việt Nam (10-1972), Hội 

nghị bôn bên ở Pa-ri đã trải qua bao nhiêu phiên họp chung và bao 

nhiêu cuộc tiếp xúc riêng? 

A. 120 cuộc họp chung và 20 cuộc tiếp xúc riêng. 

B. 202 cuộc họp chung và 24 cuộc tiếp xúc riêng. 


143 





c. 150 cuộc họp chung và 15 cuộc tiếp xúc riêng. 

D. 180 cuộc họp chung và 26 cuộc tiếp xúc riêng. 

Câu 139. Sắp xếp lại các sự kiện sau đây theo thứ tự thời gian: 

A. Hội nghị bốn bên chính thức họp phiên đầu tiên tại Pa-ri. 

B. Ních-xơn tuyên bô ngừng mọi hoạt động chống phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 
trợ ra. 

c. Hội nghị Pa-ri đưa ra dự thảo về việc chấm dứt chiến tranh lập lại hoà 
bình ở Việt Nam. 

D. Văn bản Hiệp định được hoàn tất và hai bên thỏa thuận ngày ký chính 
thức hiệp định Pa-ri. 

E. Tập đoàn Ních-xơn trở mặt, đòi xét lại văn bản Hiệp định đà được thỏa thuận. 

G. Hiệp định Pa-ri được kí chính thức. 

H. Hiệp dịnh Pa-ri được kí tát giữa đại diện hai chính phủ Việt Nam Dàn chủ 
Cộng hòa và Hoa Kì. 

I. Hiệp dinh Pa-ri có hiệu lực thi hành. 

Câu 14u. Hãy xác định nội dung cơ bản của Hiệp định Pa-ri: 

A. Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lành thổ của Việt Nam. 

B. Hoa Kì rút hết quân viễn chinh và quân chư hầu về nước. 

c. Các bên để cho nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai 
chính trị của họ thông qua cuộc tổng tuyển cử tự do. 

D. Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả cho nhau tù binh và dân thường bị bắt. 
Câu 141. Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây cho đủng: 

“Hiệp định Pa-ri về Việt Nam là kết quả của cuộc dấu tranh kiên cường , bất 
khuất của .” 

A. Quân dân miền Bác đánh bại chiến tranh phả hoại lần thứ hai của Mĩ. 

B. Quân dân miền Nam đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh của Mĩ. 
c. Quân dân ta trên cả hai miền đất nước. 

D. Quân dân miền Nam trong cuộc tiến công chiến lược 1972. 

Câu 142. Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Pa-ri đối với sự nghiệp 
kháng chiến chống Mĩ cứu nước như thế nào? 

A. Đánh cho “Mĩ cút” “ngụy nhào”. 

B. Phá sản hoàn toàn chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh của Mĩ. 
c. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “ngụy nhào”. 

D. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “Mĩ cút” “ngụy. 

Câu 143. Thời đỉểm nào lực lượng Mĩ và quân Đồng minh ở Miền Nam 
tăng hơn 1 triệu quân? 

A. 1966. B. 1967. c. 1968. D. 1969. 

Câu 144. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, được sử dụng theo công thức nào? 

A. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành bằng quân Ngụy lè chủ 
yếu + vù khí + trang thiết bị hiện đại của Mĩ. 

B. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành bằng quân Mĩ là chủ 
yếu + quân Ngụy + vũ khí + trang thiết bị hiện đại của Mĩ. 
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c. Cuộc chiến, tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành bằng lực lượng quân 
đội Mĩ + quân Đồng minh + quân Ngụy + trang thiết bị hiện đại của Mĩ. 

D. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành bằng lực lượng quân 
đội Mĩ + quân Đồng minh + trang thiết bị hiện đại của Mì. 

Câu 145. Chiến lược “Chiên tranh cục bộ” có điểm gì khác cơ bản so với 
“Chiến tranh đặc biệt”? 

A. Lực lượng quân đội Ngụy giừ vai trò quan trọng. 

B. Lực lượng quân đội Mĩ giừ vai trò quan trọng nhất, 
c. Sử dụng trang thiết bị, vũ khí của Mĩ. 

D. Lực lượng quân đội Mĩ + quân Đồng minh giừ vai trò quyết định. 

Câu 146. Điểm nào trong các điểm sau đây là điểm khác nhau giữa 
“Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt”? 

A. Sử dụng lực lượng quán viễn chinh Mĩ, quân Đồng minh và tiến hành chiên 
tranh phá hoại miền Bắc. 

B. Sử dụng cố vấn Mĩ, vu khí và phương tiện chiến tranh của Mĩ. 

c. Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm chống lại cách mạng miền Nam. 

D. A và B là điểm khác nhau. 

Câu 147. Trận đọ sức giữa bộ đội chủ lực ta và quân viễn chinh Mĩ ờ 
Vạn Tưởng (Quảng Ngãi) diễn ra vào thời gian nào? 

A. 16-8-1965 B. 18-8-1965 c. 18-6-1965 D. 16-5-1965 
Câu 148. Mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, tim Ngụy mà diệt” trên khấp 
chiến trường miền Nam là ý nghĩa của chiến thắng nào? 

A. Ấp Bắc B. Mùa khô 1965 - 1966 

c. Vạn Tường D. Mùa khô 1966 -1967 

Câu 149. Cuộc hành quân nào của quân đội viễn chinh Mĩ nhằm mục 

đích tìm kiếm một thắng lợi quân sự đổ gây thanh thê cho lính thụy 

đánh bộ Mĩ? 

A. Cuộc hành quân của Mĩ tấn công Vạn Tường - Quảng Ngãi (18.8.1965). 

B. Cuộc phản công mùa khô 1965 - 1966. 
c. Cuộc phản cồng mùa khô 1966 - 1967. 

D. Cuộc hành quân Gian-Xơn Xi-ty đánh vào căn cứ Dương Minh Châu (Bắc 
Tây Ninh). 

Câu 150. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Vạn Tường (Quảng 
Ngãi) là gì? 

A. Chiến thắng Vạn Tường được coi như là “Âp i>ac” đối với quân Mĩ. 

B. CỔ vù quân dân cả nước quyết tâm đánh thắng Mĩ. 

c. Khảng định khả năng có thể đánh thắng Mĩ đà trở thành hiện thực, 
p. Nâng cao uy tín của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. 
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Câu 151. Trong cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965 - 1966) của Mĩ 
nhằm vào hướng chính nào? 

A. Miền Đông Nam Bộ. 

B. Đồng bằng khu V và miền Đông Nam Bộ. 
c. Đồng bằng khu V và miền Tây Nam Bộ. 

D. Miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ. 

Câu 152. Trên toàn miền Nam, quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 
104 000 địch, trong đó có 42.000 quân Mĩ, 3.500 quân Đồng minh, bắn rơi 
1.430 máy bay. Đó là kết quả của chiến tháng nào? 

A. Àp Bắc. B. Vạn Tường, 

c. Mùa khô 1965 - 1966. D. Mùa khô 1966-1967. 

Câu 153. Trong mùa khô thứ hai (1966 - 1967) Mĩ đă mở các cuộc hành quân 
vào miền Đong Nam Bộ. Cuộc hành quân nào lớn nhất? 

A. At-tơn-bô-rô. B. Xê-đan-phôn. 

c. Gian-Xơn-Xi-ty. D. Xê-đan-phôn và Gian-Xơn-xi-ty. 

Câu 154. Nguyên nhân chủ yếu ta mở cuộc Tông tiến công và nổi dậy 
Tết Mậu Thân (1968)? 

A. So sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta sau hai mùa khô. 

B. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Mì gặp nhiều khó khăn. 

c. Phong trào phản đối chiến tranh xâm lược của nhân dán thê giới lên eax 
D. Tinh thần chiến đấu của binh lính Mĩ giảm sút. 

Câu 155. Đâu là yếu tô bất ngờ nhất của cuộc tiến công và nổi dậy trong 
Tết Mậu Thân (1968)? 

A. Mở đầu cuộc tiến công vào đêm giao thừa, đồng loạt ở 37 tỉnh, 5 thành phố. 

B. Tiến công vào các vị trí đầu não của địch ở Sài Gòn. 
c. Tiến công vào Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn. 

D. T'ên công vào sân bay Tân Sơn Nhất. 

Câu 156. Chiến thắng nào của quân dân miền Nam trong giai đoạn 1965 
- 1968, tác động mạnh nhất đến nhân dân Mĩ? 

A. Trận Vạn Tường (18-8-1965). 

B. Chiến thắng mùa khô (1965 - 1966). 
c. Chiên thắng mùa khô (1966 - 1967). 

D. Tổng tiến công tết Mậu Thân (1968). 

Câu 157. Âm mưu cơ bản nhất của việc. Mĩ tiến hành chiến tranh phá 
hoại miền Bác? 

A. ‘Trả đũa” việc quân giái phóng miền Nam tiến công doanh trại Mĩ ở Plâyci. 

B. Phá hoại hậu phương lớn của miền Nam (phá hoại tiềm lực kinh tế, ỊUỐC 
phòng, công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc). 

c. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc ? 

D. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta. 
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Câu 158. Tội ác tàn bạo nhât của đê quốc Mĩ trong việc đánh phá miền 
Bắc nước ta? 

A Ném bom vào các mục tiêu quân sự. 

B Ném bom vào các đầu môi giao thông (cầu công, đường sá), 
c Nỏm bom vào các nhà Iĩiáy, xí nghiệp, hầm mỏ, các công trình thủy lợi. 

D Ném bom vào khu đông dân, trường học, nhà trẻ, bệnh viện, khu an dường. 

Câu 159. Am mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu tiên hành 
chiên tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhât của Mĩ? 

A. Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc. 

B. Cứu nguy cho chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam. 

c. Ngần chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bác vào 
miền Nam. 

D. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân hai 
miền Nam - Bắc. 

Câu 160. Nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc trong thời kì 1965 - 1968? 

A. Chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ. 

B. Đảm bảo giao thông vận tải thường xuyên thông suốt, phục vụ chiến đấu, 
sản xuất và đời sống. 

c. Vừa chiến đấu, vừa sản xuất và thực hiện nhiệm vụ hậu phương lớn. 

D. Hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam. 

Câu 161. Thời điểm nào Giôn-xơn tuyên bô ngừng hẳn chiến tranh phá 
hoại miền Bắc? 

A. 1-9-1968. B. 1-10-1968. c. 1-11-1968. D. 1-12-1968. 

Câu 162. Tinh thần chiến đấu của quân dân miền Bắc chống chiến tranh 
phá hoại lần thứ nhất của đê quốc Mĩ được thê hiện qua khẩu hiệu nào? 

A. Không có gì quý hơn độc lập tự dọ. 

B. Nhằm thắng quân thù mà bắn. 

C. Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. 

D. Thanh niên “ba sẵn sàng”, phụ nữ “ba đảm đang”. 

Câu 163. Câu nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do” được Bác Hổ nói 
trong thời gian nào? 

A. Hội nghị Chính trị đặc biệt (3-1964). 

B. Văn kiện Hội nghị TW Đầng lần thứ 12 (12-1965). 
c. Lời kêu gọi kháng chiến chống Mĩ (17-7-1966). 

D. Kì họp thứ hai Quốc hội khóa III (4-1965). 

Câu 164. Khẩu hiệu “Nhằm thẳng quân thù mà bắn” là của ai? 

A. Nguyễn Vãn Trỗi. B. Nguyễn Viết Xuân, 

c. Tự vệ mỏ than Quảng Ninh. D. 12 cô gái Đồng Lộc. 

Câu 165. Thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn dôi với tiền tuyến, miền 
Bắc sẵn sàng với tinh thần gì? 

A. Tất cả vì tiền tuyến. 

B. Tât cả để chiến thắng. 
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c. Mỗi người làm việc băng hai. 

D. Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. 

Câu 166. Ý nghĩa lớn nhất của việc miền Bắc đánh bại chiến tranh phá 
hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ là gì? 

A. Thể hiện quyết tâm đánh thắng giặc Mĩ của quân dân ta. 

B. Làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mĩ. 
c. Bảo vệ miền Bắc. 

D. Đánh bại âm mưu phá hoại miền Bắc của đê quốc Mĩ, miền Bắc tiêp tục 
làm nhiệm vụ của hậu phương lớn. 

Câu 167. Vì sao Mĩ buộc phải tuyên bô ngừng hẳn ném bom, bán phá 
miền Bắc lần thứ nhất? 

A. BỊ thất bại trong “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam. 

B. BỊ thiệt hại nặng nề trong chiến tranh phá hoại miền Bắc. 
c. BỊ nhân dân Mĩ và nhân dân thê giới lên án. 

D. Bị thiệt hại nặng nề ở 2 miền Nam - Bắc cuối 1968. 

Câu 168. Thắng lợi của quân dân miền Bắc trong cuộc chiên đấu chông 
chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quôc Mĩ đã có tác dụng như 
thế nào đối với cuộc kháng chiến chông Mĩ cứu nước của nhân dân ta? 

A. Khẳng định quyết tâm chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta, góp phần làm 
lung lay ý chí xâm lược của Mĩ. 

B. Buộc Mĩ phải rút quân Mĩ và quân chư hầu của Mĩ về nước, 
c. Buộc Mĩ phải chấp nhận đàm phán với ta ở Pa-ri. 

D. Buộc Mĩ phải chấp nhận kí kết Hiệp định Pa-ri. 

Câu 169. Nguồn lực chi viện, cùng với chiến thắng của quân dân miền 
Bắc đã góp phần quyết định vào thắng lợi của quân dân miền Nam 
trong cuộc chiến đấu chống chiến lược chiến tranh nào của Mĩ -Ngụy? 

A. Chiến lược “Chiến tranh một phía”. 

B. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, 
c. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 

D. Chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. 

Câu 170. Trong giai đoạn chiến tranh phá hoại (1965 - 1968) lý do nào là 
cơ bản nhất miền Bắc đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, nhất là 
chú trọng phát triển nông nghiệp? 

A. Đảm bảo cho nhu cầu chiến đấu tại chỗ. 

B. Đảm bảo đời sống cho nhân dân địa phương, 
c. Hạn chế được sự tàn phá của chiên tranh. 

D. Miền Bắc phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của hậu phương lớn, chi viện 
theo yêu cầu về sức người sức của cho miền Nam, cả Lào và Cam-pu-chia. 

Câu 171. Tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc - Nam mang tên Hồ 
Chí Mỉnh trên bộ, bắt đầu khai thông từ lủc nào? 

A. Tháng 3 - 1959. B. Tháng 4 - 1959. 
c. Tháng 5 - 1959. D. Tháng 6 - 1959. 
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Câu 172. Nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B: 

A B 

1. 1965 - 1966 A. Mĩ tiến hành chiến lược “chiến tranh cục bộ”. 

2. 5 - 8 - 1964 B. Mĩ tiến hành mùa khô thứ hai. 

3. 30-1 - 25-2-1968 c. Tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân. 

4. 7 -2 - 1965 D. Mĩ tuyên bồ ngừng ném bom Miền Bắc. 

5. 1965 - 1968 E. Khai thông đường Hồ Chí Minh. 

6 . 1966 - 1967 F. Mĩ tiên hành mùa khô thứ nhất. 

7. 18 - 8 - 1965 G. Đợt tấn công thứ nhất Mậu Thân. 

8 . 31 - 1 - 1968 H Chiến tranh phá hoại lần thứ nhất. 

9. 1 - 11 - 1968 I. Mĩ dựng sự kiện “Vịnh Bắc Bộ” 

10. 5 - 1959 K. Chiến thắng Vạn Tường. 

Câu 173. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Ních-xơn có gi 
giống so với chiến lược “Chiến tranh cục bộ”? 

A. Về mục đích của chiến tranh. B. về vaí trò của quân đội Mĩ. 

c. Vai trò quả quân đội Ngụy. D. về vai trò của “ấp chiến lược” 

Câu 174. Trong “Việt Nam hóa” chiến tranh, lực lượng nào là chủ yêu dể 
tiến hành chiến tranh? 

A. Quân đội Mĩ. B. Quân đội ngụy. 

c. Quân đội Mĩ + các đồng minh. D. Quân đội Mĩ + quân đội ngụy. 

Câu 175. Âm mứu cơ bản của chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh là gì? 

A. Rút dần quân Mĩ về nước. 

B. Tận dung người Việt Nam vì mục đích thực dân mới của Mĩ. 
c. Đề cao học thuyết Ních-Xơn. 

D. “Dùng người Việt đánh người Việt”. 

Câu 176. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” có gì mới so với các 
chiến lược chiến tranh trước? 

A. Tìm cách chia rẽ Việt Nam với các nước XHCN. 

B. Gắn “Việt Nam hóa” với “Đông Dương hóa chiến tranh” 

G. Được tiến hành bằng quân đội tay sai là chủ yếu, có sự phối hợp đáng kể 
cùa quân đội Mĩ. 

D. A, B và c đúng. 

Câu 177. Thủ đoạn trong chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh là gì? 

A. Tăng số lượng ngụy quân. 

B. Rút dần quân Mĩ về nước. 

C. Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, tiến hành chiến tranh xâm lược 
Lào, Cam-pu-chia. 

D. Cô lập cách mạng Việt Nam. 

Câu 178. Ngày 24, 25-4-1970, Hội nghị cấp cao 3 nước Đông Dương họp 
nhằm mục đích gì? 

A. Bắt tay nhau cùng kháng chiến chống Mĩ. 

B. Vạch trần âm mưu “Đông Dương hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ. 

c. Đôi phó với âm mưu của đê quốc Mĩ và biểu thị quyết tâm đoàn kết chiến 
đ?íu ghông Mĩ của nhân dân ba nước Đông Dương. 

D. Xây dựng căn cứ địa kháng chiến của nhân dân ba nước Đông Dương. 
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Câu 179. Đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn 719” (12 đến 23-3-1971) có sự 
phôi hỢp của quân đội nước nào? 

A. Quân đội Việt Nam, quân dân Lào. 

* B. Quân đội Việt Nam, quân dân Cam-pu-chia. 
c. Quân đội Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 

D. Quân dân Lào, Cam-pu-chia. 

Câu 180. Thắng lợi của quân ta phôi hợp với quân Lào trong việc đánh 
bại cuộc hành quân Lam Sơn 719 tại đường 9 Nam Lào đã mang lại kết 
quả như thê nào? 

A. Loại khỏi vòng chiến đấu 45.000 tên Mĩ - Ngụy, giừ vững hành lang chiến 
lược cách mạng ở Đống Dương. 

B. Loại khỏi vòng chiến đâu 22.000 tên Mĩ. 

c. Làm thất bại chiến lược “Đông Dương hóa” chiến tranh của Mĩ. 

D. Làm thất bị chiến lược “Việt Nam hóa” ra “Đông Dương hóa” chiên tranh 
của Mĩ. 

Câu 181. Nguyên nhân nào cơ bản nhất để ta mở cuộc tiến công chiến 
lược 1972? 

A. Ta giành thắng lợi trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong 3 
năm 1969, 1970, 1971. 

B. Nước Mĩ nảy sinh nhiều mâu thuẫn qua cuộc bầu củ Tổng thống (1972). 

c. Địch chủ quan do phán đoán sai thời gian, quy mô và hướng tiến công của ta. 

D. Ngụy quyền Sài Gòn gập nhiều khó khăn. 

Câu 182. Vì sao Mĩ buộc phải tuyên bô “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm 
lược và thừa nhận sự thất bại của “Việt Nam hóa” chiến tranh? 

A. Do thắng lợi liên tiếp của ta trên các mặt trận quân sự, trong ba năm 
1969, 1970, 1971. 

B. Sau đòn tấn công bất ngờ, choáng váng cùa ta trong cuộc tiến công chiên 
lược 1972 (mở đầu 30-3-1972). 

c. Tháng lợi của ta trên mật trận ngoại giao ở Pa-ri. 

D. Do thắng lợi của nhân dân miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh phá 
hoại lần nhất, tiếp tục chi viện không ngừng cho miền Nam. 

Câu 183. Ý nghĩa lịch sử nào là cơ bản nhất của cuộc tiến công chiến 
lược 1972? 

A. Đã mở ra một bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống MI của nhân dân ta. 

B. Đã giáng một đòn nặng nề vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, 
c. Đã giáng một đòn nặng nề vào quân ngụy (công cụ chủ yếu) của Mĩ. 

D. Buộc Mĩ tuyên bô “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược, phải thừa nhận 
• thất bại của chiên lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. 

Câu 184. Trong thời gian chông “Việt Nam hóa” chiến tranh (1969 - 
1973) nhiệm vụ nặng nề nhất của miền Bắc là gì? 

A. Làm nghía vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến miền Nam. 

B. Làm nghĩa vụ quốc tê đối với Lào và Cam-pu-chia. 

c. Vừa chiên đấu, vừa sản xuất, xây dựng hậu phương, bảo đảm cho cuộc chiên 
đấu tại chỏ và chi viện cho chiến trường. 
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D. Phải khắc phục kịp thời, tại chỗ hậu quá của nhừng cuộc chiến tranh ác 
liệt, tiếp nhận sự việc trợ từ bên ngoài và chi viện theo yêu cầu của tiền 
tuyên miền Nam, Lào, Cam-pu-chia. 

Câu 185. Tháng lợi lớn nhất của quân và dân miền Bắc trong trận “Điện 
Biên Phủ trên không” là gì? 

A. Buộc Mĩ phải tuyên bô ngừng hắn các hoạt động chống phá miền Bắc. 

B. Đánh bại âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bác. 

c. Đánh bại ảm mưu ngăn chận sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam, Lào, 
Cam-pu-chia. 

D. Buộc Mĩ kí hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

Câu 186. Căn cứ vào lý do chủ yếu nào sau đây để nói rằng Mĩ “đã đật 
ngang hàng kẻ đi xâm lược với'người chống xâm lược”? 

A. Mĩ thiếu thiện chí, muôn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam. 

B. Mĩ muốn duy trì chế độ tay sai đế thực hiện chủ nghĩa thực dân mới 

c. Mí đòi “có đi có lại”, nêu Mĩ rút quân khỏi miền Nam thì quân đội miền 
Bắc cũng phái rút quân khỏi miền Nam. 

D. Mĩ muốn giừ quân chư hầu của Mĩ ở lại miền Nam. 

Câu 187. Trong các điều khoản của nội dung Hiệp định Pari (trong 
SGK), điều khoản nào có ý nghĩa nhất đối với sự nghiệp giải phóng 
miền Nam? 

A. Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lặp, chủ quyền, toàn vẹn lânh 
thố của Việt Nam. 

13. Hoa Kì rút hết quản đội của mình và quân Đồng minh, phá hết cãn cứ quân 
sự, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vàcrcông việc 
nội bộ của miền Nam Việt Nam. 

c. Các bên để nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ 
thông qua tổng tuyển cữ tự do. 

D. Các bên ngừng bán tại chỗ, trao trả tù binh và dân thường bị bắt. 

Câu 188. Tình hình nhiệm vụ của miền Bắc thời kì 1973 - 1975 có gì khác trươc? 

A. Khắc phục hậu quá chiến tranh. 

B. Khôi phục phát triển kinh tế-văn hóa. 

c. Tiếp tục chi viện cho miền Nam và chiến trường Lào, Cam-pu-chia. 

D. Không làm nhiệm vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại cua Mĩ. 

Câu 189. Hoàn cảnh lịch sử nào sau Hiệp định Pa-ri có ảnh hưởng trực 
tiếp đến miền Bắc? 

A. Quân Mĩ và Đồng minh rút hết về nước. 

B. So sánh lực lượng ỡ miền Nam có lợi cho ta. 
c. Miền Bắc trở lại hòa bình. 

D. Miền Bắc tiếp tục chi viện cho miền Nam. 

Câu 190. Điền niên đại thích hợp vào chỗ ô trông. 


A.. miền Bắc cãn bản hoàn thành việc tháo gỡ thủy lôi, bom mìn. 

B., về cơ bản miền Bắc khôi phục xong các cơ sở kinh tế, các hệ 

thống thủy nông. 

c . sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trên một số mức quan trọng 

đả đạt mức năm 1964 và năm 1971. 
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D. miền B<ic đưa và <0 các chiến trường miền Nam, Cam-pu-chia, Lào ;gần 

20 vạn bộ đội. 

Câu 191. Toán lính Mì eu 0)1 cùng rút khỏi nước ta ngày nào? 

A. 25-3-1973 B 26-3M973 c. 28-3-1973 D. 29-3-1973 
Câu 192. Ảm mưu thâm đ<ộc nhất của Mĩ sau Hiệp định Pa-ri? 

A. Rút quân Mĩ về nước. 

B. Rút quân Đồng minh Víề nước. 

c. Giừ lại hơn 2 vạn cô vâín quán sự. 

D. Lập bộ chỉ huy quản sụ/, tiếp tuc viện trợ cho ngụy quyền Sài Gòn. 

Câu 193. Điều nào sau dâ)y chứng tỏ chính quyền, quân đội Sài Gòn phá 
hoại Hiệp định Pa-ri? 

A. Tiến hành chiến dịch, “tràn ngập lành thổ”, mở nhừng cuộc hành quân 
“bình định - lấn chiếm” vùng giải phóng. 

B. Nhận viện trợ kinh tế icủa Mĩ. 
c. Nhận viện trợ quân sự của Mi. 

D. Lập Bộ chỉ huy quân siự. 

Câu 194. Cuối 1974 đầu 1Ỉ975, ta mở đợt hoạt động quân sự Đôn g - Xuân, 
trọng tâm là đâu? 

A. Đồng bằng Nam bộ. B. Đồng bằng sông Cửu Long và Đôn g Nam bộ. 

c. Trung bộ và Khu V. 1). Mặt trận Trị - Thiêu. 

Câu 195. Thắng lợi tiêu b»iéu nhất trong các hoạt động quân sự Đông - 
Xuân 1974 - 1975 là gì? 

A. Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào. 

B. Đánh bại cuộc hành quiân “Lam Sơn 719” của Mĩ - Ngụy, 
c. Chiến dịch Đường 14 - Phước Long. 

D. Chiến dịch Tây Nguyên. 

Câu 196. Sau Hiệp định P‘a-ri, so sánh lực lượng giữa ta va 1? cii đã thay 
đổi. Điều nào sau đây khôìng đúng? 

A. Quân Mĩ và Đồn g minh rứt về nưáíc, ngụy quyền Sài Gòn mất chồ dựa. 

B. Viện trợ của Mi vò quâtn sự, kinh tế, tài chính tăng gấp đôi. 

c. Miền Bắc hòa bình có điều kiộn đẩy mạnh sản xuất, tăng tiềm lực kinh tế, 
quốc phòng chi viện ch»o miền Nam. 

D. Miền Nam vùng giải P)hống được mở rộng, sản xuất đẩy mạnh, tăng nguồn 
lực tại chỗ. 

Câu 197. Thực hiện Nghịị quyết Ilội nghị TW lần thứ 21 của Đảng, từ 
cuối 1973 đến 1-1975 quiân dân ta ở Miền Nam đã giành đưfỢc nhiều 
thắng lợi. Thắng 1 ỢÌ nào s;au đây chưa chính xác? 

A. Đánh trả địch trong cáic cuộc hành quân “bình định - lấn chiếm”. 

B. Bảo vệ, mở rộng vùng ỉgiái phóng. 

c. Giải phóng Đường 14, thị xà và toàn tỉnh P 1 ' Long. 

D. Giải phóng Buèn Ma Thuột. 

Câu 198. Kê hoạch giải pỉhóng miền Nam dược tiộ Chính trị TW Đảng đề 
ra trong 2 năm, dó là 2 năm nào? 

A. 1972 - 1973. B. 197*3 - 1974. c. 1974 - 1975. D. 1975 - 1978. 
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Cầu 199. Chủ trương, kê hoạch giải phóng Miền Nam khẳng định tính 
đúng đắn và linh hoạt trong lãnh đạo của Đảng. Hãy chỉ ra tính nhân 
vản trong kế hoạch đó? 

A. Trong năm 1975 tiến wông địch trên quy mô rộng lớn. 

B. Năm 1976, tổng khới nghĩa, giải phóng hoàn toàn miền Nam. 

c. Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong 
nám 1975. 

D. Tranh thủ thời cơ, đánh thắng nhanh để đờ thiệt hại về người và của cho 
nhân dân, giừ gìn tôt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa... giảm bớt sự tàn 
phá của chiến tranh. 

Câu 200. Hoàn cảnh lịch sử nàọ là thuận lợi nhất đê từ đó Đảng đề ra 
chủ trương, kế hoạch giải phổng miền Nam? 

A. Quân Mì và quân Đồng minh đã rút khỏi miền Nam, Ngụy mất chỗ dựa. 

B. So sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long, 
c. Khá nàng chi viện của miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam. 

D. Mĩ cắt giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn. 

Câu 201. Bảt k?. trong tình huống nào, con đường giành tháng lợi của 
cách mạng miền Nam cũng là con đường bạo lực, ngoài ra không có con 
đường nào khác. Hãy nêu xuất xứ câu nói trên. 

A. Trong Hội nghị lần thứ 15 của Đảng (1-1959). 

B. Trong Hội nghị lần thứ 21 của Đảng (7-1973). 

c. Trong Hội nghị Bộ Chính trị (30-9 đên7-10- 973). 

D. Trong Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng (18-12-1974 đến 8-1-1975 ). 

Câu 202. Chiên dịch đường 14- Phước Long nổ ra vào thời gian nao.' 

A. Ngày 6-1-1975. B. Ngày 8-1-1975. 

c, Ngày 14-11-1974. D. Ngày 1- 2-1975. 

Câu 203. Với thắng lợi Phước Long và tình hình chiến sự sau Phước 
Long, đà giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng 
miều Nam như thê nào? 

A. Giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong năm 1975. 

B. Tiên hành tổng công kích - tổng khới nghĩa giải phóng miền Nam trong 
năm 1976. 

c. Nêu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền 
Nam trong năm 1975. 

D. Đẻ ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm (1975 - 1976), nhưng 
nhận định kể cá nam 1975 là thời cơ và chỉ thị rõ: “Nếu thời cơ đến vào 
đầu hoậc cuội năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”. 

Câu 204. Vì sao Hội nghị Bô Chính trị 10-1974, quyết định chọn Tây 
Nguyên làm hướng tấn công chủ yếu trong năm 1975? 

A. Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, lực lượng địch tập trung dày 
đặc ở đây để bảo vệ miền Nam. 

B. Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, lực lượng địch tập trung ở đây 
mỏng, bố phòng có nhiều sơ hở. 

c. Tây Nguyên có một cần cứ quân sự liên hợp mạnh nhất của Mĩ - ngụy ở miền Nam. 
D. Câu A và B đều đúng. 
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Câư 205. Ghi sự kiện vào niên đại sau đây cho phù hợp: 

A. 4 - 3 - 1975:..... 

B. 10 - 3 - 1975...... 

c. 12 - 3 - 1975... 

D. 14 - 3 - 1975. 

E. 16 - 3 - 1975.. 


G. 24 - 3 - 1975..... 

Câu 206. Kết quả nào dưới đây thuộc kết quả của chiến dịch Tây Nguyên? 

A. Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 2 trấn giừ Táy Nguyên, giải phỏng toàn bộ 
Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân. 

B. Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 4 trấn giừ Tây Nguyên và giải phóng toàn bộ 
Buôn Mê Thuột. 

c. Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 3 trấn giừ Tây Nguyên và giải phóng toàn bộ 
Playcu, Kontum. 

D. Tiêu diệt phần lớn quân đoàn 2 trấn giừ Tây Nguyên và giải phóng Vố diện 
tích Tây Nguyên với 4 vạn dân. 

Câu 207. Ý nghĩa lớn nhất của chiên dịch Tây Nguyên là: 

A. Là nguồn cố vù mạnh mẽ để quân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, 

B. Làm cho tinh thần địch hốt hoảng, mất khả năng chiến đấu. 

c. Chuyển cuộc kháng chiến chống Mì cứu nước sang giai đoạn mới: Từ tiến công 
chiên lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam. 

D. Đó là tháng lợi lớn nhất, oanh liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mĩ 
cứu nước của nhân dân ta. 

Câu 208. Tính từ lúc quân ta giải phóng Quảng Trị đến lúc giải phóng 

Đà Năng là bao nhiêu ngày? 

A. 15 ngày. B. 20 ngày. c. 8 ngày. D.10 ngày. 

Câu 209. Hãy điển niên đại vào sự kiện lịch sử dưới đây cho phù hợp: 


A. ..Giải phóng Quãng Trị. 

B. .....;.—Giải phóng Thừa Thiên-Huế. 

c. --.....Giải phống Đà Năng. 

D.....Giái phóng Quảng Ngâi. 

E....Giải phóng Tam Kì. 

Câu 210. Sau khi thất thủ ở Tây Nguyên, Huế, Đà Năng, địch phải lùi về 


phòng thủ ở đâu? 

A. ở Cam Ranh. B. Ớ Nha Trang, c. ờ Phan Rang. D. ở Xuân Lộc. 


Câu 211. “Thời cơ chiến lược mới dã đến, ta có điều kiện hoàn thành sóm 
quyết tâm giải phỏng miền Nam. . . Đó là Nghị quyết nào của Đảng ta? 

A. Hội nghị lần thứ 21 của Trung ương Đảng vào tháng 7-1973. 

B. Hội nghị Bộ Chính trị họp từ 30-9 đến 7-10-1974. 

c. Hội nghị Bộ Chính trị mớ rộng họp từ 18-12-1974 đến 8-1-1975. 

D. Nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 25-3-1975. 


154 













Câu 212. Tinh thần “Đi nhanh đến, đánh nhanh thắng” và khí thê “Thần 
tôc, táo bạo, bât ngờ, chắc thắng”. Đó là tinh thần và khí thê ra quân 
của dân tộc ta trong: 

A. Chiến dịch Tây Nguyên. B. Chiến dịch Huế - Đà Năng, 

c. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. D. Tất cá các chiến dịch trên. 

Câu 213. Xuân Lộc, một cản cứ phòng thủ trọng yếu của địch để hảo vệ 
Sài Gòn từ phía Dông, đã bị quân ta phá vỡ vào thời gian nào? 

A. 9-4-1975. B. 21-4-1975. c. 16-4-1975. D. 17-4-1975. 

Câu 214. Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức tổng thông sau ngày tổng 
thống Pho của Mĩ ra lệnh di tản hết người Mĩ khỏi Sài Gòn. Đúng hay sai? 

* A. Đúng. B. Sai. 

Câu 215. Từ lúc quân ta được lệnh nổ súng mớ đầu cho chiến dịch Hồ 
Chí Minh đến khi giải phóng Sài Gòn - Gia Định là bao nhiêu ngày? 

A. 5 ngày. B. 22 ngày. c. 15 ngày. D. 10 ngày. 

Câu 216. Lúc lOgiờ 30 phút ngày 30 - 4 -1975, diễn ra sự kiện cơ bản nào 

ở Sài Gòn? 

A. Dương Vàn Minh kèu gội “ngừng bắn để điều đình giao chính quyền”. 

B. Xe tăng ta tiến vào dinh “Độc lập” ngụy. 

C. Lá cờ cách rnạng tung bay trên Phũ tông thông ngụy. 

D. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn tháng. 

Câu 217. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: mốc mở cTầu 
và kết thúc? 

A. Mỏ đầu 9-4-1975, kết thúc 30-4-1975. B. Mở đầu 4-3-1975, kết thúc 30-4-1975. 
c. Mở đầu 19-3-19.75, kết thúc 2-5-1975. D. Mở đầu 4-3-1975, kết thúc 2-5-1975. 

Câu 218. Năm đời tổng thống Mĩ nôi chân nhau điều hành qua 4 kê 
hoạch chiến ìưực thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mĩ. Vậy 
tổng thống nào nếm chịu sự thất bại cuối cùng trong chiến tranh xâm 
lược Việt Nam? 

A. Ních-xơn. B. Giôn-xơn. c. Pho. D. Ken-nơ-đi. 

Cầu 219. Ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chông 
Mĩ cứu nước của nhân dân ta là gì? 

A. Châm dứt vĩnh viễn ách thông trị của chủ nghĩa đố quốc trên đất nước ta, 
rứa sạch nỗi nhục và nỗi đau mất nước hơn một thế kí. 

B. Mở ra một kỉ nguyên mới cho lịch sử Việt Nam: cả nước độc lập thống nhât 
cùng xây dựng chú nghĩa xà hội. 

c. Là nguồn cổ vù mạnh mè đối với phong trào cách mạng thê giới. 

D. Câu A và B là ý nghĩa lớn nhất. 

Câu 220. Nguyên nhân nào có tính chất quyết định dưa tới tháng lợi của 
cuộc kháng chiên chống Mĩ cứu nước? 

A. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn. 

B. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng. 

c. Có hậu phương vừng chắc ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 

D. Sự giúp đờ của các nước xá hội chú nghĩa, tinh thần đoàn kết cùa nhân dân 
ba nước Đông Dương. 
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Chương V 

VIỆT NAM TỪ NÁM 1975 ĐÊN NĂM 2000 

Câu 1. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiêt hàng đầu của 
cả nước ta là gì? 

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế. 

B. Ôn định tình hình chính trị - xá hội ở miền Nam. 
c. Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. 

D. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước. 


Câu 2. Điền sự kiện vào các niên đại đã cho sau đây: 


TT 

WẼSẵẼÊÊ 

Sư kiện 

1. 

11 - 1975. 

A.Măt trân Tổ quốc Viêt Nam đươc thành lâp. 

2. 

4 - 1976. 

B.Hiến pháp nước Công hòa XHCN Viêt Nam được 

3. 

7 - 1976. 

Quốc hội thông qua. 

4. 

1 - 1977. 

c ...Hội nghị hiệp thương đại biểu hai miền Bắc Nam 

5. 

12 - 1980. 

tại Sài Gòn. 

D.Tổng tuyển cử bầu Quốc hôi chung cho cả nước. 

E.Quốc hôi nước Viêt Nam thống nhất hop tai Hà Nội. 


Câu 3. Từ năm 1946 đến 1980, đã ba lần Quốc hội thông qua Hiên pháp, 
dó là những Hiến Pháp nào? 

A. Hiến pháp 1946 ; Hiến pháp 1959 ; Hiến pháp 1980. 

B. Hiến pháp 1946 ; Hiến pháp 1960 ; Hiến pháp 1980. 
c. Hiến pháp 1946 ; Hiến pháp 1975 ; Hiến pháp 1980. 

D. Hiến pháp 1946 ; Hiến pháp 1976 ; Hiến pháp 1980. 

Câu 4. Đến ngày 20-9-1977, nước ta trở thành hội viên thứ mấy của Liên 
Hiệp Quôc? 

Â.110. B.150. C.149. D.160. 

Câu 5. Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp.các lực lương cách mạng Cam-pu- 
chia giải phóng thủ dô Phnôm Pênh vào thời gian nào? 

A. 22-12-1978. B. 7-1-1979. C. 17-2-1979. D. 18-3-1979. 

Câu 6. Tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội 
thông qua vào thời gian nào? 

A. 21-11-1975. B. 25-4 1976. C. 2-4-1976. D. 18-12-1980. 

Câu 7. Truông Chinh là người được bầu làm Chủ tịch nước đầu tiên của 
nưdc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 8. Chiến tháng biên giới Tây Nam của quân dân ta có ý nghĩa như 
thế nào? 

A. Tạo thời cơ thuận lợi cho cách mạng Cam-pu-chia giành thắng lợi. 

B. Tiêu diệt hoàn toàn chê độ Pôn-pốt - Iêng-xê-ri. 

C. Tăng cường tình đoàn kết của ba nước Đông Dương. 

D. Tạo nên sức mạnh tổng hợp của nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia. 
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Câư 9. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ quan trọng cấp thiêt 
hàng đầu của cả nước ta là gì? 

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế. 

B. Ôn định tình hình chính trị-xã hội ở 2 miền Nam-Bắc. 
c. Thông nhất nước nhà về mặt Nhà nước. 

D. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước. 

Câư 10. Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì? 

A. Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được. 

B. Có miền Bắc XHCN, miền Nam hoàn toàn giải phóng, 
c. Đất nước đã được độc lập, thông nhất. 

D. Các nước XHCN tiếp tục ùng hộ ta. 

Câu 11. Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì? 

A. Số người mù chừ, số người thất nghiệp chiếm tỳ lệ cao. 

B. Bọn phản động trong nước vẫn còn. 

c. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu. 

D. Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề. 

Câu 12. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau 1975 là gì? 

A. Hàn gắn vết thương chiến tranh. 

B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tê - văn hóa. 
c. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước. 

D. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tê đối với Lào và Cam-pu-chia. 

Câu 13. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Nam giai đoạn đầu sau 1975? 

A. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng ở những 
vùng mới giải phóng. 

B. Ôn định tình hình và khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát 
triển kinh tế-văn hóa. 

c. Tịch thu ruộng đất của bọn phản động, xóa bỏ bóc lột phong kiến. 

D. Quốc hừu hóa ngân hàng. 

Câu 14. Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất 
nước vể mặt Nhà nước sau 1975? 

A. Hội nghị Hiệp thương của đại biếu 2 miền Bắc Nam tại Sài Gòn (11-1975). 

B. Tổng tuyển cứ bầu Quốc hội chung trong cả nước (25-4-1976). 

c. Quốc hội khóa Vĩ của nước Việt Nam thống nhất kì họp đầu tiên (24-6 đến 
2-7-1976). 

D. Đại hội thống nhất mặt trận tổ quốc Việt Nam. 

Câu 15. Cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25-4-1976) có ý 
nghĩa gì? 

A. Lần thứ 2 cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước. 

B. Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước (1945-1975). 

c. Là 1 bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. 

D. Cả 3 ý trên đúng. 

Câu 16. Quốc hội thống nhất cả nước là Quốc hội khóa mấy? 

A. Khóa IV. B. Khóa V. c. Khóa VI. D. Khóa VII. 
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Câu 17. Người được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam là ai? 

A. Hồ Chí Minh. B. Tôn Đức Thắng, 

c. Nguyễn Lượng Bằng. D. Trần Đức Lương. 

Câu 18. Kì họp thứ I Quốc hội khóa VI có những quyết định nào liên 
quan với việc thông nhât đất nước vể mặt Nhà nước? 

A. Thống nhất tên nước, xác định Hà Nội là thủ đô của cả nước. 

B. Bầu các cơ quan lảnh đạo cao nhất của cả nước. 

c. Đổi tên thành phô Sài Gòn-Gia Định là TP. Hồ Chí Minh. 

D. A và B đúng. 

Câu 19. Niên đại 25-4-1976 phù hợp với sự kiện nào sau đây? 

A. Cuộc tổng tuyển cử của cả nước lần thứ nhất. 

B. Cuộc tổng tuyển cử của cả nước lần thứ hai. 
c. Hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước. 

D. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất. 

Câu 20. Ngày 25-4-1976 Tống tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả 
nước có bao nhiêu cử tri tham gia? 

A. 20 triệu. B. 21 triệu. c. 22 triệu. D.23 triệu. 

Câu 21. Việc thống nhất đất nước về mạt Nhà nước có ý nghĩa gì? 

A. Đáp ứng nguyện vọng cua mọi tầng lớp nhân dân. 

B. Tạo điều kiện cho sự thống nhất dân tộc ơ các lĩnh vực khác. 

c. Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 22. Từ ngày 15 đến ngày 21-11-1975, Hội nghị hiệp thương chính trị 
thống nhất đất nước tại Sài Gòn, đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề gì? 

A. Lấy tên nước là nước Cộng hòa chủ nghía xã hội Việt Nam. 

B. Chủ trương, biện pháp nhàm thống nhất đất nước về mặt Nhà nước, 
c. Quốc kì là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca. 

D. Đổi tên Thành phô Sài Gòn-Gia Định là TP. Hồ Chí Minh. 

Câu 23. Từ ngày 24-6 đến 2-7-1976 Quôc hội khóa VI của nước Việt Nam 
thông nhất với sô lương bao nhiêu đại biểu? 


A. 462 đại biểu. B. 472 đại biểu, 

c. 482 đại biểu. D. 492 đại biểu. 

Câu 24. Điền niên đại vào các sự kiện sau: 

A B 

1. 15-11-1975 A.Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung. 

2. 24-6-1976 B.Quốc hội khóa VI bế mạc. 

3. 2-7-1976 c .Hội nghị hiệp thương chính trị bế mạc. 

4. 21-11-1975 D.Hội nghị hiệp thương chính trị tại Sài Gòn. 

5. 25-4-1976 E.Quốc hội khóa VI họp tại Hà Nội. 
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Câu 25. Đại hội Đáng toàn quốc lần IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp 
vào lúc nào? 

A Từ 12 đến 18 - 12 - 1976. B.Từ 14 đến 20 - 12 - 1976. 

c Từ 10 đến 20 - 12 - 1976. D. Từ 15 đến 20 -12 -1976. 

Câu 26. “Nước 1 đang trong quá trình từ một xã hội mà nền kinh tê còn 
phô biên là sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai 
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”. Đó là đặc điểm lớn nhất được nêu ra 
trong Dại hội lần thứ mây của Đảng? 

A. Đại hội III. B. Đại hội IV. c. Đại hội V. D. Đại hội VI. 

Câu 27. Dại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam họp 
vào thời gian nào? 

A. 27 đen 31 - 3 - 1980. B. 27 đến 31 - 3 - 1981. 

c. 27 đến 31 - 3 - 1982. D. 27 đến 31 - 3 - 1985. 

Câu 28. Đại hội lần thứ V của Đảng đã khẳng định điều gì? 

A. Tiếp tục thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa đã vạch ra từ Đại 
hội lần thứ IV. 

B. Thực hiện công cuộc đối mới đất nước. 

c. Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đât nước. 

D. Tất cả đéu đúng. 

Câu 29. Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam là đại hội hội cùa: 

A. Công cuộc xây dựng chú nghĩa xà hội. B. Xây dự và phát triển kinh tế. 
c. Công cuộc đối mới đất nước. D. Xây dựng và chinh đốn Đảng. 

Câu 30. Mục tiêu của Ba chương trình kinh tế: lương thực - thực phẩm, 
hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được đề ra trong Đại hội nào của Đảng? 

A. Đại hội IV. B. Đại hội V. c. Đại hội VI. D. Đại hội VII. 

Câu 31. Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì? 

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. 

B. Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, 
c. Phát triển nền kinh tê theo cơ chế thị trường. 

D. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước. 

Câu 32. Điển những từ thích hợp vào câu sau đây: Đổi mới không phảỉ 
là thay đổi mục tiêu&chủ nghĩa xã hội mà là. 

A. Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. 

B. Làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả. 

c. Làm cho mục tiêu đâ.đề ra nhanh chóng được thực hiện. 

D. Làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước. 

Câu 33. Trong những thành tựu quan trọng bước đầu của công cuộc đổi 
mới, thành tựu nào quan trọng nhất? 

A. Thực hiện được Ba chương trình kinh tế. 

B. Phát triển kinh tê đối ngoại, 
c. Kiềm chế được lạm phát. 

D. Từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế-xả hội. 
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Câu 34. Cách mạng Việt Nam chuyên sang giai đoạn cách mạng xâ hội 
trong điều kiện như thê nào? 

A. Đât nước đà hòa bình. 

B. Miền Nain đã hoàn toàn giái phóng, 
c. Đat nước độc lập, thống nhất. 

D. Miền Bắc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. 

Câu 35. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12-1976) có những quyết 
định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Dại hội 
lần này? 

A. Đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đáng cộng sản Việt Nam. 

B. Để ra đường lối xây dựng CNXH trong cá nước. 

c. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kê hoạch nhà nước 5 
năm (1976 - 1980). 

D. Thực h iện đường lối đổi mới đất nước. 

Câu 36. Nhiệm vụ co bản của kê hoạch 5 năm (1976 - 1980) là gì? 

A. Khôi phục và phát triển kinh tế. 

B. Cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. 
c. Vừa xây dựng đất nước, vừa cải tạo XHCN. 

D. Xây dựng nền văn hóa mới. 

Câu 37. Mục tiêu cơ bản của kế hoạch 5 năm (1975 - 1980) là gì? 

A. Xây dựng một bước cơ sở vật chất-kĩ thuật của CNXH. 

B. Cải tạo XHCN trong các vùng mới giải phóng ở miền Nam. 

c. Cải thiện một bước đời sống vật chất và vãn hóa của nhân dân lao động. 

D. A, c đúng. 

Câu 38. Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân dối, sản xuất phát 
triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, dời sống nhân 
dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là những hạn chê của thời kì nào? 

A. Thực hiện kê hoạch 5 năm lần 1 (1960 - 1965). 

B. Thời kì khôi phục kinh tế miền Bắc (1968 - 1973). 

c. Thực hiện kê hoạch 5 năm (1976 - 1980). 

D. Thực hiện kê hoạch 5 năm (1981 - 1985). 

Câu 39. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3 - 1982) có những quyết định 
quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết dịnh của Đại hội này? 

A. Cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH. 

B. Tiếp tục đường lối xảy dựng CNXH trong phạm vi cả nước. 

c. Thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta phải trải qua nhiều chặng. 

D. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 -1985). 

Câu 40. Điểm nào chưa phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch nhà 
nước (1981-1985)? 

A. Sản xuất lương thực tăng bình quân từ 13,4 triệu tấn trong thời kì - 
1980 lên đến 17 triệu tấn. 

B. Thu nhập quô'c dân tăng bình quân hàng năm là 6,4% so với 0,4% tnng 
thời kì 1976 - 1980. 
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c. Dà ôn định tình hình kinh tố-xã hội, ổn định đời sống nhản dàn. 

D. Hoàn thành hàng trăm công trình tưưng đối lớn. 

Câu 4l. Tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xả hội của đất 
nước trong thời kì 1980 - 1985 được biểu hiện ở nhiều mặt. Điểm nào 
không đúng với thực tê nói trên? 

A. Vân đề lương thực chưa được giài quyết. 

B. Đời sông nhân dân còn khó khăn, chưa ổn định, 
c. Hàng tiêu dùng còn khan hiếm. 

1). Vãn hóa - giáo dục chưa được coi trọng. 

Câu 42. Nguyên nhân chủ yếu dẩn đến sự khủng hoảng trầm trọng về 
kinh tê - xã hội trong những năm 1980 - 1985? 

A. Do hậu quả chiên tranh. 

B. Do sai lầm, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, quản lý. 
c. Do chính sách cấm vận của Mĩ. 

D. Do quan hệ giừa Việt Nam và Trung Quốc không bình thường. 

Câu 43. Nguyên nhân của những khó khăn yếu kém trong việc thực 
hiện 1 kê hoạch 5 năm (1976 - 1980 và 1981 - 1985) là gì? 

A. Do nền kinh tế nước ta vòn đả nghèo nàn lạc hậu lại bị chiên tranh tàn 
phá nặng nề. 

B. Do chính sách cảm vận cùa Mì đã làm cản trở quan hệ kinh tê giừa nước ta 
với các nước. 

c. Sự khống chế, phá hoại cùa các lực lượng thù địch. 

D. Cả 3 ý trôn. 

Câu 44. Mục tiêu của kê' hoạch 5 năm (1981 - 1985) đề ra ià “Về cơ bản 
ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân” đã thực 
hiện dược. Dứng hay sai. 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 45. Từ sau 30-4-1975, dể bảo vệ an toàn lãnh thố của Tổ quốc, Việt 
Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng nào? 

A. Quản xâm lược MI. 

B. Tập đoàn Pôn Pốt (Cam-pu-chia). 

c. Cuộc tiến công biên giới phía Bắc của quân Trung Quốc. 

D. Câu B và c đúng. 

Câu 46. Nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B. 

A B 


li. 17-4-1975 

2. 22-12-1978 

3. -7-2-1979 
41. 1978 

5. 5-3-1979 

6. 18-3-1979 


A. Chiến tranh xâm lược của “Khơ me đỏ” biên giới Tây 
Nam bắt đầu. 

B. Trung Quốc rút quân khỏi nước ta. 
c. Trung Quốc bát đầu rút quân. 

D. Tập đoàn Pôn Pốt bắn vào nhân dân ta. 

E. Trung Quốc cắt viện trợ, rút chuyên gia về nước. 

F. Trung Quốc tấn công ta. 
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Câu 47. Hoàn cảnh nào đưa đến việc Đảng ta phải thực hiện đường lối 
đổi mới. 

A. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng. 

B. Do nhừng sai lầm nghiêm trọng về chủ trương, chính sách, chi đạo và tổ 
chức thực hiện. 

c. Nhừng thay đổi của tình hình thế giới, nhất là trước sự khủng hoảng ngày 
càng trầm trọng ở Liên Xô và các nước xă hội chủ nghĩa. 

D. Cả 3 ý trên. 

Câu 48. Đường lôi đổi mới của Đảng được điều chỉnh, bổ sung, phát 
triển tại các kvĐại hội nào của Đảng? 

A. Đại hội IV; Đại hội V; Đại hội VI. 

B. Đại hội V; Đại hội VI; Đại hội VII. 
c. Đại hội vi; Đại hội VII; Đại hội VIII. 

D. Đại hội VII; Đại hội VIII; Đại hội IX. 

Câu 49. Đường lối đổi mới của Đảng được hiểu như thê nào là đúng? 

A. Đổi mới là thay đổi mục tiêu xà hội chủ nghĩa. 

B. Đổi mới không phải thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 

c. Mục tiêu xả hội chủ nghĩa dược thực hiện có hiệu quả bằng những quan 
điểm đúng đắn về chủ nghĩa xả hội, nhừng hình thức, bước đi và biện pháp 
thích hợp. 

D. B và C đúng. 

Câu 50. Đại hội lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam họp từ thời gian nào? 
A. 15 đen 18-12-1985 B. 10 đến 18-12-1985 

c. 15 đến 18-12-1986 D. 20 đến 25-12-1986 

Câu 51. Quan điểm dổi mớỉ của Đảng ta tại Đại hội Đảng VI? 

A. Đổi mới về kinh tế. B. Đối mới về chính trị. 

c. Đổi mới về văn hóa. D. Đổi mới toàn diện và đồng bộ. 

Câu 52. Đại hội Đảng VI dã xác định rõ quan điểm đổi mới của Đảng 
CSVN là đẩỉ mới toàn diện và đồng bộ, nhưng quan trọng nhất là gì? 

A. Đổi mới về chính trị. B. Đổi mới về kinh tế và chính trị. 

c. Đổi mới về kinh tế. D. Đổi mới về văn hóa. 

Câu 53. Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì? 

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trên cơ sớ phát triển nông nghiệp và 
công nghiệp nhẹ. 

B. Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, 
c. Phát triển nền kinh tế theo cơ chê thị trường. 

D. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chẽ thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước. 

Câu 54. Đổi mới không phảỉ là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà 
phải làm gi? 

A. Làm cho chủ nghĩa xả hội ngày càng tốt đẹp hơn. 

B. LĂm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả. 

C. Làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện. 

D. Làm cho mục tiêu đá đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước. 
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Câu 55. Trong những thành tựu quan trọng bước đầu của công .cuộc đổi 
mới, th ành tựu nào quan trọng nhất? 

A Thực hiện được 3 chương trình kinh tế. 

B Phát triển kinh tế đối ngoại, 
c. Kiềm chế được lạm phát. 

D Từng bước đưa đất nước thoát khói khủng hoảng kinh tế - xã hội. 

Câu 56. Mục tiêu của 3 chương trình kỉnh tế của kê hoạch 5 năm (1986- 
1990 : lương thực-thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được 
đề rt trong Đại hội nào ? 

A. Đại hội Đảng IV. B. Đại hội Đảng V. 

c. Đại hội Đảng VI. D. Đại hội Đảng VII. 

Câu 57. Trong số 3 chương trình kỉnh tế của kế hoạch 5 năm (1986 - 
1990), chương trình nào phải được đưa lên hàng đầu? 

A. Lương thực, thực phẩm. B. Hàng xuất khấu. 

C. Hàng tiêu dùng.D. Câu A và B đúng. 

Câu 58. Hoàn thiện các hình thức khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm 
và người lao động nhằm mục đích gì là chủ yếu nhất? 

A. Để tiện lợi cho việc sản xuất. 

B. Để giải phóng sức lao động ở nông thôn. 

C. Để dễ dàng loại bỏ một sô hiện tượng tiêu cực. 

D. Để khuyến khích sản xuất ở nông thôn. 


TỔNG KẾT LỊCH sử VIỆT NAM 1919 - 2000 


Câu 1. Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc dịa lần thứ hai của thực 
dân Pháp làm cho xã hội Việt Nam có những mâu thuẫn cơ bản nào? 

A. Mâu thuần giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp; mâu thuẫn giữa giai 
cấp nông dân với bọn địa chủ phong kiến. 

B. Mâu thuần giừa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp. 

c. Mâu thuẫn giừa giai cấp công nhân và nông dân Việt Nam với thực dân Pháp. 
D. Mâu thuần giữa công nhân Việt Nam với đế quốc Pháp. 

Câu 2. So với phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong 
những năm 1919-1925 thì phong trào công nhân trong những năm 1926- 
1929 có những điểm nào tiến bộ? 

A. Đấu tranh đòi tăng lương giảm giờ làm. 

B. Đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương. 

C. Đấu tranh đòi tất cả các quyền lợi về kinh tế. 

D. Đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế kết hợp với đòi quyền lợi về chính trị. 
Câu 3. Trong những năm 1919-1925 có sự kiện lịch sử nào tiêu biểu gán 
với họat dộng của Nguyễn Ái Quốc? 

A. Nguyên Ái Quốc tìm đến Cách mạng tháng Mười Nga. 

B. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin tìm ra con đường cứu nước 
đúng đấn. 
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c. Nguyễn Ai Quôc đưa yêu'sách đến Hội nghị Vecxay. 

D. Nguyên Ai Quốc thành lập Hội liên hiệp thuộc địa. 

Câu 4. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng ra đời từ 
các tổ chức chính trị nào? 

A. Việt Nam quôc dân đàng. B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, 

c. Tân Việt cách mạng đảng. D. Cả ba tổ chức trên. 

Câu 5. Sự kiện nào dưới đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 
ở Liên Xô trong những năm 1923-1924? 

A. Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tê cộng sản. 

B. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, 
c. Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa. 

D. Viết “ Bản án chế độ thực dân Pháp”. 

Câu 6. Khi Cách mạng tháng Mười Nga thành cồng, Nguyễn Ái Quốc lần 
lượt đi đến các nước nào trong thời gian 1917-1927? 

A. Pháp, Liên Xô, Trung Quôc. B. Pháp, Liên Xồ, Việt Nam. 

c. Pháp, Trung Quôc, Việt Nam. D. Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam. 

Câu 7. Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những 
năm 1911-1930 là gì? 

A. Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu 
nước đúng đắn. 

B. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, 
c. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản. 

D. Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 8. Từ năm 1925 đôn 1930, có sự kiện nào có tác dụng trực tiếp đối 
với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? 

A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 

B. Ba tổ chức cộng sản được thành lập ở Việt Nam. 

C. Nguyền Ai Quốc về nước truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin 

D. Sự chấm dứt hoạt động của Việt Nam quốc dân đảng. 

Câu 9. Chọn câu đúng đế diền vào chỗ trống câu sau đây: “Muốn cứu nước, 
muốn giải phóng dân tộc không có con đường nào khác.” 

A. Con đường Cách mạng tháng Mười Nga. 

B. Con đường cách mạng dân chủ tư sản. 
c. Con đường cách mạng vô sản. 


D. Con đường cách mạng thuộc địa. 

Câu 10. Chọn sự kiện ở cột A cho phù hợp với cột B sau dây: 


A 

B 

1. Phan Bội Châu 

A. Bán án chế độ thực dân Pháp. 

2. Phan Châu Trinh 

B. Mưu sát tên toàn quyền Méc lanh 

3. Phạm Hồng Thái 

C. Khởi xướng phong trào Đông Du. 

4. Nguyền Ái Quốc 

D. Thực hiện chủ trương cải cách dân chủ. 

E. Lảnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 

G. Tìm con đường cứu nước sang phương Tây. 

H. Bi bắt ở Trung Quốc. 
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Câu 11. Trong các sự kiện sau dây, sự kiện nào có liên hệ trực tiếp đến 
việc Nguyễn Ải Quốc sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam? 

A. Nguyền Ai Quốc tham dự Đại hội Tuar của đảng Xã hội Pháp. 

B. Nguyễn Ai Quốc viết Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, 
c. Nguyễn Ai Quốc triệu tập hội nghị ha tổ chức cộng sản. 

D. Tát cả các sự kiện trên. 

Câư 12. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin được truyền bá vào Việt Nam bằng con 
đường nào là cơ bản nhất? 

A. Hoạt động của Nguyền Ai Quốc. 

B. Hoạt động của các thủy thủ trôn tàu viền dương, 
c. Thông qua sách báo từ nước ngoài gửi về. 

D. Hoạt động của các tố chức cộng sản. 

Câu 13. Nội dung nào dưới đây không thuộc Cương lĩnh chính trị đầu 
tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam? ¥ 

A. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của Cách mạng thế giới. 

B. Cách mạng Việt Nam phải trải qua 2 giai đoạn: Cách mạng tư sản dân 
quyền và Cách mạng XHCN. 

C. Lực lượng cách mạng Việt Nam là công nhân và nông dân. 

D. Vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam. 

Câu 14. Vân đề khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị và Luận cương 
chính trị tháng 10-1930 là gì? 

A. Về con đường cách mạng Viột Nam. 

B. Về nhiệm vụ và lực lượng cách mạng Việt Nam. 

C. Về vị trí của cách mạng Việt Nam. 

D. Câu A và B đều đúng. 


Câu 15. Xác định mối quan hệ cặp đôi giữa các niên đại và sự kiện sau đây: 


Niên đại 

Sư kiện 

1/5-6-1911 

2/ 7-1920 

3/ 6-1925 

4/ 3-2-1930 

A. Nguyền Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 

B. Nguvẻn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
c. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. 

D. Nguyền Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đẻ 
dân tộc và thuộc địa. 


Câu 16. Các tổ chức chính trị sau đây, tổ chức nào của giai cấp vô sản? 

A. Tân Việt cách mạng đảng. B. Việt Nam quốc dân đảng. 

C. Đảng Lập hiến. D. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 


Câu 17. Đảng Cọng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông 
Dương vào thời gian nào? 

A. 3-1930. B. 8-1930. c. 10-1930. D. 3-1935. 

Câư 18. Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? 

A. Là sự kết hợp tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai 
câp ở Việt Nam. 

B. Mơ ra một bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam. 
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c. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam. 

D. Là bước chuẩn bị tất yếu, đầu tiên có tính chất quyết định cho bước phát 
triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. 

Câu 19. Vì sao cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường cách mạng 
vô sản? 

A. Con đư^ng phong kiến và tư sản đã lỗi thời, lạc hậu. 

B. Giai cấp vô sản đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến. 

c. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 20. Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc nêu rõ mối quan hệ giữa 
cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc? 

A. “Người cùng khổ” B. '‘Bản án chế độ thực dân Pháp” 

c. “Đường cách mệnh” D. Tất cả các tác phẩm trên. 

Câu 21. Điểm nổi bật nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 là gì? 

A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và thực hiện liên minh công - nông. 

B. Tập hợp đông đảo quần chúng thành lập đội quân chính trị. 
c. Đảng kiên định trong đấu tranh. 

D. Tất cả cùng đúng. 

Câu 22. Hai khẩu hiệu “Độc lập dân tộc” và “ Ruộng đất dân cày” được 
thể hiện rõ nét nhất trong thời kì cách mạng nào? 

A. 1930-1931. B. 1932-1935. C. 1936-1939. D. 1939-1945. 

Câu 23. Hạn chế về lực lượng cách mạng mà Luận cương chính trị tháng 
10-1930 dã nêu ra được sửa chữa trong thời kì cách mạng nào? 

A. 1930-1931. B. 1932-1935. c. 1936-1939. D. 1939-1945. 

Câu 24. Tính chất cách mạng triệt để của phong trào cách mạng 1930- 

1931 được thể hiện như thế nào? 

A. Phong trào thực hiện sự liên minh công - nông vững chác. 

B. Phong trào đấu tranh liên tục từ Bắc đến Nam. 

c. Phong trào đã giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân, phong kiến. 

D. Phong trào đă sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa, đã giành được chính 
quyền ở một sỏ địa phương thuộc Nghệ - Tĩnh và thành lặp chính quyền 
cách mạng Xô Viết Nghệ - Tình. 

Câu 25. Phong trào cách mạng 1930-1931 đạt đên dinh cao trong thời 
điểm lịch sử nào? 

A. Từ tháng 2 đến tháng 4.1930. B. Từ tháng 5 đên tháng 8.1930. 

c. Từ tháng 9 đến tháng 10.1930. D. Từ tháng 1 đẻn tháng 5.1931. 

Câu 26. Điểm hạn chê về nhiệm vụ cách mạng của Luận cương chính trị 
tháng 10.1930 được sửa chữa trong thời kì nào? 

A.1930-1931. B. 1936-1939. c. 1939-1941. D. 1941-1945. 

Câu 27. Cuộc khủng hoảng kỉnh tế 1929-1933 đã ảnh hưởng nặng nề 
nhất đối với thời kì cách mạng nào ở Việt Nam? 

A. 1930-1931 và 1936-1939. B. 1930-1931 và 1932-1935. 

c. 1936-1939 và 1939-1941. D. 1939-1945. 
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Câu 28. So với thời kì 1930-1931, kẻ thù trong thời kì cách mạng 193* 
1939 chủ yếu, trước mát là bọn nào? 

A. Thực dân Pháp và phong kiến tay sai. 

B. Thực dân Pháp và phát xít Nhật. 

c. Thực dân Pháp là kẻ thù chù yếu, truớc mắt. 

I). Bọn phán động thuộc địa Pháp và bọn tay sai của chúng. 

Câu 29. Công tác mặt trận được xây dựng trong thời kì cách mạng 1930- 
1931 gọi tên là gì? 

A. Mặt trận nhân dân phán đê Đông Dương. 

B. Mặt trận dân chủ Đông Dương, 
c. Hội phán đế Đông Dương. 

D. Mặt trận dân tộc thống nhât phản đê Đông Dương. 

Câu 30. Trong các mặt trận sau đây, mặt trận nào thực hiện vai trò tập hợp 
quần chúng đấu tranh dòi các quyền dân sinh, dân chủ? 

A. Mật trận Việt Minh. B. Mật trận dân chủ Đông Dương, 

c. Mật trận dân tộc thông nhất phản đế Đông Dương. 

D. Tất cả các mặt trận trên. 

Câu 31. Mục tiêu đâu tranh trong thời kì cách mạng 1930-1931 là gì? 

A. Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày. 

B. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng đỏi tự do, dân chủ, 
cơm áo, hòa bình. 

c. Chống đê quốc và phát xít Pháp - Nhật đòi độc lập cho dân tộc. 

D. Chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa binh. 

Câu 32. Mục tiêu đấu tranh trong thời kì cách mạng 1936-1939 ỉà gì? 

A. Giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. 

B. Đòi các quyền tự do dân chủ. 

c. Giải phóng dân tôc là mục tiêu hàng đầu. 

D. Tất cả các mục tiêu trên. 

Câu 33. Giương cao hơn nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc, dặt nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách hơn bao giờ hêt. Đó ỉà 
nhiệm vụ cách mạng trong thời kì nào? 


A. 1930-1931. B. 1936-1939. c. 1939-1941. D.1941-1945. 

Câu 34. Chọn sự kiện ở cột B cho phù hợp với cột A sau đây: 


A 

B 

1 - 1930-1931 

2 - 1932-1935 

3 - 1936-1939 

4 - 1939-1945 

A. Giải phóng dân tộc )à nhiệm vụ hàng đầu. 

B. Đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. 

c. “Độc lập dản tộc” và “Ruộng đất dân cày”. 

D. Dấu tranh bí mât để củng cố lưc lượng cách mạng. 


Câu 35. Chọn các niên đại sau đây thể hiện vai trò của Nguyễn Ái Quốc 


- Hồ Chí Minh đôì với Cách mạng tháng Tám 1945? 

A. 10 đến 19-5-1941; 22-12-1944; 16 đến 18-8-1945. 

B 28-1-1941; 10-5-1941; 16-5-1945. 
c 13 đến 18-8-1945; 16-5-1945; 19-8-1945. 

D. Tất cả các sự kiện trên. 
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Câu 36. Mặt trận Việt Minh ra đời trong sự kiện lịch sử nào dười dây? 

A. Hội nghị lần thứ 6 cua Đáng (11 -1939). 

B. Hội nghị toàn quốc của Đáng (13 đến 15-8-1945). 

c. Đại hội quốc dân Tân Trào - Tuyên Quang (16 đến 18-8-1945). 

D. Hội nghị lần thứ 8 của Đảng (10 đến 19-5-1941). 

Câu 37. Mặt trận dân tộc thống nhât phản đê Đông Dương ra đời vào 
thời gian nào? 

A. 1936-1939. B. 1939-1941. c. 1941-1945. D. 1930-1931. 

Câu 38. Hăy điền niên đại vào sự kiện lịch sử sau đây: 

A. 12-9-1930. _____.*__________ 

B. 3-1935..________________ 

C. 1-5-1938_____.......... 

' D. 28-1-1941_______________ 

Câu 39. Thời kì tiền khởỉ nghĩa trong Cách mạng tháng Tám được tính 
trong thời gian nào dưóri đây? 

A. Từ 5-1941 đến 9-3-1945. B. Từ 9-3-1945 đến trước tháng 8-1943. 

c. Từ 13-8 đến 19-8-1945. D. Từ 9-3 đến 19-8-1945. 

Câu 40. Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” 
được Đảng ta đề ra trong thời điểm lịch sử nào? 

A. Đêm 09-3-1945. B. Ngày 12-3-1945. 

C. Ngày 14-8-1945. D. Ngay 19-8-1945. 

Câu 41. Thời cơ trong Cách mạng tháng Tám được xác dịnh vào thời 
điểm lịch sử nào? 

A. 09-3-1945. B. 12- 8-1945. c. 14-8-1945. D. 16-8-1945. 

Câu 42. Khi Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi ở Hà Nội, Bác Hồ 
đang ở dâu? 

A. Bắc Pó - Cao Bàng. B. Hà Nội. 

C. Tân Trào - Tuyên Quang. D. Quảng Châu - Trung Quốc. 

Câu 43. Sự kiện nào trong Chiến tranh thế giới thứ hai có tác động tạo 
thời cơ khách quan thuận lợi cho Cách mạng tháng Tám giành chính 
quyền nhanh chóng và ít đổ máu? 

A. 19-5-1945, Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức. 

B. 08-8-1945, Hồng quán Liên Xô đánh bại một triệu quân Quan Đông Nhật, 
c. 14-8-1945, phát xít Nhật bị Đồng minh đánh bại. 

D. 15-8-1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 

Câu 44. Chiến tranh thê giới lần thứ hai kết thúc trước khi Cách mạng 
tháng Tám giành thắng lợi. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 45. Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây cho đủng: “Chiều ngày 16 
tháng 8, theo lệnh của ủy ban khởi nghĩa, một đội quân giải phóng do 

đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ .về giải 

phóng thị xã Thái Nguyên. 

A. Từ Bắc Pó. B. Từ Tân Trào. c. Từ Tuyên Quang. D. Từ Cao Bằng. 


168 









Câu 46. Sự kiện lịch sử nào dưới dây nằm trong Cao trào kháng Nhặt 
cứu nước? 

A. Khới nghĩa Ba Tơ (11-3-1945). 

B. Phá kho thóc Nhặt để giải quyết nạn đói. 

c. Khới nghĩa giành chính quyền ở Bác Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 
D. Câu A và B đúng. 

Câu 47. “Tôi thà làm dân nước tự do còn hơn làm vua nưófc nô lệ”. Đó là 
câu nói của ai? 

A. Trần Bình Trọng. B. Nguyền Trung Trực, 

c. Nguyên Thái Học. D. Bảo Đại. 

Câu 48. Mười lăm ngày Tổng khởi nghĩa tháng lợi trong Cách mạng 
tháng Tám được tính từ mốc lịch sử nào? 

A. 14-8-1945 đến 28-8-1945. B. 15-8-1945 đến 30-8-1945. 

c. 16-8-1945 đến 30 8-1945. D. 18-8-1945 đến 2-9-1945. 

Câu 49. Cách mạng tháng Tám thắng lợi trên thực tế nhân dân ta giành 
chính quyển từ tay bọn nào? 

A. Pháp - Nhật và bọn phong kiến tay sai. 

B. Nhật và bọn phong kiến tay sai. 

C. Bọn phong kiên. 

D. Tất cá đều đúng. 

Câu 50. Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ Đảng ta dã hoàn thành, việc chuẩn 
bị vể chủ trương, dường lối cho Cách mạng tháng Tám? 

A. Hội nghị TW lần thứ 6 (11-1939). 

B. Hội nghị TW lần thứ 8 (5-1941). 

C. Hội nghị tòan quốc (13 đến 15-8-1945). 

D. Đại hội quốc dân Tân Trào (16 đôn 18-8-1945). 

Câu 51. Ngày 30-8-1945 ghi dấu sự kiện lịch sử nào trong Cách mọng 
tháng Tám 1945? 

A. Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước. 

B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền d Sài Gòn. 
c. Vua Bảo Đại tuyên bô thoái vị. 

D. Cách mạng tháng Tám giành tháng lợi ở Hà Nội. 

Câu 52. Nguyên nhân quyết định nhất của tháng lợi Cách mạng tháng 
Tám là gi? 

A. Phát xít Nhật bị Đổng minh đánh bại. 

B. Đảng Cộng sáng Đòng Dương lảnh đạo. 

C. Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm. 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 

Câu 53. Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã đón nhận Đổng minh vào trong Cách mạng tháng Tám? 

A. Hội nghị toàn quốc (13 đến 15-8-1945). 

B. Đại hội quốc dân Tân Trào (16 đến 18-8-1945). 
c Hội nghị quân sự Bắc Kì (5-1945). 

D. Câu A và B đúng. 
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Câu 54. Đội Việt Nam giải phóng quân ra dời trên cơ sở kết hợp giữa các 
lực lượng nào? 

A. Đội du kích Bắc Sơn và du kích Thái Nguyên. 

B. Đội Việt Nam tuyèn truyền giải phóng quân và đội du kích Bắc Sơn. 
c. Đội du kích Ba Tơ và đội Cứu quốc quân. 

D. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và đội Cứu quốc quân. 

Câu 55. Chọn một sự kiện không đồng nhất trong các sự kiện sau đây: 

A. Khởi nghĩa Ba Tơ (11-3-1945). B. Khởi nghĩa ở Hà Nội (9-8-1945) 

c. Khởi nghĩa ở Huế (23-8-1945). D. Khởi nghĩa ở Sài Gòn (25-8-1945). 

Cầtt 56. Niên đạỉ nào dưới đả} không thuộc thờỉ kì tiền khơi nghĩa trong 
Cáeh mạng tháng Tám 1945? 

A. 9-3-1945. B. 12-3-1945. 

c. 14-8-1945. D. Tất cả các niên đại trên. 

CAu 57. Tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong thời điểm 
lịch sử nào? 

A. Trong Hội nghị toàn quốc 13 đến (15-8-1945). 

B. Trong khởi nghĩa thắng lợi ỏ Hà Nội. 

C. Trong Đại hội quốc dân Tân Trào (16 đến 18-8-1945). 

D. Trong Tuyên ngôn độc lập (2-9-1945). 

Cân 58. Nội dung nào dươi đây khẳng định dộc lập chủ quyền của dân 
tộc ta trên phương diện pháp lý và thực tĩễn? 

Â. Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm 
nay..... dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. 

B. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự đo, độc lập và thật sự đâ t rở thành một 
nước tự do, độc lập. 

c. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tinh thần và lực lượng, tính mạng 
và của cải để giừ vững quyền tự do, độc lập ấy. 

D. Tất cả các nội đung trên. 

Câu 59. M HỠÌ quốc dân đồng bàoĩ_Phát xít Nhật đă đầu hàng Đổng 

minh, quân Nhạt dã bị tan rả tạỉ khắp các mặt trận, kẻ thù chúng ta đã 
ngã gục_” 

Câu nói đó thể hiện diều gì trong Cách mạng tháng Tám? 

A. Thời cơ khách quan thuận lợi. 

B. Thời cơ chủ quan thuận lợi. 

c. Cách mạng tháng Tám đả thành công. 

D. Thời kì tiền khơi nghĩa đá bắt đầu. 

Câu 60. Tính chất của Cách mạng tháng Tám là gì? 

A. Cách mạng dân chủ tư sán kiểu mới. B. Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. 
c. Cách mạng vô sản. D. Cách mạng cung đình. 

Câu 61. Nêu khó khăn lơn nhất của nươc Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa 
sau Cách mạng tháng Tám? 

A. Giặc đói. 

c. Khó khăn về tài chính. 


B. Giặc dốt. 

D. Khó khăn về giặc ngoài. 



Câu 62. Đối sách của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Mỉnh thể 
hiộn sách lược mềm dẻo với quân đội Tưởng ở miền Bắc như thế nào? 

A. Độc lập chủ quyền cùa nước ta phải được giử vững. 

B. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đứng đầu Bảng và Chính phủ. 
c. Cung cấp lương thực cho 20 vạn quân Tưởng ớ miền Bắc. 

D. Tât cả các đối sách trên. 

Câu 63. Vì sao Đảng ta chủ trương chuyển từ nhân nhượng vởi Tưởng 
sang hòa hoãn với Pháp? 

A. Pháp - Tướng kí hòa ước Hoa - Pháp (28-2-1946). 

B. Pháp mạnh hơn Tưởng. 

c. Tưởng chuẩn bị rút quân vẻ nước. 

D. Pháp, Tưởng đang tranh chấp Việt Nam. 

Câu 64. Nội dung nào dưới đây thể hiện tính nguyên tắc trong Hiệp 
định sơ bộ ngày 6-3-1946? 

A. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc 
gia tự do nàm trong Liên hiệp Pháp. 

B. Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ. 

c. Nước Việt Nam có chính phủ riêng, có quân đội riêng và nền tài chính riêng. 
D. Chính phủ Việt Nam chấp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân ra miền Bắc 
Việt Nam. 

Câu 65. Việc kí kết Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946 của ta nhảm mục dích gì? 

A. Châm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

B. Phân hóa ké thù, tập trung đánh kẻ thù chủ yếu. 

c. Tạo điều kiện đê xây dựng đất nước sau chiến tranh. 

D. Thể hiên thiện chí của ta trên trường quốc tế. 

Câu 66. “ ... Chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới..." 
Điổu gì nói lên sự thật đó? 

A. Pháp - Tưởng kí hòa ước Hoa - Pháp (25-2-1946) để Pháp mề rộng chiến 
tranh xâm lược ra miền Bắc. 

B. Pháp đánh chiếm Hải Phòng (27-11-1946). 

c. Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng vù trang, giao 
quyền kiêm soát thú đô Hà Nội cho chúng (18-12-1946). 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 67. Cuộc chiên đấu của quân dân ta ở các đô thị nhầm thực hiện 
mục đích gì? 

A. Phá tan âm mưu xâm lược ngay từ đầu của thực dàn Pháp. 

B. Tiêu diệt sinh lực địch để kết thúc nhanh chiến tranh. 

c. Tiêu hao sinh lực địch, giam chân địch trong thành phố, đảm bảo cho cơ 
quan đầu não của Đáng và Chính phủ rút về căn cứ cách mạng an toàn. 

D. Tất cả các mục đích trên. 

Câu 68. Cuộc chiến đâu ở các đô thị của quân dân ta đă phá tan được 
âm mưu nào của thực dân Pháp? 

A. Đánh nhanh, thắng nhanh. B. Đánh úp. 

c. Dùng người Việt trị người Việt. D. Lây chiến tranh nuôi chiến tranh. 
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Câu 69. Trong các chiến thắng sau đây, chiến thắng nào dã đứa cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân ta tiên lên bước phát triển 
nhảy vọt. 

A. Cuộc chiên đấu ở các đô thị. 

B. Chiến dịch Việt Bấc thu - đỏng 1947. 
c. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. 

D. Cảu A và B đúng. 

Câu 70. Chiến dịch nào dưới đây thể hiện cách đánh du kích ngắn ngày 
của ta? 

A. Cuộc chiến đấu ở các đô thị. 

B. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. 
c. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. 

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. 

Câu 71. Chiến dịch nào dưới đây thể hiện cách đánh diệt viện của ta? 

A. Chiến dịch Hòa Bình. B. Chiến dịch Tây Bắc. 

c. Chiến dịch Việt Bắc. D. Chiến dịch Biên giới. 

Câu 72. Âm mưu “dánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp bị thất bại hoàn 
toàn bởi chiến thắng nào của ta? 

A. Chiến dịch Việt Bắẹ thu - đông 1947. 

B. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. 
c. Chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954. 

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. 

Câu 73. Trận chiến dấu các liệt nhất trong chiến dịch Biên giới thu - 
đông 1950 là trận nào? 

A. Thất Khê. B. Cao Bằng. c. Đông Khê. D. Đình Lập. 

Câu 74. Ai là người trực tiếp nghiên cứu, phê chuẩn, chỉ đạo kế hoạch 
tác chiến từ Trung ương đến địa phương phục vụ cho chiến dịch Biên 
gidi thu - đông 1950? 

A. Trường Chinh. B. Võ Nguyên Giáp. 

c. Phạm Vãn Đồng. D. Hồ Chí Minh. 

Câu 75. Ai là người nhờ đồng đội chặt cánh tay bi thương rồi tiếp tục 
xông lên phá lô cốt địch trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950? 

A. La Vân Cầu. B. Trần Cừ. 

C. Triệu Thị Soi. D. Đinh Thị Dâu. 

Câu 76. Ai là người lấy thân mình lấp lỗ châu mai, mở đường cho dơn vị xông 
lên đánh địch trong chiên dịch Biên giới thư - đông 1950. 

A. Trần Cừ. B. La Vàn cầu. 

c. Phan Đình Giót. D. Bê Vản Đàn. 

Câu 77. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “Phá cho rộng, phá cho sâu, phá 
cho bọn Pháp không lợi dụng được...”. Lời kêu gọi ây phục vụ cho đường 
lôi kháng chiên nào của Đảng ta? 

A. Toàn dân. B. Toàn diện, 

c. Láu dài. D. Tự lực cánh sinh. 
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Câu 78. Tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định cho được vùng lân 
chiêm. Đó là kế hoạch nào của Pháp? 

A Đác giăng liơ. B. Rơ-ve. 

c ĐỜ-Lát-đơ-Tát-xi-nhi. D. Na-va. 

Câu 79. Na-va là tướng tài của Mì được diều dỏng sang làm tông chỉ huy 
quân viễn chinh Pháp ở Dông Dương. Đúng hay sai? 

A Đúng. B. Sai. 

Câu 80. Ngày 3-3-1951, diễn ra sự kiện tiêu biểu nào thể hiện việc xảy 

dựng hậu phương trong kháng chiến chống Pháp? 

A. Thành lập mặt trận Việt. - Miên - Lào. B. Thành lặp mặt trận Việt Minh. 

C. Thành lập Hội quốc dân Việt Nam. I). Thành lập mặt trận Liên Việt. 
Câu 81. Trong các sự kiện chính trị sau đây, sự kiện nào có tính chất 
quyêt định nhất có tác dụng đưa cuộc kháng chiến tiên lên? 

A. Đại hội Dảng toàn quốc lần thứ II (2-1951). 

B. Đại hội thống nhất mặt trận Việt Minh và Liên Việt (3-1951). 

C. Đại hội ành hùng và chiến sỹ thi đua toàn quốc (5-1951). 

D. Tất cả các sự kiện trôn. 

Câu 82. Từ năm 1951 đến 1953, quân ta liên tiếp giành được thắng lợi 
trẻn mặt trận quân sự, hãy xác định chiến dịch quan trọng nhất trong 
các chiến dịch sau? 

A. Chiến dịch Trung Du. B. Chiên dịch Đường sô 18. 

c. Chiến dịch Hòa Bình D. Chiến dich Tây Bác. 

Câu 83. Ai là anh hùng trí thức được biếu dương trong Đại hội anh hùng 
và chiến sỹ thi đua toàn quốc (5-1951)? 

A. Nguyền Quốc Trị. B. Hoàng Oanh, 

c. Ngô Gia Khảm. D. Trần Đại Nghla. 

Câu 84. Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp dã 
làm phá sản kế hoạch Rơ-ve? 

A. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. B. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. 

c. Chiến dịch Hòa Binh 1951-1952. D. Chiến dịch Tây Bắc 1952. 

Cuu 85. Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm 
phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va? 

A. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. 

B. Chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954. 

c. Chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào (1951-1953). 

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Câu 86. Điển vào chỗ trống câu sau đây: “ Bước 1 của kế hoạch Na-va từ 

thu đông 1953 và xuân 1954 sẽ giữ vững phòng ngự chiến lược ở - n 

A. Miền Bác. B. Miền Nam. 

c. Cả hai miền Nam - Bác. D. Tây Bác. 

Câu 87. Vì sao tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của 
kế hoạch Na-va? 

A. Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược quan trọng và cách xa hậu phương của ta. 

B. Điện Biên Phủ được địch chiếm từ lâu. 
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c. Điện Biên Phủ được Pháp xáy dựng kiên cố. 
D. Câu A và c đúng. 


Câu 88. Hãy xác định nội dung ở cột A cho phù hợp với cột B sau đây: 


A 

B 

1- Kê hoạch Na-va 

A. Địch phân tán lực lượng ở đồng bằng Bắc Bộ ứng 

bước đầu bị phá 

chiến cho Điện Biên Phủ, Sê-nô. 

sản. 

B. Ba đợt tân công của ta giành thắng lợi trong chiến 


dịch Điện Biên Phủ. 

2- Kế hoạch Na-va 

c. Địch điều quân từ Bình - Trị - Thiên lên tăng cường 

bi phá sản hoàn 

cho Tây Nguyên. 

toàn. 

D. Đich tàng cường ỉực lương cho Tây Nguyên và Mường Sài. 


Câu 89. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ai là người lây thân minh lấp 
lỗ châu maỉ của địch? 


A. Phan Đình Gi ót. B. Bê Vần Đàn. 

c. Tô Vinh Diện D. La Vãn Cầu. 

Câu 90. Hội nghị Giơ-ne-vơ về vấn dề chấm dứt chiến tranh lập lại hòa 
bình ở Đông Dương được khai mạc vào thời gian nào? 

A. 24-4-1954. B. 26-4-1954. c. 24-6-1954. D. 8-5-1954. 

Câu 91. Phái đoàn của ta do phó thủ tướng Phạm Văn Đồng dân dầu 
dến Hội nghị lúc nào? 

A. 26-4-1954. B. 7-5-1954. c. 8-5-1954. D. 21-7-1954. 

CÂU 92. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là 

một quổc gia tự do._Dó ià nội dung của văn bản nào? 

A. Hiệp định Giơ-ne-vơ. B. Hiệp định sơ bộ. 

c. Tạm ước 14-9-1946. D. Tất cả đều đúng. 

Cầu 93. Thdĩ gian nào dưdi dây gắn với kế hoạch Bô-la-éc? 

A. 12-1946 đến 2-1947. B. 3-1947 đến 12-1947. 

C. 12-1947 đến 9-1950. D. 10-1950 đến 5-1951. 

Câu 94. Tên tướng nào của Pháp thực hiện kế hoạch đánh lên Việt Bắc 
lấn thứ haỉ? 

A. Bô-ia-éc. B. Rơ-ve. 

c. ĐỜ-Lát-dơ-Tát-xi-nhi. D. Đác-giăng-liơ. 

Câu 95. Từ khỉ chỉến dịch Điện Biên Phủ kết thúc đến khi các văn bản 
cuối cùng của Hội nghị Giơ-ne-vơ dược kí kết là bao nhiêu ngày? 

A. 21 ngày. B. 20 ngày. c. 15 ngày. D. 0 ngày. 

Câu 96. Trong ba đợt tấn công địch ở Điện Bỉên Phủ, đợt tấn công nào 

gay go, quyết liệt nhất? 

A. Đơt L B. Đợt II. c. Đợt III. D. Đợt I và III. 

CÂU 97. Phương châm “đánh chắc, tiến chắc” của Đảng ta được dược đề 
ra trong thời gian nào? 

A. Chiến cuộc Bông - Xuân 1953-1954. B. Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

c. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. D. Tất cả đều đúng. 




Câu 93. Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp 
của nhân dân ta thể hiện trên mặt trận nào? 

A. Chính trị, ngoại giao. B. Kinh tế, văn hóa. 

c. Quán sự. D. Chính trị, Quân sự, văn hóa. 

Câu 99. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi dược đánh giá như “Một 
mốc lịch sử bằng vàng”. Là câu nói của ai? 

A. Vỏ Nguyên Giáp. B. Hồ Chí Minh, 

c. Phạm Văn Đồng. D. Trường Chinh. 

Câu 100. “Chín năm lăm một Điện Biên 

Nên vành hoa dỏ, nên thiêng sử vàng ” 

Hai câu thơ đó của nhà thơ nào? 

A. Chê Lan Viên. B. Huy Cận. C. Tố Hửư. D. Tê Hanh. 

Câu 101. Đời tổng thống nào của Mĩ thực hỉện chiến lược chiến tranh 
một phía à miền Nam Việt Nam? 

A. Ken-nơ-đi. B. Ai-xen-hao. C. Giôn-xơn. D. Ních-Xơn. 

Câu 102. Với chiến thắng trong phong trào Đồng khcrỉ của quân dân miến 
Nam đă làm phá sản chiến lược chiến tranh nào của Mĩ? 

A. Chiên tranh một phía. B. Chiến tranh đặc biệt. 

C. Chiên tranh cục bộ. D. Việt Nam hóa chiến tranh. 

Câu 103. Chiến lược chiến tranh cục bộ là một loạỉ hinh chiến tranh 
thực dân cũ của Mĩ. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 104. Để thực hiện chiến lược “Chiến tranh dặc biệt”, Mĩ dã sử dụng 
lực lượng nào là chủ yếu? 

A. Lực lượng quân ngụy. B. Lực lương quản viễn chinh Mĩ. 

C. Lực lượng quân Mĩ và chư hầu. D. Tất cả các lực lượng trên. 

Câu 105. Chiến tháng Binh Giã (12-1964) đã góp phần làm phá san ehiến 
ỉưực chiên tranh nào của Mĩ? 

A. “Chiến tranh cục bộ” B. “Chiến tranh đặc biệt” 

C. “Chiến tranh một phía” D. “Việt Nam hóa” chiến tranh. 

Câu 106. Đế quô'c Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lấn thứ 
nhất vào thời gian nào? 

A. 1960-1964. B. 1965-1968. C. 1969-1973. D. 1965-1969. 

Câu 107. Chiên tháng nào của ta chứng tỏ ràng quân dân mỉển Nam đủ 
khả năng đánh bại quân chủ lực Mĩ? 

A. Chiến thắng Ấp Bắc - Mĩ Tho. 

B. Chiến thắng Bình Giã - Bà Rịa. 

c. Chiến thắng Vạn Tường Quảng Ngãi. 

D. Chiến thắng Ba Gia - Quảng Ngái. 

Câu 108. Chiến thắng nào của ta có tính chất quyết định làm phá sản u 
Chiến tranh cục bộ” của Mĩ? 

A. Chiến thắng Vạn Tường - Quảng Ngãi. 

B. Chiến thắng hai mùa khô 1965-1966; 1966-1967. 
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c. Cuộc Tông công kích tỏng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. 

D. Tất cá các chiến thẩ ig trên. 

Câu 109. Ai-xen-hao là Tổng thống Mĩ thực hiện chiên tranh đặc biệt tại 
Việt Nam. Dúng hay sai? 


A. Đúng B. Sai. 

Câu 110. Hãy xác định nội dung ở cột A cho phù hợp với cột B? 


A 

B 

1- “ Chiến tranh cục hộ" 

Chiến tháng Ấp Bắc - Mĩ Tho (2-1-1963) 

2- “Chiến tranh đặc biệt" 

Chiến thắng Vạn Tường - Quang Ngài (18-8-1965) 


Chiến thắng Bình Già (12-1964) 

3- “Việt Nam hóa" chiến 

Cuộc tiến công chiến lược 1972 

tranh 

Chiến thắng hai mùa khô 1965-1966; 1966-1967. 


Câu 111. Thất bại trong chiên lược chiến tranh nào buộc Mĩ phải chấp 
nhận ngồi vào bàn dàm phán với ta ờ Hội nghị Pa-ri? 

A. Trong chiến tranh đặc biệt. 

B. Trong chiên tranh cục bộ. 

C. Trong Việt Nam hóa chiến tranh. 

D. Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai. 

Câu 112. Trong ỉúc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ nhất ở mỉền 
Bắc, Mĩ dã áp dụng loại hình chiến lược chiến tranh nào ờ miền Nam? 

A. Chiến tranh một phía. B. Chiến tranh đặc biệt. 

C. Chiến tranh cục bộ. D. Việt Nam hóa chiến tranh. 

Câu 113. Loạỉ hình chiến tranh nào của Mĩ ở Việt Nam dược tiến hành 
bởi hai đời tổng thống? 

A. Chiến tranh một phía. B. Chiến tranh đặc biệt, 

c. Chiến tranh cục bộ. D. Việt Nam hóa chiến tranh. 

Câu 114. Năm đời tổng thống Mĩ thực hiện chiến tranh xâm lưực Việt 
Nam, đời tổng thổng nào nếm thất bại cuối cùng, đau đớn nhất? 

A. Ai-xen-hao. B. Giôn-xơn. c. Ních-Xơn. D. Pho. 

Câu 115. Tổng thông nào của Mĩ gắn với sự sụp đổ của chính quyền bù 
nhìn Ngô Đình Diệm? 

A. Ken nơ đi. ' 13. Giôn xơn. c. Ních xơn. D. Pho. 

Câu 116. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu dể phản đôi chính 
quyền Ngô Dinh Diệm vào thời gian nào? Ở dâu? 

A. 11-5-1963. Ở Hà Nội. B. 11-7-1963. ở Huế. 

c. 11-6-1963. Ở Sài Gòn. D. 1-11-1963. ở Đà Nẵng. 

Câu 117. Chỉến thắng lớn nhất thể hiện tình đoàn kết keo sơn chiến đấu 
cửa quân dân Việt - Lào trong nhũng năm 1969-1972 là: 

A. Chiên thắng tại cánh đồng Chum - Xiêng khoảng Lào. 

B. Chiến thắng trong việc đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719, tại đường 9 
- Nam Ijào. 

c. Chiến thắng ở Sê nô. 

D. Chiến thắng ỏ Luông pha băng. 
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Câu 118. Phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào miền Nam trong 
những năm 1969-1973 diễn ra rầm rộ nhất ở tỉnh, thành phố nào? 

A. Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang. B. Huế, Đà Năng, Sài Gòn. 
c. Sài Gòn, Hà Nội, Huế. D. Sài Gòn, Nha Trang, Huế. 

Câu 119. Thắng lợi nào của quân dân miền Nam trong những nám 1970-1972 
buộc Mĩ phải thừa nhận thất bại chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh? 

A. Cuộc tiến còng chiến lược 1972, chủ yêu đánh vào Quảng Trị. 

B. Đánh bại cuộc tập kích chiến lược hằng B52 của Mĩ trong 12 ngày đêm ở 
Hà Nội và Hải Phòng. 

c. Trong chiến dịch Đông - Xuân 1969-1970. 

D. Tát cả các thắng lợi trên. 

Câu 120. Quá trình diễn biên của Hội nghị Pa-ri gắn với đời tổng thống 
nào của Mĩ? 

A. Ken nơ đi, Ních xơn. B. Giôn xơn, Ních xơn. 

c. Ních xơn, Pho. D. Giôn xơn, Ních xơn, Pho. 

Câu 121. Hội nghị Pa-ri diễn ra trong khoảng thời gian nào? 

A. 5-1968 đến 27-1-1973. B. Cuối nàm 1969 đến đầu 1973. 

c. 12-1972 đến 27-1-1973. D. 1970 đến 1973. 

Câu 122. Thắng lợi trong Hội nghị Pa-ri ta đã đánh cho Mĩ cút, ngụy 
nhào. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 123. Đế ép ta nhân nhượng, kí một hiệp định do Mĩ đặt ra, Ních xơn 
đã cho máy bay B52 đánh vào đâu trong 12 ngày đêm nảm 1972? 

A. Hà Nội, Nam Định. B. Hà Nội, Hải Phòng, 

c. Hà Nội, Thanh Hóa. D. Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Câu 124. Ngày 2-3-1973, Hội nghị quốc tê về Việt Nam được triệu tại Pa- 
ri, gồm đại biểu các nước nào? 

A. Liên Xô, Mĩ, Trung Quốc, Anh. B. Liên Xô, Trung Quốc, Pháp, Canada, 

c. Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Pháp. D. Liên Xô, Pháp, Anh. 

Câư 125. Sau khi Hiệp định Pa-ri kí kết tình hình ờ miền Nam như thế nào? 

A. Mĩ đã cút nhưng ngụy chưa nhào. 

B. Cả Mĩ ngụy đều bị th n bại. 

c. Ta đả giành thắng lợi mở màn ớ Tây Nguyên. 

D. Ta kết thúc thắng lợi về.quân sự và ngoại giao. 

Câư 126. Sự kiện nào tác động đến Hội nghị Bộ Chính trị (từ 18-12-1974 đến 
9-1-1975) để Hội nghị quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975? 

A. Chiến thắng ở Buôn Ma Thuột. B. Chiến tháng Tây Nguyên, 

c. Chiến thắng ở Quảng Trị. D. Chiến thắng Phước Ixmg và đường số 14. 

Câu 127. Chiến thắng nào của ta trong năm 1975 đã chuyển cuộc tiến 
công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam? , 

A. Chiến thắng Phước Long. B. Chiến thắng Tây Nguyên, 

c. Chiến thắng ở Huế - Đà nẩng. D. Chiến thắng Quảng Trị. 


177 



Câu 128. Cùng thời gian với chiến dịch Tây Nguyên, ta còn mở chiến 
dịch đánh dịch ở dâu? 

A. Ở Phước Long. B. Ở Quảng Trị. 

c. Ở Huế - Đà Nầng. D. Ở Nha Trang. 

Câu 129. Chiến tháng nào của ta trong năm 1975 làm cho địch phải tháo 
chạy về hưởng đông, tìm đường rút vào miền Nam? 

A. Chiến thắng ở Tây Nguyên. B. Chiến thắng ở Huế. 

c. Chiến thắng ở Đà Nẵng. D. Chiến thắng ở Quảng Ngài. 

Câu 130. “Phải tập trung nhanh nhất binh khí kĩ thuật để giải phóng 
miền Nam trước mùa mưa Chủ trương này ra đời trong thời điểm 
lịch sử nào? 

A. Sau khi chiến dịch Tây Nguyên kết thúc. 

B. Khi chiến dịch Huê - Đà Nẳng đang sôi động, 
c. Ta chuẩn bị mở chiến dịch Hồ Chí Minh. 


D. Khi chiến dịch Hồ Chí Minh đang tiếp diễn. 

Câu 131. Sự kiện nào ở cột B gắn với cột A? 


A 

B 

1. Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối năm 1975, thì 
giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975. 

2. Tập trung nhanh nhất binh khí kĩ thuật giải 
phóng miền Nam trước mùa mưa năm 1975. 

A. Chiên dịch Tây Nguyên. 

B. Chiến dich Huế - Đà nẵng. 
c. Chiến dịch Hồ Chí Minh. 


Câu 132. Trận chiến đấu gay go, quyết liệt nhất trong chiến dịch Hồ Chí 
Mỉnh là trận nào? 

A. Trận Phước Long và đường số 14. B. Trận đánh ở Phan Rang. 

c. Trận đánh ở Xuân Lộc. D. Trận đánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. 

Câu 133. Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống MI cứu nước của nhân 
dân ta đã kết thúc bao nhiêu năm chiến tranh giải phóng dân tộc? 

A. 21 năm. B. 30 năm. c. 15 năm. D. 20 năm. 

Câu 134. Tháng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân 

dân ta dã có tác động mạnh mẽ nhất đối với phong trào giải phóng dân 
tộc ở khu vực nào trên thế giới? 

A. Chảu Á. B. Châu Phi. 

c. Châu Mĩ la-tinh. D. Không phải các khu vực trên. 

Câu 135. Tổng thống cuối cùng của nguy ở Sài Gòn là: 

A. Nguyễn Văn Thiệu. B. Dương Văn Minh, 

c. Trần Văn Hương. D. Nguyễn Cao Kỳ. 

Câu 136. Số cử tri đị bầu Quốc hội nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam nầm 1976 khoảng bao nhiêu người? 

A. Trên 23 triệu người. B. Dưới 20 triệu người, 

c. Trên 50 triệu người. D. Tất cả đều sai. 

Câu 137. Ngày 2 tháng 7 năm 1976 gắn với lịch sử nước ta, đó là ngày: 

A. Nước ta được hoàn toàn độc lập. 

B. Nước ta được công nhân'là thành viên của Liên hiệp quốc. 
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c. Ngày nước ta lấy tên là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Viột Nam. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 138. Vừa thành lập, nước Cộng hoà Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam đặt 
quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước? 

A. 78 nước. B. 56 nước. c. 94 nước. D. 106 nước. 

Câu 139. Đồng chí Trường Chinh là người được bầu làm Chủ tịch nước Cộng 
hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngay lúc mới thành lập. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 140. Tháng 9 năm 1977, diễn ra sự kiện gì gắn với nước Cộng hoà Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam đáng ghi nhớ? 

A. Việt Nam trở thành thành viên thứ 49 của Liên hiệp quốc. 

B. Việt Nam hoàn thành công cuộc cải tạo xả hội chủ nghĩa, 
c. Việt Nam gia nhập khối ASEAN. 

D. Tất cả các sự kiện trên. 

Câu 141. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được chính thức thành lập vào năm nào? 

A. Năm 1975. B. Năm 1976. c. Năm 1977. D. Năm 1978. 

Câu 142. Tháng 12 nảm 1976, tại Hà Nội diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại gì? 

A. Tổ chức kỉ niệm ngày đất nước độc lập, thống nhất. 

13. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng ta. 
c. Tồ chức kỉ niệm ngày thủ dô Hà Nội giải phóng. 

D. Không có sự kiện nào cả. 

Câu 143.Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam là ai? 

A. Trường Chinh. B. Võ Nguyên Giáp, 

c. Phạm Văn Đồng. D. Võ Văn Kiệt. 

Câu 144. Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được 
thông qua trong thời điểm nào? 

A. Năm 1946. B. Năm 1959. c. Năm 1975. D. Năm 1980. 

Câu 145. Báo cáo về phương hướng và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 
năm lần thứ hai sau khi đất nước thống nhâ't được trình bày tại đại hội 
lần thứ mây của Đảng ta? 

A. Đại hội lần thứ V. B. Đại hội lần thứ IV. 

c. Đại hội lần thứ VI. D. Đại hội lần thứ VII. 

Câu 146. Vấn đề trọng tâm được nêu ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
IV của Đảng ta là vssn đề gì? 

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh để lại. 

B. Đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước. 

c. Đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước và tổng kết cuộc 
kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta. 

D. Tất cả các ý trên đều đúng. 

Câu 147. Mặt trận hàng đầu trên lĩnh vực kinh tế trong những năm 1981 
- 1985 được Đại hội lần thứ V của Đảng xác định là gì? 

A. Còng nghiệp. B. Nông nghiệp. 

c. Còng nông nghiệp. D. Tất cả các lĩnh vực trên. 
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Câu 148. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng họp vào tháng 
12 năm 1982 tại Hà Nội. Đúng hay sai? « 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 149. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng xác định nhiệm vụ 
nào là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mói? 

A. Báo vệ Tố quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

B. Xây dưng kinh tế đi đôi với quốc phòng, 
c. Xây dựng chủ nghĩa xà hội. 

D. Tất cả các nhiệm vụ trên. 

Câu 150. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng ta diễn ra vào 
tháng 12 năm 1986. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 151. Trọng tâm của công cuộc đổi mới đât nước được nêu ra trong 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI là: 

A. Đổi mới về kinh tế. B. Đổi mới về chính trị. 

c. Đổi mới về kinh tê và chính trị. D. Đổi mới về văn hoá, xã hội. 

Câu 152. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng ta đã bầu ai 
làm Tổng Bí thư? 

A. Trường Chinh. B. Đỗ Mười. c. Nguyễn Văn Linh. D. Phạm Văn Đồng. 

Câu 153. Nhiệm vụ và mục tiêu của chặng đường đầu tiên trong sự 

nghiệp đổi mới theo quan điểm của Đại hội Đảng lần thứ VI là gì? 

A. Tăng trưởng và phát triển kinh tế nhiều thành phần. 

B. ổr định tình hình kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền dề cần 
thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hoá trong chặng đường tiêp theo. 

c. Giải quyết ba chương trình, muvj tiêu kinh tế. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 154. Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ VII của Đảng ta diễn ra vào 
thời gian nào? 

A. Từ 24 đến 27- 12 - 1991. B. Từ 20 đến 27- 12 - 1991. 

c. Từ 24 đến 30- 12 - 1991. D. Từ 24 đến 27- 11 - 1991. 

Câu 155. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng ta đã 
thông qua cương lĩnh gì? 

A. Cương linh xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

B. Cương lĩnh xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần. 

c. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

D. Cương lĩnh thực hiện ba chương trình, mục tiêu kinh tê. 

Câu 156. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng ta đã bầu 
ai làm Tổng Bí thư? 

A. Trường Chinh. B. Nguyễn Vãn Linh. C. Võ Nguyên Giáp. D. Đỗ Mười. 
Câu 157. Ôn định và phát triển kỉnh tế - xã hội của đất nước được dề ra 
trong cương lĩnh của đại hội lần thứ mấy của Đảng ta? 

A. Đại hội lần thứ IV. B. Đại hội lần thứ V. 

c. Đại hội lần thứ VI. D. Đại hội lần thứ VII. 
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Câu 158. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng diễn ra trong 
khoảng thời gian nào? 

A. Từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 1996. 

B. Từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 1995. 

c. Từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 4 tháng 8 năm 1996. 

D. Từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 4 tháng 7 nầm 1996. 

Câu 159. Mục tiêu cơ bản đề ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VIII đòì vởi nước ta là gì? 

A. Pưa nước ta trở thành nước công - nông nghiệp hiện đại. 

B. Pưa nước ta trở thành một nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á. 
c. Pưa nước ta trở thành nước trở thành một nước công nghiệp. 

D. Tất cả các mục tiêu trên. 

Câu 160. Nền tảng của nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo 
quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII là: 

A. Giáo dục và đào tạo. B. Khoa học và công nghệ, 

c. Kinh tế và quốc phòng. D. Văn hoá và giáo dục. 

Câu 161. Hãy ghi đủng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây: 

A. rường lối xây dựng chủ nghía xã hội trên phạm vi cả nước được đề ra trong 
Pại hội lần thứ VII của Đảng. 

B. Kiến pháp đầu tiên của nước Cộng hoà Xả hội Chủ nghĩa Việt Nam được 
tan hành vào tháng 12 năm 1980. 

c. Thứ tự tên gọi của Đảng ta theo thời gian như sau: Đảng Lao động Việt 
Nam, Đảng Cộng sản Đông Dứơng, Đảng Công sản Việt Nam. 

D Pổng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Công sản Việt 
Nam từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. 

Câu 162. Đại hội đại bỉểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng xác định 
nhân tô có ý nghĩa quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá ờ đất nước ta là: 

A. Xay dựng nề kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. 

B. Nâng cao dân trí, bồi dường và phát huy nguồn lực to lớn của con người 
Việt Nam. 

c. Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế Nhà nước. 

D. Tít cả các nhân tô trên. 
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52A 

53C 

54D 

55B 

56D 

57C 

58A 

59B 

60C 

61A 

62C 

63A 

64D 

65C 

66B 

67C 

68D 

69B 

70 A 

71A 

72B 

73A 

74 A 




75 

1:C, 

H. 2: D, H, 3 

: B. 4 

: A, G, 

H, 1. 





76 

1:C, í 

ì: D, 3: 

A, 4: 

B. 







77A 

78D 

79C 

80B 

81C 

82B 

83B 

84C 

85A 

86C 

87B 

88B 

89 D 

90A 

91B 

92D 

93A 

94C 

95B 

96C 

97D 

98C 

99B 

100C 

101D 

102D 

103A 

, 104B 

105C 





106 

1B; 2E; 3A; 

41; 5H; 6C; 

7G; 8D 

1 ; 9L; 

10M 





185 



107B 108C 109C 

110 1 với B , E; 2 với A, D; 3 với c, F. 

111 Nối 1 với C; 2 với A, D; 3 với B. 

112D 113A 114C 115B 116C 117D 118C 119C 

120B 121A 122C 123C 124B 125A 126C 127B 

128C 129B 130D 131A 

132 1: D, 2: E, 3: A, 4: H, 5: B, 6: c, 7: G. 

133 A. "Nhân đạo", "Đời sống còng nhàn", "Sự thật", "Thư tin quốc tể’ 

B. "Chuông rè", "Người nhà quê", "An Nam trẻ" 

c. "Người cùng khổ", "Thanh niên", "Bản án chê độ thực dân", Đường 
Cách mệnh", "Nhan đạo", "Sự thật", "Đời sống công nhân", "Thư 
tín quốc te*. 


134C 

135C 

136A 

137D 

138A 

139B 

140D 

141C 

142B 

143 D 

144C 

145B 

146D 

147B 

148C 

149B 

150D 

151A 

152D 

153D 

154C 

155D 




156 A. Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh 

B. Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 
không thành công 

c. Các hội viên tiên tiến trong bộ phận Hội Việt Nam cách mạng 
thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kì thành lập 
D. Các Đảng viên tiên tiến của Tân Việt cách mạng đảng thành lập 

157 A, D: Đúng; B, C: Sai 

158B 159D 

CHƯƠNG II 


1C 

2A 3B 

4C 

5A 6B 

7D 

8D 

9B 

10A 

11B 

12D 

13A 

14A 15D 

16C 

17B 18C 

19D 

20A 

21B 

22D 

23B 

24B 

25B 

26D 27C 

28A 

29C 30B 

31D 

32D 

33A 

34A 

35B 


36 

A,C,E,F.G,H: Đúng; B, D: Sai. 







37C 

38D 39B 

40C 

41D 42B 

43A 

44 D 

45B 

46C 

47B 


48A 

49A 50D 

51A 

52D 53C 

54D 

55A 

56D 

57B 

58B 


59C 

60D 61A 

62B 

63D 64A 

65B 

66B 

67C 

68D 

69D 


70 

A, c, D, H 

: Đúng; B, E, G: Sai. 







71 

1: D, 2: E, 

3: B, 4:: 

A, 5: H, 6: c, 7: G 

. 





72B 

73B 74C 

75D 

76A 77C 

78D 

79A 

80B 

81D 

82B 

83C 

84D 

85B 86D 

87 B 

88D 89A 

90C 

91C 

92B 

93C 

94B 


95A 

96C 97B 

98A 

99B 100D 

101B 

102A 

103B 

104B 

105A 


106 

1: c, 2: A, 

3: D, 4: 

B, 5: E, 6: G 

, 7: I, 

8: F, 9 

: J, 10 

: H. 



107B 

108C 

109 D 

110C 

111A 

112B 

113A 

114B 

115C 

116C 

117C 

118D 

119B 

120B 

121C 



122 

1: c, 2: D, 

3: A, 4: 

F, 5: G, 6: B 

,7: E, 

8: H. 





123B 

124A 

125B 

126C 

127B 

128B 

129 A 

130D 

131C 

132A 

133B 

134C 

135B 

136C 

137D 

138D 

139C 

140C 

141B 

142C 

143C 

144 A 

145A 

146B 

147B 











186 



148 1: c, 2: F, 3: G, 4: A, 5: B, 6:D, 7: E. 


149B 

150B 

151D 

152C 

153B 

154D 

155A 

156B 

157B 

158D 

159B 

160A 

161B 

162B 

163D 

164C 

CHƯƠNG III 

1C 2B 

3C 

4D 

5B 6C 

7B 

8A 9B 

10A 

11C 12B 


13 1: B, c, G; 2: A, D 

14 A. Thực dân Pháp định áp trụ sỏ úy ban nhân dân Nam Bộ và cơ 

quan tự vệ thành phô Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược 
nước ta lần thứ hai. 

B. Tổng tuyên cử bầu quốc hội trong cả nước với 90% cử tri đi bầu và 
bầu được 333 đại biểu. 

c. Chính phủ ta kí với đại diện chính phủ Pháp bản Hiệp định sơ bộ. 


15C 

16D 

17D 

18A 

19D 

20D 

21D 22D 23D 

24C 

25D 

26A 

27D 

28 B 

29A 

30 D 

31A 

32D 33D 34 B 

35 A 

36C 

37A 

38C 

39C 

40B 

41D 

42B 

43A 44 D 45B 

46A 

47A 

48 

1: D, 2: B. 3 

: A, 4: 

c, 5: 

H, 6: 

K, 7: E, 8: F, 9: G, 

10: I. 


49B 

50B 

51C 

52D 

53C 

54A 

55 D 56B 57A 

58C 

59B 

60C 

61B 

62C 

63C 

64D 





65 

A: 1- 

10-1949; B: 1 

-1950: 

; C: 6 

- 1950; D: 8 - 1950. 


66A 

67B 

68A 

69C 

70A 

71B 

72A 



73 

A. Thực dân Pháp huy động 12.000 quân, mở cuộc 

tấn cồng lên 


B. Binh đoàn hồn hợp bộ binh và lính thủy đánh bộ từ Hà Nội ngược 
sông Hồng, Sông Lồ đánh lên Tuyên Quang bao vây Việt Bác. 
c. Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị : "Phải phá tan cuộc 
tấn công vào mùa đống của giặc Pháp". 

D. Đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc. 

74 A. giừa binh đoàn bộ binh hành $uân theo đường số 4 và nhảy xuông 
Bắc Cạn. 

B. giừa binh đoàn hồn hợp bộ binh và lính thủy từ Hà Nội theo đường 
sông Hồng lên và binh đoàn bộ binh theo số đường 4. 
c. Ớ Bắc Cạn, Đoan Hùng, Bông Lau. 


75D 

76D 

77A 

78C 

79D 80B 

81A 82A 83B 

84A 

85C 

86D 

87C 

88A 

89D 

90D 91D 

92A 93A 94C 

95C 

96D 

97A 

98B 

99C 

100B 





101 

1: B, 2: D, 3 

: F, 4: 

A, 5: E, 6: 

c, 7: G, 8:H 



102C 

103 D 

104A 

105B 

106B 107D 

108C 


109B 

110A 

111C 

112B 

113A 114C 




115 A. 25-12-1950 đến 17-1-1951; B. 30-3 đến7-4-1951; 

c. 28-5-1951 đến 20-6-1951; D.10-11-1951 đến 23-2-1952; 

E. 10-1952 đến 12-1952; ' F. 4-1953. 

116D 117A 118 A. 3-2-1930 : Đảng Cộng sản Việt Nam. 

B. 2-10-1930 : Đảng Cộng sản Đồng Dương, 
c. 3-2-1951 : Đảng Lao động Việt Nam. 

119 1: c, 2: B, 3: A. 


187 



120 1: B, 2: A, 3: D, 4: c. 

121D 122D 123 A 124A 125C 126C 127B 128B 

129A 130D 131B 132B 133A 134C 135D 1260 

137D 1380 1390 140D 141D 142C 143D U4A 

145C 146A 147B 148C 149B 150D 151A 1521) 

153D 

154 1: B, 2: D, 3: A, 4: F, 5: 0, 6: E, 7: K, 8: I, 9: H, 10: G. 

155B 1560 157A 158B 159B 160B 161C 162A 

163C 164D 16SC 166B 167A 168B 

169 1: c, 2: I, 3: B, 4:H, 5: D, 6: K, 7: A, 8: L . 9: F, 10: E.c 

170 1: A , B , D , E. 2: c 

171 A. chuyển bại thành thắng. 

B. giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tiến công chến lược 
miền Nam 
c. từ mùa thu 1954. 

172D 173D 174D 175C 176B 177B 178A 1"9B 

180B 181D 182C 183C 184D 185D 186A U7B 

188A 189B 190C 

191 A. Chiến cuộc Đông xuân 1953-1954; 

B. Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

192D 193A 194C 195D 196D 197B 1980 1)913 

200A 

201 1: E, 2K, 3: F, 4: A, 5: B, 6: G, 7: D, 8:1, 9: H, 10: c. 

CHƯƠNG IV 

1 1: A, 2: c, 3: B, 4: D. 

2B 3D 4B 5C 6A 7C 8C 9D 10C 11B 12C 

13D 14B 15 A 16C 17D 18B 19C 20A 21A 22D 23C 

24B 25B 26B 27C 

28 A: 2-1959 ; B: 8-1959 ; 0:17-1-1960 

29D 30D 31C 32B 33A 34B 35B 36B 37B 38B 39A 

, 40B 41C 42Đ 43B 

44 A. Lực lượng vũ trang cách mạng thống nhất thành quân Giầ phỏng 
miền Nam Việt Nam. 

B. Trung ương Cục miền Nam Việt Nam thành lập. 
c. Chiến thắng Ấp Bắc - Mĩ Tho. 

D. Hai vạn Tăng ni Phật tử Huế biểu tình. 

E. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. 

G. 70 vạn quần chúng Sài Gòn biếu tình. 

H. Ngô Đình Diệm bị lật đổ. 

I. Chiến tháng Bình Giã (Bà Rịa) . 


45D 

46B 

47C 

48B 

49A 

50C 

51B 

52C 

53A 

54D 

55C 

56D 

57D 

58B 

59A 

60A 

61B 

62C 

63B 

64A 

65 A 

66B 

67C 

68D 

69A 

70D 

71D 

72D 

73C 

74C 

75B 

76C 

77D 

78A 

79B 

80D 

81D 

82A 

83C 

84C 

85A 

86A 

87 c 

88 D 


188 


4 



89 B 90B 91C 92D 

93 1: I), 2: G, 3:E 4: H, 5: C, 6: A, 7: K, 8: B, 9: F, 10:1, 11 :L. 

94 B 95A 96A 97C 98B 99A 100D 101B 

102C 1Ọ3D 104D 

105 A. 30 - 1 đến 25 - 2 -1968. B. 4 - 5 đôn 18 - 6 - 1968. 

c. 17 - 8 đến 23 - 9 - 1968. 

106B 107A 108A 109C 110B 111B 112A 113D 

114 A. “Nhàm thắng quân thù mà bắn", “Quyết tâm đánh thắng giặc Mĩ 
xám lược”. 

B. “Chác tay sủng, vừng tay búa”, 
c. “Chác tay súng, vừng tay cày”. 

1151) 116D 117C 118D 11913 120C 121D 122B 
123 A:2 ; B:1 ; C:3 

124A 125C 126D 127D 128B 129C 130D 131A 132B 133D 
134 A. Ních-xơn phê chuấn kê hoạch đánh phá miền Bắc 12 ngày đèm. 

B. Mĩ tuyên bố ngừng hoạt động đánh phá miền Bắc từ vĩ tuyên 20 
trở ra. 

C. Mĩ tuyên bố ngừng hoàn toàn các hoạt động chống phá miền Bắc 
để kí với Chính phủ ta Hiệp định Pa-ri. 

135B 136C 137B 138B 

139 A:1 ; B:4 ; C: 2 ; D: 3 ; E: 5 ; G:7 H: 6; I: 8. 

140A 141C 142C 143D 144C 145B 146A 147B 148C 149A 150C 

151B 152C 153C 154A 155A 1561) 157B 158D 159B 160C 161C 

162B 163C 164B 1651) 166D 167D 168A 169C 1701) 171C 

172 1: F, 2: I, 3: G, 4: H, 5: A, 6: B, 7: K, 8: C, 9: D, 10:E 

173A 174B 175D 1761) 177C 178C 179A 180B 181A 182B 183D 

184C 185D 186C 187B 188D 189C 

190 A: (6- 1973); B: Sau 2 năm 1973-1974; 

C: Cuối 1974; D: Trong 2 năm 1973-1974. 

191D 192D 193A 194B 195C 196B 197D 198D 199D 200B 201B 
202A 203 D 204 B 

205 A. Ta đánh nghi binh ở Playcu, Kontum nhằm thu hút địch vào 
hướng đó. 

B. Quân ta tấn công vào thị xã Buôn Ma Thuột. 
c. Quân địch mở cuộc phản công tái chiếm Buôn Ma Thuột nhưng bị 
đánh bại. 

D. Nguyễn Vãn Thiệu ra lệnh rút khỏi Pleiku, Kontum và toàn bộ 
Tây Nguyên về giừ vùng duyên hải Nam Trung Bộ. 

E. Quân ta được lệnh đánh chặn và truy kích địch trên đường chúng 
rút chạy khỏi Táy Nguyên. 

G. Chiến dịch Tây Nguyên kết thúc. 

206A 207C 208D 

209 A (19 - 3 - 1975); B (26 - 3 -1975); c (29 - 3 - 1975); 

D (25 - 3 - 1975); E (24 - 3 - 1975). 

210C 211D 212C 213B 214A 215A 216B 217D 218C 219D 220B 


189 



CHƯƠNG V 

1C 


2 

A: 4 

; B:5 ; C:I ; D:2 ; E 

:3 






3A 

4C 

5B 

6C 

7B 

8A 

9C 

10C 

11D 

12B 

13B 

14B 

15D 

16C 

17B 

18D 

19C 

20D 

21D 

22B 

23D 


24 

1:D, 

2: E, 3: 

: B, 4: 

c, 5: 

D. 






25B 

26B 

27C 

28A 

29C 

30C 

31D 

32B 

33D 

34C 

35D 

36C 

37D 

38C 

39A 

40C 

41D 

42B 

43 D 

44B 

45D 


46 

1:D, 

2: A, 3 

: F, 4: 

c, 5: 

E, 6: 

B. 





47D 

48D 

49D 

50C 

51D 

52C 

53D 

54B 

55A 

56C 

57A 

TỔNG KẾT LỊCH sử VIỆT 

NAM 







1A 

2D 

3B 

4B 

5A 

6A 

7A 

8B 

9C 



10 

1:C, 

I. 2: D, 

H, 3: 

B. 4: 

A, G, 

H, I. 





11C 

12A 

13C 

14B 








15 

1:C,: 

2: D, 3: 

A, 4: 

B 







16D 

17C 

18B 

19D 

20B 

21A 

22A 

23C 

24D 

25C 

26C 

27A 

28D 

29C 

30B 

31A 

32B 

33 D 





34 

1:C, 

2: B, 3: 

: A 









35A 36D 37B 

38 Cuộc nổi dậy của hơn 2 vạn nông dân Hưng Nguyên - Nam Đm - 
Nghệ An. 

Đại hội lần thứ I của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Ma CiO - 
Trung Quốc. 

Cuộc biểu tình của hơn 2 vạn quần chúng tại Nhà Đấu Xảo - Hà Nộ. 
Nguyễn Ái Quốc về nước tại Bác Pó - Cao Bằng. 


39B 

40B 

41C 

42D 

43C 

44A 

45B 

46D 

47D 

48 A 

49B 

50B 

51C 

52B 

53B 

54D 

55A 

56C 

57C 

58B 

59A 

60B 

61D 

62C 

63A 

64C 

65B 

66D 

67C 

68B 

69C 

70B 

71D 

72A 

73C 

74D 

75A 

76A 

77C 

78C 

79B 

80D 

81A 

82C 

83D 

84B 

85D 

86A 

87D 







88 

1 :A,C,D. 2: 

B 








89A 

90B 

91C 

92B 

93B 

94B 

95C 

96 B 

97 A 

98C 

99 B 

100C 

101B 

102A 

103B 

104A 

105B 

106B 

107C 

108C 

109B 


110 

1: B c 2: A, E, 3: ] 

D 







111B 

112C 

113D 

114D 

115A 

116C 

117B 

118B 

119A 

120B 

121A 

122B 

123B 

124C 

125A 

126D 

127B 

128B 

129C 

130C 



131 

1: A,B. 2: c 









132C 

133B 

134C 135B 

136A 

137C 

138C 

139B 

140A 

141C 

142B 

143C 

144D 

145B 

146C 

147B 

148B 

149C 

150A 

151A 

152C 

153B 

154A 

155C 

156D 

157D 

158A 159C 

160B 




161: A, c (Sai); B, D (Đúng). 162B. 
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